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LỜI NÓI ĐẦU

Nhận biết đúng và xác định được tên khoa học của thực vật có ý nghĩa 
rất quan trọng trong công tác điều tra, thống kê nguồn tài nguyên thực vật. 
Muốn vậy, người làm công tác phân loại thực vật cẩn phải có kiến thức cơ 
bản về đặc điểm hỉnh thái, giải phẫu thực vật, cũng như phân loại thực vật.

Cuốn giáo trình Thực vật học này được biên soạn cho sinh viên từ năm 
thứ 2 chuyên ngành Khoa học cây trồng, Lâm nghiệp, Sinh học, Công nghệ 
sinh học,... Nội dung gồm 2 phần chính: (1)- Hình thái học thực vật, (2)- 
Phân loại học thực vật. Hai phần này được biên soạn dựa trên nhiều nguồn 
tài liệu trong và ngoài nước, có bổ sung những thông tin cập nhật và kết quả 
nghiên cứu của chính nhóm tác giả.

Phần 1. Hình thái học thực vật gồm 2 chương: Chương 1. Cơ quan sinh 
dưỡng; Chương 2. Sự sinh sản của thực vật. Học xong chương này, sinh viên 
có thể nhận biết và mò tả được các đặc điểm hình thái của cơ quan sinh 
dưỡng, cơ quan sinh sản của một loài cây, làm cơ sờ để giám định tên khoa 
học của thực vật.

Phần 2. Phân loại học thực vật, gồm 3 chương: Chương 3. Nguyên lý 
phân loại và sự phân chia sinh giới; Chương 4. Thực vật bậc thấp; Chương 5. 
Thực vật bậc cao; Chương 6: Hệ thống phân loại ngành thực vật hạt kín. Sau 
khi học xong phẩn này, sinh viên có kiến thức tổng quát về sinh giới và hệ 
thống phân loại thực vật. Nhận biết được một số họ thực vật điển hình. Chúng 
tôi đã cố gắng lựa chọn hệ thống thích hợp để áp dụng cho phân loại thực vật ờ 
Việt Nam, kết nối hợp lý với phân loại thực vật dựa trên các đặc điểm về hỉnh 
thái thực vật và hình thái tiến hóa của thực vật hạt kín. Trong cuốn sách này, 
sau tên khoa học của loài không viết tên tác giả cùa loài đỏ đế sinh viên d ễ  nhở 
tên khoa học, hcm nữa tên tác già cũng chưa đồng nhất ở  các sách giáo khoa ở  
Việt Nam. Do vậy, nếu muốn tìm hiểu tên tác già cùa loài, các sinh viên có thể 
tra cứu bằng cách gõ lên khoa học ở  các trang web sau: www.theplanilist.org
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hoặc VI ’W W . tropicos. org hoặc www.ipni.org; nếu các loài có ờ Việt Nam, tra 
cứu trong cuốn Danh lục các loài thực vật Việt Nam (tập 1, 2, 3).

Cuốn sách này cung cấp những kiến thức cho sinh viên học tập, nghiên cứu 
ở  bậc đại học là chủ yếu, bên cạnh những kiến thức cơ bản, một số kiến thức 
nâng cao cũng được trình bày để làm cơ sở cho các sinh viên muốn tiếp tục theo 
đuổi chuyên môn về thực vật hpc ờ các bậc sau đại học hay trong phát triển 
nghiên cứu sau này. Vói khối lượng lớn các tài liệu về hình thái và phân loại thực 
vật, chúng tôi đã cố gắng chọn lọc để trình bày những kiến thức một cách cô 
đọng, nhưng sẽ còn những thiếu sót, chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đpc góp ý 
sửa chữa.

Tập thể tác giả
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PHÀN 1. HÌNH THÁI HỌC THựC VẬT

Chương 1 
C ơ QUAN SINH DƯỠNG

l ẳl ể RẺ

1.1.1. Hình thái ngoài của rễ

1.1.1.1. H ình thá i cùa rễ  và các m iền của rễ

Rễ là một bộ phận cơ quan sinh dưỡng của cây, thường mọc ờ dưới 
đất. Chức năng chủ yếu là hút nước, các ion khoáng; rễ bám chặt cây vào 
đất; một số rễ còn làm chức năng dự trữ chất dinh dưỡng cho cây. Rễ có thể 
mang chồi nhưng không mang lá.

Hinh thái của rễ có cấu tạo đa dạng, phù hợp với các chức năng sinh 
lý, thích nghi với các môi trường sống khác nhau nơi cây sinh trường và 
phát triển.

Rễ thường có hình trụ, đầu hơi nhọn, phân nhánh, mang nhiều rễ con, 
lông hút làm tăng diện tích tiếp xúc với môi trường.

Rễ cây mọc trong đất gồm 4 miền:

- Miền chóp rễ: có mầu sẫm hơn, gồm các tế bào có vách ngoài hóa 
nhày che chở cho mô phân sinh tận cùng của rễ khỏi bị hư hại và xây sát khi 
đâm sâu vào đất.

- Miền sinh trưởng: nằm ngay trên chóp rễ, là nhóm tế bào mô phân 
sinh, phân chia liên tục làm cho rễ dài ra. Khi miền sinh trường bị gãy thỉ rễ 
không dài ra nữa, tại đó mọc ra nhiều rễ con.

- Miền hút (miền hấp thụ, miền lông hút): là miền quan trọng nhất của 
rễ, có chức năng hút nước và các ion khoáng; miền hút có độ dài không đổi 
đối với mỗi loài. Miền hút mang nhiều lông hút, sống và hoạt động trong
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một thời gian nhât định, sau đó già, chêt rôi rụng đi. Miên hút ngày càng 
chuyển dần về phía chóp rễ làm cho các lông hút mới xuất hiện được tiếp 
xúc với vùng đất mới.

- Miền trường thành (miền bần, miền phân nhánh): có lớp biểu bi bao 
ngoài hóa bần, trong trụ có các mạch dẫn làm chức năng dẫn truyền.

Hình 1. Các miển cua rễ: 1. Miền trường thành; 2. Miền hút; 3. Miền sinh trường,
4. Miền chóp rễ (Hình theo Hoàng Thị Sản và Nguyễn Phương Nga, 2003, tr. 128)

1.1.1.2. Các kiểu rễ

Rễ cọc (rễ trụ): gồm rễ chính và các rễ bên.

' W '

Hình 2. Rễ cọc mang rễ chính và các rễ bên

Rễ chính: là rễ được phát triển từ rễ mầm trong phôi và thường có vị trí 
hướng thẳng xuống đất, đâm sâu vào đất. Còn gọi là rễ cấp một. Rễ chính 
nối liền với trụ dưới lá mầm.
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Rễ bên: phân nhánh từ rễ chính, được tạo thành theo thứ tự hướng 
ngọn: những rễ non nhất được phát sinh ờ gần chóp rễ, những rễ sinh trước ờ 
gần phía gốc. Các rễ bên sinh ra từ rễ chính còn gọi là rễ cấp hai. Các rễ 
phân nhánh từ rễ cấp hai thì được gọi là rễ cấp ba,...

Tất cả những rễ chính và rễ bên tạo thành hệ rễ trụ. Đặc trưng ở cây 
Hai lá mầm và cây Hạt trân.

Rẻ phụ: mọc ra từ phần thân khí sinh hoặc gốc,... không có rễ chính, 
gồm nhiều rễ con có hình dạng, kích thước tương đối đồng đều; không có 
khả năng sinh trường thứ cấp; cùng phát sinh từ gốc thân sau khi rễ mầm 
chết sớm.

Rễ chùm: có nhiều rễ con mọc lan trên tầng trên của đất, giúp cây vừa 
bám chặt vào đất, vừa hấp thụ được các chất dinh dưỡng; đặc trưng của các 
cây trong lóp Một lá mầm.

Ngoài ra còn có những rễ mọc ra từ thân cây, cành cây, có khi từ lá 
cây. Những rễ đó gọi là rễ phụ.

Ví dụ: Ở cây gỗ nhiều năm như cây Đa, Si, Sanh,... có nhiều rễ phụ 
mpc ra từ thân, cành, những rễ phụ này có thể chạm đất, to dần lên trờ thành 
những cột để nâng đỡ cây. Ở một số cây thuộc lớp Một lá mầm như: Ngô, 
Mía, Tre,... rễ phụ mọc ra từ mấu của thân.
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Hình thái rễ, chiều ăn sâu, lan rộng của rễ phụ thuộc vào điều kiện 
sống và đặc tính di truyền của từng loài cây. Nó có thể phát triển theo hướng 
đâm sâu vào lòng đất hay mọc ngang lan rộng ra xung quanh hoặc cả hai 
hướng đó.

Hình 4. Hình thái ngoài cùa rễ 
A. Rễ chinh (!) và rễ bẽn (2); B. Rễ phụ ở thân cây gổ; c. Hệ rễ chùm ở cỏ. 

(Hình theo Nguyễn Bá, 1975)
1.1.1.3. B iến  thá i cùa r ễ

- Rễ củ: là dạng biến đổi của rễ và có sự tham gia của trụ trên và dưới 
lả mầm. Rễ củ thường phồng to, chứa chất dự trừ như tinh bột, đường, 
inulin,. .. Rễ củ có nguồn gốc khác nhau:

Hình thành từ rễ chính như cù Cải, cù Cà rốt, củ Đậu, củ Nhân sâm,... 
trên đó có mang các rễ bên.

Hình thành từ rễ bên như: sắn, Khoai lang, Củ từ,...
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- Rễ bám: hay còn gọi là rễ móc: là rễ phụ mọc ra từ thân và cành trên 
mặt đất, móc vào trụ bám để leo lên; rễ móc không có chóp rễ và lông hút, ví 
dụ: rễ móc gặp ờ Trầu không (Piper betle).

- Rễ hô hấp: còn gọi là rễ thờ: thường phát triển ờ nước vùng lẩy có 
nhiều bùn nên rễ khó hấp thụ được không khí. Ờ những cây này có rễ 

chuyên hóa ngoi lên khỏi mật nước, gọi là rễ hô hấp. Ví dụ: Bụt mọc 
(Taxodium distichum) và những cây ở rừng nước mặn như các loài thuộc chi 
Bần (Sonneratia), chi Vẹt (Bruguiera), chi Đước (Rhizophora), cây Sú 
(Aegiceras comiculatum),...

- Rễ giác mút: rễ của những cây ký sinh và nửa ký sinh sống nhờ 
những chất hữu cơ có sẵn của cây chủ. Ví dụ: các loài tầm gửi (Loranthus) 
là những cây nửa ký sinh, có khả năng tự quang hợp được.

- Rễ chống hay còn gọi là rễ cà kheo: gặp nhiều ờ các cây sống ờ vùng 
nước mặn ven biển. Rễ phụ phát triển mạnh thành hình cung làm thành hệ 
thống chống đỡ nâng thân trên mặt nước những khi nước ngập. Ví dụ: các 
loài thuộc chi Vẹt (Bruguiera), chi Đước (Rhizophora),...

- Rễ cột: phát triển từ rễ không khí mọc đâm thẳng xuống đất, to dẩn 
lên và phân nhánh như Đa (Ficus), và một số cây trong rừng ẩm nhiệt đới,...

- Rễ không khí: còn gọi là rễ khí sinh: là những rễ phụ phát triển tử 
thần, rơi thõng trong không khí và treo lơ lửng như sợi dây; không có miền 
chóp rễ chc chở cho đầu rỗ. Ví dụ thường gặp ở nhiều loài thuộc hụ Lan 
(Orchidaceae).

Rễ của Phong lan là rễ chùm, mọc lơ lửng trong không khí gọi là rễ khí 
sinh, có màu xanh làm nhiệm vụ quang hợp. Mỗi rễ con có một lớp mô xốp 
bao bọc ở xung quanh gọi là màn -  có khả năng hút được hơi ẩm của không 
khí, hút các giọt sương, nước mưa cung cấp nước cho cây. Khi trời khô lớp 
màn có màu trắng như bạc, khi hút hơi ẩm lại có màu trong suốt, nhìn rõ 
màu xanh của rễ.
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1.1.2Ệ Cấu tạo giải phẫu của rễ

Hình 5. Sơ đò và cấu lạo chi tiết các bàn cắt ngang rễ cây Đậu (Medicago sativa) 
ờ các giai đoạn phát triển khác nhau.

A, B. Cấu tạo sơ cấp; c, D. Xuất hiện tầng phát sinh; E, F. cấu tạo thứ cấp cùa trụ 
dẫn, phân chia tế bào ở vỏ trụ, vỏ bị bong ra; G, H. cấu tạo thứ cấp được hoàn 

chình. (Hình theo Nguyễn Bá, 2009, tr.258)
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/ . i .2 ẵ/ ằ Chóp rễ, mô phân sinh ngọn (miền sinh trưởng)

Chóp rễ là phần tận cùng của rễ, là bộ phận để bảo vệ cho mô phân 
sinh ngọn và giữ cho rễ đâm sâu vào đất trong quá trình sinh trường của rễ. 
Chóp rễ có vai trò trong phản ứng hướng đất cùa rễ. Sự hóa nhày màng của 
những tế bào ngoài cùng của chóp rễ để làm giảm bớt ma sát khi rễ đâm vào 
đất. Các tế bào của chóp rễ là những tế bào sống, thuộc mô mềm, bên trong 
thường chứa tinh bột.

Miền sinh trưởng tiếp nối miền chóp rễ. Mô phân sinh ngọn nằm trong 
miền sinh trường phân hóa cho ra 3 loại mô phân sinh sơ cấp của rễ:

- Tầng sinh bỉ (lớp nguyên bì): cho ra biểu bỉ của rễ

- Tầng sinh vò (mô phân sinh cơ bản): sinh ra các tế bào của vỏ sơ cấp 
và vò trong.

- Tầng sinh trụ (tầng trước phát sinh): cho ra trụ giữa chứa mô dẫn, 
tầng phát sinh và vỏ trụ.

Cả 3 tầng sinh bì, sinh vỏ và sinh trụ cùng xuất phát từ một nhóm tế 
bào khởi sinh ờ đỉnh rễ gọi là đỉnh sinh trưởng. Nhóm thực vật có mạch 
chưa tiến hóa như họ c ỏ  tháp bút (Equisetaceae), họ Dương xỉ 
(Polypodiaceae). .. chi có 1 tế bào khởi sinh duy nhất.

i ẻ7ẽ2ằ2. Cấu tạo sơ  cấp của rễ

- Biểu bỉ

4- Thường gồm các tế bào kéo dài, sắp xếp sát nhau và có vách mòng.

+ CÓ thể hóa bần hoặc cutin.

+  Thường chỉ có một lóp tế bào. Biểu bì nhiều lóp thường chi thấy ờ 
các rễ của những cây Phong lan (Orchidaceae), Ráy (Araceae),...

- Vỏ sơ cấp (Vỏ cấp I)

Do tầng sinh vỏ của mô phân sinh ngọn sinh ra, gồm các tế bào móng 
bằng xenlulozơ, cấu tạo tương đối đồng đều. Ở cây Hạt trần và cây Hai lá 
mầm (rễ có sinh trường thứ cấp) thì vò sơ cấp chì có mô mềm và sớm bị
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bong đi chứ không có mô cứng như các cây Một lá mầm (vi không có sinh 
trường thứ cấp).

Cấu tạo vỏ sơ cấp gồm:

+ Vỏ ngoài (ngoại bì): gồm một hoặc nhiều lớp tế bào dưới biểu bi, 
vách tế bào thấm chất bẩn (suberin). Te bào vỏ ngoài đôi khi có đai caspari 
và thường có phiến suberin ờ phía trong của vách sơ cấp.

+ Mô mềm của vỏ: các tế bào thường sắp xêp đồng đều thành các dãy 
xuyên tâm hay xen kẽ nhau thành từng lớp đồng tâm. Đa số tế bào mô 
mềm của vò rễ thường chứa chất dự trữ, không có diệp lục. Ở một số loài 
cây Một lá mầm rải rác có tế bào tiết, ống tiết, túi tiết,... Các cây sống dưới 
nước, mô mềm vỏ ờ phía ngoài có các khoảng gian bào lớn làm chức nãng 
trao đổi khí.

+ Vỏ trong (nội bì): là lóp trong cùng của vỏ sơ cấp, có nguồn gốc từ 
tầng sinh vỏ; thường có đai caspari làm giảm bớt sự xâm nhập của nước vào 
trụ giữa.

Đoi vói cây Hai lá mẩm, đai caspari làm một khung hóa bần tại các 
vách xuyên tâm của tế bào vò trong; ờ cây Một lá mầm, khung hóa bẩn có 
hình chữ u do vách tế bào vỏ trong dày lên ờ cả 3 phía.

- Trụ giữa (trung trụ): là phần giữa cùa rễ, gồm: vỏ trụ và hệ thống dẫn.

+ Vỏ trụ: nằm phía ngoài cùng của trụ giữa, ngay sát vỏ trong; gồm 
các tế bào mô mềm có màng mỏng, xếp luân phiên với các tế bào vỏ trong. 
Vò trụ cố thể hóa cứng từng phần hay toàn bộ.

Vỏ trụ của cây Hạt trần và Hạt kín có khả năng phân chia tạo thành rễ 
bên, tham gia vào hình thành tầng phát sinh trụ và đôi khi cả tầng phát sinh 
vỏ; các cây Dương xỉ không có đặc tính này. Ờ cây Hạt trần vỏ trụ có nhiều 
lóp, còn cây Hạt kín vỏ trụ chì gồm một vài lóp.

+ Hệ thống dẫn: gồm các bó gỗ và các bó libe riêng biệt xen kẽ nhau, 
nằm dưới vỏ trụ và xếp vòng quanh trụ giừa. Có bó libe sơ cấp làm thành 
những dải lồi ra phía ngoài vào mô mềm ruột.
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Gỗ và libe sơ cấp của rễ phân hóa hướng tâm, nghĩa là các mạch gỗ 
xuất hiện trước, thường nhò hom và nam dưới vỏ trụ, quanh trụ giữa; còn các 
mạch sinh sau thường lớn hơn, nằm ờ phía gần trung tâm của rễ hơn.

Libe trước nằm ở phía ngoài không có tế bào kèm, libe nằm ở phía 
trong có tế bào kèm bên cạnh mạch rây, ngoài ra còn có cả mô mềm và sợi 
libe; sợi libe chỉ gặp ờ một số cây thuộc họ Đậu (Fabaceae), họ Na 
(Annonaceae), họ Bông (Maỉvaceae), ...

Một số cây Hạt trần, libe ờ rễ mới chi có các tế bào rây, chưa có mạch 
rây điển hỉnh.

Hình 6. Cấu tạo và phân hóa mô dẫn trong rễ cây Hai lá mầm: Ranunculus
(bán cắt ngang):

A. Sơ đồ rễ cắt ngang; B-D. Trụ giữa cùa rễ và những lớp tế bào vỏ quanh đấy qua 
các giai đoạn phát triền khác nhau:

]. Biểu bì; 2. Ngoại bì; 3. vỏ; 4. Nội bì; 5. vỏ trụ; 6. Xylem trước; 7. Phloem;
8. Xylem sau; 9. Xylem thứ cấp; 10. Tầng phát sinh.

(Hình theo Nguyễn Bá, 1975, tr.322)
20

https://nhathuocngocanh.com/



Chỉ có ờ các cây Hạt trần và cây Hai lá mầm sống lâu năm. cấu  tạo 

thứ cấp của rễ do sự hoạt động của tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Tầng sinh vò: gồm các tế bào xêp sít nhau, phân chia nhiều lần tạo ra 

bên ngoài là lóp bần và bên trong là lớp vỏ lục. Sự hoạt động của lớp bần 

làm cho nội bì và vỏ sơ cấp bị chết đi lớp chu bì (thụ bì) được hình thành và 

thay the

Tầng sinh trụ: nằm giữa bó libe và gỗ sơ cấp bắt đầu phân chia tạo nên 

một dải tế bào có khả năng phân sinh. Các tế bào này dài ra, phân chia theo 

hướng tiếp tuyến về 2 phía của libe sơ cấp rồi noi VỚI tế bào phân sinh cùa 

vỏ trụ tạo thành một vòng phát sinh liên tục -  hoạt động hình thành nên libe 

thứ cấp ở phía ngoài và gỗ thứ cấp ờ phía trong, tầng phát sinh này còn sinh 

ra các tia ruột thứ cấp có chức năng trao đổi chất và khí giữa mô mềm ruột 

với các tổ chức bên ngoài.

Khi quan sát từ ngoài vào trong vi phẫu cắt ngang miền trưởng thành, 

cấu tạo thứ cấp của rễ gồm:

Vò thứ cấp: là toàn bộ phần tách ra khòi gỗ, có giới hạn trong cùng là 

tang sinh trự; thành phần chù yếu là libe thứ cấp. ngoài ra còn có các sợi. Do 

sự hoạt động của tầng sinh vỏ mà bên ngoài rễ xuất hiện lớp chu bỉ (thụ bỉ), 

bên trong là lớp vỏ lục.

Gỗ thứ cấp: gồm các yếu tố mạch, quản bào (yếu tố dẫn), sợi gỗ và mô 

mềm gỗ.

Trong rễ thứ cấp chủ yếu là gỗ thứ cấp và thực hiện chức năng dẫn 

truyền, chống đỡ và dự trữ các chất dinh dưỡng.

1.1.2.3. Cẩu tạo th ứ  cấp của rễ
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Hình 7. Sơ đả cắt ngang cấu tạo thứ cấp của rễ cây Hai lá mầm, sau hai năm hoạt 
động cùa tầng phát sinh

1. Lớp bần; 2. Tầng sinh bần; 3. Lục bì và phần còn lại cùa vỏ trụ; 4. Phloem sơ 
cắp; 5, 6. Phìoem thứ cấp; 7. Tầng phát sinh; 8, 9. Xylem (năm đầu và năm thứ 2); 

10. Xyìem sơ cấp; 11-14. Tiaìibegỗ. (Hình theo Nguyễn Bá, 1975, tr.330')

Xytem sơ cáp

Hình 8. Cấu tạo thứ cấp, bàn cắt ngang rễ cây Bí ngô (Cucurbita pepo) 

(Hình theo Nguyễn Bá, 2009, tr.265)
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Hình 9. Cấu tạo thứ cấp cùa cây Liễu (Salix), cây gỗ Hai lá mầm ở cuối năm sinh 
trưởng thứ nhắt. (Hình theo Nguyễn Bà, 2009, tr.259)

1.1.2.4. R ễ  bên

Rễ bên được sinh ra từ vỏ trụ trong miền trưởng thành. Một số tế bào 
vỏ trụ phân chia nhiều lần, tạo thành mầm rễ bên; các mầm này tiếp tục phân 
chia tạo ra các tế bào khỏi sinh rễ bên, đẩy một số tế bào nội bì ra ngoài tạo 
thành mủ bảo vệ đầu rễ bên cho đến khi xuyên qua vỏ ra ngoài, khi đó mũ 
bong đi. rễ bên hình thành chóp rễ và lông hút.

Các tế bào vỏ trụ phân hóa thành các yếu tố dẫn, nối trực tiếp vói yếu 
tố dẫn của rễ chính. Rễ bên và rễ phụ có cùng nguồn gốc.

1.2Ề THÂN

Thân là phần cơ quan trục trên mặt đất, nối tiếp với rễ, mang cành lá 
và cơ quan sinh sản.

Chức năng chủ yếu là cơ quan dẫn truyền và nâng đỡ.

Một số loại thân cây làm chức năng dự trữ, quang hợp hoặc sinh sản 
sinh dưỡng.
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1.2.1.1. Các bộ phận của thân

- Thân chính: cùng nằm trên một trục với rễ, mọc thẳng lên trên mặt 

đất theo hướng ngược với rễ. Trên thân chính có các bộ phận:

+ Chồi ngọn: Ờ đầu ngọn thân cây, có chỗ hơi phình ra, hinh nón gọi 
là chồi ngọn. Chồi ngọn gồm nhiều mầm lá non phủ lên, che chờ cho mô 
phân sinh ngọn ở phía trong. Các lá này sau sẽ lớn lên và tách dẩn nhau ra.

+ Chồi nách: Ờ nách các lá dọc theo thân có nhiều chồi nhỏ khác, có 
cấu tạo giống như chồi ngọn gọi là chồi nách. Chồi nách sẽ phát triển thành 
cành hoặc hoa.

+ Chồi ngọn thường kim hãm sự phát triển của chồi nách; lúc chồi 
ngọn chết, chồi nách sẽ phát triển.

+ Chồi phụ: Xuất hiện ừên thân chính, cành, rễ, thân rễ, lá cây.

+  Mấu và gióng: Chỗ lá đính vào thân dưới chồi nách gọi là mấu. 

Khoảng cách giữa hai mấu liên tiếp nhau là gióng.

- Cành và sự phân cành

+ Cành phát triển từ chồi nách của thân chính là cành bên hay cành cấp 
một. Các cành bên cũng có chồi ngọn và chồi nách. Từ các cành bên, chúng 
lại phát triển thành các cấp tiếp theo (cành cấp 2, 3,4,...).

+ Các kiểu phân cành: Phân nhánh đôi (chồi cành chính được phân 
đôi thành hai đỉnh sinh trường); phân nhánh đơn trục (chồi ngpn của thân 
phát triển thành trục chính và tiếp tục sinh trường có khi đến suốt đời, các 
cành bên được hình thành từ chồi nách của thân chính, các cành này cũng 
phát triển theo kiểu đơn trục như thế); phân nhánh hợp trục (chồi ngọn 
ngừng sinh truờng hoặc chết đi; tại chỗ đó chồi nách phát triển thay thế 
chồi ngọn, trục chính nghiêng sang một bên; chồi nách mọc thẳng lên đúng 
hướng chồi ngọn...).

l ẻ2.1. H ình thái ngoài của thân
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1.2.1.2. Các dạng thân

Thân gỗ: thân của cây sống nhiều năm, có thân sinh trưởng thứ cấp, 
hóa gỗ. Thân chính phát triển mạnh và chỉ phân cành từ một chiều cao nhất 
định so với mặt đất. Chia làm 3 loại: cây gỗ to (cao hơn 20 m), cây gỗ vừa 
(cao 10-20 m), cây gỗ nhỏ (cao dưới 10 m).

Hình 10. Thân gỗ: Nghiến - Burretiodendron tonkinense

Thân bụi: thân dạng gỗ, sống nhiều năm, nhưng thân chính chết sớm 
hoặc không phát triển; ngay từ gốc đã có sự phân cành.
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Hình 11. Thân bụi: Hibiscus

Thân nửa bụi (thân bụi nhò): cây sống nhiều năm, có thân hóa gỗ một 
phần ờ gốc, phần ngọn không hóa gỗ.

Thân cỏ (thân thảo): thân nằm trên mặt đất, chết vào cuối thời kỳ ra 
hoa kết quả. Thân không có cấu tạo thứ cấp.

26
Hình 12. Thân cỏ: Poaceae
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/ Ể2.7Ễi Ệ Các loại thân trong không gian

Thân đứng: thân đứng, vuông góc mặt đất.

Hình 13. Thân đứng 

Thân bò: cây bò lan sát mặt đất.

Hình 14. Thân bò
27
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Thân leo: cây không đủ khả năng mọc đứng một minh nhưng có thể 
dựa vào cây khác hoặc vào giàn để vươn cao.

Hình 15. Thân ìeo

Thân quấn: cây vươn lên cao bằng cách tự quấn vào giàn hoặc cây khác.

Thân leo nhờ tua cuốn: tua cuốn quấn chặt vào giá thể giữ cây bám vào 
giàn hoặc vươn lên cao.

Thân leo nhờ móc gai: do lá biến đổi để móc vào cây (như Mây, Song).

Thân leo nhờ rễ bám: mọc từ mấu thân như Trầu không.

i Ể2ẳ7ắ̂ . Biến thái của thân

Ngoài chức năng chính của cây là nâng đỡ và dẫn truyền, trong những 
điều kiện sống đặc biệt, thân có những biến đổi về hỉnh thái ngoài và cấu tạo 
trong phù hợp với các chức năng khác, đó là biến thái cùa thân.

Thân củ: là những thân hoặc cành dày lên, chứa chất dự trữ. Thân củ ờ 
trên mặt đất: như Su hào (củ do thân biến đổi thành, chứa chất dự trữ, có 
chứa diệp lục nên có khả năng quang hợp); thân củ ờ dưới mặt đất như 
Khoai tây (do cành biến đổi thành).
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Hình 16. Thân cù

Thân rễ: là loại thân ngầm dưới đất mà bề ngoài trông giống như rễ, 
chứa chất dự trữ (gióng ngan: Dong ta, Gừng, Nghệ...; gióng dài: c ỏ  tranh,...).

Thân mọng nước: một số loài cây sống ờ nơi khô hạn, thân thường dày 
lên rất nhiều do mò nước phát triển, thân có diệp lục.

Hình 17. Thán mọng nước

Giò thân: là phần thân dày lên, chồi ngọn bị tiêu giảm, chỉ mang một 
hoặc hai lá (ở nhiều loài Phong lan).
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Hình 18. Giò thân

Hành: có hỉnh quả lê, hinh cầu dẹt, hình trứng; thân của hành thường 
hình nón hay hình đĩa mang nhiều rễ phụ ở mặt dưới. Từ phần trên của thân 
mọc ra nhiều lá nạc có phần gốc rộng ra và xếp úp lên nhau, chứa chất dự 
trữ gọi là vảy hành (vẩy hành). Nằm giữa các vảy là chồi ngọn. Ví dụ ờ 
nhiều loài họ Hành (Liliaceae).

Hình 19. Hành

Cành hình lá: một số loài cây sống ở nơi thiếu nước có lá tiêu giảm, 
nên thân hoặc cành chúa diệp lục và có dạng lá để làm nhiệm vụ quang hợp.
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1.2.2. Cấu tạo giải phẫu

1.2.2.1. Đỉnh ngọn

Đỉnh ngọn hay đỉnh sinh trường chiếm vị trí tận cùng của thân hoặc 
cành. Gôm có 3 loại mô phân sinh sơ cấp:

Ngoài cùng là tầng sinh bỉ (lớp nguyên bì): cho ra biểu bì của thân.

Ớ giữa là mô phân sinh cơ bản: sinh ra vỏ, tủy và các tia tủy.

Trong cùng là tầng sinh trụ (tầng trước phát sinh): tạo ra libe sơ cấp, 
gỗ sơ cấp và tầng phát sinh libe-gỗ.

1.2.2.2. Cấu tạo sơ  cấp của thân cây hai lá mầm

Biểu bi: khác với rễ và lá, biểu bì của thân gồm những tế bào hoi kéo 
dài dọc theo thân và ít lỗ khí. Tùy theo từng loại thân và điều kiện của môi 
trường mà biểu bì có thể có thêm những bộ phận bảo vệ mặt ngoài như 
cutin, sáp, lòng, gai,...

Vỏ sơ cấp: nằm sát biểu bỉ, gồm hai loại mô: mô dày và mô mềm. Mô 
dày nằm sát biểu bì (mô dày góc phát triển). Mô mềm nầm phía trong mô 
dày (gồm những tế bào có kích thước lớn; đặc trung bời khoảng gian bào 
khá lớn). Vỏ trong (là lớp trong cùng của vỏ sơ cấp, là một lớp gồm những 
tế bào chứa nhiều tinh bột, xếp xít nhau).

Trụ giữa: gồm vỏ trụ, hệ dẫn, ruột và tia một. Vò trụ là lớp ngoài cùng 
của trụ giữa (có nguồn gốc từ mô phân sinh sơ cấp, có khả năng phân chia 
để tăng so lượng các lóp tế bào) Hệ dẫn: ờ thân không xếp thành từng bó 
libe và bó gỗ riêng biệt như ờ rễ mà họp thành những bó chung có libe nằm 
ngoài, gỗ nằm trong, gọi là bó libe-gỗ hay bó dẫn, giữa libe và gỗ có một lớp 
tế bào dẹt, màng rất mỏng, đó là tầng phát sinh trụ. Ruột và tia ruột: các tia 
ruột do mô phân sinh ngọn phân hóa nên và gồm toàn tế bào của mô mềm, 
chúng xếp tòa tròn làm thành các tia xen giữa các bó dẫn và nối liền vỏ sơ 
cấp với phần giữa cùa thân và một; ruột cũng do mô phân sinh ngọn tạo nên 
và gồm những tế bào mô mềm; ruột làm nhiệm vụ dự trữ, nhiêu trường hợp 
trong một có ống nhựa mủ, ống tiết, tinh thể, tế bào đá.
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Hình 20. Cấu tạo sơ cấp thân cây Hướng dương (Heìianthus annuus),
chi tiết một phần lát cắt ngang. (Hình theo Nguyễn Bá, 2009, trang 238)

1.2.2.3. Cấu tạo thứ cấp của thân cây hai lá mầm

Thân cây Hạt trần và cây hai lá mầm sống nhiều năm, cứ mỗi năm một 
lớn thêm nhờ sự xuất hiện và hoạt động của các tổ chức thứ cấp mói do tầng 
phát sinh vỏ và tầng phát sinh trụ tạo nên.

Vỏ thứ cấp: ờ thân cây (đặc biệt ờ các loại thân gỗ), vỏ sơ cấp không 
giữ được lâu; một tầng phát sinh mới xuất hiện thay thế cho biểu bì; đó là 
tầng phát sinh võ (tầng sinh bần hay tầng phát sinh bần-lục bỉ), nó sinh ra 
phía ngoài một lóp mô bì đặc biệt gọi là tầng bần gồm nhiều tế bào chết 
(mặt ngoài có nhiều lỗ vỏ đảm bảo sự trao đổi khí); các tế bào phía trong của 
tầng phát sinh vỏ phân chia để tạo ncn một lóp mô mềm thứ cấp gọi là vò lục 
(lục bì) gồm những tế bào sống chứa các hạt diệp lục có màng mỏng bằng 
xenlulôza.

Tầng hợp của 3 tầng: bần - tầng phát sinh vỏ - vỏ lục tạo thành chu bì.

Tầng phát sinh trụ: cấu tạo bời một vòng tế bào nằm giữa libe sơ cấp 
và gỗ sơ cấp. Tầng trước phát sinh đã hình thành nên libe và gỗ sơ cấp, một 
phần tế bào của tầng này vẫn giữ trạng thái phân chia và khi kết thúc sự sinh 
trường sơ cấp sẽ trờ thành tầng phát sinh. Nó có hai loại tế bào: tế bào hình 
thoi và tế bào hình tròn.
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Libe thứ cấp được hỉnh thành từ các lóp tế bào ngoài của tầng phát 
sinh. Gồm mạch rây, tế bào kèm cùng với mô mềm họp thành libe mềm, còn 
sợi libe, mô cứng và tế bào đá họp thành libe cứng.

Gỗ thứ câp được hình thành ờ phía trong tâng phát sinh trụ và thường 
tạo thành vòng liên tục. Gồm mạch gỗ, quản bào, sợi gỗ, tia gỗ.

Hình 21. cáu tạo thứ cấp thán gổ hat là mảm (cày Cơm cháy)
(Hình theo Nguyễn Bá, 2009, trang 265)

1.2.2.4. Cấu tạo của thân cây một lả mầm

Thân cây một lá mầm không có tầng sinh trụ nên không có sinh trường 
thứ cấp, luôn giữ nguyên cấu tạo sơ cấp. Thân cây dày lên do sự tăng thể 
tích của các tế bào chứ không phải do tăng số lượng (trừ các cây gỗ), do vậy 
thân bị hạn chế sự tăng trường về chiều ngang.

Lớp ngoài: là lớp biểu bì có tầng cutin khá phát triển, mô cứng tạo 
thành một vòng hẹp dưới biểu bì.
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Phần mô mềm: gồm những tế bào tròn cạnh, càng đi vào phần giữa các 
tế bào càng có kích thước lớn hơn. Các bó dẫn có kiểu chồng chất kín, xếp 
lộn xộn, các bó ờ phía ngoài bé và xếp sít nhau hơn các bó phía trong.

Ờ một số cây một lá mẩm, ruột của thân thường chết đi và hình thành 
một khoang rỗng ở phần gióng, còn mấu vẫn giữ nguyên cấu trúc ban đầu, 
đó là loại thân rạ thường gặp ờ họ Lúa.

Kiểu sinh trường thứ cấp phân tán: vì nó nằm xa ngọn và không phải 
do hoạt động của một vùng mô phân sinh giới hạn. Có nhiều cây song nhiều 
năm như: Cau, Dừa và các loài cây gỗ khác thuộc họ Cau (Arecaceae), thân 
sinh trường theo chiều dày do có vòng mô phân sinh thứ cấp. Mô phân sinh 
này nằm dưới các mầm lá và phân chia tạo nên những dãy tế bào mò mềm ở 
phía ngoài khiến thân tăng thêm kích thước về chiều ngang.

Kiểu sinh trường thứ cấp nhờ sự hoạt động của mô phân sinh từng 
vùng: gặp ờ các loài thân cỏ và thân gỗ thuộc bộ Hành (Liliales).

Thân của chúng hàng năm dày không phải do tầng phát sinh mà nhờ sự 
hình thành các bó dẫn mới trong thân, các bó này do các tế bào mô mềm có 
khả năng phân chia và hợp thành vòng phát sinh liên tục gpi là vòng dày.

1.2.2.5. Cấu tạo chuyển tiếp từ  rễ  lên thân

Trong rễ, các bó libe, gỗ riêng rẽ nhau và xếp tỏa tròn vói gỗ sơ cấp 
phát triển hướng tâm. Còn ở thân, các bó dẫn xếp chồng chất và gỗ phát 
triển ly tâm. Do đó có sự chuyển tiếp cấu tạo của rễ sang cấu tạo của thân 
bằng cách bat chéo các bó dẫn trong trung tru dưới lá mầm

ờ  thực vật lớp Ngọc lan, trụ giữa gồm những bó dẫn riêng rẽ được các 
mô mềm bao quanh, các bó dẫn xếp thành một vòng gần đều đặn trên lát cắt 
ngang, gọi là trụ giữa thật. Ở thực vật lớp Hành có nhiều bó dẫn hơn, trên lát 
cất ngang thân các bó dẫn xếp lộn xộn phân tán không theo trật tự, gọi là trụ 
giữa phân tán.

1.2.2.6. Sự  tiến hóa của trụ dẫn

Trụ dẫn là tập hợp tất cả các mô dẫn sơ cấp và mô cơ bản kèm theo của 
thân và rễ tạo thành cơ quan trục của cây.
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Kiểu trụ đơn giản và nguyên thủy nhất là trụ nguyên (gồm gỗ nằm 
trong và libe nằm ngoài) như ờ Rhynia đã chết, không gặp ở thực vật đang 
sống. Gỗ trong trụ nguyên không đi ra tới các mò sống của vỏ.

Từ kiểu trụ nguyên có thể phát triển theo cách: sự xuất hiện ruột và 
trụ có dạng như một ống rỗng, sự liên hệ giữa hệ dẫn với các mô mềm 
được thực hiện ờ cả mặt ngoài và mặt trong. Đây là kiểu trụ ống  (có 2 loại 
trụ ống đơn: libe năm phía ngoài gỗ; trụ ống kép: libe bao quanh gỗ cả phía 
ngoài và trong).

Ờ cây Hạt trần và Hai lá mầm các bó sắp xếp thành vòng trong thân. 
Trên lát cắt ngang, thấy vòng gần đều; trên lát cắt dọc, thấy rõ các bó nằm 
song song với bề mật của thân. Đó là trụ thật.

Sự tiến hóa xa hon của trụ liên quan đến sự phát triển của lá. Các trụ 
ống cắt ra nhiều phần, mỗi phẩn gồm một bó dẫn đồng tâm, libe bao ngoài 
gỗ để đảm bảo tốt hon việc tiếp xúc giữa mô dẫn với các mô cơ bản. Đây là 
kiểu trụ mạng, gặp ờ Dương xỉ.

Kiểu trụ có cấu tạo phức tạp nhất gồm các bó dẫn sắp xếp không theo 
một thứ tự nào, đặc trưng cho cây Một lá mẩm, gọi là trụ mầm.

1.2.3ễ Tiến hóa của thân

Sự biến đổi trong hàng thế kỷ nhũng dạng cây thân gỗ thành những 
cây thân thảo là một trong những hướng tiến hóa thích nghi của thực vật 
Hạt kín.

Sự biến đổi tiến hóa của những ilạiig cây thân gỗ thành dạng cây thân 
thảo thể hiện ở chỗ là sự hoạt động của tầng phát sinh bị yếu dần và cuối 
cùng thì ngừng hẳn. So với dạng cây thân gỗ thì cây thân thảo tiến hóa hon 
và về mặt tiến hóa thì mềm dẻo hơn.

Giai đoạn sinh sản bắt đầu ờ cây thân thảo sớm, cây thân thảo sử dụng 
ít vật liệu để xây dựng cơ quan sinh dưỡng, còn sản phẩm hạt SO với cơ quan 
dinh dưỡng thì đạt đến mức toi đa. Như vậy cây thân thảo có năng suất hơn 
những cây thân gỗ và cây bụi. Ngoài ra, sự phát tán của các loài cây thân 
thảo tiến hành tương đối nhanh hơn là cây thân gỗ.
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Trong một vài nhóm xảy ra một quá trinh ngược lại: xuất hiện kiểu cây gỗ thứ 
sinh (cây dạng gỗ) từ những cây thân thảo. Ví dụ các dạng cây thần gỗ của các họ 
Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Nyctaginaceae, Phytolaccaceae, Polygonaceae,...

1.3. LÁ

Là nơi tạo chất dinh dưỡng nhờ hiện tượng quang hợp, ngoài ra còn 
làm nhiệm vụ hô hấp và thoát hơi nước. Sự sinh trường của lá có hạn.

1.3.1. H ình dạng  ngoài của lá

7ếJ ./ế/. Các bộ phận của lá

Phiến lá: là một bản màu lục, gồm các tế bào thịt lá chứa nhiều lạp lục. 
Lá có 2 mặt: mặt trên (mặt bụng) và mặt dưới (mặt lưng). Trên phiến lá có 
các gán lá nồi lên tương ứng vói các bó dẫn bên trong.

Cuống lá: là phần nối lá vào thân hoặc cành.

Bẹ lá: phần gốc cuống lá phình rộng ra thành bẹ ôm lấy thân.

Lá kèm: là những bộ phận mọc ờ gốc cuống lá (hình vảy, tam giác, 
hình sợi,...).

Lưỡi nhỏ (thìa lia): là những bộ phận nhỏ, mọc ở chỗ phiến lá nối với
bẹ lá.

Bẹ chìa: là một màng mỏng ôm lấy thân ờ phía trên chỗ cuống lá đính 
vào thân.

1.3.1.2. Các dạng lá

- Lá đơn: cuống lá không phân nhánh, chì mang một phiến lá. Khi lá 
rụng thì rụng toàn bộ cả cuống và phiến cùng một lúc. Theo Nguyễn Bá 
(1975): thuộc về lá đơn gồm: lá nguyên, lá có thùy, lá phân thùy và lá xẻ 
thùy (chẻ thùy).

Lá nguyên: lá có mép trơn hay có răng, có chỗ lồi, lõm không đáng kể 
trên mép lá.

Lá có thùy: là lá trên mép của nó có những chỗ lồi, lõm tạo thành 
những thùy nhỏ đi sâu đến Ví nửa phiến lá.

Lá phân thùy: là lá có những chỗ lồi, lõm, những thùy sâu vào mép quá 
Vi của nửa phiến lá.
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Lá xẻ thùy (chẻ thùy): chỗ lõm giữa các thùy ăn sâu vào mép lá cho 
đến gần hoặc sát gân giữa của lá.

Lá nguyên có phiến phang, tùy thuộc tỷ lệ chiều dài, chiều rộng, sự đối 
xúng, mép,... chia ra các kiểu: lá tròn (chiều dài và chiều rộng bang nhau), 
bầu dục (chiều dài vượt chiều rộng 1,5 đến 2,5 lần), thuôn (chiều dài vượt 
chiều rộng 3 đến 5 lẩn); ở các dạng trung gian như bầu dục rộng hay bầu 
dục thuôn. Lá bẩu dục nhọn hai đầu: bầu dục nhọn. Lá thuôn mà có hai đầu 
nhọn: hình thuôn nhọn. Neu phiến có đổi xứng qua gân giữa: hình trứng 
(chiều dài vượt chiều rộng 1,5 đến 2,5 lần và phần rộng hơn phía gần gốc 
lá), hình trứng rộng (hinh trứng, có chiều dài bằng hay gần bằng chiều 
rộng), hình trứng thuôn (hình trứng, chiều dài vượt chiều rộng 3 đến 5 lần); 
hình mùi mác hay hình mác (hình trứng thuôn và có đỉnh nhọn); các dạng 
tương ứng khác hình trứng ngược (chiều dài vượt chiều rộng 1,5 đến 2,5 lần 
và phần rộng hơn phía gần đình lá), hình mũi mác ngược hay hình mác 
ngược (chiều dài vượt chiều rộng 3 đến 5 lần và phần rộng hơn phía gần 
đinh lá); lá hình đường là lá có chiều dài vượt chiều rộng từ 10 lẩn trờ lên...

Lá nguyên có phiến không phang: lá hình kim, lá hình ống, lá ôm thân, 
lá bị xuyên thủng,...

- Lá kép: do cuống lá phân nhánh nên phiến lá cũng chia thành những 
thùy riêng biệt, mỗi thùy có dạng như hình lá, tất cả đều dính trên một cuống 
chung. Mỗi thùy riêng biệt đó gọi là lá chét.

Lá chét không tương đương với một lá thật sự vì nó không có chồi ở 
nách. Khi lá kép rụng, thì đầu tiên lá chét rụng trước rồi cuối cùng cuống 
chính mói rung (điểm phân hiêt giữa lá đơn và lá kép) Tùy theo cách sáp 
xếp của các lá chét, lá kép chia thành hai kiểu: lá kép lông chim (các lá chét 
xếp thành 2 dãy 2 bên cuống chính) và lá kép chân vịt (cuống lá phân nhánh 
ờ đầu ngọn cuống chính thành nhiều cuống nhỏ mang các lá chét xếp xòe 
như các ngón tay).

1.3.1.3. Các dạng biến đổi của lá

Vẩy: thường là những lá ở dưới đất, gặp ở các cây có thân rễ, thân củ 
làm nhiệm vụ bảo vệ. Ở Phi lao, lá tiêu giảm hoàn toàn chỉ còn lại những 
vẩy nhò không màu mọc chung quanh cành, không làm nhiệm vụ quang 
hợp, các cành nhỏ có màu lục đảm nhiệm chức năng thay cho lá.
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Hình 22. Phi lao (Casuarina equisetiýoìia)

Gai: để giảm bớt sự thoát hơi nước, thích nghi với khí hậu khô hạn, để 
bảo vệ chống sự phá hoại của động vật,..., một phần lá hoặc toàn bộ lá hoặc 
lá kèm có thể biến thành gai. (như ờ họ Xương rồng, một số chi họ 
Euphorbiaceae, Asclepiadaceae,...).

Hình 23. Xương rồng bà gai - Opuntia dillenii
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Ờ

Tua cuốn: có thể do một phần lá biến thành (ờ Đậu hà lan).

Lá bắt mồi: ờ những cây này thường sống ờ nơi thiếu dinh 
các chi Drosera, Nepenthes,...).

dưỡng(như

Hình 24. Bắt ruồi (Drosera sp.)

Hình 25. Nắp ấm (Nepenihes sp.)

Lá tiêu giảm hoàn toàn: Tiết căn (Sarcostemma acidum)
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Hình 26. Tiết căn (Sarcostemma acidum)

1.3.1.4. Cách mọc lả

Mpc cách: mỗi mấu chi mang 1 lá.

Mọc đối: mỗi mấu mang 2 lá mọc đối diện nhau.

Mọc vòng: mỗi mấu có từ 3 lá trờ lên.

1.3Ế2. Cấu tạo giải phẫu của lá

1.3.2.1. Sự hình thành và phát triển của lả

Lá được hỉnh thành ờ đinh sinh trường. Chúng bắt đầu xuất hiện dưới 
dạng các u hay nếp nhỏ. Các tế bào cùa u lá phân chia theo hướng song song 
với bề mặt làm thành một đỉnh hình nón với gốc loe rộng. Đinh hình nón 
phát triển thành phiến lá và cuống lá. còn phần gốc phát triển thành lá kèm 
nếu có.

1.3.2.2. Cấu tạo lá cày Hai lá mầm

- Cấu tạo của cuống lá:

Biểu bì: là những tế bào hình chữ nhật, xếp theo chiều dài của cuống 
lá. Phía ngoài cùng có tầng cuticun và lỗ khí.

Mô dầy: nằm sát dưới biểu bì, làm nhiệm vụ nâng đỡ.

Mô mềm: các tế bào của mô mềm thường dài theo trục của cuống, 
chứa nhiều diệp lục.
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Các bó dẫn: nằm trong khối mô mềm, các bó dẫn thường xếp thành 
một hình cung với mặt lõm quay về phía trên; bó to ờ dưới, bó nhỏ ờ trên: 
chúng có cấu tạo đối xứng qua một mặt phang. Trong mỗi bó dẫn, phẩn gỗ 
bao giờ cũng ờ trong và li be ờ ngoài.

- Câu tạo của phiến lá: phiến lá cây Hai lá mầm thường có gân lông 
chim gồm một gân chính ờ giữa và các gân con ờ hai bên xếp thành mạng 
lưới. Mặt trên và mặt dưới lá đều được giới hạn bời lớp tế bào biểu bỉ có cấu 
tạo điển hình. Giữa 2 lórp biểu bì trên và dưới là phần thịt lá, có thể phân biệt 
thành: mô giậu và mò xốp.

Mô giậu: gồm một đến nhiều lớp tế bào hình chữ nhật dài, xếp tương đối 
xít nhau, chứa nhiều lạp lục. Các lạp lục thường xếp theo chiều dọc nên chúng 
nhận được ánh sáng đều đặn, cách sắp xếp này thuận lợi cho sự quang hợp.

Mô xốp: nam dưới mô giậu, gồm những tế bào tròn cạnh, không đều, 
xếp thưa nhau để hờ ra nhiều khoảng trống chứa không khí, chứa ít lạp lục 
hơn mô giậu. Ngoài chức năng quang hợp, nó còn có chức năng trao đổi khí.

Các bó dẫn (gân lá): các bó dẫn của lá nằm trong phần mô đồng hóa, 
chỗ giáp với mô giậu và mô xốp. Làm thành hệ gân lá.

Hình 2 7. Cắt ngang phiến lá cây Trúc đào (Nerium oìeander), một loài cây Hai lá 
mầm, chịu hạn, có cuticun dày, biếu bì nhiều lớp, lo khí chứa trong phòng ẩn có 

lông che phủ. (Hình theo Nguyễn Bá, 2009, tr.242)
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Hình 28. cáu tạo phiến lá cây Đa búp đỏ (Ficus eỉastica)
(Hình theo Nguyễn Bá, 2009, tr.249)

1.3.2.3. Cấu tạo lả cây M ột lá mầm

Cấu tạo lá cây Một lá mầm có sự sai khác với Hai lá mầm:

Lá thường không có cuống, chì gồm bẹ và phiến lá.

Cả hai lớp biểu bì trên và dưới đều có lỗ khí.

Phần thịt lá có cấu tạo đồng nhất (không phân hóa thành mô giậu và 
mô xốp).

Hình 29. Cấu tạo phiến lá cây Một lá mầm, cây Mía (Sacchanm fficinarum) 
(Hình theo Nguyễn Bá, 2009, tr.244)
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Cuticun

Lỗ 
Lạpluc

Hình 30. Bản cắt ngang một phần phiến lá Lưỡi đòng (Iris germanica) 
thể hiện cấu tạo lo khí.

('Hình theo Nguyễn Bá, 2009, tr.250)
1.3.2.4. Sự  rụng lá

Lá sinh trưởng có hạn và thời hạn sống của chúng thường ngan ngủi SO 

với cả cây. Các lá già sẽ rụng xuống và thay thế vào đó là các lá non.

Sự rụng lá có thể xảy ra dần dần, liên tục và một số khác lại xuất hiện 

làm cho cây lúc nào cũng có lá: đó là những cây thường xanh (các cây lá 

kim và các cây lá rộng vùng nhiệt đới).

Sự rụng lá cũng có thể xảy ra định kỳ hàng năm đối với những cây có 

lá rụng theo mùa. Thường khi đến mùa có thời tiết không thuận lợi cho sự 

dinh dưỡng (mùa khô lạnh hoặc màu khô kéo dài) thì tất cả lá trên cây đều 

chết và rụng hàng loạt, cây chỉ còn những cành trơ trụi (Xoan, Bàng, Gạo và 

nhiều cây ờ vùng ôn đcri rụng lá vào mùa đông).
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Hình 31. Gạo (Bombax anceps)

Hiện tượng rụng lá chính là một hình thức thích nghi để bảo vệ cây (vỉ 
trong thời gian đó, nước không đủ cung cấp cho cây, cho nên quá trình 
quang hợp và quá trình dinh dưỡng khác bị ngừng trệ; lá không những 
không cần thiết mà lại có hại đối với cây do sự thoát hơi nước trên mặt lá 
vẫn thường xuyên xảy ra).

1Ệ3.3. Tiến hóa của lá

Jể Tinh phong phú của là

Tính phong phú của lá về phương diện hình thái đạt được nhờ cơ chế 
đom giản của sự phát triển phân hóa.

Mọi vẻ phong phú của lá đều có thể coi như là những biến thái của 
dạng khởi sinh.

1.3.3.2. Vấn đề lá nguyên thủy

Đe xác định kiểu nguyên thủy của lá thực vật Hạt kín, tài liệu giải phẫu 
mẫu đã cho những dẫn liệu có ý nghĩa lớn.
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Hệ dẫn của lá nối trực tiếp với hệ dẫn của thân do một vài hoặc rất 
nhiều các bó dẫn gọi là các vết lá. Mỗi vết lá cấu tạo nên trong trung trụ của 
thân một lo hổng (hay là chỗ  vỡ, chỗ hờ) là phần trong đó mô dẫn được thay 
thế bang nhu mô.

Tùy theo số lượng các lỗ  hồng cấu tạo bời các vết lá của một lá, các 
mấu có thể là một hổng, ba hổng hay nhiều hổng, số  lượng lỗ  hổng  thương 
tương ứng với số vết lá.

Kiểu đầu tiên của mấu đối với thực vật Hạt kín là mấu với ba hay mấu 
với số lượng các lỗ hổng nhiều hon.

Chiều hướng tiến hóa chính của cấu tạo mấu thực vật Hạt kín được đặc 
trưng bời việc tiêu giảm số lượng các lỗ hổng.

1.3.3.3. Nguồn gốc của lá thực vật Hạt kín

Có thể lá của thực vật Hạt kín xuất hiện do sự biến chuyển tiến hóa của 
lá nguyên thủy của bộ Cycadoíĩlicales.

Lá của Dương xi có hạt không những là nguyên thủy hơn cả Hạt trần, 
mà còn rất phong phú và dễ uốn nắn về mặt tiến hóa. Hiện tượng chia thùy ít 
nhiều của trục chính là điều đặc biệt, chính chúng có thể hỉnh thành những lá 
của thực vật Hạt kín.

Tính phân đôi của trục chính dần chuyển đến các giai đoạn muộn hơn, 
nghĩa là chuyển từ gốc đến ngọn. Kết quả là hình thành nên trục chính đơn 
của lá lông chim.

Gân giữa (hay gân chính) có lẽ là xuất hiện bằng con đường hợp nhất 
hai nhánh bên chính của lá Dương xỉ có hạt.

1.3.3.4. Những hướng tiến hóa chính của lá thực vật H ạt kín

Trong quá trình tiến hóa của thực vật Hạt kín, từ những lá đơn nguyên 
thủy có gân lông chim xuất hiện lá với gân chân vịt hay hình cung.

Từ những lá có gân lông chim xuất hiện hỉnh thùy chân vịt vói kiểu 
phát gân chân vịt, những lá này trong nhiều trường hợp lại cho những lá kép 
chân vịt, từ đó đôi khi xuất hiện lá kép lông chim.
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Hình 32. Clausena excavata

Từ lá kép, do kết quả của sự tiêu giảm lá chét, thương hình thành nên 
lá kép một lá chét như ờ Citrus, Berberis.

Hình 33. Citrus grandis

Trong quá trinh tiến hóa, hệ gân đã có những sự thay đổi tương quan 
giữa gân chính và gân bên, cQng như hiện tượng phát sinh gân bên trong 
phiến lá.

Kiểu phát gân tói mép (Chrasperdromus): là trường hợp gân bên đi đến 
mép phiến, có khi vượt qua mép thành dạng răng, gai hay là móc. Nó là kiểu 
nguyên thủy nhất, nhưng một số nhóm nó có thể là thứ sinh từ kiểu sau.

Kiểu phát gân hỉnh khuyết (Brochidromus): là trường hợp gân bên đi 
đến mép phiến, ngoặt lên và hợp với gân bên ờ ữên cao hơn, tạo nên lỗ 
khuyết, ờ  đây gân dọc theo mép phiến hình thành khuyết nhỏ dần. Kiểu này 
phát sinh từ dạng nguyên thủy cùa kiểu phát gân tới mép.
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Kiểu phát gân hình cung (Camptodromus): là gân bên phân bố thành 
hình cung, phần dưới của chúng dài hơn các phần sau. Tất cả các gân bên 
không đi tới mép phiến, ngoặt lên trên và ở phần ngọn lá tận cùng các gân đi 
với nhau và mất đi. Có nhiều dạng trung gian giữa kiểu phát gân hình khuyết 
và hinh cung.

Kiểu phát gân hình mạng (Dictiodromus): là kiểu gân mà gân bên 
không đi tới mép phiến, phân nhánh nhiều lẩn và rất nhiều nhánh phân hợp 
lại với nhau tạo thành một mạng không có các khuyết riêng biệt. Đây là kiểu 
hoàn thiện nhất, xuất hiện từ kiểu hình khuyết.

Lá của phần lớn cây hai lá mầm đặc trưng hệ gân lông chim.

Hình 34. Từ châu (Caìlicarpa sp.)

Gân giữa và cuống lá phát triển mạnh là nét đặc trưng cho lá thương 
xanh của những cây gỗ ở rừng mưa nhiệt đới và á nhiệt đới.

Hình 35. Ficus sp.
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Kiểu đầu tiên của lá cây hạt kín có lẽ là kiểu phát gân tới mép. Tiếp 
theo đã xuất hiện hệ gân lông chim hình cung (Comaceae, Rhamnus), và 
cũng từ kiểu hệ gân lông chim tói mép xuất hiện hệ gân lòng chim hình 
mạng (Pyrus, Malus, Salix,...).

Từ hệ gân lông chim, trong quá trình tiến hóa xuất hiện hệ gân chân vịt (các 
loài thảo, cây gỗ rụng lá, nghĩa là không cần thiết phát triển cuống lá khỏe).

Hệ gân chân vịt tcri mép (Craspedodromus): là kiểu nguyên thủy hơn 
cả cùa hệ gân chân vịt. Khi gân chính kéo dài thẳng tới mép phiến và kết 
thúc ờ đây trong các thùy (Liquidamba, Platanus, Acer,...).

Hình 36. Sau sau (Liquidamba/ormosana)

Hiện tượng phân gân hình tia tới mép: là sự thay đổi của kiểu gân chân 
vịt tới mép (Nelumbo, Ricinus, Tropaeoìum,..).
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Trong quá trình tiến hóa tiếp theo của hệ gân chân vịt, tận củng của 
gân chính phân nhánh, tạo nên hệ gân hình khuyết (Cercidiphyllum), hình 
cung (Cocculus) và hình mạng (Tetracentron).

Từ hệ gân chân vịt hình cung dễ dàng chuyển sang hệ hình cung và 
song song. Hệ gân hình cung và đặc biệt là hệ gân song song là đặc điểm 
chủ yếu cho lá của cây Một lá mầm.

Hình 38. Gân lá song song

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày các bộ phận của rễ cây? Rễ cây thay đổi về kiểu hình như 
thế nào để thích nghi với môi trường sống?

2. Trình bày các bộ phận cùa thân cây? Thân cây biến đổi như thế nào 
để thích nghi VỚI thay đổi của ngoại cảnh?

3 Nêu sư tiến hóa cùa thân cây?

4. Cấu tạo hình thái lá cây? Vẽ và cho ví dụ minh họa?

5. Lá cây được phân chia thành những kiều nào? Kiểu lá nào tiến hóa nhất9
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Chương 2 
Sự  SINH SẢN CỦA THựC VẬT

2.1ắ CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN CỦA TH ựC  VẬT

Sinh sản là một hiện tượng, một thuộc tính không thể thiếu được ờ bất 
kỳ sinh vật nào để duy trì và phát triển nòi giống. Thực vật có 3 hình thức 
sinh sản là: sinh sản sinh dưỡng, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính.

2Ếl ẻỉ .  Sinh sản sinh dưỡng

Sinh sản sinh dưỡng là sự tạo thành cơ thể mới trực tiếp từ cơ quan 
sinh dưỡng của cơ thể mẹ hoặc một phần từ cơ thể mẹ.

2.1.1.1. Sinh sản sinh dưỡng tự  nhiên

Rất phổ biến ờ các thực vật bậc thấp như Tảo.

ở  thực vật có hoa, những bộ phận mới được sinh ra từ các bộ phận cơ 
quan sinh dưỡng của cây như: rễ, rễ thân, thân, lá.

Từ rễ: rễ một số cây có khả năng mọc ra những chồi con đâm lên khỏi 
mặt đất, từ chồi đó lại mọc ra rễ và phát triển thành cây mới (như cây Ngấy - 
Rubus cochinchinensis, Khoai lang - Ipomoea batatas)

Từ lá: lá một số cây nhu Thuốc bòng (.Kalanchoe pinnata),... khi 
rụng xuống đất ẩm, từ mcp lá mọc ra những chồi con, từ đó phát triển 
thành cây mới.

Từ thân hay dạng biến đổi của thân: kiểu phổ biến trong thiên nhiên. 
Ví dụ: từ một khúc thân Xuơng rồng bà (Opuntia dillenii),... có thể nảy chồi, 
sinh ra rễ phụ và mọc thành cây mới.

2.7.2Ễ2Ễ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo

Đây là hình thức sinh sản do con người thực hiện trên các bộ phận cơ 
quan sinh dưỡng và dựa vào khả năng tái sinh của cây: giâm cành, chiết 
cành, ghép cành, nuôi cấy mô tế bào.
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2.1.2. Sinh sản vô tính

Sinh sản vô tính của thực vật được thực hiện nhờ một tế bào đặc biệt 
gọi là bào tử. Bào tử được phóng thích ra ngoài, sau một thời gian sẽ nảy 
mầm thành cơ thể mới.

Thể bào tử: bẳt đầu từ hợp tử (2n) và kết thúc vào lúc hỉnh thành bào 
tử (qua quá trình phân chia giảm nhiễm - giảm phân). Giai đoạn thể bào tử 
còn gọi là giai đoạn lưỡng bội; thể bào tử chì mang cơ quan sinh sản vô tính 
(bào tử).

2.1.3. Sinh sản hữu tính

Sinh sản hữu tính là sự kết họp giữa 2 tế bào sinh sản có tính đực và 
cái khác nhau gọi là các giao tử đề hình thành nên hợp tử, rồi phát triển 
thành cơ thể mới

Thể giao tử: bắt đầu từ sự nảy mẩm của bào tử đến khi các giao tử bắt 
đầu quá trình thụ tinh tạo họp tử. Giai đoạn thể giao tử còn gọi là giai đoạn 
đơn bội; thể giao tử chỉ mang các cơ quan sinh sản hữu tính.

Sinh sản hữu tính đẳng giao: 2 giao tử đực và cái giống nhau về kích thước.

Sinh sản hữu tính dị giao: 2 giao tử đực và cái khác nhau về kích thước 
và khả năng di động.

Sinh sản hữu tính noãn giao: giao tử đực di động rất nhanh, gọi là tinh 
trùng; đôi khi tinh trùng không có roi gọi là tinh tử; giao tử cái lớn hơn, 
không có khả năng di động, thường có hình cầu gọi là noãn cầu hay noãn 
bào - tế bào trứng.

Ý nghĩa của quá trình sinh sản hữu tính: cải thiện được chất lượng, 
nâng cao khả năng sống của loài.

2ế2. S ự  XEN KẺ THÉ HỆ, XEN KẺ HÌNH THÁI

Trong vòng đời của một cây thường trải qua hai loại hình thái khác 
nhau, lần lượt kế tiếp nhau, trong đó quá trình vô tính và quá trình hữu tính 
nối tiếp nhau. Đó là sự xen kẽ thế hệ giữa các loại hình thái:

Loại hình thái chỉ mang các yếu tố sinh sản vô tính (thể bào tử - 2n). 
Thể bào tử bắt đầu từ hợp tử và kết thúc vào lúc hình thành bào tử, các tế 
bào đều có 2n nhiễm sắc thể.
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Loại hinh thái mang các yếu tố sinh sản hữu tính (thể giao tử - ln). Thể 
giao tử bắt đẩu từ sự nảy mầm của bào tử cho đến khi các giao tử bắt đầu thụ 
tinh để tạo thành hợp tử, các tế bào đều có ln  nhiễm sắc thể.

Trong chu trình sống thể bào tử và thể giao tử diễn ra xen kẽ kế tiếp nhau.

Ở Rêu, thể giao tử chiếm ưu thế, thể bào tử giảm. Ở Quyết, thể bào tử 
chiếm ưu thế, thể giao tử giảm.

2ẽ3ẻ S ự  SINH SẢN VÀ CHU TRÌNH SÓNG CỦA CÁC NGÀNH 
TH ựC  VẬT

2.3.1. Sự sinh sản và chu trình sống của Tảo

GIÂM NHIỄM

T hế giao tử cầ i 
tn r tn ị  thành <n)

/ V
Tinh ưùng (n)

Hình 39. Chu trinh sống cùa Tào lá dẹt (Laminaria) thuộc ngành Tảo nâu 
(Theo Hoàng Thị Bé, 2004)
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2.3.2. Sự sinh sản và chu trình sổng của Rêu

Rêu tản sinh sản sinh dưỡng bằng thể truyền nằm trong chén truyền thể 

ờ mặt trên tản. Cơ quan sinh sản hữu tính gồm túi tinh và túi noãn 

(Sporangium, Gametangium) nằm trên những tản khác nhau, vỉ vậy nó thuộc 

loại khác gốc. Túi tinh cũng như túi noãn nằm trong những "chụp lộng" có 

cuống dài mọc ra từ đâu các tản. Chụp lộng đực hỉnh sao, mặt trên có nhiều 

lỗ, mỗi lỗ chứa một túi tinh trùng hình trứng, trong số đó có nhiều tinh trùng 

hình xoan có 2 roi. Chụp cái cũng có dạng hình sao xẻ sâu thành nhiều mảnh 

mang các túi noãn ờ mặt dưới. Thể mang túi hình thành sau khi thụ tinh có 

phần chân đâm vào chụp lộng cái để hút chất dinh dưỡng, đoạn tiếp theo rễ 

là cuống ngắn và tận cùng là một túi bào tử hình trứng. Lúc đầu thể mang túi 

vẫn nằm trong túi noãn củ về sau lớn dần và xẻ rách vách túi noãn. Túi bào 

tử chứa một số tế bào sau đó phân thành 2 nhóm: một số phân chia giảm 

nhiễm cho ra các bào tử đon bội, còn một số khác thì phát triển thành những 

sợi đàn hồi nằm xen kẽ với các bào tử. Sợi đàn hồi có nhiệm vụ phát tán bào 

tử khi túi bào tử đã chín mờ ra. Tinh trùng được chuyển từ thể giao tử đực 

đến thể giao tử cái nhờ nước. Sau khi thụ tinh, họp tử trở thành phôi, phôi 

phát triển thành thể bào tử đơn giản và vẫn còn ờ lại trên thề giao tử, sống 

phụ thuộc vào thể giao tử. Thể bào tử trường thành gồm một mầm chân, một 

cuống ngắn và một túi bào tử hay là nang. Khi thời tiết khô các bào tử từ đây 
phát tán ra ngoài.
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A . thÍỊÌao từ dực(n)

Hình 40. Chu trình sống cùa địa liền -  Marchantia polymorpha 
(Theo Philỉip, 1991; tr. 233)
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2.3.3. Sự sinh sản và chu trình sổng của Quyết

Quyết thích nghi với đòi sống ờ cạn tốt hơn Rêu và Thông đất bời đặc 
điểm phát triển của thể giao tử. Thể giao tử được phát triển bên trong vách 
của tiểu bào tử trong đó có chứa các chất dinh dưỡng dự trữ. Khi tiểu bào tử 
nảy mầm 2 tế bào được hỉnh thành, một trong đó được gọi là tế bào nguyên 
tản. Đó là tế bào nhỏ không được phân chia tiếp. Đó là dấu tích còn lại của 
phẩn dinh dưỡng thể giao từ đực. Te bào thứ 2 trờ thành túi tinh và tiếp tục 
phân chia để tạo ra rất nhiều tinh trùng 2 roi nằm trong cái áo của các tế bào 
bất thụ. Tiểu bào tử được phát tán có thể được mang đến các cây khác hoặc 
rơi xuông các túi đại bào tử ờ dưới.

Sự phát triển của thể giao tử cái xảy ra bên trong túi đại bào tử suốt 
trong quá trình phát triển của chúng. Một nguyên tản cái và một vùng tích 

lũy chất dinh dưỡng riêng biệt được hình thành bên trong vách bào tử và túi 
trứng được mờ ra khi vách bào tử được mờ ra. Khi thời tiết thuận lợi (ẩm) 
các tinh tử được phát tán từ các tiểu bào tử bơi đến gặp trứng và sự thụ tinh 
được thực hiện. Hợp tử phát triển trong phần còn lại của đại bào tử và phôi 
được hinh thành. Sự phát triển của phôi lúc đầu nhờ hấp thụ dinh dưỡng từ 
vùng chất dự trữ. về sau phôi phát triển thành cá thể độc lập có khả nâng 
quang hợp.

Chu trình sống của Quyết cũng giống như ờ Thông đất, nghĩa là thể 

bào tử chiếm ưu thế rõ rệt SO với thể giao tử. Thể giao tử ờ đây cũng tiêu 
giảm nhiều, nhẩt là thế giao tử đực. Nhưng nó khác với Thông đất là ờ 
Quyển bá có bào tử khác nhau, nghĩa là sự phân tính xuất hiện. Mặt khác 
những tiểu bào tử và đại bào tử đều phát triển ngay trong túi bào tử và có lúc 
phôi cũng phát triển trong túi đại bào tử. Đặc điểm đó rất gần gũi với thực 
vật Hạt trần (Gymnospermae).
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chất dinh  dường

Hình 41. Chu trình sống cùa Selagineììa kraussiana 
(Theo Phillip, 1991; tr. 241)

Cơ quan sinh sản là túi bào tử tập hợp lại thành ổ túi bào tử ờ mặt dưới 
lá. Mỗi ổ túi bào tử được bảo vệ bằng một lóp áo. Các bào tử phát tán được 
nhờ có vòng cơ xung quanh gồm những tế bào có vách ngoài mỏng, vách 
trong dày. Sự bật của vòng cơ khí khô tạo cho túi bào tử vỡ ra và phóng bào 
tử ra ngoài. Ờ các dạng nguyên thủy các túi bào tử còn nằm ở đầu cành (có 
quan hệ gần với Rhynia biến đổi thành). Bào tử rơi ra gặp ẩm nảy mầm 
thành một nguyên tàn dạng hinh tim có rễ đơn bào, chứa diệp lục (tức là thể 
giao tử) trên nguyên tản có túi tinh ờ phần gốc và túi noãn ờ phần giữa hai 
thùy. Túi tinh sẽ cho ra tinh trùng xoan có nhiều roi. Nhờ roi tinh trùng bơi 
trong nước đến kết hợp với noãn cầu trong túi noãn tạo nên hợp tử. Chỉ một 
hợp tử phát triển trên nguyên tản cho ra cây Dương xỉ. Chu trình sống của 
Dryopteris filix-mas, cây Dương xi đực được trình bày ờ hình 42. Lá của 
chúng (íronds) phân nhiều thùy nhỏ được mọc ra từ thân rễ nằm ngang ờ 
dưới đất và có sự sinh trường tháo cuộn đặc trưng gpi là sự xếp lá búp. Túi 
bào tử phát sinh trong những cụm hình móng ngựa hay là ổ túi bào tử nằm ờ 
mặt dưới lá.
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Mỗi ổ được bao bọc và bảo vệ bởi một nắp hỉnh dù (áo túi) mà cuối 
cùng thi co lại đe !ộ ra cái túi bào tử năm ờ dưới đó.

Sự phát tán bào tử phụ thuộc vào sự vận động trương nước sinh ra khi 
có điều kiện khô. Vòng là một đương các tế bào chuyên hóa kéo dài quanh 
túi bào tử, mỗi tế bào có vách ngoài mỏng và vách trong dày. Lực được tạo 
ra khi những tế bào này khô làm cho túi bào tử nứt vỡ ra ờ vùng yếu hay 
đường nút (stomium) nơi gồm những tế bào có vách mỏng. Thời tiết tiếp tục 
khô, vòng càng xoắn cong lại cho tới điểm tới hạn, khi vách ngoài không thể 
chịu đựng được lâu hơn sức căng trên đó và lập tức bị yếu đi làm cho các 
bọc khí chui vào trong từng tế bào của vòng. Chiếc vòng bật cong lại về phía 
vị trí ban đầu làm phóng các bào tử ra ngoài.

Một bào tử được phóng thích bằng cách đó có thể nảy mầm trong điều 
kiện có độ ẩm thích hợp cho ra một cấu tạo hình tim nhỏ được gọi là nguyên 
tản, đó là thế hệ giao tử của Dryopteris. Nguyên tản được đính bời những rễ 
giả đom, có chứa lục lạp và tự chống đỡ và sống độc lập. Túi tinh và túi 
trứng phát triển như ờ hình 42 và trình bày chuyển động được phát tán khi 
nguyên tản ngập trong nước. Chúng được tế bào trứng hấp dẫn bời hóa 
hướng động. Chỉ có một hợp tử phát triển từ một thể giao tử và cuối cùng 
sinh trường thành thể bào tử mới.
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tm b to tù

Hình 42. Chu trình sống cùa Dương xi (Dryopteris fiìix-mas) 
(Theo Phiììip, 1991; tr.238)
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2.3.4.1. Sự sinh sản và chu trình sống của thực vật Hạt trần

Nón đực gồm một trục xung quanh mang nhiều vảy (các vảy tương 
đương nhị), mặt dưới các vảy mang một số túi phấn chứa nhiều hạt phấn. Ờ 
Thông có 2 túi phấn và mỗi hạt phấn có 2 túi khí ờ hai bên.

Nón cái cũng gồm một trục mang các lá bào tử lớn (tương đương lá 
noãn) xếp theo đường xoan ốc. Gốc của lá bào tử lớn thường có 1 lá bắc 
nhỏ, mặt trên của lá bào tử lớn mang một số noãn (ờ Thông có 2 lá noãn). 
Cấu tạo noãn tương tự như ở Tuế. Thụ phấn nhờ gió: hạt phấn ờ giai đoạn 3 
tế bào được gió mang đến nón cái chui vào nằm ờ buồng phấn của noãn và 
mọc ra 1 ống (ống phấn) đâm qua phôi tâm vào túi noãn đưa tinh tử (được 
hình thành từ tế bào sinh sản của hạt phấn) vào thụ tinh với noãn bào. Trong 
quá trình thụ tinh chỉ có 1 tinh tử phối hợp với noãn bào để tạo thành hợp tử, 
còn tinh tử thứ 2 không dùng đến (thụ tinh đơn). Mậc dầu có nhiều túi noãn 
bào trong cùng một noãn có thể được thụ tinh đồng thời. Phôi thường có 
nhiều lá noãn (lá bào tử lớn). Sau khi thụ tinh vỏ noãn sẽ phát triển thành vỏ 
hạt. Hạt khi chín thường tách ra cùng với 1 lóp vỏ của lá noãn làm thành 
cánh ờ phía trên để phát tán.

2.3.4. Sự sinh sản và chu trình sống của thực vật có hạt
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A . H ình d ạng  eổy B. Cánh
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Hình 43. Chu trình sống cùa Pinus syỉvestris 
(Theo Philìip, 1991; tr.246)
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2.3.4.2. S ự  sinh sản và chu trình sắng của thực vật Hạt kín

C hu tr ìn h  Mỏng c ủ a  c6 ) H y t kín

Hình 44. Chu trình sống cùa thực -vật Hạt kín 
(Theo Hoàng Thị Bé, 2004)

2.4. SINH SẢN Ở TH ựC  VẬT HẠT KÍN 

2.4.1. Hoa

2.4.1.1. Khái niệm

Hoa là một chồi cành đặc biệt, sinh trưởng có hạn và mang những lá 
biến thái có chức năng sinh sản.

Mỗi hoa đều có 1 cuống hoa, phát sinh từ nách một lá gọi là lá bắc. Có 
hoa không có lá bắc. Có hoa ngoài lá bắc còn có thêm 1-2 lá bắc con. Có 
trường hợp các lá bấc của nhiều hoa tụ họp thành tổng bao.

- Hoa coi như là một thứ nón: hoa của thực vật hạt kín là một thứ nón, 
nghĩa là một chồi ngắn và bị hạn chế trong sự phát triển.

- Đặc điểm cơ bản của hoa làm cho nó khác vói nón của cây hạt trần là 
có lá noãn, lá đại bào tử khép kín. Trên quan điểm thuần túy hình thái học,
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sự khác biệt của hoa thực vật hạt kín với nón của thực vật Hạt trần, đặc biệt 
với nón của bộ Cycadales và Bennetittales về thực chất là không lớn lam. về 
phương diện sinh học, hoa khác biệt rất rõ với nón của cây Hạt trần. Đặc 
tính sinh học ấy của hoa liên quan đến sự có mặt của lá noãn.

Hình 45. Côn trùng và hoa Bồng bồng (Caìotropis gigantea)

Hình 46. Côn trùng và hoa loài họ Gừng (Zingiberaceae)
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- Vai trò của sâu bọ trong nguồn gốc của hoa:

Trong nguồn gốc của hoa thực vật Hạt kín, các loài sâu bọ có lẽ là 
đóng vai trò quyêt định.

Hoa của thực vật Hạt kín có lẽ xuất hiện từ nón thụ phấn nhờ sâu bọ và 
do hiện tượng thụ phân nhờ sâu bọ.

Neu hoa xuất hiện vói sự tham gia của sâu bọ nghĩa ]à dưới ảnh hường 
của hiện tượng thụ phấn nhờ sâu bọ thì nó nguyên phải là lưỡng tính. Vì các 
con vạt thụ phấn nguyên thủy chi có thể hấp dẫn bời các tiểu bào tử và sau đó 
chi có thể đến với lá tiểu bào tử. Vỉ thế nếu hoa đầu tiên là đơn tính, thì tiểu 
bào tử không thể được sâu bp mang đến hoa cái, và như vậy sâu bọ không có 
nghĩa gi cho việc thụ phấn. Hoa đơn tính thụ phấn nhờ sâu bọ chỉ có thể xuất 
hiện ờ mức cao hơn của dòng tiến hóa, khi đã xuất hiện tuyến mật. Nhưng ờ 
những thực vật Hạt kín đầu tiên, tuyến mật nhất định là không có.

- Từ hoa lưỡng tính đến hoa đơn tính

Thực vật Hạt kín đơn tính xuất hiện từ lưỡng tính do sự thoái hóa lá 
tiểu bào tử (nhị) hoặc thoái hóa của lá đại bào tử (lá noãn).

Trong các hoa đơn tính của nhiều thực vật Hạt kín thường thường có 
các vết tích của lá tiểu bào tử hay đại bào tử (nhị lép và lá noãn lép).

- Từ hoa xoắn đến hoa vòng

Trục của hoa (đế hoa) khác biệt bời các đốt rất ngắn và phát triển hạn 
chế theo chiều dài.

Truc dài hơn cả găp ờ những hoa nguyên thủy (một số loài của chi 
Magnolia).

Sự có mặt của trục hoa dài thường có liên hệ với việc sắp xếp xoắn các 
phần của bao hoa và lá bào tử (Magnoliaceae).

Trong quá trình tiến hóa, trục của nó dần ngắn lại, đốt gần lại với nhau, 
và cuối cùng chuyển sang thành sẳp xếp vòng.

Các lá tiểu bào tử chuyển sang xếp vòng thường chậm hơn. Đối với 
Magnolia, bao hoa xếp vòng, còn lá bào tử xếp xoắn. Ở Ilìicium, chi có bộ 
nhụy xếp vòng, bao hoa và lá tiểu bào tử xếp xoắn. Ở Annonaceae, lá tiểu 
bào tử xếp xoắn, thành phẩn bao hoa và lá đại bào tử xếp theo vòng.
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Dạng chuyển tiếp từ hoa xoắn qua hoa vòng ờ Ranunculaceae.

- Từ hoa mẫu nhiều đến hoa mẫu ít

Các hoa nguyên thủy còn thuộc loại mẫu nhiều (thành phần lớn, không 
xác định). Trong quá trinh tiến hóa xuất hiện các hoa với số lượng thành 
phần không lớn và nhất định.

ở  Magnoliaceae, số lượng nhị và nhụy lớn, không nhất định, số lượng 
các thành phần của bao hoa thường chưa xác định một cách chặt chẽ; thi ờ 
họ Annonaceae, số lượng của chúng thường ít hơn, còn số lượng thành phần 
của bao hoa đã cố định.

Các thực vật hạt kín tiến hóa như Lamiales, Rubiales, Asterales,... đặc 
trưng bởi sự hóa mẫu ít rõ rệt của hoa, lượng vòng hoa xác định, số thành 
phần từng vòng cũng xác định một cách chặt chẽ.

Rất hiếm khi mà chiều hướng chung của hiện tượng hoa mẫu ít thay 
thế bằng hiện tượng hoa mẫu nhiều như Aizoaceae, Cactaceae.

2.4.1.2. Cấu tạo của các thành phần trong hoa

Hình 47. Cấu lạo cùa hoa 
(Theo Campbell, 2011)
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a. Đế hoa

Là phần cuối của cuống hoa, phình to ra, mang bao hoa và các bộ phận 
sinh sản. Đôi khi đế hoa phát triển dài thành cuống nhị, nhụy nâng cả bộ nhị 
và bộ nhụy lên, tách biệt khỏi tràng (nhu ờ Passiflora).

•vx  » 1 .

WỸ V 'H a

Hình 48. Chanh leo (PassỊ/ìora eduìis)

b. Bao hoa

Hầu hết cây Hạt kín có bao hoa gồm 2 vòng: đài và tràng. Đó là bao 
hoa kép.

Một sô cây có bao hoa chỉ gôm 1 vòng, đó là bao hoa đơn. Có khi hoa 
không CÓ bao hoa, đó lá hoa trần.

- Đài hoa: có chức năng bảo vệ các bộ phận hoa ờ trong nụ. Màu lục 
hoặc màu như cánh hoa. Các lá đài có thể rời nhau hoặc dính nhau (phần 
dính nhau làm thành ống đài, phần trên gồm một số mảnh tự do gọi là các 
thùy đài). Đôi khi, ngoài vòng đài có thêm một vòng đài phụ.

- Tràng hoa: là bộ phận nằm phía trong đài, có chức năng chủ yếu là 
hấp dẫn sâu bọ.
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Hình 49. Lan Hài (Paphiopedilum)

Các cánh hoa có thể hoàn toàn rời nhau (hoa cánh phân) hoặc dính 
nhau (hoa cánh hợp) thành ống tràng ờ phía dưới và phía trên rời nhau là các 
thùy tràng. Một số trường hợp, tràng hoa mang những phần phụ, các phần 
phụ họp thành tràng phụ,...
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Hình 51. Sừng trâu đuôi (Strophanthus caudatus)

- Nguồn gốc và tiến hóa của bao hoa

Hoa của thực vật hạt kín thường có bao bọc ngoài lá bào tử. Ở những 
cây Hạt trần, bao chỉ có ờ nón Bennettitales, Ephedra, Wei\ị’itschia, Gnetum. 
Ở các hạt trần còn lại, nón không có bao. Bao đặc trưng cho thực vật có hạt 
thụ phấn nhờ sâu bọ (Bennettitales, Gnetales và Angiospermae). Như vậy có 
mối liên hệ nhất định giữa sự có mặt của bao hoa và sự thụ phấn nhờ sâu bp.

Bao ở nón của bộ Bennettitales và Gnetales là đcm. Nó có nguồn gốc từ 
lá và về phương diện hình thái, nó giống với lá đài của thực vật Hạt kín. Nếu 
đài có thể là được thực vật Hạt kín thừa kế từ tổ tiên Hạt trần của chúng, thì 
cánh, là cấu tạo mới. Nó xuất hiện trong mối liên quan VỚI sự thụ phấn nhờ 
sâu bọ ờ mức độ khá cao mà chỉ có ờ thực vật hạt kín mới đạt được.

- tíài: là cơ quan báo vệ hoa, đặc biệt là ớ giai đoạn nụ và đồng thời là 
cơ quan phụ để quang hợp.

Nó cũng để tăng thêm màu sắc cho hoa; và với tư cách là chỗ dựa cơ 
học đối với cánh để bảo đảm cho quả phát triển và phát tán.

Có khi các lá đài mang thêm chúc phận của các cánh hoa và trờ thành 
hình cánh hoa như ở Amemone, Clematis.

Lá đài xuất hiện từ những lá đỉnh. Quan niệm nguồn gốc lá của các lá 
đài được công nhận.
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Trong quá trình tiến hóa của hoa, các lá đài thường liền lại với nhau, 
cấu tạo nên một đài hợp. Trong những cụm hoa dày đặc, đài tiêu biến hay 
biến thành những cơ quan bay được.

Ở một số cây, ngoài đài còn có thêm một vòng đài nhỏ, thường gọi là 
đài phụ. Thường gặp ờ các loài thuộc hp Bông (Malvaceae).

Hình 52. Abelmoschus sp.

- Cánh hoa:

Nguồn gốc cánh hoa có 3 giả thuyết chính: xuất hiện từ các lá ngọn 
(Prantl, 1887, Soluck, 1919...); Nguồn gốc từ nhị (de Candolle, 1813; 
Nageli, 1884; Gocbel, 1866, 1933; Xelakovxki, 1900; Worsdell, 1903, 1916; 
Hallier, 1902, 1912; Velenovxki, 1910,...); Xuất hiện một phần từ lá ngọn, 
một phần từ nhị (Arber & Parkin, 1907; Kozo-Polianxki, 1922; sprague, 
1925; Eames, 1961).

Ví dụ cổ điển minh họa cho sự chuyển biến nhj thành cánh hoa là họ 
Nymphaeaceae (Nymphaea, Victoriá)

Nhiều dẫn liệu về giải phẫu khẳng định nguồn gốc cánh hoa từ nhị.

Tuy nhiên, theo Eames (1931, 1961), tài liệu giải phẫu đã chứng minh 
rằng có lẽ ờ đa số các họ, cánh hoa là những nhị không sinh sản.

Nhiều trường hợp nhị biến chuyển bất thường thành cánh (ở hoa kép), 
thể hiện con đường xuất hiện cánh hoa từ nhị.
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Cánh hoa hợp lại với nhau thường bằng mép của chúng và cấu tạo nên 

tràng hợp.

Ở nhiều thực vật Hạt kín, cánh hoa ít nhiều tiêu giảm hoặc hoàn toàn 

mất đi, điều đó liên quan đến việc thích nghi với sự thụ phấn nhờ gió hay tự 

thụ phấn hay hiếm hơn là sự chuyển biến chức năng của chúng đến nhị.

c. Bộ nhị

Bộ nhị là bộ phận sinh sản đực trong hoa, gồm các nhị tập họp thành. 

Thông thường mỗi nhị gồm 2 phần chính là chì nhị và bao phấn.

- Chì nhị: thường đính trên đế hoa, hoặc có khi đính trên tràng. Có thể 

rất dài, đến mức thò ra ngoài tràng hoặc rất ngẩn khiến cho bao phấn hầu 

như đính trực tiếp trên đế hoa. Trung đới là phần kéo dài của chỉ nhị vào 

trong bao phấn, nó ngăn cách giữa 2 ô phấn.

- Bao phấn: thường gồm 2 ô phấn ngăn cách với nhau bời trung đới.

- Hạt phấn: Hạt phấn được hình thành từ các tế bào mẹ (nguyên bào 

tử). Mỗi tế bào mẹ này cho ra 4 bào từ (tức là 4 hạt phấn đơn bội), do kết 

quả của sự phân chia giảm phân.

Thông thường hạt phấn trong bao phấn rời nhau.

Có thể dính nhau từng 4 cái một (tứ tử).

Hình 53. Các tứ lừ
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Hoặc toàn bộ hạt phấn trong bao phấn dính nhau thành khối phấn.

Hình 54. Khối phấn

Hình 55. Pollinarium ờ Asclepiadaceae

- Tiến hóa của nhị

Các lá tiểu bào từ (nhị) cùa thực vật hạt kín xuất hiện do kết quả tiêu 
giảm và đơn giản hóa từ những lá tiểu bào tử nguyên thủy hơn của tổ tiên 
cây Hạt trần,
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Những kết quả nghiên cứu SO sánh nhị của thực vật Hạt kín dẫn đến 
kết luận rằng kiểu nguyên thủy của nhị là cơ quan rộng, dạng lá, còn chưa 
phân hóa ra chỉ nhị, trung đói và bao phấn ờ phía trên (gặp ờ Magnoliales: 
Degeneria, M agnoỉia maingayi, M anglietia/orrestii,...)

Các lá tiểu bào tử của thực vật có 4 túi tiểu bào tử (túi phấn hay ô 
phấn). Các túi tiểu bào tử hơi xít nhau từng đôi một và thành 2 ô của một 
nứa túi phấn  (Theaceae). Cả hai nửa đó hợp thành bao phấn.

Trong quá trình tiến hóa của hoa thực vật Hạt kín, những nhị hình dải 
rộng của các dạng nguyên thủy chuyển thành những nhị chuyên hóa hơn, 
phân thành chi nhị và trung đới. Các nhị hẹp xuất hiện, trên đó các nửa bao 
phấn đính theo mép. Trong quá trình tiêu giảm về sau của trung đới, các nửa 
bao phấn dính lại với nhau thành một bao phấn 4 ô, bao phấn này thường ờ 
trên đỉnh của nhị. Như vậy, vị trí ngọn là vị trí xuất hiện thứ sinh.

Ờ một số họ nguyên thủy như Magnoliaceae, nhị còn dính theo thứ tự 
xoan ốc và số lượng của chúng không xác định. Nhưng ờ phần lớn cây Hạt 
kín thì nhị sắp xếp theo vòng hoặc theo chu kỳ và số lượng cùa chúng đã cố 
định. Bộ nhị gồm nhị một vòng đã phát sinh từ bộ nhị hai vòng do hiện 
tượng tiêu giảm vòng trong hoặc đôi khi vòng ngoài.

Trong quá trình tiến hóa cùa bộ nhị, chỉ nhị thường hợp lại với nhau 
hay với các phần của bao hoa và của lá noãn. Đôi khi nhị hợp nhau rất chặt 
chẽ, không phân biệt chúng với nhau như Cyclanthera (Cucurbitaceae). Chi 
nhị thường dính thành bó như ờ Hypericaceae hoặc thành ống bao quanh bầu 
như Malvaccac.

d. Bộ nhụy

Bộ nhụy là bộ phận sinh sản cái của hoa, nằm ờ chính giữa hoa, do các 
lá noãn làm thành.

* Cấu tạo

- Cấu tạo gồm 3 phần:

Phần phình to phía dưới là bầu nhụy (bầu), trong chứa noãn.
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Phần hẹp hình ống hay hình chi ở phía trên là vòi nhụy. Khi nhụy chín, 
đầu nhụy tiếp nhận hạt phấn, mô dẫn dắt ở đẩu và vòi sẽ dung giải thành 
chất nước nhày, tạo môi trường thuận lợi đưa hạt phấn từ đầu qua vòi vào tới 
phần bầu.

Tận cùng thường loe rộng hoặc hình đĩa là đầu nhụy (núm nhụy). Đầu 
nhụy là bộ phận chuyên hóa của lá noãn, là nơi tiếp nhận hạt phấn.

- Vị trí của bẩu ừong hoa:

Bầu trên (Bầu thượng); Bầu nằm trên đế hoa.

Bầu dưới (Bầu hạ): Bầu nằm chìm trong đế hoa, đính liền với đế hoa. 
Kiểu này tiến hóa hom vì noãn ờ bên trong được bảo vệ tốt hơn.

Bầu giữa: trung gian giữa 2 kiểu trên là bầu giữa, bầu chỉ dính với đế 
hoa phần dưới còn phần trên vẫn tự do (ờ hp Mua -  Melastomataceae).

- Noãn: noãn nằm trong khoang bầu, đính vào giá noãn.

Là khối đa bào, có hình trứng, hình cầu hoặc hình thận.

Mỗi noãn gồm có 2 phần: phần cuống noãn là nơi đính noãn vào giá 
noãn; phần thân noãn là một khối tế bào nhò gọi là phôi tâm, có lớp vỏ noãn 
bao ngoài.

Vỏ noãn thường đề hờ một lỗ nhỏ ờ phía đỉnh gọi là lỗ  noãn. Chỗ thân 
noãn đính vào cuống gọi là rốn. Chỗ các lớp vỏ noãn gặp nhau và dính với 
phôi tâm gọi là hợp điểm.

Trong phôi tám có một túi phôi gồm một nhân lường bội ở  giữa, 1 
noãn cầu đom bội với 2 nhân trợ bào ờ hai bên, nằm ờ một cực, 2 nhân đối 
cực nằm ờ cực đối diện.

Các kiểu noãn: tùy theo vị trí tương đối giữa thân noãn và cuống noãn, 
chia ra các loại noãn sau: noãn thẳng, noãn cong, noãn đảo.

Các kiểu đính noãn: noãn nằm trong bầu theo những trật tự săp xếp 
nhất định. Đó là các kiểu đính noãn. Noãn được đính vào khoang bầu bời giá 
noãn. Dựa trên vị trí của giá noãn trong bầu và số ô cùa bầu, chia ra 3 kiểu
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đính noãn chính: đính noãn trụ giữa (đính noãn góc), đính noãn bên, đính 
noãn giữa.

* Tiến hóa của bộ nhụy

Các giai đoạn đầu tiên của quá trinh tiến hóa là đại bào tử.

Lá đại bào tử (hay lá noãn) của thực vật Hạt kín còn biến đổi và 
chuyên hóa hơn các lá tiểu bào tử của chúng.

Trong quá trình tiến hóa, chúng chịu sự biến đổi lớn (tiêu giảm, hẹp 
lại, phân hóa,...) hơn các thành phần khác của hoa. Vỉ vậy việc giải thích 
hình thái lá noãn gặp khó khăn rất lớn và gây ra nhiều sự bất đồng lớn.

Lá noãn của thực vạt Hạt kín xuất hiện từ những lá đại bào từ mờ có 
dạng lá của tổ tiên Hạt trần, nghĩa là chúng có bản chất lá.

Bản chất cùa các lá noãn thể hiện rõ hơn cả trong những hoa nguyên 
thủy của một vài họ thuộc bộ Magnoliales (ờ chi Degeneria và một vài chi 
của họ Winteraceae).

Hoa càng nguyên thủy thỉ các lá noãn càng rời. Ngược lại, trong quá 
trình tiến hóa của hoa, các lá đại bào tử dần dần mất dạng lá ban đầu của 
chúng và có nhiều dấu hiệu riêng biệt.

Theo cấu tạo giải phẫu, các lá đại bào từ nguyên thủy của thực vật Hạt 
kín rất giống các cơ quan lá.

Cũng nhu lá, các lá noãn có một, ba, năm hay nhiều vết lá. Kiểu nhiều 
vết lá thi hiếm hơn Kiểu ba vết lá thiròng găp hom (thể hiện ở các quà đại 
nguyên thủy). Một vết lá thể hiện ờ các quả hạch nhò (Ranunculus').

Ờ kiểu nguyên thủy hơn cả của quả đại (Degeneria, Helleborus, 
Trolỉius), mỗi một trong ba vết lá đi ra từ những hổng riêng (mấu ba hổng). 
Trong khi đó ờ các kiểu chuyên hóa hơn (Coptisj thi tất cả ba vết lá đi ra từ 
một hổng chung (mấu một hổng).

Như vậy, tất cà những dẫn liệu đã có về cấu tạo và phát triển cùa các 
lá noãn đã chứng minh chúng có bản chất lá. Nhưng với quan điểm hiện 
nay, lá noãn cũng như nhị không xuất hiện từ  lá (lá dinh dưỡng) quang hợp 
không sinh sàn mà từ các lá sinh sàn mang bào từ.
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Các lá noãn của thực vật Hạt kín là kết quả của sự tiêu giảm và chuyên 
hóa của các lá đại bào tử mờ, các lá đại bào tử này có lẽ phân chia theo kiểu 
lông chim như ờ chi Cycas.

v ề  hình thái, các lá noãn cũng như toàn bộ hoa mang các nét "non 
trẻ" giống như ờ cơ quan lá còn trong giai đoạn phát triển chưa đầy đủ 
bên trong chồi.

Kết quả của sự cố định giai đoạn non của lá đại bào tử gấp nếp dọc và 
của sự biến đổi con đường phát triển về sau của nó là từ lá đại bào tử  mở  
phân chia đã hình thành nên "lá noãn" nguyên, gấp nếp dọc gân giữa của 
thực vật Hạt kín. Trên lá đại bào tử, ờ trạng thái gấp nếp dọc vĩnh viễn, các 
noãn chuyển từ vị trí mép vào phía bên trong của nó (gần trục), ở đẩy chúng 
được bào vệ tốt hơn đế tránh những sâu bọ thụ phẩn cũng như là tránh mọi 
ảnh hưởng bất lợi có thể có cùa môi trường. Việc dời chỗ của noãn vào bề 
mặt phía trong của lá noãn càng trờ nên cần thiết hơn vi với sự tiêu giảm và 
đơn giản hóa của lá đại bào tử, trong mức độ nào đấy kích thước của lá noãn 
và độ dày của vỏ noãn cũng phải giảm bớt và đã làm cho chúng không được 
che chờ chu đáo để tránh sâu bọ thụ phấn và tránh tình trạng khô héo.

Hiện tượng gấp nếp dọc vĩnh viễn và đính noãn bề mật tạo nên khả 
năng để cho lá của đại bào tử gần lại và dính các mép rời và để sinh ra các lá 
noãn hình túi kín.

Trong các cây Hạt kín còn sống ngày nay, tất cả còn giữ hỉnh dạng lá 
noãn đặc biệt nguyên thủy và những biểu hiện rõ ràng của tính gấp nếp dọc 
là một ưong những nét đặc trưng cùa chúng.

Kiểu cổ nhất của lá noãn gặp ờ chi Degeneria và ờ các đại diện sectio 
Tasmannia của chi Drimys. Lá noãn của cây Hạt kin nguyên thủy đó gồm 
một chân (cuống) và một phiến tương đối mảnh, gấp nếp gần trục hay gấp 
nếp dọc và rất giống phiến lá gấp dọc trong chồi. Nếu mờ lá noãn ra (chẻ 
dọc cuống); sẽ có một phiến hơi lõm sâu ờ ngọn có hình bầu dục hay hình 
trứng ngược giống như phiến lá; chạy dọc theo phiến đó có 3 gân độc lập: 
gân giữa (gân "lưng") phân nhánh mạnh, 2 gân bên (gàn "bụng") chì có 
những nhánh phân ngắn theo hướng đến hệ gân giữa và đến các mép rời của
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lá đại bào tử. Rất nhiều noãn thẳng nằm ờ giữa gân giữa và các gân bên, 
nghĩa là sự đính noãn ờ đây thuần túy trên bề mặt.

- Tính chất nguyên thủy của những lá noãn này trong nhiều trường họp 
chúng chưa đạt đến trạng thái hoàn toàn đóng kín và tính chất hạt kín của 
chúng cũng chưa được đầy đủ.

Ví dụ ở Degeneria mép của nó, trừ phần gốc ra, không những không 
dính mà hoàn toàn không chạm nhau, hon nữa mép rời của lá noãn duỗi 
thẳng ít nhiều ra phía ngoài. Việc bảo vệ lá noãn chỉ được bảo đảm ở chỗ là 
trong thời gian nờ hoa xảy ra hiện tượng dịch những phần rộng bên lại gần 
nhau, những phần này sấp xếp ờ giữa mép lá noãn và giá noãn. Tuy nhiên, 
trong thời gian nờ hoa, lóp biểu bì không dính liền trực tiếp mà vẫn cách xa 
nhau bời rất nhiều lông tuyến ngẳn thắt chặt với nhau. Hiện tượng dính liền 
các bề mặt ở gần nhau chỉ xảy ra sau khi hoa nờ và trong quá trinh phát triển 
của quả.

Ờ những đại diện của họ Winteraceae, các khoang đóng kín hơn, ờ đây 
trong một họ đã thấy các giai đoạn dính nhau khác hẳn.

Ờ các đại diện của sectio Tasmannia thuộc chi Drimys: chưa thấy có 
hiện tượng dính liền nhau của mép lá noãn, nhưng vùng mép đã gần hơn ờ 
chi Degeneria.

Ở sectio Drimys thuộc chi Drimys các bề mặt gần trục sát nhau của lá 
noãn dính lại với nhau hoàn toàn hay từng phẩn trong thời gian hoa nờ

- Hiên tưựng không hoàn toàn dính nhau cùa mép lá noãn cũng quan 
sát thấy ờ một số họ tiến hóa hơn. Ví dụ chi Paeonia. mép cùa lá noãn cho 
dù đã thật gần nhau nhưng chưa dính nhau trên khắp khoảng dài. Ớ chi 
Platanus các lá noãn ở phẩn trên còn hé mờ ra một ít.

- Trong lá noãn của những kiểu chuyên hóa hơn đã có sự tiếp xúc chặt 
chẽ giữa các vùng mép. (như ờ Trolỉius, Delphinium, Spiraea, Sedum,...).

- Trong lá noãn của những chi tiến hóa hơn, lóp biểu bì kép giữa các 
mép dính không rõ rệt nữa. Ờ những giai đoạn hợp, ban đầu gân bên cùa lá 
noãn gần lại vói nhau nhưng hãy còn riêng biệt, trong quá trình tiến hóa về 
sau, chúng thương dính liền thành một bó chung ờ chỗ nối.
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- Trong điều kiện xuất hiện lá noãn gấp nếp dọc theo kiểu nguyên thũy 
như ờ Degeneria, tiểu bào tử khó mà đi thẳng vào noãn kín ờ trong đó. Vì 
vậy cùng với sự xuất hiện lá noãn, bề mặt của nhụy chuyên hóa cũng được 
hình thành. Bề mật này có khả năng nhận các tiểu bào từ và kích thích sự 
phát triển của ống phấn. Sự có mặt của đầu nhụy là một trong những điều 
đặc trưng nhất của lá đại bào tử ờ thực vật Hạt kín.

- Đầu nhụy phát triển từ hai mép gần nhau trong quá trình tiến hóa và 
sau đó thì hàn liền với nhau.

- Ở chi Degeneria mặt của đầu nhụy kéo dài theo tất cả chiều dài của 
lá noãn. Be mặt đầu nhụy còn rất nguyên thủy.

Ở bề mặt đẩu nhụy định vị ờ phẩn trên của lá noãn, mà phần trên này 
thường kéo dài ra thành mấu lồi mỏng không sinh sản, có dạng vòi nhụy, 
mấu lồi này nâng đầu nhụy lên trên phần sinh sản cùa lá noãn và dùng nó 
với tư cách là ổng dẫn. Phần trên chuyên hóa mỏng đó của lá noãn mang đầu 
nhụy được gọi là vòi giả "stylodium". Thường vòi giả đó gọi là vòi "stylus". 
Ờ trong các lá noãn nguyên thủy chưa có sự phân ra mô đầu nhụy chính 
cống (mô tiếp thu) và mô chuyển (mô tựa đầu nhụy).

- Tiến hóa của bộ nhụy:

+ Những dạng nguyên thủy nhất của hoa đặc trưng bời các lá đại bào 
tử rời, nhiều và sắp xếp theo thứ tự xoắn ốc. Bộ nhụy lá noãn rời thường gập 
ờ cây Hai lá mầm cũng như Một lá mầm như Magnoliaceae, Winteraceae, 
Annonaceae, Alismataceae,... Thường thì họ càng nguyên thủy, các đại diện 
có lá noãn rời càng nhiều.

+ Trong quá trình tiến hóa của bộ nhụy lá noãn rời, số lượng lá noãn 
giảm bớt được tìm thấy trong giới hạn bộ Magnoliales: ờ chi Pachylamax số 
lượng còn lại 2-3, còn ở chi Degeneria thì chỉ còn 1.

+ Ngay ở những họ nguyên thủy nhất, thấy có khuynh hướng dính liền 
các lá noãn ít hay nhiều, và sự dính liền đó dẫn đến việc hình thành bộ nhụy 
lá noãn hợp.

+ Quá trình tiến hóa của bộ nhụy lá noãn hợp thường bắt đầu từ kiểu 
nhiều ô (Bộ nhụy lá noãn hợp nhiều ô - sensustricto). Nó xuất hiện từ bộ 
nhụy lá noãn rời do mép của các lá noãn gần nhau dính lại.
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+ Các dạng trung gian giữa bộ nhụy lá noãn rời điến hình và lá noãn 
hợp nhiêu ô có thể thấy trong phạm vi họ Phytolaccaceae.

+ Dạng nguyên thủy nhất của bộ nhụy lá noãn hợp nhiều ô còn còn có 
các vòi giả rời. Theo mức độ chuyên hóa của bộ nhụy lá noãn hợp nhiều ô, 
hiện tượng dính liền đó xảy ra đối với cả vòi giả và cuối cùng các vòi giả 
hoàn toàn dính lại thành một vòi đơn (stylus) được kết thúc bời đầu nhụy.

+ Cùng với việc xuất hiện bộ nhụy của lá noãn hợp nhiều ô, việc đóng 
kín mỗi lá noãn riêng biệt thực chất đã trở thành không cẩn thiết. Vì vậy bộ 
nhụy lá noãn hợp một ô đính noãn mép (đính noãn bên) xuất hiện, nó hoàn 
thiện hơn, tiết kiệm hon là bộ nhụy lá noãn hợp nhiều ô.

+ Bộ nhụy lá noân hợp một ô đính noãn mép có lẽ xuất hiện rất sớm 
trong quá trình tiến hóa của thực vật Hạt kín (Magnoliales: ờ châu Phi: 
Isolona, Monodora...). Nó có thể bắt nguồn trực tiếp từ bộ nhụy lá noãn rời.

+ Trong một vài chiều hướng phát triển của cây Hai lá mẩm (ví dụ bộ 
Primulales), từ bộ nhụy lá noãn hợp nhiều ô xuất hiện bộ nhụy lá noãn hợp 1 
ô đính noãn trụ giữa: đặc trưng bời giá noãn tự do, trung tâm ("hình trụ") mà 
không phải là noãn bên. Chúng xuất hiện không phải bằng cách các mép của 
từng lá noãn mờ ra mà do sự hủy hoại các vách hay các vách bên (septa) của 
bầu nhiều ô. Phần đường nối của các lá noãn đồng thời VỚI các giá noãn biến 
thành trụ, trụ này treo ờ trung tâm của bầu một ô.

+ Tính chuyên hóa của bộ nhụy ít nhiều đi liền vói hiện tượng tiêu 
giảm số lượng lá noãn, và theo đó đôi khi tiêu giảm số lượng noãn. Cái gọi 
"bộ nhụy một ô giả" là dạng đặc biệt của sự tiêu giảm số lượng lá noãn, ở 
đây chỉ hoàn toàn có một lá noãn có khả năng sinh sản và phát triển (như ờ 
Achatocarpaceae, phần lớn Chenopodiaceae, Eucomia, Ulmaceae, Barbeya, 
Moraceae, Urticaceae, Cannabaceae, Casuarina, Leitneria, Elaeagnaceae, 
phần lớn Thymelaeaceae, Proteaceae, phẩn lớn Nyssaceae, Mastixiaceae,... 
Còn kiểu 3 ô và kiểu nhiều ô ờ phẩn lớn họ Piperaceae, Berberis, phần lớn 
Chrysobalanaceae, Valerianaceae...

- Tiến hóa của sự đính noãn:

+ Ở thực vật Hạt kín có 2 kiểu đính noãn chủ yếu: Đính bề mặt và đính 
chỗ nối (gần mép). Kiểu đính noãn theo đường nối (gần mép) là kiểu sinh ra 
từ kiểu bề mặt.
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+ Kiểu đính noãn bề mặt có các kiểu: Kiểu đính noãn mặt bên (Noãn 
chiếm phần cạnh của bề mặt gần trục lá noãn, giữa gân giữa và gân bên); kiểu 
đính noãn phân tán (Noãn rải rác khắp tất cả bề mặt gần trục của lá noãn); 
kiểu đính noãn mặt lưng (Noãn đính giả ờ giữa, nằm ờ lưng của lá noãn).

+ Kiểu đính noãn theo đường nối (gần mép) có các kiểu: Kiểu noãn 
đính góc (Noãn đính dọc theo đường nối của lá noãn khép kín); kiểu noãn 
đính bên (noãn đính dọc theo chỗ nối trong bộ nhụy lá noãn hợp một ô); 
kiểu đính noãn trung tâm hay là trụ giữa (Noãn đính dọc theo phần nối riêng 
biệt tách khỏi phần còn lại của lá noãn được hình thành cùng với cột giữa 
trong bộ nhụy lá noãn hợp một ô).

+ Kiểu đính noãn mặt bên là kiểu nguyên thủy nhất (như Degeneria, 
sectio Tasmannia của chi Drimys).

+ Kiểu đính noãn phân tán gần với kiểu mặt bên (như Winteraceae).

+ Những thực vật Hạt kín có kiểu đính noãn bên thường được đậc 
trưng bời số lượng noãn tương đối nhiều trong mỗi lá noãn.

+  Ở quá trình chuyền tiếp từ kiểu đính noãn mặt bên thành kiểu đính 
noãn theo đường nối xảy ra hiện tượng giảm bớt số lượng lá noãn liên quan 
đến vấn đề bảo vệ tốt hom, đặc biệt ờ những giai đoạn sớm của quá trình phát 
triển và liên quan đến hoàn thiện cơ chế phát tán. Lá noãn với một noãn duy 
nhất là bậc cao nhất của quá trình này.

- Nguồn gốc bầu hạ:

+ Ở những cây Hạt kín nguyên thùy bầu còn rời, chưa dính với phần 
xung quanh của hoa. Nhưng trong chiều hirớng tiến hóa, bộ nhụy ít nhiều đã 
dính với các phần bên của hoa và kết quả hình thành nên "bầu hạ".

+  Bầu hạ xuất hiện với tư cách là cơ quan thích nghi bảo vệ để chống 
sâu bọ và chim thụ phấn hoa.

+ Bầu hạ cũng như là chỗ dính liền và một số những thay đổi khác 
trong hoa là hiện tượng thích nghi để bảo vệ và chống lại sự ăn hại hoặc phá 
hoại noãn.
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+ Phổ biến: sự hỉnh thành bầu hạ bằng cách dính liền với ống hoa. 
Trong một số họ có con đường khác.

2.4.2. Sự sắp xếp các bộ phận trong hoa -  các kiểu hoa

Trong hoa, tùy theo mức độ tiến hóa tất cả các bộ phận có thể xếp theo 
đường xoắn ốc trên đế, gọi là hoa kiểu xoắn (Ngọc lan ta).

Neu chì có nhị và nhụy xếp xoắn ốc, còn bao hoa xếp vòng, hoa thuộc 
kiêu xoan vòng (Na, Ngọc lan tây).

Neu tất cả các bộ phận xếp thành vòng riêng biệt thi hoa thuộc kiểu vòng.

2.4.3. Các kiểu tiền khai hoa

Tiền khai hoa là cách sắp xếp các bộ phận của hoa, chủ yếu là đài và 
tràng nhất là tràng trước lúc hoa nở. Một số kiểu tiền khai hoa chính:

Tiền khai hoa xoắn ốc: các bộ phận của bao hoa xếp theo đường xoắn ốc.

Tiền khai hoa van: các bộ phận của bao hoa trong cùng 1 vòng chỉ xếp 
cạnh nhau chứ không chùm lên nhau (Cải)

Tiền khai hoa vặn: các mảnh bao hoa trong cùng 1 vòng xếp xoắn 
nhau, nghĩa là mép của mảnh này chùm lên 1 mép của mảnh bên cạnh, 
nhưng đồng thời lại bị mảnh khác chùm lên mép thứ 2 của mình (Trúc đào).

Tiền khai hoa lợp: Một mảnh bao hoa trong 1 vòng hoàn toàn nằm 
ngoài và 1 mảnh hoàn toàn nằm trong, còn các mảnh khác thi cứ một mép 
chùm lên mảnh khác và mép kia bị chùm lên.

Tiển khai hoa nanh sấu: 2 mảnh hoàn toàn bao ngoài, 2 mảnh hoàn 
toàn nằm trong, còn lại 1 mảnh có 1 mép ờ trong, 1 mép ờ ngoài.

Tiền khai hoa thìa (ờ hp Vang - Caesalpiniaceae): 1 cánh nhỏ nhất và 
hoàn toàn nằm phía trong gọi là cánh cờ, 2 cánh bên lớn hơn nằm ờ hai 
bên cánh cờ, 2 cánh thứ 4, 5 lớn nhất nam hoàn toàn ờ bên ngoài gọi là 2 
cánh thìa.

Tiền khai hoa cờ: (ờ họ Đậu -  Fabaceae): ngược lại với tiền khai hoa 
thìa. Nghĩa là cánh cờ  lớn nhất và phủ ngoài, 2 cánh thìa nhỏ hơn và nằm 
ở trong.

79

https://nhathuocngocanh.com/



2.4.4. Hoa thức và hoa đồ

Đẻ biểu diễn tóm tắt tính chất của một hoa: số lượng, cách sẳp xếp, đặc 
điểm,... của các bộ phận trong hoa, người ta dùng hoa thức và hoa đồ.

- Hoa thức: là công thức biểu diễn cấu tạo của hoa bằng những ký hiệu:

Đài: K (calyx); Tràng: c  (corolla); Bộ nhị: A (androecium); Bộ nhụy: 
G (gynoecium). Nếu hoa chưa phân hóa đài và tràng, dùng ký hiệu p để chì 
chung K, c . Tất cả các chữ đều viết kiểu in hoa.

Ví dụ: tràng gồm 5 cánh: c 5; nhị 2 vòng, mỗi vòng 5 nhị: A 5+5;

Khi các bộ phận hoa dính liền nhau, viết chỉ số của nó trong ngoặc 
đom: ví dụ tràng hợp: C(5).

Khi các bộ phận của hoa nhiều và chưa cố định, dung dấu vô cực 00.

Bầu trên: gạch ngang dưới chữ G: G

Bầu dưới: gạch ngang trên chữ G

Bầu giữa: gạch ngang ờ bên cạnh hoặc đặt thẳng đứng: G-

Hoa đực: đ;  hoa cái: 9

- Hoa đồ: là sơ đồ biểu diễn cấu tạo cắt ngang của nụ hoa theo 1 mặt 
phẳng vuông góc vói trục hoa. Trong hoa đồ, trục hoa thường đặt phía trên, 
lá bắc ờ phía đối diện, giữa 2 bộ phận đó là các thành phần khác cùa hoa.

2.4.5. Cụm hoa

Cựm hoa là một tập hợp cúa nhiều hoa riêng lè, củng đính trẽn một 
trục chung gọi là cuống cụm hoa.

2.4.5.1. Các kiểu cụm hoa

a. Cụm hoa không hạn

- Chùm: trong cụm hoa, mỗi hoa có cuống riêng, mọc ờ kẽ lá bắc. Nếu 
cuống cụm hoa không phân nhánh, các cuống hoa đính trực tiếp trên đó, đây 
là kiểu chùm đơn (Lục lạc - Crotalarià)-, nếu cuống cụm hoa phân nhánh và 
trên các nhánh mới mang hoa, đó là kiểu chùm kép (Nho).
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Hình 56. Lục lạc lá màng màng (Crotalaria cìeomiýoỉia)

- Bông: Phân biệt với kiểu chùm là các hoa không có cuống. Nếu trục 
cụm hoa không phân nhánh, đó là bông đơn (Cỏ roi ngựa -  Verbena 
officinalis), nếu trục cụm hoa phân nhánh, đó là bông kép (Cau,.. .)

- Ngù: cấu tạo giống kiểu chùm nhưng các hoa phía dưới có cuống dài 
lên làm cho các hoa trong cụm hoa ở trên cùng một mặt phẳng. Nếu cuống 
cụm hoa không phân nhánh, các cuống hoa đính trực tiếp trên đó, đây là kiểu 
ngũ đơn, nếu cuống cụm hoa phân nhánh, đây là kiểu ngù kép.

- Tán: các cuống hoa mọc ra từ một điểm. Cũng có tán đơn, tán kép.

- Đầu: gồm nhiều hoa không cuống mọc sít nhau trên đinh trục cụm hoa 
thu ngẳn lại thành một khối hình đẩu. (Keo giậu, xấu  hồ, các cây họ Cúc).

b. Cụm hoa có hạn

Xim một ngả, Xim hai ngả, Xim nhiều ngả, Xim co

- Xim một ngả: đầu trục chính có 1 hoa đầu tiên, tiếp theo từ một mấu 
ờ dưới hoa đó đâm ra 1 nhánh bên mang 1 hoa. Nhánh bên này lại cho 1 
nhánh bên khác mang hoa, và cứ thế tiếp tục.
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+ Xim díc dắc: Nếu sự phân nhánh đổi hướng, khi thi sang phải, khi 
sang trái, làm cho cành hoa có hỉnh dích dắc, về sau duỗi ra (Lay ơn).

+ Xim bò cạp: Nếu tất cả các nhánh bên sinh ra đều theo một hướng 
không đổi, làm cho cụm hoa có dạng uốn cong như đuôi con bọ cạp (Vòi voi
-  Heliotropium indicum).

Hình 57. Vòi voi (Heliotropium indicum)

+ Xim nhiều ngả: đầu trục chính mang hoa, từ một mấu duới hoa đó 
phân ra nhiều nhánh bên mang hoa và tiếp tục tương tự,...

+ Xim co: các nhánh của xim rất ngắn làm cho hoa sít vào nhau, gần 
như ờ cùng một nơi mọc tỏa ra trên một cuống chung.

2.4.5.2. Tiến hóa của cụm hoa

Cách sắp xếp hoa đom độc trên đinh của chồi sinh dưỡng là dạng khởi 
sinh cùa việc sắp xếp hoa (Brown, 1875; Hallier, 1901, 1902, 1912; Parkin, 
1914...) như ờ phần lớn họ Magnoliaceae.

82

https://nhathuocngocanh.com/



Hình 58. Hoa cùa họ Magnoliaceae

Cách sắp xếp đơn độc của hoa có thể có nguồn gốc thứ sinh do sự 
tiêu giảm của cụm hoa như ờ Zygogynum  thuộc họ W interaceae (Bailey 
vàN ast, 1915).

- Từ cách sẳp xếp ờ tận cùng của các hoa đơn độc, trong nhiều trường 
hợp đã xuất hiện cách sắp xếp ờ nách của chúng. Có thể quan sát ờ ngay 
trong bộ Magnoliales: ở Michelia các hoa đã chuyển từ vị trí tận cùng đến 
nách. Các hoa đơn độc ở nách đặc trưng cho các chi Illicium, Schisandra, 
Kadsura...

- Từ những hoa đon độc, trong quá trình tiến hóa đã xuất hiện cụm 
hoa. Cụm hoa điển hình bao giờ cũng không có lá sinh dưỡng phát triển một 
cách bình thường. Trục bên cụm hoa mọc ờ nách lá bấc và mang một hay hai 
lá bắc con, trong nách của lá bắc con mọc ra trục thứ ba của cụm hoa,...

- Trong nhiều cụm hoa nguyên thủy, không có giới hạn rõ rệt giữa lá 
sinh dưỡng và lá bắc. Trong những cụm hoa tương đối tiến hóa, thấy có sự 
chuyển hóa rõ ràng từ lá sinh dưỡng sang lá bắc.
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- Tập trung hoa vào trong cụm hoa làm d ễ  dàng cho việc thụ phấn. Ví 
dụ: ong có thể đến thăm một số lượng hoa khá lớn trong cụm hoa hơn là các 
hoa đơn độc.

- Cụm hoa giúp khả năng hoàn thiện thụ phấn chéo.

- Cụm hoa xuất hiện bằng những cách khác nhau:

+ Cụm hoa xuất hiện từ nhóm hoa đơn độc và tận cùng, do hiện tượng 
rút ngan các chồi mang hoa riêng biệt và hiện tượng tiêu giảm của tất cả các 
lá dinh dưỡng và sự chuyển biến chúng thành lá bắc. Kết quả là nhóm chồi 
mang hoa trờ thành cụm hoa.

+ Cụm hoa xuất hiện do sự liên hợp của các hoa ở nách đơn độc.

- Cụm hoa phân thành hai nhóm:

+ Cụm hoa xim hay cụm hoa hợp trục (có hạn).

+ Cụm hoa đơn trục hay cụm hoa vô hạn.

- Cụm hoa xim:

+ Trục chính sớm kết thúc bằng một hoa, mà cũng chính bằng hoa đó 
mà hạn chế sự phát triển của nó, còn các hoa khác xuất hiện trên những trục 
bên phát ra ờ phía dưới của hoa tận cùng.

+ Đặc trưng bời cách nờ hoa theo thứ tự hướng gốc.

- Cụm hoa vô hạn:

+ Trục chính không kết thúc sớm bằng một hoa.

+ Đặc trung bời cách nờ hoa hướng ngọn.

- Xim đơn hai ngả là dạng khởi thủy cho xim kép hai ngả. Trong họ 
Rubiaceae, sự tiến hóa bắt đầu từ xim đơn hai ngả sang xim kép hai ngả, từ 
đó do sự liên hợp của các xim hai ngả mà xuất hiện cụm hoa hình đầu, tròn 
và nhiều hoa như ờ Uncaria, Nauclea, Morinda. Trong các cụm hoa hình 
đầu, các bầu hạ của hoa thường hoàn toàn liền với nhau.
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- Xim nhiều ngả (cụm hoa họp trục nhiểu nhánh) là dạng cao nhất của 
hoa tự hình xim.

- Trong quá trình tiến hóa, từ xim nhiều ngả xuất hiện chùm. Chùm là 
dạng nguyên thủy hơn cả của cụm hoa tự vô hạn.

+ Hiện tượng chuyển biến từ xim nhiều ngả sang chùm xảy ra do việc 
tăng so lượng chồi mang hoa bên và do sự thay đổi trình tự nở hoa, khi hoa 
tận cùng của trục chính ngừng phát triển trước tiên và việc nở hoa theo trình 
tự hướng ngọn.

- Từ Chùm (racemuse), do cuống hoa bên rút ngắn mà xuất hiện bông 
(spica) đặc trưng bời hoa không cuống.

+ Trục của bông mo tăng trường lên trở thành nạc, xuất hiện bông mo 
(spadix) như ờ họ Ráy (Araceae).

+ Kiểu biến dạng của bông là đuôi sóc (amentum) khi trục chính mảnh 
và mềm dẻo như ờ salix.

- Từ chùm, do các trục bên phân nhánh mà hình thành nên chùy 
(panicula)

- Từ chùm cũng hình thành nên ngù (corymbus), đó là một loại chùm 
đặc biệt rất ngắn, mà trong đó tất cả các hoa nằm trong một mặt phang 
ngang. Cuống hoa càng dài thì hoa càng nằm thấp hơn trên trục chính. Cụm 
hoa ờ Viburnum, thi ngù lại hinh thành nên tán (umbella).

- Bước chuyến tiếp từ ngù sang tán thế hiện rất rõ ràng, ví dụ ờ các loài 
của chi Siphocampyìus (Lobeliaceae).

+ Ở Syphocampyìus corymbifera cụm hoa là ngù, trong khi ở 
Syphocampyìus lantanifolius cụm hoa đã là tán.

- Cụm hoa tán đặc trưng cho nhiều chi thuộc họ Araliaceae, 
Apiaceae,...

- Từ tán xuất hiện dạng chuyên hóa hơn của cụm hoa vô hạn gọi là rổ 
hay là đầu (capitula).
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Hình 59. Cụm hoa kiểu rổ

+ Sự biến đổi của tán ở đây thể hiện ờ chỗ cuống hoa thu ngắn lại đến 
mức hoàn toàn không có hoặc hầu như không có, còn trục chính tăng trường 
lên thành hinh bướu hay hỉnh tròn.

- Rổ được bao bời nhiều lá bấc. Rổ đặc trưng cho một vài chi trong hp 
Apiaceae như Eryngium  và Sanicula, cho các họ Calyceraceae, Asteraceae.

+ Như vậy rổ của họ Calyceraceae, Asteraceae thuộc loại cụm hoa vô 
hạn và xuất hiện bằng cách khác hẳn là cụm hoa xim của họ Dipsacaceae.

- Đồng thời với cụm hoa xim vô hạn thuần túy cũng gập các dạng hỗn 
hợp mang đặc điếm của kiều này hay kiếu kia

+ Kiểu đặc trung hơn cả là cụm hoa hình chùy ”thysus” (hỉnh tháp).

+ Trục chính của cụm hoa này đơn trục, nhưng trục bên hỉnh xim. Ví 
dụ ờ Syringa.

- Kiểu hình tháp được coi là kiểu khởi sinh trong tiến hóa của cụm hoa 
(Xelakovxki, 1893).

+ Cụm hoa hình tháp có những dạng khá khác nhau và thường gặp ờ 
trong những hp rất khác nhau (Troll, 1957).
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2.4.6.1. S ự  thụ phấn

Là giai đoạn đầu của quá trình sinh sản. Là quá trình hạt phân (cơ quan 
sinh ra giao tử đực) tiếp xúc với đâu nhụy (cơ quan chứa giao tử  cái).

Sự thụ phấn thực hiện theo 2 cách: nếu hạt phấn rơi từ nhị xuống nhụy 
của cùng một hoa, đó là sự tự thụ phấn. Neu hạt phấn hoa này được đưa đến 
nhụy của hoa khác thi gọi là sự thụ phân chéo (sự giao phân).

2.4.6.2. S ự  thụ tình

Là sự kết họp của 2 giao tử đực và cái sau khi hạt phấn đâ được rơi 
vào đẩu nhụy.

- Sự nảy mầm của hạt phấn: hạt phấn rơi vào đầu nhụy có thể nảy mẩm 
ngay hoặc nghỉ một thời gian rồi mới nảy mẩm. Tại đầu nhụy, hạt phấn sẽ 
được giữ lại nhờ chất dinh dưỡng do tế bào của đầu nhụy tiết ra.

Hạt phấn hút chất nước đó phồng lên rồi mọc ra một ống phấn xuyên 
qua lỗ nảy mầm ờ màng ngoài chui ra ngoài. Óng phấn sẽ theo mô dẫn dắt 
của vòi đi vào bầu. Nhân của tế bào ống chuyển ra đầu ống, nhân của tế bào 
phát sinh phân chia theo kiểu phân bào có tơ tạo thành 2 tinh tử có n nhiễm 
sắc thể, được ống phấn mang tới noãn. Vào đến bầu, ống phấn sẽ đi theo giá 
noãn rồi chui qua lỗ noãn vào túi phôi.

- Sự thụ tinh: khi ống phấn vào đến túi phôi, đẩu ống phấn vỡ ra, nhân 
tế bào ống mất đi, 2 tinh tử được phóng thích vào túi phôi. Một trong hai 
tinh tử kết hợp với noãn cẩu tạo thành hợp tử lưỡng bội (2n). Tinh tử thứ hai 
kết hợp với nhân thứ cấp (lưỡng bội) của túi phôi thành tế bào khởi đầu của 
nội nhũ (tam bội, 3n). Tế bào này sau sẽ phát triển thành nội nhũ của hạt.

Quá trình thụ tinh trong đó có cả 2 tinh tử đều tham gia gọi là sự  thụ 
tinh kép, chi có ờ thực vật Hạt kín.

2.4.6.3. S ụ  tạo thành hạt và quả

Sau khi thụ tinh, noãn sẽ phát triển thành hạt và bầu nhụy sẽ phát triển 
thành quả.

Sự hình thành phôi: sau thụ tinh, hợp tử phân chia thành 2 tế bào. Te 
bào ngoài ờ gần lỗ noãn gọi là tế bào gốc, tế bào kia là tế bào đinh. Te bào

2.4.6ẻ Sự thụ phấn và sự thụ tinh
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gốc phân chia vài lẩn tạo thành dây treo. Dây treo đẩy phôi sâu trong noãn, 
nhờ đó phôi có điểu kiện nhận được chất dinh dưỡng thuận lợi hơn.

Sự hỉnh thành nội nhũ: nội nhũ được phát triển từ nhân thứ cấp của túi 
phôi sau khi kết hợp với tinh tử thứ hai cho tế bào khởi đầu 3n, sẽ phân chia 
để cho ra một số tế bào khác nhau, tạo thành nội nhũ.

2.4.7ệ Quả và hạt

2.4.7.1. Quả

a. Cấu tạo quà

- Quả là phẩn mang hạt, được coi là cơ quan sinh sản của thực vật hạt 
kín. Sau khi thụ tinh, đồng thời với sự hỉnh thành hạt thì bầu nhụy biến đổi 
thành quả.

Những quả do bầu biến đổi thành gọi là quả thật. Quả mà trong quá 
ừình phát triển, ngoài bầu còn có các thành phần khác của hoa tham gia (như 
đế hoa, lá bắc, trục cụm hoa,...) thì gọi là quả giả.

- Quả gồm 3 lcrp vỏ do 3 thành phần tương ứng của thành (vách) bầu 
nhụy biến đổi:

Vỏ quả ngoài: do lớp biểu bỉ ngoài của vách bầu, thường là lớp tương 
đối mòng.

Vỏ quả giữa: tương ứng vói phần thịt hay mô mềm của vách bầu, phần 
này thường dày nhất.

Vỏ quả trong: do lớp biểu bì trong của vách bầu biến đổi thành, thường 
cũng là lớp mỏng.

b. Phân loại quà

Có nhiều cách phân loại quả khác nhau: dựa vào nguồn gốc xuất phát 
của quả, dựa vào hỉnh thái và cấu tạo các lớp vỏ quả hoặc cách mờ của quả...

Xuất phát từ các kiểu bộ nhụy khác nhau: một lá noãn, nhiều lá noãn 
rời, nhiều lá noãn dính mà chia thành 3 nhóm quả khác nhau: Nhóm quả 
đơn, nhóm quả kép, nhóm quả phức.

Nhóm quả đ ơ n : Quả đơn được hình thành từ một hoa có bộ nhụy 1 lá 
noãn hoặc nhiều lá noãn dính nhau thành bầu duy nhất.

Tùy theo tính chất khi quả chín có thể tự mở được hay không, chia 2 
loại quả:
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1. Quả đóng (quả bế): khi chín, quả không tự mờ được để phóng thích hạt.

1.1. Quả thịt: quả có 1 trong 3 lóp vỏ quả mọng nước, quả thịt phân 
thành 2 loại:

1.1.1. Quả mọng: các lớp vỏ quả đều mềm, mọng nước nhiều hay ít. 
(như Nho, Chuối, Cà chua, Đu đủ ...)

1.1.2. Quả hạch: vỏ quả ngoài hoặc vỏ quả giữa nạc hoặc mọng nước, 
vỏ quả trong cứng rắn do các tế bào có vách dày hóa gỗ, nhiều tế bào đá. Vò 
quả trong làm thành một bao cứng chứa hạt, cả vỏ quả trong và hạt họp 
thành 1 hạch (Đào, Mận, Mơ, Táo ta...)

1.2. Quả khô: gồm những quả khi chín cả 3 lớp vò quả đều khô xác 
dính chặt với nhau.

Tùy theo những phần phụ được hình thành, tính chất của vỏ quả và số 
lượng lá noãn hình thành, chia ra các loại quả sau:

1.2.1. Quả có lông: phía trên quả có một chùm lông tơ do đài làm 
thành. Quả có lông nên nhẹ, dễ phát tán đi xa. (ờ hp Cúc -  Asteraceae).

1.2.2. Quả có cánh: cánh của quả có thể do đài tồn tại phát triển thành 
(như Chò), hoặc do vỏ quả tạo thành (Giáng hương, Trắc...). Cánh cũng là 
bộ phận phát tán quả.

Hình 60. Dipterocarpus tuberculatus
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1.2.3. Quả dính: hạt không có vỏ nên nội nhũ dính liền với vỏ quả 
(cũng có thể vỏ quả và vỏ hạt rất mỏng và dính liền nhau), đặc trưng cho các 
cây họ Lúa.

1.2.4. Quả rời (quả liệt): quả do bầu có 2 hay nhiều lá noãn dính nhau 
thành bầu có nhiều ô, mỗi ò tạo thành 1 quả bế riêng (quả liệt), nhưng khi 
chín các quả bế đó sẽ tách rời nhau ra (quả bế đôi đặc trưng cho các cây họ 
Hoa tán -  Apiaceae, quả bế tư đặc trưng cho họ Bạc hà - Lamiaceae).

2. Quả mờ (quả nang): các loại quả mờ thường có lớp vỏ quả khi chín 
khô xác và dính vào nhau.

Quả tự mờ được nhờ một hiện tượng cơ học đơn thuần, phụ thuộc và 
sự khô của quả. vết nứt có thể theo đường hàn các mép lá noãn hoặc theo 
đường gân giữa của lá noãn.

Tùy theo cách nứt, số lượng các đường nứt, số lượng các lá noãn làm 
thành, chia ra các kiểu quả mờ:

2.1. Quả đại: cấu tạo bởi 1 lá noãn, có 1 ô, khi chín mờ bằng 1 kẽ nứt dọc 
theo đường hàn của mép lá noãn (Stercuìia pexa, Amalocalyx microlobus).
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Hình 62. Sơn đôn (Amalocalyx microlobus)

2.2. Quả đậu: cấu tạo bời 1 lá noãn, khi chín mờ bằng 2 kẽ nứt: một 
theo đường hàn cùa mép lá noãn, một theo đường lưng lá noãn, làm thành 2 
mảnh vỏ rời nhau.

Hình 63. Cam thào nam (Abrus precatorius)
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2.3. Quả cải: quả do 2 lá noãn dính nhau thành bầu 1 ô, nhưng bị ngăn 
đôi bời một vách giả, làm thành 1 khung mang hạt. Khi chín quả m ờ bằng 4 
kẽ nứt dọc theo 2 bên khung này (họ Cải -  Brassicaceae, Cleome).

2.4. Quả hộp: mờ bằng một đường nứt ngang quanh quả, làm thành 
một cái nắp rơi ra, quả thường có 1 ô (Rau sam, M ã đề).

2.5. Quả mờ lỗ: khi chín nứt ra các lỗ nhỏ để cho hạt thoát ra ngoài, 
các lỗ thường nằm phía trên quả (Thuốc phiện)

Các loại mở do nhiều lá noãn dính nhau làm thành, có nhiều ô, gọi là 
quả mờ (quả nang). Tùy theo vị trí của kẽ nứt, chia ra:

2.6. Quả mờ ô: kẽ nứt nằm ờ đường sống lưng các noãn (Bông, Đay...)

2.7. Quả mở vách: quả nứt theo đường hàn liền giữa các lá noãn làm 
chúng tách rời nhau ra, mỗi lá noãn sẽ mờ như một quả đại bằng đường hàn 
của mép lá noãn (Thầu dẩu, Thuốc lá...)

2.8. Quả mờ hủy vách: khi quả chín, vách ngăn giữa các ô bị phá hủy 
trước, sau đó quả mới nứt ra không theo một kiểu nhất định nào (Cà độc 
dược, Xà cừ).

3. Quả có áo hạt: áo hạt do cuống noãn phát triển thành (Nhẵn, Vải,...)

4. Quả giả: phần thịt quả do đế hoa phát triển và bao bọc lấy quả thật 
(Táo tây, Lê,...). Quả thật là những quả đóng nhỏ (do các lá noãn rời nhau 
tạo thành) đặt trên bề mặt quả giả đó.

Nhóm quả kép

Quả kép cũng hình thành từ một hoa, nhưng bộ nhụy có các lá noãn 
rời, mỗi lá noãn tạo thành một quả riêng biệt (Mao lương -  Ranuncuỉus, Dây 
ông lão -  Clematis).

Nhóm quả phức

Quả phức là quả được hình thành từ cả cụm hoa. Trong các thành phần 
của quả, không chi có bầu mà còn có cả trục cụm hoa, bao hoa, lá bắc,... 
(Quả dứa, Quả mít,...)
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2.4. 7.2. Hạt

Hạt là cơ quan sinh sản của những thực vật tiến hóa cao nhất. Hạt được 
hình thành do sự phát triển của noãn sau thụ tinh. Gồm các phần chính: vỏ 
hạt, phôi, mô dự trừ chất dinh dưỡng.

- Vò hạt: vò hạt bao bọc bên ngoài, có tác dụng che chờ cho các thành 
phẩn bên trong của hạt.

- Phôi: ờ thực vật Hạt kín, phôi điển hình đã được phát triển hoàn toàn 
gồm có: hai hoặc một lá mầm, chồi mẩm, thân mầm, rễ mầm. Trong 4 thành 
phần này, lá mầm thường phát triển rõ nhất.

- Nội nhũ: nội nhũ là mô dự trữ chất dinh dưỡng.

- Ngoại nhũ: đó là mô dự trừ được hình thành từ phôi tâm. Trong quá 
trình phát triển của hạt, phôi tâm thường tiêu biến đi, nhưng cũng có khi nó 
không tiêu biến hết mà một phần còn lại biến thành ngoại nhũ.

- Sự có mặt cùa nội nhũ trong hạt được xem như một tính chất nguyên 
thủy. Phôi càng phát triển, phần nội nhũ và ngoại nhũ trong hạt càng bị thu 
hẹp lại.

2.4.7.3. Sự  phát tán quả và hạt

Hình thức phát tán quả và hạt là một hình thức duy trì và phát triển nòi 
giống trong những điều kiện khác nhau. Khi quả và hạt chín tới mức độ nào 
đó thỉ sẽ tách rời khỏi cây gọi là sự rụng quả và hạt. Quá trình quả và hạt di 
chuyển tách rời xa cây mẹ, gọi là sự phát tán.

- Sự phát tán nhờ gió: là hình thức phát tán loài bang quả và hạt nhờ 
gió. Các loài họ Lan, Đỗ quyên,... có hạt rất bé, nhẹ, dễ bị cuốn đi trong 
không khí với những khoảng cách có khi rất xa. Kích thước nhỏ, trọng lượng 
bé và số lượng rất nhiều (hàng chục đến hàng trám nghìn hạt trên một cây) 
để đảm bảo phát tán hạt nhờ gió. Hạt nhò và nhẹ có lợi cho việc bay theo gió 
nhưng lại không lợi vỉ phôi bé, ít chất dinh dưỡng. Vỉ vậy hướng thích nghi 
khác là cấu tạo của nó có lông, có cánh làm cho nhẹ hạt, quả và dễ bay theo 
chiều gió.
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Quả có chùm lòng trên đỉnh như các loài thuộc họ Cúc. Hạt có lông 
như một số đại diện họ Trúc đào: Sữa và Trúc đào,...

Quả của một số cây có cánh, cánh nguồn gốc từ vỏ quả hay từ đài, như 
quả họ Dầu (Chò, Táu,...)

Hạt có cánh như hạt Gõ, cánh có thể dài đến 7 cm. Hạt có cánh mỏng 
như giấy ờ Núc nác, một số họ Củ nâu.

- Sự phát tán nhờ động vật: đây là phương thức phát tán ròng rãi hom 
cả. Có thể động vật ăn rồi thải ra ngoài, v ỏ  quả nạc, mọng, ăn được với các 
mầu sắc được các loài động vật ăn và đem hạt đi phát tán (Chim, K iến,...). 
Ngoài ra quả, hạt có gai, móc, chất dính dễ bám vào cơ thể động vật và 
quẩn áo người do đó có thể mang đi xa để phát tán, như c ỏ  may, Ké đẩu 
ngựa, Cỏ xước,...

- Sự phát tán nhờ người: con người có vai trò lớn trong sự phát tán cây 
cò đến các vùng lãnh thổ khác nhau, có thể làm cho vùng hoang mạc, cằn 
cỗi, trọc,... trờ thành vùng cây cỏ tốt tươi. Bên cạnh đó, con người cũng có 
thể làm tàn lụi những vùng rừng xanh tốt ở các mức độ khác nhau bằng 
nhiều phương thức. Con người giúp cho việc phát tán quả, hạt bằng con 
đường vận chuyển, buôn bán, gây trồng.

- Sự phát tán nhờ nước: dòng nước sẽ đưa quả, hạt đi đến nơi khác. 
Quả và hạt thường có vỏ dày, không thấm nước, giữ cho phôi bên trong 
không bị thối (quả Dừa - Cocos nucifera,...).

- Tư phát tán: loai quả, hat khi chín thường nứt manh để tung hạt đi xa 
(cây Quả nổ - Rueìỉia tuberosa,...)
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CÂU H ỎI ÔN TẬP

1. Sự xen kẽ thế hệ của thực vật diễn ra như thế nào? Hiện tượng này 
có xu hướng diễn biến như thế nào qua các nhóm thực vật Rêu, Dương xi, 
Hạt trần và Hạt kín?

2. Cấu tạo hình thái và chức năng các bộ phận của một hoa đẩy đủ? Vẽ 
hình minh họa?

3. Nhụy của hoa có cấu tạo và chức năng như thế nào? Căn cứ vào vị 
trí đối với đế hoa, bầu nhụy được phân biệt như thế nào?

4. Khái niệm hoa thức? Viết và giải thích hoa thức của một họ thực vật 
cụ thể?

5. Khái niệm hoa đều, hoa không đều? Loại nào tiến hóa hơn, cho ví dụ?

6. Khái niệm cụm hoa vô hạn? Mô tả các kiểu hoa thuộc nhóm này?

7. Khái niệm cụm hoa có hạn? Phân biệt các kiểu hoa thuộc nhóm này?

8. Các loại quả và sự biến đổi hỉnh thái của quả? Cho ví dụ minh họa?

9. Chức năng và sự hình thành hạt? Các loại hạt và sự biến đổi hỉnh 
thái của hạt? Cho ví dụ minh họa?

10. Các hỉnh thức phát tán quả, hạt của thực vật?
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PHẦN 2. PHÂN LOẠI HỌC THựC VẬT•  •  •  •

Chương 3
NGUYÊN LÝ PHÂN LOẠI VÀ s ự  PHÂN CHIA SINH GIỚI

3.1ẽ CÁC KH Á I NIỆM  C ơ  BẢN

Taxon: là một nhóm cá thể, thực tế được coi là một đon vị hỉnh thức ờ 
bất kỳ mức độ nào cùa thang chia bậc. Ví dụ taxon chi Trắc (Dalbergia L.)

Bậc phân loại: là một tập hợp mà các thành viên của nó là các taxon ờ 
một mực nhất định trong thang chia bậc đó.

Bậc của bậc phân loại xác định vị trí của nó trong loạt bậc nối tiếp 
nhau: loài (species), chi (genus), họ (familia), bộ (ordo), lớp (classis),... 
Loài là đơn vị cơ sờ. Giữa họ và chi còn có bậc tông (tribus), giữa chi và loài 
có nhánh (sectio), loạt (series), dưới loài có thứ (varietas), dạng (forma).

Phép phân loại: thực chất là cuộc giải phẫu hợp lý. Nhiệm vụ hàng đầu 
của nó là phân tích và loại trừ, nghĩa là phân chia một tập hợp cá thể thành 
một số tập thể nhỏ hơn. Phép phân loại thường kết thúc bằng việc lập ra một 
bảng khoá định loại, vỉ thế người ta thường cho nó là kết quả hoạt động của 
nhà phân loại học.

- Quá trình phân loại hoàn toàn khác với quá trình định loại (còn gọi là 
quá trình giám định).

+ Khi phân loại chúng ta thường dùng phương pháp quy nạp, sắp xếp 
các quần chủng và các nhóm quần chủng ờ tất cả mọi bậc vào một trật tự 
nhất định.

+ Khi tiến hành định loại chúng ta sắp xếp vị trí cùa các cá thể riêng 
biệt vào các phân hạng đã được tách ra từ trước vào các đơn vị phân loại.
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- Phân loại học và hệ thống học

+ Phân loại học trước hết là học thuyết về bậc phân loại. Nhiệm vụ 
trước tiên của nó là tạo ra một hệ thống thang chia bậc và bằng hệ thống ấy 
cho phép phân chia các cá thể một cách có lợi nhất. Phân loại học chỉ là một 
phẩn của hệ thống học.

+ Hệ thong học là một môn khoa học tổng họp, nó là khoa học về sự 
đa dạng của sinh vật.

+ Theo Simpson (1961): Hệ thống học là sự nghiên cứu một cách khoa 
học các sinh vật khác nhau, nghiên cứu sự đa dạng của chúng cũng như tất 
cả và từng mối quan hệ qua lại giữa chúng vói nhau.

+ Nhiệm vụ chủ yếu của nó là sáng lập ra một hệ thống phân loại cho 
cơ thể; hệ thống đó phải chứa số lượng thông tin khoa học nhiều nhất về các 
taxon ờ mọi bậc. Vì vậy, hệ thống học không thể xem thương vấn đề chủng 
loại phát sinh và không thể chống lại nó.

- Hiện tượng đồng quy: là khả năng độc lập tích luỹ các tính chất giống 
nhau của các taxon rất xa nhau về mặt phân loại. Nó được giải thích bằng 
khả năng thích ứng độc lập nhưng cùng chức năng của các cơ thể khác nhau 
với củng môi trường sống đồng nhất (ví dụ: sự giống nhau về ngoại dạng 
của Cactus và một số Euphorbia (họ Thầu dầu -  Euphorbiaceae), Slapelia, 
H uem ia  (Họ Thiên lý -  Asclepiadaceae).

- Hiện tượng song song: là hiện tượng xuất hiện độc lập của những đặc 
tính giống nhau trong hai hoăc nhiều dòng tiến hoá lân cân Các nhóm phân 
loại càng đúng gần nhau thì hiện tượng song song càng thể hiện rõ.

3.2. CÁC QUAN ĐIỂM VẺ LOÀI

Cho đến nay có hon 20 định nghĩa loài. Ở đây chúng tôi chỉ nêu ra 
những định nghĩa thường gặp trong các tài liệu:

Loài hình thái theo quan niệm của Linné (1753).
Loài sinh học (Biological species) do Mayer đề xuất (1940, 1942).
Loài phân loại học (taxonomical species) hay còn gọi là loài hình thái

-  địa lý (Geo -  morphological species) do Gránt đề xuất (1957, 1963).
Loài tiến hóa (Evolutionary species) do Simpson đề xuất (1951, 1961).
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Loài chủng loại phát sinh (phylogenese species) do Schwarz đề 
xuất (1936).

Loài sinh thái (Ecospecies) do Turusson đề xuất (1922).
Loài vô tính (Agamospecies) do Turesson đề xuất (1922).
Loài tổng hợp (Universal species) do Sawadski đề xuất (1968).

3.3. LỊCH SỬ NGHIÊN c ứ u  PHÂN LOẠI HỌC T H ựC  VẬT

- Thời kỳ phân loại nhân tạo

Thực vật bao quanh vô cùng phong phú và đa dạng, có cái ăn được, có 
cái ăn sẽ ngộ độc gây chết. Vì vậy trong quá trình mưu sinh, con người bắt 
buộc phải phân biệt ra từng cái riêng rẽ trong cái thế giới muôn hỉnh vạn 
trạng ấy để lựa chọn cái để dùng, tránh cái có hại. Từ sự phân biệt sơ khai ấy 
con người đã sẳp xếp những thực vật giống nhau và khác nhau thành từng 
nhóm để dễ sử dụng. Đó là khời đầu của phân loại học thời nguyên thủy. 
Lúc đầu người ta chỉ có thể phân biệt được một số sinh vật riêng rẽ trong cái 
thế giới bao la gồm hàng triệu sinh vật tường chừng như "hỗn độn" ấy. Dần 
dần nhờ tích lũy được kinh nghiệm và tri thức trong cuộc sống mà nâng cao 
được khả năng sáng tạo. Cùng với sự phát triển trí tuệ và sức sáng tạo được 
nâng cao, con người không dừng lại ở mức độ phân loại, sắp xếp theo từng 
nhóm sử dụng mà còn tiến xa hom, sắp xếp chúng theo các đặc điểm mang 
tính hệ thống và xác định thứ bậc, tôn ti trật tự các nhóm từ thấp lên cao. Đó 
là bước tiến bộ to lớn của phân loại học. Tuy nhiên phàn loại học ờ thời kỳ 
này còn mang tính chất nhân tạo, chủ quan, bời vỉ các căn cứ để xây dựng và 
sắp xếp theo hê thống chưa phản ánh đúng bản chất tự nhiên của thưc vật 
trong quá trình tiến hóa. Hệ thống phân loại thực vật tuy còn mang tính nhân 
tạo, nhưng được đánh giá cao nhất giai đoạn này là của Linné (1753).

Linné đã chpn đặc điểm cơ quan sinh sản làm tiêu chuẩn phân loại. 
Đây là đặc điểm tương đối ổn định, có giá trị phân biệt cao. Mặt khác Linné 
đã đề xuất cách đặt tên kép (Biname) đối vói các loài thực vật bằng tiếng 
Latinh. Đó là cách đặt tên khoa học hợp lý mà ngày nay vẫn còn sử dụng. 
Công trình của Linné (1753) là kết tinh tổng quan về những tiến bộ của phân 
loại học từ trước đến thời bấy giờ. Tuy nhiên, đó vẫn là phân loại và hệ 
thống học nhân tạo, không phản ánh đúng quy luật tồn tại tự nhiên của thực
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vật. Bời vì ông chỉ dựa trên một số ít đặc điểm mang tính số lượng như số 
lượng nhị, số lượng cánh hoa, số lượng lá noãn, V . V . .  để phân biệt các nhóm 
thực vật. Điều quan trọng là tác giả không phân biệt 2 nhóm đặc điểm khác 
nhau về chất là đặc điểm tương tự (Analogy) và đặc điểm tương đồng 
(Homology). Vì vậy tác giả đã sắp xếp những nhóm thực vật xa nhau về 
nguồn gốc vào cùng một nhóm và ngược lại.

- Thời kỳ phân loại tự nhiên

Sau Linné, phân loại và hệ thống học bước sang giai đoạn hệ thống 
học tự nhiên. Tiêu biểu là các công trình của Jussieu (1748 - 1836), De 
Candolle (1806 - 1893), Brovvn (1773 - 1858), Lindley (1799 - 1865). Đặc 
điểm nổi bật của giai đoạn này là các nhà khoa học tập trung tìm kiếm các 
đặc điểm mang tính tự nhiên vốn có để phân loại và sắp xếp hệ thống. Theo 
đó Jussieu đã chia thực vật thành 3 nhóm lớn: Thực vật không có lá mầm 
(gồm Tảo, Rêu và Quyết thực vật), nhóm 2 lả mầm và nhóm 1 lá mầm. De 
Candolle chia thực vật không có hoa thành 2 nhóm lớn: Thực vật ẩn hoa có 
mạch và thực vật ẩn hoa không mạch. Brovvn chia thực vật có hạt thành 
Gymnospermae và Angiospermae. Cách phân chia này ngày nay vẫn được 
thừa nhận.

Nhược điểm của giai đoạn này là chưa chỉ ra được mối quan hệ nhân 
quả giữa các đặc điểm với nguồn gốc phát sinh chủng loại của chúng trong 
quá trình tiến hóa. Một nhược điểm khác là đa số các nhà nghiên cứu lúc đó 
đều ủng hộ quan điểm loài bất biến của Linné.

- Thời kỳ phân loại tiên hóa

Một giai đoạn rất dài được kết thúc bằng sự xây dựng hệ thống nhân 
tạo cùa Linné. Hệ thống Jussieu đặt cơ sở vững chắc cho phân loại học tự 
nhiên và học thuyết Darwin (1859) mờ ra thời kỳ thứ 3 trong lịch sử phân 
loại và hệ thống học. Thời kỳ phân loại học tiến hóa, mà một số tác giả gọi 
là phần loại hệ thống sinh. Ở giai đoạn này phân loại học không dừng lại ở 
mô tả, phân biệt, đặt tên xếp vào hệ thống dựa trên cơ sờ khác nhau và giống 
nhau về đặc điểm hỉnh thái mà đã đi sâu hơn tìm hiểu mối quan hệ bản chất, 
quan hệ phát sinh và tiến hóa của các đặc điểm ngoài cũng như bên trong 
của cơ thể sinh vật, tìm hiểu mối quan hệ nhân quả giữa sự biến đổi các đặc
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điểm và cấu trúc với điều kiện môi trường xuất hiện chúng. Đại diện nổi bật 
của thời kỳ này là Engler; Wettstein; và đa số các nhà thực vật hiện đại như 
Takhtạịan; Campbell; Mayr; Judd; Steven; Hutchinson; Bresinsky (2008),...

Để đạt mục đích phân loại học tiến hóa, các nhà khoa học đã áp dụng 
hàng loạt các phương pháp nghiên cứu mới và ke thừa các thành tựu của các 
ngành khoa học khác nhau như phấn hoa học (palynology), cổ thực vật học 
(paleobotany), hình thái tiến hóa (morphological evolution), tế bào học 
(cytology), di truyền học (genetic), sinh địa học (geobiology), sinh hóa học 
(biochemistry), sinh thái học (ecology) và cả toán học và tin học. Mayr, E. 
(1973) cho rằng: Hệ thống học truyền thống được công nhận theo 3 mức độ 
tương ứng với 3 giai đoạn:

- Giai đoạn đầu tiên thường được gọi là hệ thống học a : Giai đoạn mô 
tả, gộp nhóm. Ở đây người ta chú ý đến việc mô tả loài mới và nhóm sơ bộ 
chúng vào chi (Genus).

- Giai đoạn 2 gọi là giai đoạn |3: người ta nghiên cứu cẩn thận hơn mối 
quan hệ họ hàng giữa các loài và các loài được tập hợp thành các taxon cao 
hom, xếp thành dãy tôn ti trật tự xác định.

- Giai đoạn 3 gọi là hệ thống học y: Ở giai đoạn này người ta tập trung 
nghiên cứu về tiến hóa. Các dẫn liệu về tiến hóa và sinh thái đóng vai trò 
chù yếu xây dựng hệ thống.

Theo chúng tôi phân loại và hệ thống học Việt Nam đang ờ giai đoạn 
p, một số nghiên cứu đang hướng tới giai đoạn ỹ

- Những thành tựu về phân loại thực vật ờ Việt Nam: Các công trình 
phân loại đáng chú ý của Việt Nam trong hom một thế kỷ đã qua là: Thực vật 
chí Nam Bộ của Loureiro (1790), Thực vật rừng Nam Bộ cùa Pierre (1879), 
Thực vật chí đại cương Đông Dương do Lecomte chủ biên tiến hành trong 
vòng 30 năm (1907 - 1937) với 7 tập; công trình cây cỏ thường thấy ờ Việt 
Nam của tập thể tác giả Việt Nam do Lê Khả Ke chủ biên gồm 5 tập xuất 
bản từ năm 1970 -  1975; công trình cây cỏ Miền Nam Việt Nam do Phạm 
Hoàng Hộ biên soạn gồm 2 tập (1972 - 1979) và bộ sách cây cỏ Việt Nam
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gồm 3 tập của tác giả xuất bản năm 1993 và tái bản năm 1999 -  2003. Từ 
năm 2000 đến nay có 11 tập thực vật chí Việt Nam được xuất bản.

3.4. CÁC PHƯ Ơ N G  PH Á P PHÂN LOẠI T H ự C  VẬT

Các phương pháp phân loại thực vật như:

Phương pháp SO sánh hinh thái 

Phương pháp giải phẫu 

Phương pháp bào từ phân hoa 

Phương pháp nghiên cứu tế bào 

Phương pháp phân loại izo-enzym 

Phương pháp phân loại bằng chì thị ADN 

Phương pháp cổ thực vật học 

Phương pháp hóa sinh học 

Và một số phương pháp khác

3.5. NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI TH ựC  VẶT 

3.5.1ề Các loại typ danh  pháp

Typ danh pháp (typus) là một thành viên của taxon. Nó chì là một 
thành viên liên quan đến tên gọi.

Typ danh pháp của chi và các taxon giữa chi và loài là một loài.

Typ danh pháp của họ và các taxon giữa họ và chi là một chi (mà tên 
của nó là tên hiện dùng hoặc tên trước đây được dùng làm tên cho taxon đó).

Typ danh  pháp của loài hoặc các taxon dưới loài là mẫu tiêu bàn 
(không phải là cây sống và cũng không thể đem trồng). Nếu typ không thể 
bảo quản thì typ của nó có thể là bản mô tả hoặc hỉnh vẽ.

Gồm 2 loại: typ sơ cấp và typ bổ sung. Typ sơ cấp gồm: typ chính thức 
(holotypus), typ dự trừ (paratypus, cotypus), typ tập hợp (syntypus), typ 
chọn lọc (lectotypus). Typ bổ sung gồm “typ thay thế” và “typ gần đúng” .
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TYP Sơ CẨP:

1. Typ chính thức (holotypus) là m ột mẫu vật (hoặc một thành phẩn 
khác như bản mô tả hoặc hình vẽ nếu trước 1935) được tác giả của taxon coi 
là typ danh pháp.

- Luôn liên quan đến tên gọi của taxon.

- Chừng nào vật mẫu typ chính thức được bảo quản thì tên gọi cùa 
taxon còn tồn tại về mặt danh pháp.

2. Typ dự  trử  (Paratypus, cotypus) là mỗi mẫu vật (1 hoặc nhiều hom 
1), không kể typ và các bản sao của nó, cũng được nhắc đến trong bản mô tả 
đầu tiên (các mẫu không cùng số hiệu với mẫu typ).

3. Typ tập  họp (syntypus) là một trong hai hoặc nhiều mẫu vật dùng 
làm cơ sờ cho bản mô tả đầu tiên nếu tác giả của taxon không chỉ rõ đâu là 
mẫu vật typ.

Do vậy, cần thiết phả i chọn ra mẫu typ (khi mẫu được chọn ra bời 
người nghiên cứu kế tiếp thì mẫu chọn ra đó là lectotypus).

4. Typ chọn lọc (lectotypus) là mẫu vật được chọn làm typ danh pháp  
trong số những vật liệu nguyên bản không phải do tác giả của taxon mà là do 
người nghiên cứu kế tiếp.

Chi chọn Lectotypus khi tác giả bản mô tả  đầu tiên không chi ra đâu là 
typ hoặc holotypus bị mất hoặc bị phá huỷ.

TYP BÓ SUNG:

- Typ thay thế (neotypus) là mẫu vật được chọn làm typ danh pháp để 
bảo tồn tên gọi của taxon vỉ đã mất toàn bộ tư liệu nguyên bản.

- Typ gần đúng (pleisiotypus) là một hoặc nhiều mẫu vật được SO sánh 
với loài và sau đó được dùng mô tả và vẽ lại.

CÁC LOẠI TYP TRỂN ĐÂY ĐÊU CÓ BẢN SAO (các mẫu vật mang 
cùng số hiệu (hay ký hiệu), do cùng một người thu, ờ củng địa điểm và thu 
từ một cây. Ký hiệu là iso-

Isotypus (bản sao của typus hoặc holotypus);

Isolectotypus (bản sao cùa lectotypus)
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- Mỗi họ và các taxon nhỏ hơn họ, có giới hạn, vị trí và bậc xác định 
chỉ có thể có một tên đúng đẳn, trù những ngoại lệ với 9 họ và 1 số thực vật 
hoá thạch:

Palmae=Arecaceae

Graminae=Poaceae

Crusiferae=Brassicaceae

Leguminosae=Fabaceae

Papi 1 i onaceae=F abaceae

Guttierae=Clusiaceae

Umbellierae=Apiaceae

Lab i at ae=Lam i aceae

Compositae=Asteraceae

+ Đối với các taxon nào từ họ đến chi, tên gọi đúng đắn nhất là tên hợp 
luật đầu tiên đã công bố hữu hiệu cho chính bậc đó, trừ trương họp hạn chế 
nguyên tắc ưu tiên bằng cách bảo tồn tên gọi.

+ Đối với các taxon dưới chi, tên gọi đúng đẳn nhất là tên hợp luật đầu 
tiên đã công bố hữu hiệu cho chính bậc đó cùng V Ớ I  tên đúng đan của chi đó, 
loài đó hoặc taxon bậc thấp hom chứa taxon đang xét.

+ Nguyên tắc ưu tiên không áp dụng đối với tên gọi taxon bậc trên 
bậc họ.

ÁP DỤNG NGUYÊN TẨC Ưu TIÊN KHI TAXON BỊ CHIA NHỎ

- Neu một chi bị chia thành 2 hay nhiều chi, tên gọi ban đẩu cần giữ lại 
cho một trong các chi mới.

- Neu một loài bị chia thành 2 hay nhiều loài thỉ tính ngữ ban đầu cần 
giữ lại cho một trong các loài mới.

3.5.2. Nguyên tắc ưu tiên
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ÁP DỤNG NGUYỀN TẤC ư u  TIÊN KHI TAXON BỊ CHUYỂN 
VỊ TRÍ

- Nếu loài chuyển vào chi khác hoặc tên chi cũ đổi thành tên chi khác, 
thỉ tính ngữ loài hợp luật cần được giữ lại nếu không gặp các trở ngại sau:

+ Tên mới nhận được là một tên đồng âm muộn hoặc lặp danh muộn.

+ Trước đây đã có tính ngữ loài hợp luật.

- Áp dụng cho các taxon giữa bậc chi và bậc loài hoặc các taxon dưới 
bậc loài.

ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC Ưu TIÊN KHI LIÊN KẾT CÁC TAXON

- Khi ghép 2 hoặc nhiều taxon cùng bậc thì giữ  lại tên hoặc tính 
ngữ hợp luật cũ nhất (nếu cùng thời gian thì tác giả nào tiến hành việc 
ghép sẽ chọn).

- Khi cần chọn 1 trong 2 chi cùng niên hiệu thì nên lấy chi nào có kèm 
theo bản mô tả loài; nếu 2 tên chi có cùng cả niên hiệu + mô tả loài thì chọn 
chi nào có nhiều loài hom.

ÁP DỤNG NGUYÊN TẨC Ưu TIÊN KHI THAY ĐÓI BẬC TAXON

- Tên gọi hoặc tính ngữ không bao giờ có tính ưu tiên ngoài bậc vốn có 
cùa mình.

- Nếu đổi bậc của chi hoặc các taxon trong chi thì tên hoặc tính ngữ 
đúng đắn là phải hợp luật sớm nhất có trong bậc mới.

- Nếu đổi bậc cùa taxon trên bậc chi nhưng dưới bậc họ thì gốc của 
tên gọi cần giữ lại và chỉ thay đổi phần đuôi (nếu tên nhận được không bị 
bãi bỏ).

3.5ề3ẵ Danh pháp của các taxon

Căn cứ vào hệ thống các taxon cơ bản trên các nhà phân loại có thể bổ 
sung thêm nhiều phân bậc hay bậc phụ tùy theo mức độ phức tạp cùa từng 
nhóm thực vật. Khái quát các bậc phân loại có thể là:

1. Giới (Regnum, Kingdom)
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2. Ngành (Divisio, Phylum)

3. Phân ngành, Ngành phụ (Subdivisio, Subphylum).

4 Lcrp (Classis)

5 Phản lớp, Lớp phụ (Subclassis)

6. Nhóm bộ (Ordogroup)

7 BỘ(Ordo)

8 Phân bộ, Bộ phụ (Subordo)

9. Nhóm họ (Familiagroup)

10. Họ (Familia)

11. Phân họ, Họ phụ (Subfamilia)

12. Tông(Tribus)

13. Phân tông (Subtribus)

14. Chi (Genus)

15. Phân chi (Subgenus)

16. Loài (Species)

17. Phân loài (Subspecies)

18. Thứ (Vavietas)

19. Dạng (Forma)

20. Loại (Cultivar, Sort)

21. Dạng đặc biệt (Forma specialis)

22. Cá thể (Individuum)

23. Cây lai (Hybrida)

- Tên gọi các taxon trên bậc chi có đuôi được tóm tắt: 

N gành: -phyta 

Phân ngành: -Phytina
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Lóp: -opsida 

Phân lóp: -idea 

Bộ: -ales

Phân bộ: -ineae 

Liên bộ: -anae 

Họ: -aceae 

Phân họ: -oideae 

Tông: -eae 

Phân tông: -inae

- Tên chi và phân hạng của nó

Tên chi là một danh từ số ít hoặc một chữ được coi là danh từ.(nguồn 
bất kỳ)

Tên chi không trùng vói danh từ kỹ thuật trừ khi nó công bố trước 
1/1/1912.

Tên chi không thể gồm 2 chữ nếu những chữ đó không liên kết với 
nhau bằng dấu gạch nối (Ví dụ: Neo-uvaria)

Phân chi hoặc nhánh chứa loài typ của chính chi đó có tính ngữ nhắc 
lại đúng tên chi không cần thay đổi, nhưng tên gọi không có tác giả.

- Tên loài: là một tên kép đôi, gồm tên chi kèm theo tính ngữ loài.

+ Tính ngữ loài có thể lấy bất kỳ từ nguồn nào.

+ Tính ngữ loài không thể lặp lại hoàn toàn tên chi (tên lặp danh).

+ Họ tên người đàn ông, đàn bà, tên địa điểm khi dùng tính ngữ loài có 
thể viết dưới dạng danh từ cách 2 (clusii, saharae) hoặc tính từ (clusianus, 
dahuricus).

- Tên gọi của taxon dưới bậc loài

+ Tên các taxon dưới loài là một tập hợp gồm tên loài (hoặc taxon 
dưới bậc loài) và tính ngữ dưới loài liên kết với nhau nhờ thuật nhữ chi bậc. 
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+ Tên gọi của taxon dưới loài có chứa typ của loài sẽ có tính ngữ giống 
hệt tính ngữ loài và không có tên tác giả. Nếu tính ngữ của loài thay đổi thì 
tên taxon dưới loài có chứa typ cũng cẩn thay đổi theo.

Ví dụ: tên chi A tính ngữ loài B var. c  Tác giả, một thứ có chứa typ 
của loài Chi A tính ngữ loài B Tác giả

Cần phải đổi thành: Chi A tính ngữ loài B var. B

- Trích dẫn tên tác giả

+ Đẻ việc dẫn tên của taxon đủng đắn, đầy đủ và cũng là để kiểm tra 
niên hiệu tên gọi, cần ghi tác giả đầu tiên đã công bố tên gọi đó.

+ Tên tác giả có thể viết tất theo quy định.

+ E T : néu một tên gọi do 2 tác giả cùng công bố, thỉ 2 tác giả liên kết 
VỚI nhau bang liên từ et (hoặc ký hiệu &). A et B

+ EX: nếu taxon do một tác giả đề nghị (A) nhưng chưa công bố hữu 
hiệu, sau đó tác giả khác (B) mô tả và công bố thì tác giả sau liên kết với tác 
giả trước bang giới từ ex. A ex B

+ IN: nếu tác giả của taxon (A) công bố taxon đó trong công trình của 
người khác (B) thì họ tên 2 tác giả liên kết với nhau bằng giới từ in. A in B

+ AUCT. NON: những tên gọi do gán nhẩm, không đưa vào tên 
synonym, cẩn viết theo công thức sau:

Tên Chi A tính ngữ loài B  auct. non Tác giả đúng cùa íaxon: Tác già 
gán nhầm, Tài liệu công bổ cùa tác già gán nhầm, năm công bố cùa tác giả 
gán nhầm.

+ NOM . CONS.: nếu tên chi là tên bảo tồn thỉ cần thêm vào phần 
trích dẫn các chữ nom. cons (nomen conservandum).

Trích dẫn tên Latinh, tác giả và tài liệu công bố tham khảo trên các 
trang web sau, đây được coi là sự trích dẫn đúng và hoàn chinh nhất:

TROPICOS (vào google: tropicos)

INDEX KEW (vào google: inpi)

THE PLANT LIST (www.theplantlist.org)
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Chú ý: trong các tài liệu ờ Việt Nam, năm công bố thường để ngay sau 
tác giả công bố để giúp tra cứu thuận lợi, đặc biệt là ờ tài liệu tham khảo.

Còn ở các trang web trên thì năm công bố để sau cùng.

Vì vậy: tuỳ thuộc vào công trình xuất bản ờ đâu chúng ta cẩn lựa chọn 
thích hợp theo yêu cầu của nơi chúng ta muốn đăng công trình.

- Luật chính tả của tên gpi và tính ngữ:

+ Luật chính tả của tên gọi

Neu tên gọi mới của chi, phân chi và nhánh lấy từ tên họ ngưòi thì các 
tên đó có cấu tạo như sau:

Khi họ (hay tên) có tận cùng là nguyên âm (khác a) thì thêm a

Khi họ (hay tên) có tận củng là nguyên âm a thì thêm ea

Khi họ (hay tên) có tận cùng là phụ âm khác er, us thì thêm ia

Khi họ (hay tên) có tận cùng là phụ âm er thì thêm a

Khi họ (hay tên) có tận cùng là phụ âm us thỉ bỏ us thay bằng a

+ Tính ngữ

Nếu tính ngữ loài hoặc các phân hạng Ưong loài lấy từ tên họ người 
đàn ông thì các tên đó có cấu tạo như sau:

Khi họ (hay tên) có tận cùng là nguyên âm (khác a) thì thêm i

Khi họ (hay tên) có tận cùng là nguyên âm a thì thêm e

Khi họ (hay tên) có tận cùng là phụ âm khác er thì thêm ii

Khi họ (hay tên) có tận cùng là phụ âm er thỉ thêm i

+ Các nguyên tắc trên cũng được áp dụng cho việc cấu tạo tính ngữ lấy 
từ họ hay tên người đàn bà.

+ Nếu các tính ngừ có dạng danh từ thì chúng có tận cùng của giống 
cái: hookerae, olgae, luciiae.
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- Giống văn phạm của tên chi

+ Các từ Hi lạp hoặc Latinh dùng làm tên chi được giữ lại giống văn 
phạm vốn có của mình.

+ Các tên gọi cấu tạo từ 2 hoặc nhiêu từ Hi lạp hay Latinh thỉ giống 
văn phạm của chúng là giống của từ cuối cùng.

+ Thuộc giống đực gồm các tên lấy từ tiếng Hi lạp có tận cùng: -codon, 
-myces, -odon,-panax, -pogon, -stemon, . ..

+ Thuộc giống cái gồm các tên gọi lấy từ tiếng Hi lạp có tận cùng: -achne, 
-chlamys, -daphne, -mecon, -osma,...

+ Thuộc giống chung gồm các tên gọi lấy từ tiếng Hi lạp có tận cùng: -ceras, 
-dendron, -nema, -stigma,...

+ Những tên chi cấu tạo băng cách tuỳ tiện hoặc lấy từ những tên địa 
phương,... giống văn phạm của chúng không rõ nên giống văn phạm của nó 
là do tác giả quy định.

+ Tên chi có tận cùng —oides hoặc -odes cần phải coi là thuộc giống
cái bất luận tác giả đầu tiên cho nó giống văn phạm nào.

3.6. S ự  PHÂN CHIA SINH G IỚ I

Cho đến nay đã có nhiều hệ thống phân chia sinh giới như hệ thống 2 
giới, 3 giới, 4 giới, 5 giới, 6 giới, 8 giới, 12 giới và nhiều giới. Ở đây chúng 
tôi chi trình bày một số hệ thống chính thường xuất hiện trong các tài liệu về 
sinh học.

3.6.1. Hệ thống 2 giói

Từ thời Aristoteles (384 - 322 trước Công Nguyên) các nhà sinh học 
đã chia thế giói sinh vật thành 2 giới (Regnum) gpi là giới Động vật 
(Animalia) và giới Thực vật (Vegetabilia). Sự khác biệt giữa 2 giói được xác 
định như sau:

- Giới động vật gồm những sinh vật có khả năng tự chuyển động và 
sống dị dưỡng.

- Giới thực vật gồm những sinh vật không có khả năng tự di chuyển và 
song tự dưỡng nhờ quang hợp
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Điều đáng lưu ý là: mặc dầu xác định giới thực vật gồm những sinh vật 
không có khả năng tự di chuyển và sống tự dưỡng, nhưng hp lại xếp những 
sinh vật tiền nhân (Procaryota) gồm vi khuẩn (có cả khuẩn lam), vi sinh vật 
cổ, nấm, địa y, tảo, rêu và tất cả thực vật có mạch (Tracheophyta) vào giói 
thực vật. Quan điểm trên đã được thừa nhận rất lâu, trờ thành truyền thống 
của hom chục thế kỷ. Mãi đến những năm 60 của thế kỷ XX trong sách giáo 
khoa của nhiều nước đều trình bày sinh giới theo cách phân chia trên.

Hệ thống phân chia 2 giới từ  lâu đã bộc lộ nhiều nhược điểm và thiếu 
sót khó được giải đáp thỏa đáng. Ví dụ: những sinh vật vừa có khả năng tự 
di chuyển, vừa có khả năng sống tự  dưỡng như trùng roi (Flagellata) thỉ xếp 
vào đâu? Các nhà động vật thì xếp vào giói động vật; các nhà thực vật thì 
xếp vào giới thực vật. Đó là điều bất hợp lý khó có lý giải thuyết phục. Mặt 
khác nấm không có diệp lục nên không thể sống tự dưỡng bằng quang hợp, 
mà nó dị dưỡng bằng hoại sinh, ký sinh, bằng cách hấp thụ các chất dinh 
dưỡng. Vì vậy xếp nấm vào giói thực vật lại càng bất hợp lý.

Những kết quả nghiên cứu về di truyền, sinh học phát triển, cấu trúc 
phân tử cùa tế bào, phương thức sinh sản cùng nhiều dẫn liệu về cổ sinh học 
đã chỉ ra sự bất hợp lý của cách phân chia sinh giới thành 2 giới và đặt ra 
yêu cầu phải xây dựng hệ thống phân chia mới thích hợp hơn, phản ánh 
đúng quá trình phát sinh phát triển và tiến hóa của thế giới sống.

3.6.2. Hệ thống 2 siêu giói

Các kết quả nghiên cứu về đa dạng cùa nhóm sinh vật tiền nhân (chưa 
có nhân thật) chỉ ra lằng. Vi khuẩn (Bactcriobionta) và Khuẩn lam 
(Cyanobionta) phân cách rõ ràng với các nhóm sinh vật khác bời ờ nhóm 
này tế bào cùa chúng chưa có nhân thật; các chất di truyền (ADN) nằm tự do 
trong tế bào, nằm lẫn trong chất nhân (Nucleoplasma), chúng hoàn toàn 
chưa có màng nhân để phân cách với tế bào chất (Cytoplasma); chúng không 
có thể hạt - ty lạp thể (Mitochondria); không có roi phức tạp, nếu có thi roi 
đom giản và có cấu trúc hoàn toàn khác với roi của các sinh vật khác là vách 
của tế bào sợi (roi) gồm chất Murein - heteropolymer là chất đặc trưng có 
mặt ờ nhóm sinh vật này. Vì vậy người ta cho rằng: Vi khuẩn và Khuẩn lam 
cần phải được tách ra khỏi các nhóm sinh vật còn lại và tạo thành một nhóm

110

https://nhathuocngocanh.com/



độc lập gọi là nhóm trên giới hay siêu giới tiên nhân (Procaryota). cấu  trúc 
của nhóm tiền nhân được minh họa ờ hình 64 và 65. Tất cả các sinh vật còn 
lại từ đơn bào đến đa bào với đặc điểm cơ bản là có nhân thật (nhân điển 
hình): nhân có màng nhân rõ ràng, tách nhân khỏi tế bào chất. Ớ nhóm này 
có thể có ty lạp thể sợi (Mitochondria) và nhiều đại diện còn có cả lạp thể 
(plastid) và có roi phức tạp. Nhóm này gọi là nhóm trên giới (siêu giới) có 
nhân thật (Eucaryota). Trong cuốn sách này chúng tôi dùng thuật ngữ siêu 
giói cho thống nhât.

Cho đến những năm cuối của thế kỷ XX, đa số các tài liệu chính thống, 
trong các sách giáo khoa của nhiều nước đểu sử dụng cách phân chia thành 2 
siêu giới (Domain): Procaryota và Eucaryota. Ờ đây Procaryota được coi 
như chỉ có 1 giới gọi là giới khời sinh (Monera). Bất đồng lớn nhất là sự 
phân chia tiếp theo của siêu giới Eucaryota.

Hình 64. Cấu tạo cùa tế bào vi khuẩn điển hình 
(Hình theo Phillips, 1991, tr .l l l )

1. vò nhầy; 2. vách tế bào (peptidogìycan); 3. màng tế bào (màng sinh chất);
4. mesosom; 5. tế bào chất; 6. thylacoid; 7. riboxom; 8. tế bào chất; 9. nguyên liệu 

nhân (vòng ADN tạo nhiễm sắc thế vi khuẩn); 10. lông ta; 11. roi (proíein Jlagellin)
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Hình 65. Cấu trúc Tào lam 
(Hình theo Hoàng Thị Bé, 2004, tr. 1)

A. Scri Nostoc: 1. tế bào quang hợp; 2. tế bào dị hình (cố định nitơ)
B. Cấu tạo chi tiết tế bào: 1. bao nhầy; 2. vách tế bào; 3. màng sinh chất;

4. riboxom; 5. vùng nhân (ADN); 6. hạt chất dự trừ; 7. tế bào chắt; 8. thylacoid

Từ đây đã xuất hiện cách phân chia sinh giới thành 3 giới, 4 giới, 5 
giói, 6 giới được Phillips & Chilton (1991) trình bày tóm tắt ờ hình 66. 
Những năm gần đây xuất hiện hệ thống 3 siêu giới với nhiều giới được 
Campbell & Reese (2008) tổng hợp trình bày. Hệ thống 3 giới và 6 giới, 12 
giới ít được sử dụng nên không trinh bày trong cuốn sách này.

Hình 66. Sơ đồ hệ thống 5 giới (A) SO sánh vói các hệ thống phân loại khác 
(B, c, D) (Hình theo Phillips & Chiỉton, 1991, tr .  103)
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Một số nhà khoa học tán đồng quan điểm tách Nấm ra khỏi giới thực 
vật tạo thành giới riêng gpi là giới Nấm (Fungi). Các tác giả này cho rang: 
Nấm xuất phát từ nhóm động vật dị dưỡng, đơn bào có 2 roi dạng amip cổ 
đại nào đó. Những dẫn liệu sinh hóa cũng chứng minh những nét giống nhau 
trong sự trao đổi Nitơ, trong sự tạo nguyên sinh chất các sắc tố tế bào 
(Cytochroma), trong cấu tạo của ARN thông tin. Các nhà khoa học này chia 
siêu giới có nhân thật (Eucaryota) thành 3 giới là: giới Nấm, giới Động vật 
và giới Thực vật. Từ đây xuất hiện hệ thống phân chia sinh giới thành 4 giới 
(Phillips, Chilton, 1991). Các giới đó là:

- Giới Khởi sinh (Monera): bao gồm tất cả các sinh vật chưa có nhân 
thật, hầu hết là đơn bào, có cấu tạo đơn giản. Giới này gồm nhiều dạng vi 
khuẩn và khuẩn lam.

- Giới Động vật (Animalia): Bao gồm những sinh vật nhân thật đơn 
bào, tập đoàn hoặc đa bào. Nó khác với giới Thực vật cũng như các sinh vật 
các giói khác bời tế bào không có màng vững chắc bằng cellulose mà chỉ là 
lóp màng mỏng do đó có thể thay đổi hình dạng, trong tế bào cũng không có 
lạp thể đặc biệt là lục lạp, nhưng lại có trung tử. Động vật dinh dưỡng bằng 
tóm bắt thức ăn, hấp thu chất dinh dưỡng vào bên trong cơ thể; sinh sản và 
phát tán không bằng bào tử (trừ một số dạng nguyên sinh thuộc lớp 
Sporozoa); đại bộ phận sống tự do, một số ít sống ký sinh (đôi khi bám chặt 
vào giá thể, nhưng là dạng thứ sinh). Động vật tự chuyển động được nhờ có 
cơ quan vân chuyển riêng.

3.6.3. H ệ  thống 4 giói
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Giới Thực vặt (Plantae)
• Ngành Rêu và Đia tièn (Bryophyta)
- Ngành Dương xi (Polypodiophyta)
- Ngành c ỏ  Iháp bút (Equisetophyta)
- Ngânh Thông đát (Lycopodiophyta)
• Ngành Lá nhọn (Coniterophyta)
■ Ngành Hạt kin (Angiospermatophyta)/

Giới Monera
- N gành Vi khuẩn 

(B acteria)
■ N gành K huẩn lam 

(C yanobacteria)

Giòn P ro tis ta
’ P H Â N  g i ớ i  t ả o  (ALGAEÌ
- Ngành Tảo lục 

(Chlorophyta)
- Ngành Tảo tiép hợp
(Gamophyta)

- Ngành Táo nâu 
(Phaoophyta)
Ngành Tào hòng 
(Rhođophyta)

3 HÀN GIỚI ĐÓNG VẠT
3ƠN BÀO (PROTOZOA)
■ Ngành Trúng chàn giá

/ (Rhizopoda)
/-  Ngành Trúng tiém mao

(Ciliophora)
- Ngành Trúng roi thực vật 

(Èúglenophỳta)
- Ngành Trúng roi động v ịt 

(Zoomastigỉrta)
■ Ngành Bảo từ  trúng

(Apicomlexa)
■ và nhiềungành khác

Gió-i Nấm (Fungi)
• Ngành Nám tiép hợp (Zygómycota)
■ Ngánh Nám túi (Ascomycola)
■ Ngành Nắm đám (Basidiomycota) 
Ngành Nám bát loàn (DeuterymycoU 
Ngành Địa y (Lichnes)

Giới Động vặt
PHẢN Glơl PARÁ20A

- Ngânh Bot bién (Porifera)
PHẠN GIỚI METAZOA 
PHẢN GIỚI RADIATA

- Ngành Ruột khoang (Clidaria) 
PHAN GIỚI PROTÕSMIA

- Ngành Giun dẹp (Platyhelminthes I
• Ngành Giun trùn (Nematoda)
* Ngành Giun đốt (Annelida)
-  Ngành T h in  mèm (M oUusca)

1- Ngành Chân khởp (Arthropoda) 
\PHAN GIỚI DEUTEROSTÒMIA 

Ngành Da gai (Echinodemiala 
Ngành Nữa dây sống (Hemtchordata 
Ngành Có dây sống (Chorđata)

Hình 67. Hệ thống phân loại Năm giới 
(Hình theo Phillips, 1991, tr. 105)

- Giói Nấm (Mycetalia, Fungi): gồm những sinh vật không có diệp lục 
nên không thể sống tự dưỡng bằng quang hợp mà dinh dưỡng bằng hấp thụ, 
dị dưỡng, đôi khi kiểu toàn tiêu. Vách tế bào vừng chắc bằng kitin, có khi là 
dạng màng (ở nấm nhầy). Glucid dự trữ dưới dạng glycogen (tinh bột động 
vật). Nấm có sự trao đổi đạm, có cấu trúc ban đầu cùa chất màu tế bào 
(cytochrome) và sự vận chuyển ARN giống như động vật.
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- Giới Thực vật (Vegetabilia): bao gồm những sinh vật đơn bào, hoặc 
đa bào song tự dưỡng bằng quang họp; vách te bào cấu tạo bằng cellulose, 
hiếm khi bằng kitin; chất dự trữ dưới dạng tinh bột. Giới này bao gồm cả tảo 
như Tảo đỏ (Rhodophyta), Tảo màu (Chromophyta), Tảo lục (Chlorophyta), 
Rêu và toàn bộ Thực vật có mạch (Tracheophyta). Địa y (Lichenes) là thể 
cộng sinh giữa nấm, tảo và vi khuẩn cũng được xếp vào giới Thực vật. Ờ 
đây thực vật được chia thành 2 nhóm lớn là Thực vật bậc thấp và Thực vật 
bậc cao (Phan Cự Nhân, 1997).

3.6.4. Hệ thống 5 giói

Tuy thừa nhận 2 siêu giới như đã trình bày ờ trên, nhưng một số tác giả 
như VVhittaker đã đề xuất hệ thong phân chia 5 giới, sau đó được Margulis 
cải biên tu chỉnh và được Phillips (1991) trình bày ờ hình 67. Đặc điểm quan 
trọng của 5 giới như sau:

3.6.4.1. Giới Khởi sinh (Monera)

Bao gồm những sinh vật chưa có nhân thật (tiền nhân, sơ nhân). Hầu 
hết chúng là những sinh vật đơn bào có cấu tạo đơn giản nhất và nhỏ nhất 
(rất ít khi là đa bào đơn giản như ờ khuẩn lam). Chúng chưa có nhiễm sắc 
thể thật sự, sống tự dưỡng, hoại sinh và một số kiểu chuyên hóa khác. Tuy 
đon giản, nhưng tế bào được chuyên hóa bang các phản ứng hóa sinh để có 
thể sử dụng được nguồn năng lượng đặc biệt như hydrosunfua (H2S) hoặc 
mêtan (CHẠ Chúng chưa có sinh sản hữu tính. Giới này gồm 2 ngành là 
ngành Vi khuẩn (Bacteria) và ngành Khuẩn lam (Cynobacteria). c ấ u  tạo tế 
bào của 2 ngành trcn được minh hụa ở hình 66, 67.

Điều đáng lưu ý ở đây là: nhiều tác giả cho rằng, virus được đề cập ở 
phần này, nhưng nó không thuộc giới Procaryota, bời vì virus chưa phải là 
cơ thể sống. Chúng chưa có cấu tạo tế bào, không có khả năng hoạt động 
sống độc lập. Sự tồn tại của virus chi là ký sinh tiếp nhận cách chuyển hóa 
của tế bào chủ. Người ta cho rang virus không phải là tiền thân của sinh vật 
đầu tiên, bời vì chúng phụ thuộc hoàn toàn vào tế bào sống của vật chủ để 
sinh sản. Tuy nhiên virus lại có các gen acid nucleic mã hóa đủ thông tin để 
sinh ra virus mới có bản chất tương tự như một sinh vật. Virus có vai trò vô
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cùng quan trọng trong đòi sống loài người. Nó là tác nhân gây nhiều bệnh 
như sởi, cúm, dại, AIDS, V.V..

3.6.4.2. Giới nguyên Sinh vật (Protìsta)

Giới này bao gồm những sinh vật có nhiều dạng khác nhau, cấu trúc cơ 
thể đơn giản. Chúng là những cơ thể có nhân thực, đơn bào, tập đoàn (ờ 
Volvox) hay đa bào đơn giản (ờ một số tảo: Tảo lục, Tảo đỏ, Tảo nâu). Các 
ngành trong giới này bao gồm một số nhóm thuộc ngành Thực vật, và Động 
vật và Nấm theo cách phân chia 2 giới và 4 giới. Như các vi sinh vật dị 
dưỡng Amip (Amoeba), Trùng cỏ (Paramoecium) và các dạng dị dưỡng như 
Trùng roi (Euglena), nó còn gồm cả Trùng roi gây bệnh ngủ li bì 
(Trypanosoma), Trùng sốt rét (Plasmodium) là những ký sinh trùng gây 
bệnh ngủ và bệnh sốt rét. Ngoài ra giới này còn gồm cả Tảo lục, Tảo đỏ, Tảo 
nâu, Khuê tảo và cả Nấm nhầy (Myxomycota) và Nấm noãn (Oomycota). 
Điều lưu ý ờ đây là: Trong hệ thống 5 giới trước đây của Whittaker thì 
Protista chỉ bao gồm những Eucaryota đơn bào, nhưng cách phân định này 
gặp khó khăn lớn khi sắp xếp một số nhóm ờ tảo như Tảo lục (Chlorophyta) 
vừa có cả đại diện đơn bào, tập đoàn và đa bào đơn giản. Vỉ vậy một số tác 
giả sau đã chinh lý lại định nghĩa cũ, bổ sung thêm nội dung đa bào đom 
giản. Nhóm quan trọng nhất cùa Protista là Động vật nguyên sinh (Protozoa) 
và Tảo (Algae). Protozoa là các "động vật" đơn bào, dị dưỡng điển hình, 
không có vách tế bào bằng cenlulose. Tảo là những Protista quang hợp, sống 
tự dưỡng có cấu trúc đơn bào, tập đoàn hoặc đa bào đơn giản, chúng có 
những đặc điểm gần giống với thực vật: tế bào có vách tế bào tách biệt và 
nằm ngoài màng tế bào, trong tế bào chất có một hoặc nhiều không bào lớn, 
chúng có sắc tố quang hợp chứa trong các bào quan đặc biệt gọi là lạp thể, 
mà lục lạp là dạng phổ biến nhất, sinh sản thường là hữu tính và có thể có 
xen kẽ thế hệ giữa các cá thể đơn bội và lưỡng bội trong chu trình sống.

Các đại diện của giới Protista được giới thiệu ờ đây là:

- Trùng amip (Amoeba proteus) thuộc ngành Trùng chân giả 
(Rhizopoda). Loại trùng amip này có nhân chuẩn, dưỡng dị dưỡng, ký sinh, 
bắt thúc ăn và di chuyển bằng chân giả. Chi có sinh sản vô tính, cấu  tạo cùa 
(Amoeba proteus) được phác họa ờ hình 68, 69.
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Hình 68. Trùng amip Amoeba proteus 
(Theo Phillips, 1991, tr. 128)

1 màng tế bào (màng sinh chất); 2. ngoại chất (pìasmageì), 3. nội chai 
(plasmasoỉ); 4. các tinh thể; 5. không bào co bóp; 6. tế bào chắt chứa các hạt nhỏ, 

7. nhân; 8. vật mồi (trùng tiêm mao nhỏ bị bắt); 9. chân giả; 10. không bào tiêu hóa

Hình 69. Hoạt động cùa không bào co bóp ỞAmoeba 
(Theo Phillips, 1991, tr. 128)

A. không bào đấy nước ra ngoài; B. nước từ tế bào chất đi sâu vào không bào; 
c. không bào phồng lẽn; D. không bào mở ra ngoài
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- Trùng roi (Euglena gracilis Klebs) thuộc ngành Trùng roi 
(Euglenophyta). Loại Trùng roi có nhân chuẩn, đơn bào, phân bố ở biển, 
nước ngọt, sống chủ yếu tự dưỡng bằng cách sử dụng lục lạp để quang hợp, 
tích trữ thức ăn dưới dạng hạt tinh bột. Vận động bằng một roi. Chi sinh sản 
vô tính. Cấu tạo của chúng được phác họa ờ hình 70.

Hình 70. Euglena gracilis 
(Hình theo Phillips, 1991, tr.137)

1. điểm mắt; 2. không bào co bóp; 3. thế gốc; 4. hạt tinh bột; 5. lục lạp; 6. nhân;
7. tiểu hạch; 8. màng sinh chất và màng phim; 9. tế bào chất; 10. roi.

- Clamydomonas là chi phổ biến của Tảo lục đơn bào, thuộc ngành 
Tảo lục (Chlorophyta). Có nhân thực, đơn bào. Chu trình sống có giai đoạn 
bào tử động có roi. sống ở ao hồ và các mương nước ngọt, khi mật độ cao 
chúng làm cho nước có màu lục. Chúng dinh dưỡng tự dưỡng bằng quang 
hợp, trong lạp thể có chất diệp lục a, b. Chất dự trữ bằng tinh bột (hình 71).
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Hình 71. Cấu trúc và chu trinh sống cùa Chlamydomonas 
(Hình theo Phillips, 1991, tr.225 vàH.T.Bé, 2004, tr.7)

1. roi; 2. vách tế bào xenlu!oz; 3. chất tế bào; 4. điểm mắt; 5. nhân; 6. hạch tạo bột; 
7. hạt tinh bột; 8. lục lạp hình chén; 9. không bào co bóp.

- Spirogyra là chi thuộc ngành Tảo tiếp hợp (Gamophyta). Chúng có 
nhân thực, đơn bào, tập đoàn, không có roi, sinh sản, hữu tính do tiếp hợp. 
Chỉ có các dạng ở nước ngọt. Dinh dưỡng tự dưỡng bằng quang hợp, chất 
diệp lục a, b, chất dự trữ là tinh bột (hình 72).
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7 6 5 10ụm

Hình 72. Cấu trúc và sự tiếp hợp ở Spirogyra 
(hình theo Phillips, 1991, tr.207)

A. Cẩu trúc: 1. vách tế bào xenìuìoz; 2. lớp nhầy; 3. lớp mòng chắt tế bào;
4. sợi chất tế bào; 5. nhân treo ở  trung tâm không bào; 6. hạch tạo tinh bột;

7. lục lạp hình xoắn; 8. không bào chứa dịch.
B. Sự tiếp hợp: 1. chẽ phình ra từ tế bào kế cận; 2. ống tiếp hợp;

3. Giao tử được tạo thành; 4. giao từ đực chui qua ổng; 5. hợp tủ; 6. hợp bào tử;
7. bào từ động nảy mầm; 8. sợi tạo mới

- Fucus vesiculosus L.: Loài này thuộc ngành Tảo nâu (Phaeophyta). 
Chúng có nhân thực, đa bào, sinh sản hữu tính có giao từ đực (tinh trùng) 
nhò, có 2 roi và giao tử cái (trứng) lớn, bất động, sống ở biển. Dinh dưỡng 
tự dưỡng bằng quang hợp, có chất diệp lục a, c, íucoxantin. Chất dự trữ là 
laminarin (hỉnh 73).

Hình 73. Cấu trúc và chu trình sống cùa Fucus vesiculosus 
(Hình theo Phillips, 1991, tr.213)

A. Cấu trúc: 1. chân bám; 2. thăn; 3. cành lưỡng phân; 4. bóng khí; 5. gân giữa;
6. phiến; 7. đế với các túi.

B. Cắt ngang túi: 8. túi; 9-10. chất nhầy; 11. túi trứng; 12. ostiole;
13. các lông bất thụ; 14. thể giao tử cái (lì); 15. 8 trứng (n); 16. túi tinh;

17. thể giao tử đực (n); 18. 64 tinh trùng; 19. thụ tinh; 20. hợp từ.
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3.6.4.3. Giới Thực vật (Plantae)

Thực vật là những sinh vật đa bào có nhân thực sự, màng te bào bằng 
cellulose, có khả năng quang họp (tự dưỡng). Trong tế bào thực vật có diệp 
lục a và b cùng các sắc tố quang hợp khác. Chúng khác với các protista 
quang hợp bời chu trình sống của chúng có giai đoạn phôi lưỡng bội, mọi 
chu trình sống đều có xen kẽ thế hệ. Nguyên liệu dinh dưỡng tích lũy là 
tinh bột.

Điều đáng lưu ý ờ đây là: thực vật không có đơn bào, do đó Trùng roi 
(Fìagelìata) không thuộc giới này mà thuộc giới Protista. Tảo (Algae) cũng 
bị loại ra khòi giới thực vật. Theo quan điểm phân chia này thi giới thực vật 
chỉ có các ngành sau:

Ngành Rêu và Địa tiền (Bryophyta)

Ngành Dương xi (Pteridophyta, Filicinophyta)

Ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta, Sphenophyta)

Ngành Quyển bá, Thông đất (Lycopodiophyta)

Ngành Bạch quả (Ginkgophyta)

Ngành Dây gắm (Gnetophyta)

Ngành Thông, Lá nhọn (Pinophyta, Coniíerophyta)

Ngành Tuế (Cycadophyta)

Ngành Hạt kin (Angiospermophyta)

3.6.4.4. Giới Nấm (Fungỉ)

Nấm là những sinh vật có nhân thực, không có diệp lục nên không có 
khả năng sống tự dưỡng. Chúng sống hoại sinh hoặc ký sinh. Nấm không 
tiêu thụ thức ăn trực tiếp mà sống hoại sinh bằng cách tiết ra những enzym 
để phá hủy các phân tử phức tạp thành đơn giản mà nó có thể hấp thụ được. 
Nhiều loài sống ký sinh bằng cách lấy thức ăn trực tiếp từ các cơ thể sống. 
Chúng sinh sản bằng cách hình thành các bào tử không có lông và không có 
roi trong mọi giai đoạn của chu trình sống. Cơ thể nấm gồm những sợi mảnh 
gọi là hệ sợi (hyphae). Trong hệ sợi không phân thành vách tế bào. Sợi nấm

121

https://nhathuocngocanh.com/



được bao bời màng kitin (polysaccharit nitơ) giống như màng của còn trùng. 
Sự sinh trường chỉ xảy ra ờ đỉnh các sợi nấm, nhân của sợi nấm thường là 
đom bội. Ờ nhiều loài trong sinh sản hữu tính có hiện tượng 2 nhân của bố và 
mẹ không kết hợp ngay mà giữ ở trạng thái 2 nhân ờ cạnh nhau và phân chia 
nhiều lần cho các sợi song nhân (dicaryotic) chứa các cặp nhân đơn bội. 
Cũng có thể có sự kết hợp tạo thành hợp tử lưỡng bội và sau đó do sự phân 
chia giảm nhiễm tạo thành bào từ đơn bội và từ đó nảy mầm tạo thành sợi 
đơn bội mới. Chu trình sống của nấm là hợp tử đặc biệt do sự kết hợp chất tế 
bào và nhân xảy ra chậm chạp nhưng thiếu giai đoạn roi. Điều đáng chú ý là 
Nấm noãn (Oomycota) và Nấm nhầy (Myxomycota) trước đây xếp vào giới 
Nấm, nhưng theo cách phân chia này nó được xếp vào giới Protista.

Theo quan điểm 5 giói của Whittaker được Margulis cải biên thì giới 
Nấm có 5 ngành, trong đó 4 ngành theo cách phân chia cũ và bổ sung thêm 
ngành Địa y (Lichenes) trước đây xếp vào giới thực vật.

3.6.4.5. Giới Động vật (Animalia)

Động vật là những sinh vật có nhân thật, đa bào, chúng có khả năng tự 
di chuyển nhờ các cơ quan vận chuyển riêng. Nhân trong cơ thể động vật là 
lưỡng bội, sinh sản bằng các giao tử đực nhỏ bé chuyển động (tinh trùng) và 
các giao tử cái không chuyển động (trứng). Các tinh trùng thường có roi. Tế 
bào động vật không có màng bền vững bằng cellulose mà chỉ là lớp mỏng dễ 
thay đổi hình dạng tế bào. Trong tế bào không có lạp thể, đặc biệt là thiếu 
lục lạp, nhưng có trung tử. Động vật dinh dưỡng chủ yếu bằng cách tóm bắt 
thức ăn. hấp thụ chất dinh dưỡng vào bên trong cơ thể. Đại bộ phận có đời 
sống tự do, một số ít sống ký sinh.

3.7ẽ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM LOÀI TRONG PHÂN LOẠI HỌC 
TH ựC  VẬT

Thuật ngữ loài (species) xuất hiện thường xuyên trong các tài liệu liên 
quan đến phân loại học, sinh thái, dược học và nông lâm ngư nghiệp. Hiện 
nay trên thế giới đã phát hiện được hon 34.400 loài tảo, 81.000 loài nấm, 
290.000 loài thực vật bậc cao, khoảng 1.300.000 loài động vật,... Thế nhưng 
loài là gỉ và dựa vào tiêu chuẩn nào để xác định loài? Cho đến nay các nhà 
sinh học vẫn chưa có sự thống nhất chung. Trong các tài liệu tiếng Việt đề
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cập đến 3 khái niệm loài: loài duy danh, loài hình thái và loài sinh học 
(Lương Ngọc Toàn, 1978; Nguyễn Tiến Bân, 2001; Lê Đinh Bích, 2007) và 
trong tài liệu dịch công trình của Campbell và Reece 2008 đã nêu thêm loài 
theo chủng loại phát sinh. Vậy “loài” mà chúng ta đang đề cập và nghiên 
cứu trong thực tế hiện nay là loài gỉ? Đó là vấn đề mà bài báo này sẽ bàn 
luận đen.

Theo quan niệm ngày nay thi một nhóm sinh vật có quan hệ chủng loại 
(Phylogenese) với nhau như một loài (species), một chi (Genus), một họ 
(Family) là sản phẩm của quá trình phát triển lịch sử. Nó được xuất hiện, tồn 
tại và phát triển một cách khách quan dưới tác động tổng hợp của các mối 
quan hệ qua lại của các yếu tố bên trong và bên ngoài dưới sự điều khiển của 
chọn lọc tự nhiên. Yếu tố bên trong đảm bảo việc tạo thành các đặc điểm, đó 
là cấu trúc genotyp, cấu trúc nhiễm sắc thể và tính đặc hiệu của chất plasma. 
Yeu tố bên ngoài bao gồm các yếu to vô sinh và hữu sinh. Trong quá trình 
tiến hóa các sinh vật nhờ có cấu trúc di truyền đặc trưng, dưới tác động của 
những điều kiện ngoại cảnh phù hợp đã xuất hiện ra những đặc điểm đặc 
trưng, nhờ đó chúng ta có thể phân biệt được chúng thành chủng loại này 
hay chủng loại khác phù hợp vói giai đoạn phát triển lịch sử mà con người 
có thể nhận biết được. Như vậy cái mà người ta sử dụng để phân biệt loài 
này hay loài khác, chi này hay chi khác và các bậc khác nhau trong hệ thống 
sinh là đặc điểm (Merkmal, character). Đặc điểm là khái niệm trừu tượng, 
nhà sinh học thường làm việc với các dấu hiệu cụ thể và xác định của nó. 
Việc lựa chọn, đánh giá và SO sánh giá trị các đặc điểm lại phụ thuộc vào 
nhận thức chủ quan và phương pháp nghiên cứu được sử dụng. Vỉ vậy sự 
hiểu biết sự phản ảnh một đơn vị chủng loại trong thực tiễn cũng không 
hoàn toàn giống nhau.

3.7.1ế Lịch sử khái niệm loài

Loài là một trong những vấn đề cơ bản của phân loại học và học thuyết 
tiến hóa. Nó đóng vai trò trung tâm trong lịch sử khái niệm các bậc phân 
loại, bời vì quan niệm loài phản ánh những nét cơ bản về thế giới quan, 
phương pháp luận và nhận thức luận của nhà nghiên cứu.

Thuật ngữ loài (eidos: tiếng Hy Lạp, species: tiếng Latinh) có từ thời 
Planton (429 -  347 trước Công Nguyên) và Aristoteles (384 -  322 trước
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Công Nguyên). Tuy nhiên các tác giả trên chưa đưa ra định nghĩa rõ ràng về 
khái niệm loài. Phù hợp với quy luật phát triển của nhận thức, những nhà 
nghiên cứu thời thượng cổ làm việc chù yếu với các đối tượng một cách riêng 
rẽ. Trong giai đoạn này -  giai đoạn mô tả (Description) người ta phân biệt thế 
giới thực vật theo dạng sống như cây gỗ, cây bụi, cây thảo,... hoặc phân biệt 
theo các sản phẩm có lợi hay đặc tính dược liệu. Lúc bấy giờ người ta chưa 
chú ý đến tính hệ thống và các mối quan hệ phát sinh chủng loại giữa các đối 
tượng khác nhau. Vì vậy khái niệm loài với ý nghĩa phân loại chưa xuất hiện.

Mãi đến gần cuối thế kỷ 17 -  thời kỳ phân loại học (Periođ of 
Taxonomy) khái niệm loài mới được Ray (1686) và Toum eíort (1656 -  
1718) trinh bày. Ray quan niệm loài là một tập hợp các cơ thể sống -  là tập 
hợp của các cá thể giống nhau về hình thái và sinh lý, chúng có sự thống 
nhất về mặt sinh sản trong tự nhiên (trích theo Sucker, 1978, tr.17). Ở chỗ 
khác Ray viết: “một cây của một loài không bao giờ được sinh ra từ hạt của
1 loài khác (trích theo w . Vent, 1974, tr.24). Điều đó nói lên sự cách ly sinh 
sản của loài. Nội dung này được Mayer (1940) tiếp thu và xây dựng quan 
điểm loài sinh học. Ray và Toumefort đại diện cho quan niệm bất biến của 
loài, khi cho rằng: “loài là sản phẩm của thượng đế, loài không thay đổi, các 
loài khác nhau của cơ thể sống là những dạng của tạo hóa, là chứng cứ đối 
với sự thống nhất của thượng đế (trích theo Sucker, 1978, tr.17). Ngay thời 
bấy giờ Toumeíòrt đã chia giới thực vật thành 4 bậc phân loại là loài, chi, bộ 
và lớp (trích theo Moebius, 1968, tr.43).

Dựa trên cơ sờ các quan niệm và các thành tựu cùa Ray, Toumeíòrt 
cùng những nghiên cứu riêng của mình, Linné (1753) đã xây dựng hệ thống 
phân loại mới. Tuy hệ thống phân loại cùa ông còn mang tính chất nhân tạo, 
nhưng nó đã có những đóng góp to lớn cho phân loại học, như Tshulok 
(1922) đánh giá: “Linné đã kết thúc một giai đoạn phát triển -  giai đoạn đầu 
tiên hướng tới việc nấm vững tính đa dạng sinh vật bằng các khái niệm phân 
loại học” . Linné đã mô tả hom 8000 loài thực vật đồng thời đề xuất cách đặt 
tên loài bằng tên ghép 2 từ Latinh là đóng góp có giá trị thực tiễn to lớn đã 
được Hội nghị thực vật thế giới năm 1867 công nhận thành luật danh pháp 
quốc tế và đến nay vẫn còn nguyên giá trị của nó. Linné là người đặt nền 
móng cho phân loại học, đặt tên và phân biệt toàn bộ giới thực vật. Linné
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cho rằng loài là thực tế có thực của tự nhiên. Các loài phân biệt nhau bời các 
đặc điềm hinh thái. Tuy nhiên do bị giới hạn bời quan điểm siêu hình, tác giả 
trình bày loài như sau: “chúng ta có thể tính được rất nhiều loài như các 
dạng khác nhau đã có được từ lúc đầu, các dạng này luôn luôn sinh sản ra 
những loại mới theo quy luật sinh sản mà người ta không biết được, nhưng 
các loại mới đó rất giống nhau, vỉ vậy nó có rất nhiểu loài như các dạng hiện 
nay đã có (trích theo Mansfeld, 1948, tr.324). Ờ chỗ khác Linné viết: 
“Species sant tot quot ab initio creavit iníinitum ens” . Theo đó loài mới 
không xuất hiện, nhưng các thứ (varietas) và nhiều cây khác nhau được sinh 
ra từ hạt của một loài, loài không thay đổi. Những hạn chế về quan niệm loài 
của Linné được khắc phục nhờ quan điểm phát triển và học thuyết tiến hóa 
của Danvin (1859).

Trong khi nhũng nhà khoa học theo truờng phái hiện thực (Realismus) 
thừa nhận sự tòn tại khách quan của loài trong tự nhiên như Ray, Toumeíbrt, 
Linné, thì một số nhà khoa hpc khác đại diện cho trường phái duy danh 
(Nominalismus) như Buffon (1749), Lamark (1809) đã phủ nhận sự tồn tại 
thực tế của loài. Theo họ the giới sinh vật là một hệ thống chuỗi mạch liên 
tục. Trong tự nhiên chỉ có sự tổn tại của các cá thể, không có sự tồn tại của 
loài, loài là khái niệm trừu tượng do con người tự tách ra từ mạch liên tục 
đó. Buffon (1749) khẳng định: “thực tế chi có sự tồn tại của các cá thể, 
không có các bậc khác” , (trích theo Sucker, 1978, tr. 18).

Quan niệm đó còn được một số nhà khoa học ừong thế kỳ XX đồng 
tình như Bessey (1908), SchubertAVagner (1967), Wemer (1970). Theo 
quan điểm này thi con người khó mà nhân biết được thưc tế khách quan về 
tính đa dạng, tính muôn hinh muôn vẻ của thế giói sống. Điều đó trái với 
học thuyết tiến hóa của Darwin và những thành tựu của khoa học hiện đại, 
đặc biệt là những kết quả nghiên cứu về cấu trúc, động thái của các quần 
chủng (population).

Khác với quan điểm của trường phái duy danh và các quan điểm về 
tính bất biến của loài, nhiều nhà khoa học khác quan niệm loài là đơn vị phát 
sinh chủng loại trên cá thể, là đơn vị cơ bản cùa hệ thống sinh. Loài là sản 
phẩm của quá trình tiến hóa. Các loại cây ngày nay là sự biểu hiện kết quả
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của các giai đoạn của quá trình phát triển lịch sử lâu dài, loài là một hệ thống 
vận động.

Dựa trên các kết quả đạt được bằng các phương pháp nghiên cứu khác 
nhau trên các bình diện khác nhau, các tác giả đã đưa ra nhiều khái niệm 
khác nhau về loài. Cho đến nay có hom 20 định nghĩa loài. Ờ đây chúng tôi 
chỉ nếu ra những định nghĩa thường gặp trong các tài liệu:

- Loài hình thái theo quan niệm của Linné (1753).
- Loài sinh học (Biological species) do Mayer đề xuất (1940, 1942).
- Loài phân loại học (taxonomical species) hay còn gọi là loài hình thái 

-  địa lý (Geo -  morphological species) do Gránt đề xuất (1957, 1963).
- Loài tiến hóa (Evolutionary species) do Simpson đề xuất (1951, 1961).
- Loài chùng loại phát sinh (phylogenese species) do Schwarz đề 

xuất (1936).
- Loài sinh thái (Ecospecies) do Turusson đề xuất (1922).
- Loài vô tính (Agamospecies) do Turesson đề xuất (1922).
- Loài tổng hợp (Universal species) do Sawadski đề xuất (1968).
Dưới đây chúng tôi chi bàn luận đến một số khái niệm loài có ảnh

hưởng lớn đến phân loại học hiện nay.

3Ệ7ẵ2. Loài hình thái theo quan niệm của Linné (1753)

Tác giả quan niệm loài tương đối rộng, vì vậy nhiều nhóm thực vật 
được Linné xếp trong một loài đã được các nhà nghiên cứu sau đó tách ra 
thành nhiều loài khác nhau Kersner (1866), Komarov (1934, 1944). Mật 
khác Linné không phân biệt rõ 2 khái niệm khi xem xét các đậc điểm là: đặc 
điểm tương đồng hay cùng nguồn (Homology) và đặc điểm tương tự hay 
cùng chức năng (Analogy). Vì vậy có những loài ờ các dòng tiến hóa khác 
nhau đã được Linné xếp chung vào một đơn vị phân loại, vào một loài. Trừ 
nguyên tẳc đặt tên và cách thức phân loại, quan niệm loài của Linné hiện 
nay đã có nhiều bổ sung, thay đổi. Hơn nữa quan niệm bất biến về loài 
không phản ánh đúng quy luật phát triển và tiến hóa của thế giới sống.

3.7.3. Loài sinh học

Căn cứ vào mối quan hệ sinh sản hữu tính giữa các cá thể cùng một 
quần chủng (population) hay giữa các quần chủng với nhau, Mayer (1940) đã
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đưa ra khái niệm loài sinh học. Tác giả cho rằng, loài là những nhóm quẩn 
chủng có quan hệ sinh sản thực sự và tự nhiên với nhau, chúng phân biệt vói 
các nhóm khác bời cách ly sinh sản hữu tính. “Species are groups of actually 
or potentially interbreeding natural populations, which are reproductively 
isolated from other such groups” . (trích theo w . Vent, 1974, tr.29).

Quan niệm loài sinh học là sự tiếp thu có chọn lọc và tổng hợp các 
quan niệm đâ có trước đó của Ray (1778), Toumeíbrt (1694), Turesson 
(1922). Loài sinh học phản ánh được đặc tính tự nhiên thuộc về bản chất của 
loài đối với các sinh vật có sinh sản hữu tính. Tiêu chuẩn loài được xác định 
rõ ràng, dứt khoát là cách ly sinh sản. Tuy nhiên loài sinh học có những hạn 
chế sau:

- Loài sinh học chi áp dụng cho các nhóm sinh vật có sinh sản hữu 
tính, đó là các quần chủng Mendel (Mendel-population) nó loại trừ các sính 
vật sinh sản vô tính (Apomitic) ra khỏi khái niệm loài, chia thế giới sinh vật 
thành loài và không loài. Quan niệm đó hạn chế quá trình nhận thức hiện 
thực khách quan khi mà trong tự nhiên các nhóm sinh vật sinh sản hữu tính 
và vô tính cùng tồn tại bên nhau.

- Nhiều nhà sinh học cho rằng, loài sinh học rất khó áp dụng trong thực 
tiễn phân loại, vi nó đòi hỏi thời gian dài để thực nghiệm kiểm tra sự cách ly 
sinh sản (Klotz, 1974). Theo Kreisel (1974) đối vói nấm lớn cho đến nay 
chưa tìm thấy sự tồn tại của con lai trong loài, do đó không áp dụng được 
quan niệm loài sinh học cho phân loại nấm lớn.

- Neu áp dụng loài sinh học thì buộc phải loại trừ các loài lai ra khỏi 
khái niệm loài, đó là điều khó chấp nhân.

-  Đối V Ớ I  cổ sinh vật và các loài tự thự phấn rất khó xác định kiểm tra 
sự cách ly sinh sản bang giao phoi.

3.7.4. Loài tiến hóa

Nham khắc phục những hạn chế của loài sinh học, Simpson (1951, 
1961, tr. 153) đã đưa ra khái niệm loài tiến hóa với định nghĩa như sau: “An 
evolutionary species is a leneage (an ancestral -  descendent sequence of 
populations) evolving separately from other and with its own unitery 
evolutionary role and tendencies” (trích theo w . Vent, 1974, tr.31). Tác giả 
quan niệm loài là một đơn vị chủng loại của các quần chủng, nó phân biệt
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với các đơn vị chủng loại khác bởi vai trò tiến hóa thống nhất và chiều 
hướng phát triển tiến hóa xác định. Theo Simpson thì loài sinh học cũng 
thuộc về loài tiến hóa nhưng gồm các cơ thể có sinh sản lưỡng tính ở thời 
gian xác định.

v ề  bản chất loài tiến hóa là sự mờ rộng khái niệm loài sinh học để áp 
dụng cho tất cả các sinh vật không phân biệt sinh sản hữu tính hay vô tính. 
Loài ờ đây là lát cắt ngang ờ thời điểm xác định của quá trình tiến hóa. 
Những điểm hạn chế của khái niệm loài tiến hóa là:

- Tiêu chuẩn về vai trò và chiều hướng tiến hóa thống nhất của loài là 
rất khó xác định trong thực hành phân loại.

- Quan điểm của Simpson dựa trên khái niệm mới về quần chủng 
(population), nhưng tác giả không đưa ra định nghĩa rõ ràng về khái niệm này. 
Vì vậy có chỗ tác giả sử dụng thuật ngữ population theo quan điểm di truyền 
của Mendel (Mendel -  population), ờ chỗ khác tác giả sử dụng theo nghĩa 
quần chủng sinh thái (ecological population) hoặc tương đồng với khái niệm 
quần chủng vô tính (Apomitic population) mà Turesson (1922) đã đề xuất.

3ẳ7.5ẳ Loài chủng loại phát sinh (phylogenese species)

Nhằm nhấn mạnh vai trò loài trong hệ thống phát sinh chủng loại, 
Schwarz (1936), Komarov (1944), Dubinin (1966), Strasbuger (1983) đẵ 
đưa ra các định nghĩa có nội dung gần giống nhau về loài chủng loại phát 
sinh. “Loài là một tổng thể của các thế hệ có cùng một tổ tiên chung, nó 
được đặc trưng bời những tính chất về sinh lý, hình thái nó xuất hiện do tác 
động của chọn lọc tự nhiên, nhờ có chọn lọc tự nhiên mà loài phân biệt với 
các nhóm khảc. Tính chất này của loài được đặt cơ sở dựa trên hệ thống di 
truyền đặc trung của mỗi loài, hệ thống này rất đa dạng, nó được thể hiện ra 
bên ngoài bằng sự biến đổi của các cá thể và của các nòi (Rasse). Bời sự 
khác nhau cùa khu phân bố mà loài đã chia thành các nòi địa lý, nòi sinh 
thái, loài là một hệ thống vận động và là một giai đoạn của quá trình tiến 
hóa, loài luôn luôn biến đổi” (Dubinin, 1966). Định nghĩa loài của Dubinin 
đã nói lên mối quan hệ phát sinh chủng loại cấu trúc đi truyền và tính vận 
động của loài, v ề  nội dung có nhiều điểm giống với khái niệm loài tiến hóa 
mà Simpson đã đưa ra. Điều khó khăn lớn nhất khi vận dụng khái niệm loài
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theo quan điểm này là việc xác định đâu là tiêu chuẩn phân biệt hay chỗ ngắt 
quãng giữa các loài.

3.7.6. Loài phân loại (taxonomical species) hay còn gọi là loài hình 
thái -  địa lý (Geo -  morphological species)

Dựa trên quan điểm về mối quan hệ nhân quả giữa hình thái và địa lý 
trong quá trình hình thành các đặc điểm của loài mà Wettstein (1898, 1935), 
Schwarz (1936), Rothmaler (1944), đã đề cập đến, Grant (1957, 1963) đã 
đưa ra khái niệm loài phân loại, thường được gọi là loài hình thái địa lý. Có 
nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng có thể tóm tắt như sau: loài là một đơn 
vị phát sinh chủng loại gồm một hay nhiều nhóm sinh vật có nguồn gốc 
chung, có tổ hợp các đặc điểm giống nhau và phân biệt với các loài khác bời 
tổ hợp các đặc điểm, trong đó sự ngắt quãng về hình thái địa lý là tiêu chuẩn 
đầu tiên có tính quyết định trong việc phân biệt loài. Nhóm sinh vật ờ đây 
bao gồm các sinh vật có sinh sản hữu tính (Mendel -  population) hay các 
nhóm sinh vật sinh sản vô tính (Apomitic population). Loài phân loại là sự 
bổ sung, chỉnh lý, nâng cao quan niệm loài hỉnh thái của Linné. Khái niệm 
loài hình thái (morphological species) trong các sách hiện đại chưa nội hàm 
của loài phân loại. Nhiều tác giả (Vent, 1974, Loether, 1974, Sucker, 
1978...) cho rằng loài sinh học, loài phân loại cùng tồn tại bên nhau, nó 
phản ánh mức độ kiến thức đạt được dựa trên các phương pháp và diện 
nghiên cứu khác nhau. Loài phân loại xác định chủ yếu dựa vào mối quan hệ 
về phân hóa hình thái, giải phẫu, không gian và thời gian đã tạo nên sự ngất 
quãng giữa các nhóm sinh vật. Nhiều nghiên cứu hiện nay đã chứng minh 
rằng, những biến đồi genotyp nói chung đều được ghi lại và biếu hiện ra 
bằng những đặc điểm hình thái xác định. Quan điểm đặc điểm hình thái ở 
đây bao gồm tất cả những dấu hiệu mà bằng mắt thường hay bằng các 
phương pháp máy móc hiện đại có thể quan sát được của cấu trúc bên trong 
và bên ngoài như hình thái nhiễm sắc thể, kiểu và cấu trúc lỗ khí, kiểu lông, 
hệ mạch dẫn,... Các dẫn liệu khác về di truyền, sinh thái, sinh lý, hóa học,... 
là những dẫn liệu bổ sung cho sự hiểu biết về loài sâu sắc hơn. Chỉ những 
đặc điểm tương đối bền vừng mang tính di truyền mới có ý nghĩa trong việc 
phân định loài. Những đặc điểm như thế đã được xuất hiện và định hình lại
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trong quá trình tiến hóa dưới tác động tổng hợp giữa cấu trúc di truyền và 
điều kiện ngoại cảnh.

Để phản ánh ngày càng đến gần, tiệm cận với tồn tại khách quan của 
loài cũng như các taxon khác của thế giói sinh vật và trên cơ sờ đó xếp 
chúng vào bậc này hay bậc khác trong hệ thống sinh, điều tốt nhất là phải 
tiến hành phân tích, SO sánh tổng hợp các đặc điểm (complex character) theo 
đề xuất của Vent, 1962, ừ .401).

3.7.7. Loài tổng họp (Universal species)

Trên cơ sờ phân tích các quan điểm và khái niệm loài hiện có, 
Savvadski (1968) đề xuất khái niệm loài tổng hợp. “Loài là một dạng tồn tại 
cơ bản của các cơ thể sống, nó là tổ chức ờ múc độ trên cá thể, nó được hình 
thành do tác động của chpn lọc tự nhiên, nó là vật mang và là đơn vị cơ bản 
của quá trình tiến hóa. Loài tổng hợp là hình thái tổ chức khác nhau và tổng 
hợp của cơ thể sống, nó được thể hiện bời 10 đặc điểm chung cho tất cả các 
loài” . Các đặc điểm đó là:

1. Độ nhiều: loài phải bao gồm số lượng lớn các cá thể, nghĩa là loài 
thể hiện ra như một tổ chức trên cá thể. Độ nhiều thuộc về đặc tính số lượng 
của loài.

2. Kiểu cấu trúc: loài có cơ sờ cấu trúc di truyền thống nhất. Sự thống 
nhất di truyền chi ra tính đặc thù (speciííc) của hệ thống DNS -  RNS 
albumen, sự giống nhau cùa các kiểu phản ứng trao đổi vật chất, của hình 
thái, của cấu tạo bên ngoài và bên trong của cá thể và sự giống nhau về mối 
quan hệ bên ừong loài ờ trong các quần chủng. Loài là một bức tranh tương 
đối thống nhất đồng nguyên và thề hiện như là một kiều tố chức có sự thống 
nhất đặc biệt về chất lượng.

3. v ề  sinh sản: loài là một đơn vị sinh học độc lập, nó tồn tại và phát 
triển như là một dạng cách biệt có khả năng tăng lên về chất lượng trong quá 
trình sinh sản.

4. Tính biệt lập (Discretion): loài là một đom vị sinh học có hình thái 
tách riêng trong quá trình tồn tại và phát triển.

5. Có đặc tính sinh thái xác định: loài thích nghi và cạnh tranh với điều 
kiện sinh tồn xác định, loài có nơi sinh sống riêng biệt và xác định ừong hệ
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sinh thái và thể hiện ra như một tổ chức đặc biết trong vòng tuần hoàn vật 
chất và trong mối quan hệ tác động qua lại của điều kiện sống.

6. Có điều kiện địa lý xác định: loài sinh sống ờ những vùng lãnh thồ 
xác định trong tự nhiên. Khu phân bố là tiêu chuẩn bắt buộc có tính quy luật 
thuộc về tính chất của loài.

7. Tính đa dạng: loài có cấu trúc bên trong và luôn luôn tự biến đổi. 
Loài bao gồm nhiều dạng giống nhau và thể hiện ra như một hệ thống các 
thực thể mà đơn vị cơ bản tiêu biểu là quần chủng địa phương (local 
population), đó là hệ thống của dòng vô tính (Klon hay Dem).

8 Tính lịch sử: loài là một hệ thống có khả năng phát triển tiến hóa. 
Tính lịch sử của loài thể hiện ờ sự tồn tại theo thời gian như là một nhánh 
đặc biệt của hệ thống sinh (loài theo thòi gian hay các nhóm nhỏ).

9. Khả năng phản ứng (kháng lại): loài không có thời gian tồn tại xác 
định trước theo đặc tính nội sinh trong tự nhiên. Các tính chất có được của 
loài được hình thành trong quá ừình lịch sử, địa chất và không gian xác định 
đó là xu thế riêng của loài.

10. Tính tổng thể: loài là một nhóm phát sinh chủng loại, có sự thống 
nhất bởi các mối quan hệ bên trong, nó không phải là một tổng số hay phép 
cộng các cá thể. Loài là một tổ chức trên cá thể của các cơ thể sống.

Theo Sawadski, 10 đặc điểm trên đặc trưng chung cho mọi loài, không 
phụ thuộc vào phương thức sinh sản, mức độ tổ chức cao hay thấp và phương 
thức dinh dưỡng. Quan niệm loài tổng hợp bao gồm tất cả các khái niệm loài 
hiện nay (trừ loài duy danh), nó phản ảnh loài ờ mức độ khác nhau.

3.7.8. K ct luận

Sau khi phân tích các quan điểm, khái niệm chủ yếu về loài, chúng tôi 
đi đến nhận xét sau đây: Tất cả các khái niệm loài đã nêu (trừ loài duy danh) 
đều phản ánh những khía cạnh khác nhau, nhưng mặt khác nhau ờ mức độ 
khác nhau về sự tồn tại khách quan của loài, chỉ có khái niệm loài tổng hợp 
là phản ánh toàn diện và bao quát nội dung loài. Đó là định nghĩa phù hợp 
chung cho mọi sinh vật. Tuy nhiên trong thực hành phân loại thỉ áp dụng 
loài phân loại hay loài hỉnh thái địa lý là hợp lý nhất, bởi vỉ:

- Dấu hiệu phân biệt loài là hình thái có thể nhận biết được bằng mắt 
thường hoặc bang các công cụ nghiên cứu hiện đại.
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- Loài phân loại áp dụng chung cho mọi sinh vật từ bậc thấp đến bậc 
cao, từ sinh vật có sinh sản hữu tính đến vô tính, kể cả cổ sinh vật.

- Áp dụng các phương pháp phân loại hiện đại, ngoài dấu hiệu hình 
thái được bổ sung thêm nhiều dẫn liệu khác nhau như di truyền, hóa sinh, 
sinh thái, địa lý,... cùng với việc áp dụng phương pháp phân tích tổng hợp 
các đặc điểm đã nâng cao độ chính xác cho phân loại học nói chung và xác 
định loài nói riêng.

- Áp dụng loài phân loại có thể kiểm tra nhanh về độ chính xác của 
hàng triệu loài sinh vật đã được phát hiện, mô tả và một số lượng cũng rất 
lớn (khoảng 10 triệu loài) chưa mô tả, định tên.

- Những kết quả nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng, hầu hết các 
biến đổi genotyp đều được định hình và thể hiện bằng các phenotyp tưcmg 
ứng. Các thử nghiệm kiểm tra cũng xác nhận sự phù hợp giữa loài hỉnh thái 
VỚI các loài dựa trên dấu hiệu di truyền và cấu trúc gen.

Xuất phát từ  lý do trên, chúng tôi đề nghị áp dụng khái niệm loài phân  
loại trong nghiên cứu hiện nay, chỉ trong trường hợp chim thật rõ ràng, nhất 
là đổi với loài đồng hình thì áp dụng quan điểm loài sinh học để kiểm tra.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân biệt khái niệm “taxon” và “bậc phân loại”?

2. Nêu nguyên tắc phân loại thực vật?

3. Danh pháp của các taxon? Luật chính tả của tên gọi và tính ngữ?

4. Nêu cách gọi tên các taxon bậc trên chi?

5. Nêu cách gọi tên các taxon bậc dưới loài?

6. Trình bày hệ thống 5 giới theo Phillips (1991)?

7. Khái niệm loài được vận dụng như thế nào trong phân loại học thực vật?
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Chương 4 
THựC VẬT BẬC THÁP

4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Đây là những sinh vật có nhân chuẩn, sống tự dưỡng do ừong tế bào 
luôn có chất diệp lục; sống chủ yếu ờ nước, một số ít sống trên đất ẩm hoặc 
trên vỏ cây.

Theo hệ thống sinh gicri gồm 4 giới thì Tảo được xếp vào giới Thực vật 
và làm thành phân giói thực vật bậc thấp.

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều hệ thống phàn loại tảo, nhìn chung 
các hệ thống đều dựa vào màu sẳc và cấu trúc của tảo để phân loại. Gần đây 
các chuyên gia thường xếp vào 9 ngành: Tảo giáp, Tảo vàng ánh, Tảo vàng 
lục, Tảo mắt, Tảo Silic, Tảo lục, Tảo vòng, Tảo nâu và Tảo đò. Chúng phân 
biệt VỚI nhau bời màu sắc và mức độ phân hóa về cấu tạo của cơ thể, thương 
chỉ gặp các đại diện thuộc 9 ngành, trong giáo trình đề cập đến 5/9 ngành.

- Tổ chức cơ thể: Tảo có cơ thể dạng tản đa dạng (đặc biệt ờ ngành Tảo 
nâu và ngành Tảo đỏ có cấu tạo tản phức tạp), đơn bào hoặc đa bào, chưa có sự 
phân hoá thành thân, lá và rễ chính thức, chưa có các loai mô điển hỉnh trong 
cấu trúc của tản, vì vậy tảo còn có tên khác gpi là tản thực vật.

- Cấu tạo tế bào:

Vách tế bào thường có cấu tạo bằng xenlulozơ và pectin, ở một số loài 
màng tế bào được che phù bời một lớp chất nhẩy mang tính ổn định hoặc 
trong một giai đoạn nhất định của chu trình sống với chức năng chủ yếu là 
bảo vệ màng tế bào; một vài ngành Tảo vách tế bào thấm thêm sillic làm nên 
các vân của vỏ (ví dụ như tảo silic, tảo vàng ánh) hoặc canxicacbonat (ờ 
ngành Tảo vòng và Tảo đỏ).
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Mỗi tế bào thường có 1 nhân, đôi khi có nhiều nhân ờ tảo thông tâm 
(ngành Tảo lục).

- Trong chất nguyên sinh có những bản chứa chất màu (diệp lục và các 
sắc tố khác) làm thành thể màu là thành phần chủ yếu có trong chất nguyên 
sinh của tế bào, thể màu có nhiều hình dạng khác nhau: hình dải, hỉnh sao, 
mạng lưới, đĩa, hình hạt,... trong thể màu có thể có những thể nhò gọi là 
hạch tạo bột, xung quanh có các hạt tinh bột (ờ ngành Tảo lục, tảo vòng), 
ngoài ra có thể có một số chất dự trữ khác là các hydratcacbon.

Ngoài ra nhiều dạng tảo đon bào còn có roi với số lượng có thể là 1, 2 
hoặc nhiều làm chức năng vận chuyển; một số tảo khác còn có một chấm đỏ 
ở gốc roi gọi là điểm mắt, là cơ quan cảm thụ ánh sáng, đặc biệt là một số 
tảo đơn bào nước ngọt còn có không bào co bóp.

- Hình thức sinh sản:

Sinh sản sinh dưỡng: ờ tảo đom bào thường gặp hình thức phân đôi tế 
bào; ờ tảo tập đoàn: hình thành tập đoàn con bên trong tập đoàn mẹ; ờ các 
tảo dạng sợi: có hình thức đứt đoạn.

Sinh sản vô tính: bào tử động hay bào tử bất động.

Sinh sản hữu tính với nhiều cách khác nhau: đẳng giao, dị giao, noãn 
giao; một số tảo có quá trình sinh sản hữu tính theo kiểu tiếp hợp giữa 2 tế 
bào sinh dưỡng và không tạo thành giao tử (Tảo xoắn thuộc ngành Tảo lục). 
Ở các tảo tiến hoá, trong chu trình sinh sản có xen kẽ thế hệ lưỡng bội và thế 
hê đcm bôi, sự xen kẽ thế hệ này có thể là đồng hỉnh hay di hỉnh. Sau khi thu 
tinh, hợp tử sẽ phát triển ngay thành cơ thể mói (không có giai đoạn nghi).

4ề2Ễ VAI TRÒ CỦA TẢO

Tảo là vật sản xuất của mọi hệ sinh thái nước. Tảo góp phần cung cấp 
Ôxy và thức ăn cho các động vật sống ờ nước, một số tảo được dùng làm 
thức ăn cho người (làm rau: rau diếp biển, rong mứt, rau câu,...) và gia súc 
(tảo tiểu cầu,...), một số khác được dùng làm thuốc chữa bệnh (Rong mơ, 
Tảo lá dẹt),...

Trong công nghiệp tảo được dùng làm giấy, tơ nhân tạo, hồ giấy,...
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Tảo là thành viên đầu tiên trong chuỗi thức ăn của các sinh vật sống 
ờ nước.

Một số tảo sống cộng sinh V Ớ I  nấm thành địa y, có vai trò tiên phong 
trên những chỗ đất cằn cỗi, tạo mùn cho các thực vật khác đến định cư.

Xác Tảo silic lang xuống đáy tạo thành lóp cát mịn (diatomit), được 
dùng làm chất lọc, chất cách nhiệt, cách âm, đánh bóng kim loại,...

4.3. HỆ THÓNG PHÂN LOẠI TẢO

4.3.1Ế Ngành Tảo Silic

(Bacillariophyta - tên theo danh pháp quốc tế, ngoài ra còn tên bảo tồn: 
Diatomae)

Có khoảng 6000 loài. Phân bố rộng: trong nước ngọt, nước lợ và nước 
mặn ở các độ sâu khác nhau, có thể gặp một số đại diện trên đất, đá ẩm. Các 
tảo Silic trôi nổi khi phát triển mạnh làm nước có màu vàng nâu hay vàng 
lục và cũng gây hiện tượng "nước nở hoa", một số đại diện: Tảo thuyền 
(Navicula), Tảo lông chim (Pinnularia), Tảo dễ gãy dạng tập đoàn 
(Fragiỉlaria).

Nhiều tảo Silic có khả năng chuyển động bằng cách tiết chất nhầy qua 
khe hờ của vỏ ra ngoài tạo thành một lực đẩy tế bào đi, một số quan điểm khác 
cho rằng khả năng chuyển động còn do sự chuyển động cùa tế bào chất.

Tổ chức cơ thể: cơ thể đơn bào, đa bào hay tập đoàn.

- Cấu tao te hào

+ Vách tế bào thường là pectin có thấm silic, gồm 2 mảnh vỏ lắp vào 
nhau giống một cái hộp, trên mặt ngoài vỏ có những đường vân là do sự 
thấm silic không đều.

+ Chất nguyên sinh: 1-nhiều nhân, thể màu hình hạt, hình đĩa hoặc 
hình chữ H, chứa diệp lục a, c, nên thường có màu vàng-nâu; chất dự trữ: tập 
trung thành giọt dầu hay hydratcacbon.

- Hình thức sinh sản: có tất cả các hình thức sinh sản, tuy nhiên có hình 
thức sinh sản sinh dưỡng bang cách phân đôi tế bào, mỗi nửa nội chất nhận
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một mảnh vỏ và làm thành vỏ ngoài của tế bào, mảnh trong do tế bào mói 
tạo nên; kết quả là sẽ đến một kích thước cơ thể nhỏ nhất định thì cơ thể sinh 
sản hữu tính và hợp tử trưởng thành có kích thước vỏ chuẩn của loài.

Chú ỷ. khi điều kiện sống bất lợi, tảo Silic có thể hình thành bào từ nghi: 
chất nguyên sinh co lại, tế bào tích trữ chất dự trữ, mất nước, hình thanh thêm 
một lớp vỏ ngoài dày, cứng, đôi khi có thêm gai; đến khi điều kiện thích hợp 
chất tế bào và nhân chui ra khỏi bào tử nghi và dùng lại vỏ cũ.

4.3Ế2. Ngành Tảo lục (Chlorophyta)

Là ngành lớn nhất và rất đa dạng, phân biệt với các ngành tảo khác: cơ 
thể luôn có màu xanh giống như ở thực vật.

Phân bố rộng ở khắp nơi, có khoảng 8000 loài, một số đại diện: Tảo 
lục đơn bào (Chlamydomonas), Tảo tiểu cầu (Chlorella), Tảo lưỡi liềm 
(Closterium), tập đoàn Volvox, Tảo lưới (Hydrodyctiori), Tảo xoắn 
(Spirogyrà), Rau diếp biển (ưlva), Tảo lá dẹt (Laminaria) .....

Tồ chức cơ thể: đơn bào, đa bào, tập đoàn.

- Cấu tạo cơ thể:

+ Vách tế bào: xenlulozơ, pectin hóa nhày, một số dạng nguyên thủy 
có tế bào trần

+ Chất nguyên sinh: nhân; thể màu có nhiều hình dạng đa dạng: hình 
bản, hình dải, hình sao, hình hạt, hình dải xoắn, hình chữ u,...; diệp lục a, b; 
chất dự trữ: tinh bột hoặc hydratcacbon...,

+ Một số đặc điểm khác: một số loài có cơ quan cảm thụ ánh sáng, có 
khả năng di động nhờ roi,...

- Hình thức sinh sản: đa dạng.

4.3.3. Ngành Tảo đỏ (Rhodophyta)

Một số ít loài kém tiến hóa sống ờ nước ngọt và nước lợ, phần lớn các 
loài sống ờ biển, phân bố ờ độ sâu tới 200 m; một số đại diện: Rong thạch 
(iGelidium). dùng để chế thạch, từ thạch có thể dùng làm bánh, mứt kẹo,...; 
Rau câu (Graciỉlaria): dùng làm nộm, nấu thạch...; Tảo chùm lông chim
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(Bostrychia). có màu sắc đỏ, vàng đỏ, vàng lục,... thường có ờ Nha Trang, 
Cửa Lò.

Tổ chức cơ thể: thường có dạng tản đa bào hình sợi, phân nhánh hoặc 
rất ít khi có dạng đơn bào phân hóa rễ giả.

- Cấu tạo tế bào:

+ Vách tế bào: xenlulozơ, ngoài được bao phủ lóp keo nhày hoặc có 
thấm canxicacbonat.

+ Chất nguyên sinh: nhân, thể màu nhiều hình dạng, diệp lục a, d, có 2 
chất màu hồng và xanh nên có khả năng phân bố ờ độ sâu; chất dự trừ: tinh 
bột của Tảo đỏ (vì cũng có phản ứng với iot tạo màu xanh).

- Hình thức sinh sản: sinh sản hữu tính bằng noãn giao

Chú ỷ. ở  đại diện Tảo xuyến không có xen kẽ thế hệ. Tảo nhiều ống có 
xen kẽ thế hệ.

4.3.4. Ngành Tảo nâu (Phaeophyta)

Thương có phân bố ờ biển; một số đại diện: Rong mơ (Sargassum): đã 
phán hóa thành "thân", "lá", "rễ" giả, trên tản có các phao nổi là bóng khí 
hỉnh cầu; Tảo quạt còn gọi là Rong quạt (Padina): có tản hình quạt mỏng, 
thường gặp ờ bờ biển Hải Phòng, Quảng Ninh,...

Ờ ngành Tảo nâu đã có một số loài có giao thế thế hệ đồng hình và dị hình.

4.3.5. Ngành Tảo vòng (Charophyta)

Có cấu tạo cơ thể phân hóa cao thành "thân", "cành", "lá" giả, các 
"cành" và "lả" già thường mọc vòng, đặc biệt ớ Tào vòng có hinh thức sinh 
sản hữu tính bằng noãn giao, có túi tinh và túi noãn, đây là đặc điểm khác 
hẳn với các ngành tảo khác; đại diện hay gặp nhiều nhất là chi Tảo vòng 
(Chara): phân bố ờ các ruộng lúa hay đáy ao hồ nông.

Chú ỷ. Không có sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính bằng noãn giao.

Túi tinh: cấu tạo vách tế bào gồm 8 tế bào hình tam giác móc các đỉnh 
với nhau, tinh trùng xoắn 2 roi.

Túi noãn: gồm 5 tể bào xếp xoắn xung quanh 1 noân cầu ờ trong, đinh 
túi noãn 5 tế bào tách ròi nhau làm thành 5 thùy.
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CÂU H Ỏ I ÔN TẬP

1. Đặc điểm của thực vật bậc thấp?

2. Trình bày hỉnh thức sinh sản của Tảo?

3. Đặc điểm cấu tạo, vai trò của các đại điện ngành Tảo Silic?

4. Đặc điểm cấu tạo, vai trò của các đại điện ngành Tảo lục?

5. Đặc điểm cấu tạo, vai trò của các đại điện ngành Tảo đỏ?
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Chương 5 
THựC VẬT BẬC CAO

5.1ệ ĐẠI CƯƠNG VÈ THỰC VẬT VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 
CÁC NGÀNH THựC VẬT BẬC CAO

5Ể1.1. Đại cirong về thực vật bậc cao

Thực vật bậc cao hay còn gọi là thực vật có phôi đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình hỉnh thành lớp thảm thực vật trên trái đất, tham gia vào 
chu trình vật chất và có vị trí quan trọng trong việc quyết định sự tồn tại và 
phát triển của thế giới động vật và con người.

Cơ thể cấu tạo phức tạp và phân hóa thành rễ, thân, lá. Trong mỗi cơ 
quan các tế bào có sự phân hóa thành các mô khác nhau: mô phân sinh, mô 
cơ, mô mềm, mô che chờ, mô dẫn,...

Xuất hiện lỗ khí, cơ quan lưu thông giữa cơ thể và môi truờng xung 
quanh để đảm bảo sự trao đổi khí và điều hòa thân nhiệt cho cơ thể thực vật 
bằng cơ chế điều chình sự thoát hơi nước.

Cơ quan sinh sản đa bào, và sinh sản chủ yếu bằng hình thức noãn 
giao. Hợp tử phát triển thành phôi, sau mới phát triển thành cơ thể mới, đặc 
biệt là ở Hạt trần và Hạt kín, phôi được nuôi dưỡng và bảo vệ trong cơ thể 
mẹ (ờ thực vật bậc thấp, hợp tử phát triển ngay thành cơ thể mới bên ngoài 
cơ thể mẹ). Trong chu trinh sống có xen kẽ thế hệ và giai đoạn lưỡng bội 
chiếm ưu thế (trừ ngành Rêu).

Đa số thực vật bậc cao sống trên môi trường cạn (đặc điểm tiến hóa SO 
với nhóm thực vật bậc thấp là chuyển từ môi trường nước lên cạn), một số ít 
thực vật bậc cao có sống ở môi trường nước là đặc điểm thứ sinh.

Dạng sống đa dạng, phân bố ờ khắp các môi trường khác nhau và mọi 
miền trên thế giới.
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- Dựa vào đặc điểm có mạch dẫn hoàn thiện hay chưa, các nhà thực vật 
hpc đã chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm 1: hệ thống mạch dẫn chưa hoàn thiện chỉ có 1 ngành thực 
vật: ngành Rêu (Bryophyta)

+ Nhóm 2: hệ thống mạch dẫn hoàn thiện, gồm có các ngành thực 
vật sau:

Ngành Thông đất (Lycopodiophyta)

Ngành Cò tháp bút (Equisetophyta)

Ngành Dương xi (Polypodiophyta)

Ngành Hạt trần (Pinophyta)

Ngành Hạt kín (Magnoliophyta)

- Dựa vào đặc điểm thực vật sinh sản bằng bào tử  hay sinh sản bằng 
hạt, chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm 1: các ngành thực vật sinh sản bằng bào tử gồm có

Ngành Rêu (Bryophyta)

Ngành Thông đất (Lycopodiophyta)

Ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta)

Ngành Dương xi (Polypodiophyta)

+ Nhóm 2: các ngành thực vật sinh sản bằng hạt:

Ngành Hạt trần (Pinophyta)

Ngành Hạt kín (Magnoliophyta)

5.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH RÊU (BRYOPHYTA), THÔNG ĐẮT 
(LYCOPODIOPHYTA) VÀ CỎ THÁP BÚT (EQUISETOPHYTA)

Cả 3 ngành Rêu, Thông đất và c ỏ  tháp bút đều mang những đặc 
điểm chung:

5.1ữ2. Hệ thống phân loại các ngành thực vật bậc cao
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Từ 1 hay 2 loại bào tử sau khi được hình thành phát tán khỏi cây mẹ và 
nảy mầm, sau đó song độc lập với cây mẹ.

Giao tử đực có roi (tinh trùng), quá trình thụ tinh cân nước (là môi 
trường để vận chuyển tinh trùng); vi vậy môi trường sống đòi hỏi phải có 
độ ẩm.

Họp tử sau khi hình thành phát triển ngay thành phôi và thành cơ thể 
trường thành, không có giai đoạn nghỉ.

Tuy nhiên mỗi ngành lại mang những đặc điểm đặc trưng riêng và vẫn 
thể hiện tính kém thích nghi với đời sống ờ cạn.

5.2.1. Ngành Rêu (Bryophyta)

5Ể2 ./Ễ/ ề Đặc điểm chung ngành Rêu

Trong chu trình phát triển có thể giao từ (n: giai đoạn đơn bội) là cây 
trường thành sống độc lập (có khả năng tự dưỡng), chiếm ưu thế, thể bào tử 
(2n - giai đoạn lưỡng bội: thể mang túi) phải sống phụ thuộc vào thể giao tử.

Tổ chúc cơ thể đom giản, chưa có rễ thật, chưa có hệ thống mô dẫn 
điển hình, thường chỉ là một tản có cấu tạo lưng bụng hoặc thân thẳng đứng 
mang ờ xung quanh các lá có cấu tạo rất đơn giản.

5.2.1.2. H ệ thống phân loại và đặc điểm phân loại ngành Rêu

Ngành Rêu có 3 lớp: lớp Rêu sừng, lcrp Rêu tản và lófp Rêu thật. 3 lớp này 
phân biệt với nhau bời đặc điểm về hình thái của thể giao tử và thể bào tử.

- Lóp Réu sừng (Anthoceropsida): chỉ gồm một họ Rêu sừng 
(Anthoceraceae).

Tổ chức cơ thể của thể giao tử đơn giản, dạng tản có cấu tạo lưng bụng, 
mang các rễ giả ờ mặt dưới; thể bào tử có dạng hình đinh (dài 6-15 cm), gốc 
phình to cắm vào thể giao tử (có khả năng quang hợp), khi thể bào tử trưởng 
thành sẽ nút theo chiều dọc tạo thành hai mảnh trông giống 2 sừng.

Đại diện: Rêu sừng (Anthoceros ìaevis)

- Lớp Rêu tản (Marchantiopsida).

Chỉ có một họ Rêu tản (Marchantiaceae)
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Thể giao tử có cấu tạo dạng tản cấu tạo lưng bụng, phân nhánh lưỡng 
phân; mật trên có các lỗ khí, cơ quan sinh sản sinh dưỡng (chén truyền thể 
chứa các truyền thể có hình bản màu lục) và cơ quan sinh sản hữu tính (chụp 
đực và chụp cái; mặt trên của chụp đực mang các túi tinh hình trứng, mật 
dưới của chụp cái mang các túi noãn hình chai); mặt dưới mang rễ giả và 
một số vảy mỏng đa bào màu nâu hoặc tím (là do bắt đẩu có sự phân hóa 
thành lá giả). Thể bào tử còn gpi là thể mang túi gồm 3 phần: một cuống 
mang một túi bào tử hình trứng và một chân đâm vào chụp cái để hút chất 
dinh dưỡng, các bào tử phát tán nhờ sợi đàn hồi (do một số tế bào Ưong túi 
bào tử biến đổi thành).

Đại diện. Rêu tản {Marchantia poìymorpha)

- Lớp Rêu (Bryopsida) gồm một họ Rêu (Bryaceae)

Tổ chức cơ thể đã có sự phân hóa thành rễ, thân và lá giả; thân mọc 
thẳng đứng, đơn hoặc phân nhánh, chưa có mạch dẫn; lá nhỏ, cấu tạo đom 
giản gồm một lớp tế bào; rễ giả có cấu tạo đa bào. Túi tinh và túi noãn nằm 
ờ đình của thể giao tử. Thể bào tử gồm một cuống mang một túi bào tử hình 
trứng và một chân đâm vào đỉnh thể giao tử, bào tử không có sợi đàn hồi, 
phát tán bằng hệ thống nắp răng của túi bào tử.

Đại diện. Rêu tường (Funaria hygrometrica)', Rêu nhiều lông 
(Poly tri chum commune).

5.2.1.3. Phân bố ngành Rêu

Ngành Rêu có khoảng 26 nghìn loài với 930 chi trên thế giới, phân bố 
ờ khắp nơi từ hàn đói đến nhiệt đới, gặp nhiều ờ vùng ôn đới lạnh và các 
đỉnh núi cao vùng nhiệt đới. Việt Nam có khoảng 800 loài.

5.2.1.4. Vai trò ngành Rêu

Trong nhiều vùng trên Trái Đất, rêu tạo thành thảm thực vật, như ờ 
Bắc cực có đài nguyên rêu. Trên các quần thể thực vật trên đá, rêu thường 
chiếm ưu thế. Rêu còn hình thành những mò than bùn. Do độ hút nước lớn 
nên rêu được ứng dụng làm dụng cụ băng bó thay cho bông và cũng đặc 
trưng bời tính kháng khuẩn và làm lành vết thương. Rêu là một trong những 
ngành thực vật bậc cao nguyên thủy, xuất hiện rất sớm.
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5.2.2. Ngành Thông đất (Lycopodiophyta)

5.2.2.1. Đặc điểm  chung ngành Thông đất

Là ngành thực vật bậc cao mang đầy đủ đặc điểm của thực vật bậc cao: 
thể bào tử chiếm ưu thế trong chu trình sống, có đầy đủ thân, lá và rễ thật, 
ngoài ra có còn có rễ bổ sung có nguồn gốc từ thân: rễ bám, rễ chống.

Lá nhỏ, chì có một gân giữa.

Bông bào tử là tập hợp của các lá bào tử mang túi bào tử ở  đầu cành, 
mỗi lá bào tử chỉ mang một túi bào tử.

Chú ý: trong chu trình sống hợp tử phát triển ngay thành phôi rồi thành 
cơ thể trường thành; trong quá trình thụ tinh cần có nước của môi trường, 
tinh trùng có 2 roi.

5.2.2.2. H ệ thống phân loại và đặc điểm phân loại ngành Thông đất

Gồm 2 bộ: bộ Thông đất (Lycopodiales) và bộ Quyển bá (Selaginellales)

- Bộ Thông đất (Lycopodiales): chi có một họ Thông đất (Lycopodiaceae).

Lá nhỏ hình kim, mọc vòng. Bông bào tử ờ đẩu cành, là tập hợp của 
các lá bào tử; lá bào từ mang 1 túi bào tử ờ bụng, lá bào tử có đỉnh nhọn kéo 
dài hoặc tròn, mang một túi bào tử; trong túi bào tử chúa 1 loại bào tử vói 
kích thước nhò giống nhau khi nảy mầm thành nguyên tản lưỡng tính.

Đại diện. Thông đá (Lycopodium clavalum), Thông đất (.Lycopodium 
cernua), Thạch tùng phi lao (Lycopodìum casuarinoides).

- Bộ Quyến bá (Selaginellales): gồm một họ Quyển bá (Selaginellaceae)

Lá nhỏ xếp thành 4 hàng: 2 dãy lá lcm mpc đối diện, 2 dãy lá xen giữa
2 dãy lá lớn và mọc SO le. Bông bào tử ờ đầu cành, là tập hợp của các lá bào 
từ; lá bào từ mang 1 túi bào tử ờ bụng, lá bào từ có hình dạng và màu sắc 
gần giống lá; bông bào tử có 2 loại lá bào tử; lá bào tử lớn mang túi bào tử 
lớn có 1 -4 bào tử lớn; lá bào tử nhỏ mang túi bào tử nhỏ chứa rất nhiều bào 
từ nhỏ; các bào tử nảy mầm thành nguyên tản phân tính.

Đại diện: Quyển bá trường sinh (Selaginelỉa tamariscina); Quyển bá 
xanh lục (Selagineỉla doedeleinii)', Quyển bá móc (Selaginella uncinata).
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Hình 74. Quyển bá -  Selagineỉla sp.

5.2.2.3. Phân bố ngành Thông đất

Thường mọc nhiều ờ vùng núi, vùng ẩm. Trên thế giới có khoảng 800 
loài, Việt Nam có khoảng 50 loài.

5ẽ2.2.¥ể Vai trò ngành Thông đất

Làm thuốc chữa ho, hen, cầm máu, rắn cắn,... hay trồng làm cảnh. 
Cành lá có dáng đẹp giữ bền màu khi khô nên được dùng làm vật trang trí 
hay cây giả trong các mô hình.

5.2.3. Ngành c ỏ  tháp bút (Equisetophyta)

5.2.3.1. Đặc điểm chung và hệ thong phân loại ngành c ỏ  tháp bút

Thể bào tử là cây trường thành.

Thân chia đốt, mấu đặc, gióng rỗng; có 2 loại cành: cành sinh dưỡng 
màu xanh, có thể phân nhánh và cành sinh sản màu vàng lục-nâu, không 
phân nhánh mang bông bào từ ờ đầu cành.

Lá nhỏ, mọc vòng; mỗi lá bào tử mang 6-8 túi bào tử, lá bào tử có hình 
sáu cạnh mặt dưới có mang một trục các túi bào tử xếp vòng quanh; chỉ có 
một loại bào tử nhưng nảy mầm thành những nguyên tản phân tính.

Chú ỷ. hợp tử phát triển ngay thành phôi rồi thành cơ thể trường thành; 
trong quá trình thụ tinh cần có nước của môi trường, tinh trùng có 2 roi.
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Ngành Cỏ tháp bút chỉ gồm: 1 lớp, 1 bộ, 1 họ và 1 chi.

Đại diện : c ỏ  tháp bút, c ỏ  đốt.

5.2.3.2. Phân bố ngành c ỏ  tháp bút

Trên thế giới có 25 loài, phân bố chủ yếu ở đầm lầy vùng ôn đới. Việt 
Nam chỉ có 2 loài.

5.2.3.3. Vai trò ngành cỏ  tháp bút

Cả 2 loài đều được dùng làm thuốc chữa bệnh.

5.2.4. Ngành Dưong xỉ (Polypodiophyta)

5.2.4.1. Đặc điểm chung ngành Dương x ỉ

Là một ngành lớn và đa dạng.

Thể bào tử là cây trường thành, phân hóa thành rễ thân, lá thật.

Thân đa dạng: có dạng thân gỗ, thân bụi và thân cỏ.

Lá có kích thước lớn hơn 3 ngành trên rất nhiều, đa dạng: có thể là lá 
đơn, chia thùy nhiều lần hoặc lá kép lông chim 2 lần.

Đối với nhóm dương xỉ sống trên cạn: mỗi lá thường mang rất nhiều 
túi bào tử tập hợp lại thành ổ bào tử với nhiều hình dạng khác nhau (hình 
dải, hình tròn, hình bầu dục,...) ờ mặt dưới (có thể xếp dọc theo gân chính, 
hoặc xếp dọc theo mép lá hoặc bao phủ toàn bộ mặt dưới của lá), chỉ có 1 
loại bào tử và nảy mẩm thành nguyên tản lưỡng tính; ồ túi bào tử có thể có 
áo bao bọc và bảo vệ.

Hình 75. Polypodiophyía
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Đổi với các dương xỉ sống ờ nước: các túi bào tử được bao bọc trong 
một khoang xốp kín gọi là quả bào tử mọc từ gốc cuống lá dinh dưỡng, 
thường có 2 loại bào tử (bào tử bé và bào tử lớn) nảy mầm thành nguyên tản 
phân tính.

Đặc điểm đặc trưng nhất để nhận ra ngành dương xỉ khi cây còn non, 
khi chưa có bào tử là đặc điểm ngọn thường cuộn tròn. Chú ỷ. hợp tử phát 
triển ngay thành phôi rồi thành cơ thể trưởng thành; trong quá t ìn h  thụ tinh 
cần có nước cùa môi trường, tinh trùng có 2 roi.

5.2.4.2. Hệ thống phân loại và đặc điểm phân loại ngành Dương x i

Theo Takhtajan, ngành Dương xi hiện nay được chia thành 3 lớp: lóp 
Lưỡi rắn, lóp Tòa sen và lớp Dương xi.

Lóp Lưõi rắn  (Ophioglossopsida): chỉ có một bộ Lưỡi rắn 
(Ophioglossales), 1 họ Lưỡi ran (Ophioglossaceae).

Cây thân rễ nhỏ. Lá gồm 2 phần: phần làm chức năng dinh dưỡng màu 
xanh, hình phiến; phần làm chức năng sinh sản mang các túi bào tử tập hợp 
thành bông bào tử; túi bào tử không có cuống, không có vòng cơ, vách túi 
bào tử dày; bào tử giống nhau.

Đại diện. Lưỡi rẳn (Ophioglossum).

Lóp Tòa sen (Marattiopsida): chỉ gồm 1 bộ Tòa sen (Marattiales) và 
một họ Tòa sen (Marattiaceae).

Thường là cây thân gỗ lớn (Dương xỉ thân gỗ/Dương xì mộc) hay thân 
rễ. Lá kép lông chim 1-2 lần. Túi bào từ tập trung thành ố túi bào tử nằm ờ 
mặt dưới của lá, có vòng cơ cấu tạo đcm giản, vách túi bào tử dày; bào tử 
giống nhau.

Đại diện: Mỏng ngựa (Angiopteris evecta).

Lóp Dưong xỉ (Polypodiopsida): là lớp lớn.

Thường là cây thân cỏ, một số ít là thân gỗ hoặc dây leo; có thể 
sống trên cạn hoặc dưới nước hoặc bỉ sinh trên thân cây khác; hoặc có 
dạng thân rễ.
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Lả có kích thước đa dạng, đa số là lá đơn, xẻ thùy lông chim nhiều lần, 
một số đại diện có lá nguyên. Túi bào tử tập trung thành ổ túi bào tử nằm ờ 
mặt dưới của lá hoặc trong một khoang kín riêng biệt; vách túi bào tử mỏng 
gồm một lóp tế bào, thường có vòng cơ; bào tử giống hoặc khác nhau.

Đại diện .

Dương xì thường (Dryopteris filix-mas)

Tổ chim (Asplenium nidus)

Tóc thẩn vệ nữ (Adiantum capiìlus-veneris)

Bòng bong (Lygodium/lexuosum)

Rau bợ (Marsilia quadrifolia)

Bèo vẩy ốc (Salvinia nutans)

Bèo ong (Saìvinia cuculata)

Bèo hoa dâu (Azoỉỉa carolianà)

5.2.4.3. Phân bố ngành Dương x ỉ

Số lượng loài rất lớn, tập trung chủ yếu ở vùng nhiệt đới ẩm. ở  Việt 
Nam biết đến hơn 500 loài, chiếm khoảng 7-15% tổng số loài cùa hệ thực 
vật, ờ vùng núi có nhiều loài và nhiều số lượng cá thể hơn.

5.2.4.4. Vai trò ngành Dương x ỉ

Một sô loài được sử dụng làm thuôc, trông làm cảnh trong vườn, 
đình, chùa; một số loài dùng làm rau ăn. Loài có giá trị nhất phải nói đến 
Bèo hoa dâu: cộng sinh với khuẩn lam nên có khả năng cố đinh nitơ, làm 
phân xanh bón ruộng, làm thức ăn cho gia cẩm, gia súc, ngoài ra còn có 
chức năng chống bốc hơi nước vào mùa hè, còn mùa đông có khả năng 
chống rét cho lúa,...

Các ngành Thông đá, c ỏ  tháp bút và Dương xi phân biệt với nhau chủ 
yếu ở hình thái lá, cách sắp xếp của lá và vị trí của túi bào tử trên thể bào tử. 
Giai đoạn thể bào tử chiếm ưu thế trong chu trình sống.
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5.2.5. Ngành Thông (Pinophyta)

5.2.5.1. Đặc điểm chung ngành Thông

Ngành này đặc trưng bời sự có mặt của hạt do noãn phát triển thành. 
Noãn (tương ứng với túi bào tử lớn) nằm trên các lá noãn (lá bào tử lớn) mở. 
Do đó hạt được hình thành sau này là Hạt trần, nằm lộ trên lá noãn.

Trong chu trình phát triển của ngành Hạt trần (Pinophyta), thể bào tử 
là cây trường thành, chiếm ưu thế tuyệt đối. Thể giao tử rất tiêu giảm và 
sống hoàn toàn phụ thuộc vào thể bào tử; phôi sau khi được hình thành có 
thể nghi trong hạt chờ khi đù điều kiện thuận lợi mới nảy mầm. Như vậy sự 
xuất hiện của Hạt là một sự kiện quan ừọng, làm cho cho ngành thực vật này 
có khả năng thích ứng với các điều kiện sống trên cạn cao hơn hẳn nhóm 
thực vật bậc cao phát tán bằng bào tử. Chú ý: hợp tử phát triển thành phôi, 
có thể có giai đoạn nghỉ; sự thụ tinh không cần nhờ nước của môi trường, 
tinh trùng có roi (Tuế) hoặc không có roi (Thông).

Thân gỗ, không có cây thân cò. Lá rất đa dạng.

Bông bào từ = nón đực/nón cái

Lá bào từ lớn = Lá noãn Lá bào tử nhò = Nhị

Túi bào tử lớn = Noãn Túi bào tử nhỏ = Túi phấn

Bào tử lớn = Túi phôi Bào tử nhò = Hạt phấn

5ẽ<2.5.2. Phân loại ngành Thông

Ngành Hạt trần được chia thành 6 lớp: Lớp Dương xỉ có hạt, lớp Tuế, 
lớp Á Tuế, lớp Lá quạt, lớp Thông và lớp Dây gắm; trong đó có các loài hay 
gặp nhất thuộc 2 lớp: lóp Thông (Pinopsida) và lớp Tuế (Cycadopsida).

- Lớp Tuế (Cycadopsida): chỉ gồm 1 bộ Tuế (Cycadales), 1 họ Tuế 
(Cycadaceae).

Thân hình cột, không phân nhánh. Lá to, hình lông chim.

Cơ quan sinh sản hữu tính là nón; thường là cây mang nón đơn tính.

Nón đực: gồm một trục mang nhiều lá bào từ nhò (nhị) ờ mặt dưới có 
nhiều túi phấn xếp thành từng nhóm.
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Nón cái: gồm nhiều lá bào tử lớn (lá noãn) xếp lại với nhau, trừ cây tuế 
các lá noãn nằm riêng rẽ ờ đỉnh thân không hợp thành nón. Lá noãn có dạng 
lá, phía dưới mang các túi bào tử lớn (noãn).

Đại diện. Thiên tuế (Cycaspeclinata), Vạn tuế (Cycas revolutà).

- Lóp Thông (Pinopsida): gồm 1 bộ và 7 họ.

Thân phân nhánh, lá nhò, đa dạng. Nón đơn tính. Một SO họ đại diện

Họ Thông (Pinaceae): Thông hai lá (Pinus merkusiana), Thông đuôi 
ngựa (Pinus massoniana).

Họ Hoàng đàn (Cupressaceae): Trắc bách diệp Ợhuja orientalis), Pơ 
mu (Fokienia hodginsii).

Họ Bách tán (Araucariaceae): Bách tán (Araucaria excelsa).

Họ Bụt mọc (Taxodiaceae): Bụt mọc Ợaxodium distichum).

- Lóp Dây gắm (Gnetiopsida): gồm 3 bộ

Phân biệt với 2 lóp trên bcn đặc điểm: có mạch thật trong gỗ thứ cấp, 
noãn có vỏ kéo dài lên phía trên trông giống như vòi nhụy.

Hình 76. Gắm núi (Gnetum montanum)
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5.2.5.3. Phân bố ngành Thông

Trên thế giới có trên 600 loài, hầu hết đều tập trung chủ yếu trong 1 
lớp: lớp Thông.

5.2.5.4. Vai trò ngành Thông

Đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thảm thực vật của nhiều 
vùng trên trái đất, nhất là vùng ôn đới. Nhiều loài Thông được khai thác để 
lấy nhựa, nhiều loài có tán đẹp có tác dụng diệt khuẩn, làm sạch môi trường 
nên được trồng làm cảnh rộng rãi, làm sạch không khí. ở nước ta Thông 
được trồng để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, lấy nhựa, cải tạo môi trường.

5.2.6. Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta)

5.2.6.1. Nguồn gốc và sự  tiến hóa ngành Ngọc lan

Ngành Ngọc lan bắt nguồn từ một gốc chung và tiến hóa theo các 
hướng khác nhau. Có hai giả thuyết về nguồn gốc của ngành Ngọc lan:

Già thuyết hoa thật: cho rằng hoa lưỡng tính là nguyên thủy, xuất hiện 
trước, từ đó mới tiến hóa thành hoa đom tính. Tổ tiên của Ngọc lan, theo giả 
thuyết này có thể là một nhóm Dương xi có hạt nào đó.

Giả thuyết hoa già: cho rằng hoa lưỡng tính là do nón đực và nón cái 
cùng với các lá kèm của Thông rút ngan lại m à thành. Như vậy hoa đơn tính 
nguyên thủy hơn và một nhóm nào đó trong ngành Dầy gắm là tổ tiên.

5.2.6.2. Đặc điểm chung ngành Ngọc lan

- Đặc điểm đặc trưng nhất cùa ngành Hạt kin là:

+ Hạt được giấu kín trong quả. Hạt phát triển từ noãn nằm trong 
khoang kin là bầu (lá noãn khép kín).

+ Xuất hiện hoa với các thành phần chủ yếu đảm nhận các chức năng 
khác nhau: đài - bảo vệ; cánh hoa - hấp dẫn sâu bọ đến thụ phấn; bộ nhị đực 
với các bao phấn là các túi bào tử nhỏ chúa hạt phấn là các bào tử nhỏ; bộ 
nhuỵ với khoang chứa noãn, núm nhuỵ là cơ quan tiếp nhận và tạo điều kiện 
cho hạt phấn nảy mầm thành ống phấn mang các tinh tử và vòi nhuỵ dẫn ống 
phấn từ núm nhuỵ đến noãn.
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+ Thể giao tử giảm đến mức tối đa: thể giao tử đực chỉ còn là 1 tế bào 
chứa 2 tinh tử; thể giao từ cái chỉ là 1 túi phôi có 8 nhân. Thế hệ đơn bội 
hoàn toàn nằm trong thế hệ lưỡng bội, được bảo vệ một cách chắc chắn khỏi 
những điều kiện bât lợi của môi trường.

+ Có sự thụ tinh kép chưa có ờ các ngành thực vật khác

+ Yeu tỗ dẫn của xylem là mạch thật.

- Ngành này được chia thành 2 lớp: lớp Ngọc lan (lớp 2 lá mẩm), lớp 
Hành (lớp 1 lá mẩm) và 10 phân lớp

5.2.6.3. Phân bế và vai trò ngành Ngọc lan

Ngành Thực vật bậc cao có hoa chính thức được coi là tiến hoá nhất, 
đa dạng nhất, chiếm ưu thế nhất và thích nghi được với mọi điểu kiện sống 
của mòi trường, đó là ngành thực vật Hạt kín. Với khoảng trên 30 vạn loài 
phân bố khắp mọi nơi: trên cạn, dưới nước, vùng đồng bằng hay vùng núi 
cao, vùng cực lạnh hay sa mạc nóng và khô,... ngành thực vật này tạo thành 
cảnh quan chủ yếu của thảm thực vật trên trái đất và đóng vai trò rất quan 
trọng trong tự nhiên cũng như trong đời sống của con người.

CÂU H Ỏ I ÔN TẬP

1. Trình bày đặc điểm chung cùa thực vật bậc cao?

2. Trinh bày đặc điểm chung và hệ thống phân loại của ngành Rêu?

3. Trình bày đặc điểm chung và hệ thống phân loại của ngành Thông đất?

4. Trình bày đặc điểm chung và hệ thống phân loại của ngành c ỏ  tháp bút?

5. Trình bày đặc điểm chung và hệ thống phân loại của ngành Dương xỉ?

6. Trình bày đặc điểm chung và vai trò của ngành Thông?

7. Trình bày đặc điểm chung và vai trò của ngành Ngọc lan?
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Chương 6

HỆ THÓNG PHÂN LOẠI 
NGÀNH THựC VẬT HẠT KÍN (ANGIOSPERMAE) 

(NGÀNH NGỌC LAN (MAGNOLIOPHYTA))

Ngành thực vật Hạt kín (Angiospermae), còn gọi là ngành Ngọc lan 
(Magnoliophyta) được chia thành 2 lớp: lớp 2 lá mầm (Dicotyledones), còn 
gọi là lớp Ngọc lan (Magnoliopsida) và lớp 1 lá mầm (Monocotyledones), 
còn gpi là lóp Hành (Liliopsida). Mỗi lớp lại được chia thành nhiều bộ, họ 
khác nhau. Việc phân chia này theo một hệ thong nhất định phụ thuộc vào 
các tác giả khác nhau.

Trong giáo trình này chúng tôi giới thiệu ngành Hạt kín theo hệ thống 
của Takhtajan sửa đổi năm 1980, ngành Hạt kín được chia thành 10 phân 
lớp, trong đó lớp 2 lá mầm gồm 7 phân lớp và lớp 1 lá mầm gồm 3 phân lóp:

Phân lớp Ngọc lan (Magnoliidae)

Phân lớp Mao lương (Ranunculidae)

Phân lớp Sau sau (Hamamelididae)

Phân lớp Cẩm chướng (Caryophyllidae)

Phân lớp Sổ (Dilleniidae)

Phân lớp Hoa hồng (Rosidae)

Phân lớp Cúc (Asteridae)

Phân lớp Trạch tả (Alismatidae)

Phân lớp Hành (Liliidae)

Phân lớp Cau (Arecidae)
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6.1. SO SÁNH LỚP NGỌC LAN (MAGNOLIOPSIDA) VÀ LỚP 
HÀNH (LILIOPSIDA)

Lớp Ngọc lan Lóp Hành
- Phôi có 2 lá mầm. - Phôi có 1 lá mầm.
- Có hệ rễ trụ do rễ chính phát triển - Có hệ rễ chùm
- Phiến lá có gân hình lông chim, đôi khi 
hình chân vịt

- Phiến lá có gân song song hoặc 
hình cung

- Hoa mẫu 5, đôi khi mẫu 4, rất ít khi mẫu 3 - Hoa thường mẫu 3, không có mẫu 5.

6.2. LÓT NGỌC LAN (MAGNOLIOPSIDA)

Theo hệ thống phân loại của Takhtạjan 1980, lớp Hai lá mầm được 
chia thành 7 phân lớp; trước khi hpc từng phân lớp nên chú ý lại một số 
nhóm đặc điểm nguyên thủy và tiến hóa của đặc điểm về hình thái:

Dấu hiệu Tính chất nguyên thủy Tính chất thứ sinh, hoàn thiện
Dạng sống Gỗ, bụi Cỏ (nhiều năm, 1 nảm)

Cây đứng Cây bò hoặc leo
Sổng ữên cạn Sống dưới nước
Thường xanh Rụng lá

Thân Không phân nhánh Có phân nhánh
Lá Lá đơn, nguyên Lá đơn xè, lá kép

Lá kép Lá đơn thứ sinh
Gân lông chim Gân chân vịt, gân hình cung, gân 

song song
Lá mọc cách Lá mpc đối hay vòng

Hoa Hoa mọc đơn dộc Hoa mọc thành cụm, cụm hoa hình 
đầu

Hoa lưỡng tính Hoa đơn tính
Hoa đều Hoa đối xứng hai bên đến không 

đều
Các thành phần của hoa 
có số lượng nhiều, bất 
định, xếp xoắn hay xoắn 
vòng, chưa phán hóa rõ 
ràng, rời

Các thành phần của hoa xếp thành 
vòng, số lượng ổn định, dính nhau, 
đã có sự phân hóa rõ ràng, hợp
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Bầu trên Bầu dưới
Thụ phấn nhờ sâu bọ Thụ phấn nhờ gió

Quả Quả có các lá noãn ròi Quả có các lá noãn dính nhau
Hạt Có nội nhũ phát triển Không có nội nhũ

Phôi nhỏ, thăng Phôi lớn, cong

6.2.l ẻ Phân lóp Ngọc lan (Magnoliidae)

Là phân lớp nguyên thủy nhất không những chỉ của lớp Ngọc lan mà 
của cả ngành Ngọc lan nói chung, thể hiện qua một số đặc điểm: chủ yếu là 
cây thân gỗ, đôi khi chưa có mạch thông hoặc mạch thông với các bản ngăn 
xiên thủng lỗ hình thang; hoa có các thành phần nhiều, bất định, xếp xoắn, 
bộ nhụy với các lá noãn rời, màng hạt phấn 1 rãnh (kiểu nguyên thủy).

- Phân lớp Ngọc lan gồm các bộ chính: Ngọc lan, Na, Long não, Hồi, 
Hồ tiêu, Hoa sói, Súng và Sen. Bộ Ngọc lan là bộ nguyên thủy nhất của cả 
ngành Ngọc lan.

- Một số hướng tiến hóa khác nhau trong phân lớp Ngọc lan:

Cây chủ yếu dạng thân gỗ nhưng có hoa kiểu vòng, thành phần giảm 
dần và ổn định lại (bộ Long nẵo-Laurales).

Cây tiến tới dạng thân cỏ, hoa chủ yếu thích nghi vói lối thụ phấn nhờ 
gió nên hoa trờ nên đom tính và hoa trần, thành phần giảm (bộ Hồ tiêu- 
Piperales).

Cây có dạng thân cỏ, sống ở nước với kiểu bó mạch xếp lộn xộn, 2 lá 
mầm dính nhau, hoa mẫu 3 — đặc điểm licn quan đến sự quan hệ gần gũi với 
lớp Một lá mầm (bộ Súng - Nymphaeales)

Một số bộ được giới thiệu trong giáo trình: bộ Ngọc lan (Magnoliales), 
bộ Long não (Laurales), bộ Hồ tiêu (Piperales), bộ Sen (Nelumbonales), bộ 
Súng (Nymphaeales) để thấy được các bộ thực vật này đều mang những đặc 
điểm chứng minh cho tính nguyên thủy của phân lóp Ngọc lan.

6.2.1.1. Bộ Ngọc lan (Magnolỉales)

Là bộ nguyên thủy nhất trong phân lóp với một số đặc điểm:
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Chủ yếu là dạng cây gỗ. Các thành phần của hoa nhiều, bất định, rời 
nhau, xếp xoan hay xoan vòng: số lượng nhj nhiều, chưa phân hóa thành chi 
nhị và bao phân rõ; các lá noãn chưa khép kín hoàn toàn, chưa hình thành 
vòi và đầu nhụy rõ.

Hình 77. Hoa cùa họ Ngọc lan (Magnoliaceae)

Bộ Ngọc lan ờ nước ta có 3 họ, trong đó có 2 họ có đại diện thường 
gặp trong cuộc sống: họ Ngọc lan (Magnoliaceae), hp Na (Annonaceae).

a. Họ Ngọc lan (Magnoliaceae)

Dạng sống: cây thân gỗ.

Lá: lá đơn, mọc cách, phiến lá nguyên, Có lá kèm, sớm rụng, vết tích 
còn lại trên cành rõ.

Cụm hoa ở đầu cành hoặc nách lá, gồm 1-2 hoa, có lá bắc. Hoa đều, 
lưỡng tính, mẫu 3, thường đơn độc (ít khi cụm hoa gồm 2 hoa). Bao hoa 
chưa phân hóa thành đài và tràng, rời nhau, xếp thành nhiều vòng, thường có 
màu trắng hay vàng. Bộ nhị nhiều, rời nhau, xếp xoắn hay xoắn vòng; bao 
phấn và chỉ nhị chưa phân hóa rõ ràng. Bộ nhụy gồm các lá noãn nhiều, rời 
nhau, xếp xoan; chưa hình thành đầu nhụy và vòi nhụy rõ; bầu trên. Đe hoa 
lồi dài (kẻo dài).
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Quả kép gồm nhiều đại, khi khô tự mờ. Hạt có nội nhũ trơn, nhẵn.

Công thức hoa chung: *P3+3+3AaoGoo

Họ Ngpc lan có khoảng 13 chi, 210 loài, chủ yếu ờ ôn đới Bắc bán 
cầu, những loài nguyên thủy nhất tập trung ờ Đông và Đông Nam Á. Việt 
Nam có 10 chi, 50 loài.

Giá trị: Gỗ, cảnh, làm thuốc, gia vị. Đóng vai trò khá quan trọng trong 
cấu trúc thảm thực vật rừng.

Đại diện .

Ngọc lan trấng (Michelia alba)

Dạ hợp (Magnolia cocò)

Dạ hợp hoa to (Magnolia grandiýlora')

Ngọc lan vàng (Michelia champaca)

Mỡ (Maglietia glauca)

Giổi thơm (Tsoongiodendron odorum): loài này được đưa vào sách đỏ 
Việt Nam
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b. Họ Na (Annonaceae)

Dạng sống: cây thân gỗ, bụi hoặc dây leo gỗ.

Lá đom, mọc cách, phiến lá nguyên. Không có lá kèm.

Cụm hoa ở đầu cành và nách lá, gồm nhiều hoa, dạng chùm hoặc xim. 
Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 3, có lá bắc. Bao phân hoá thành đài và tràng. Đài: 
1 vòng gồm 3 lá đài ròi nhau, màu xanh, hình tam giác. Tràng gồm 6 cánh 
hoa màu trắng, vàng hay trang-xanh, vàng-xanh, hinh bâu dục, hinh trứng 
hay hình dải, xếp thành 2 vòng, mỗi vòng 3 cánh hoa rơi nhau. Bộ nhị gồm 
nhiều nhị xếp xoan hay xoắn vòng, rời nhau, đã bất đầu có sự phân hóa về 
bao phấn và chỉ nhị rõ hon. Bộ nhụy gồm các lá noãn rời nhau, thương nhiều 
và xếp xoắn. Bầu trên. Đế hoa không kéo dài.

Quả thường gồm những phân quả rời nhau ờ trên cuống rõ, hiếm khi 
phân quả dính nhau thành khối nạc (.Annona). Hạt có nội nhũ xếp nếp.

Công thức hoa chung: t K3C3.3A*GQC

Họ Na có khoảng 120 chi, 2000 loài, ờ các nước nhiệt đới châu Á, 
châu Mỹ và châu Phi, ít ở Ôxtrâylia. Việt Nam có 29 chi, 175 loài.

Giá trị: cây lấy gỗ, quả ăn được, tinh dầu, thuốc, một số cây được 
trồng làm cảnh vi hoa thơm và lấy bóng mát.

Đại diện :

Na (Annona squamosa)

Mãng cầu xiêm (Annona muricata)

Móng rồng (Artabotrys hexapetalus)

Hoàng lan (Canaga odorata)

Hoa Dẻ thơm (Desmos cochinchinensis)
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Hình 79. Na (Annona squamosa)

Hình 80. Quà Na (Annona squamosa)
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Hình 81. Hoàng lan (Canaga odorata)

6.2.1.2. Bộ Long nào (Laurales)

Là bộ thuộc loại tiến hóa của phân lớp, thể hiện qua các đặc điểm:

Hoa có các bộ phận xếp vòng với số lượng giảm bớt và ổn định.

Bộ này gồm 10 họ, ờ nước ta có 5 họ, trong chương trình chì xét 1 họ 
lớn và quan trọng là họ Long não.

Họ Long não (Lauraceae)

Dạng sống: thường là cây thân gỗ, có 1 chi 1 loài là cây thân cỏ, leo 
nửa kí sinh (Cassytha); chú ý phân biệt dây tơ xanh và dây tơ hồng:

Các đặc điểm 
phân biệt

Dây tơ xanh Dây tơ hồng

Thân: Khi non màu xanh, dpc thân 
thường có các sọc màu xanh 
hơi đâm

Khi non màu vàng nhạt, 
thân nhẵn, trơn

Hoa: Hoa mẫu 3, cánh hoa ròi nhau Hoa mẫu 5, gốc cánh hoa 
dính nhau.

Lá đơn mọc cách, ít khi mọc đối, phiến lá nguyên, gân hình lông chim, 
một số có 3 gân chính mọc từ gốc trông giống như gân hình cung. Không có 
lá kèm. Trong thân, lá có tế bào tiết dầu thơm.
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Cụm hoa: có ít hoặc nhiều hoa; đẩu cành hoặc nách lá, dạng chùm 
hoặc xim. Hoa lưỡng tính, đều, mẫu 3. Bao hoa: thường chưa phân hóa 
thành đài và tràng, nhưng có một số loài đã có sự phân hóa thành đài và 
tràng. Đài: 1 vòng, 3 lá đài rời nhau, hình tam giác, màu xanh, đôi khi có 
màu đỏ nâu, thường tồn tại ở quả, đôi khi các lá đài dính nhau làm thành đế 
bao quanh gốc quả. Tràng gồm 3 cánh hoa ròi nhau, xếp thành 1 vòng, màu 
trẳng, trắng vàng hay vàng xanh. Bộ nhị thường xếp thành 3 vòng, đôi khi có 
thêm một vòng nhị lép ở trong cùng, mỗi vòng gồm 3 nhị; bao phấn và chỉ 
nhị đã phân hóa rõ ràng, bao phấn 2-4 ô, mở bằng lỗ có nắp đậy (gọi là lưỡi 
gà), thường có màu vàng-vàng nâu. Chỉ nhị thường màu trắng, gốc chi nhị 
có 2 tuyến mật ờ hai bên, có một số quan điểm giải thích rằng đó là do các 
bó nhị gồm 3 nhị dính nhau, 2 nhị lép biến đổi thành 2 tuyến mật ờ gốc chi 
nhị hữu thụ. Bộ nhụy thường chi có 1 lá noãn hoặc đôi khi là 3 Iá noãn dính 
lại tạo thanh bầu 1 ô. Bầu trên.

Quả hạch hay mọng, có khi đài tồn tại bao quanh quả. Hạt: nội nhũ 
nhỏ hoặc không có.

Công thức hoa: *P3^ A 3+3+3G(3.i)

Hình 82. Bơ (Persea americana)
(Nguồn ảnh: http://www. sherwincarỉquist. com/bioỉogical-photographs. htmì)
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Họ Long não có khoảng 50 chi, 2000 loài ờ nhiệt đới và cận nhiệt đới, 
tập trung nhiều ờ Đông Nam Á và Braxin. Việt Nam hiện biết 21 chi với 
khoảng 245 loài.

Giá trị: nhiều loài dùng để lấy gỗ, tinh dầu, làm thuốc, trồng lấy bóng 
mát và làm cảnh; có vai trò quan trọng trong việc hinh thành tầng cây gỗ 
trong rừng nhiệt đói mưa mùa ẩm ờ độ cao 300-1600m. Đây là một trong số 
họ thực vật Hạt kín có nhiều loài được tách chiết tinh dầu có giá trị.

Đại diện

Quế (Cinnamomutn cassia)

Long não (Cinnamomum camphora)

Màng tang (Litsea cubeba)

Bơ (Persea americana)

Dây tơ xanh (Cassytha filiformis)

BỜI lời nhớt (Litsea gìutinosa)

Kháo vàng (Machilus thunbergius)

Hình 83. Màng lang (Litsea cubeba)
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Hình 84. Bời lời nhớt (Litsea glutinosa)

6.2.1.3. Bộ Hồ tiêu (Piperales)

Bộ này bao gồm những cây thân nhỏ, dạng thân thảo hoặc leo, đôi khi 
bỉ sinh. Hoa trần, đơn tính hoặc có khi lưỡng tính, thành phần giảm, về mặt 
hệ thống sinh bộ này gần gũi với bộ Ngọc lan (màng hạt phấn 1 rãnh) nhưng 
tiến hoá hơn bởi đặc điểm thân cây dạng thân cỏ, hoa thích nghi với thụ phấ 
nhờ gió nên hoa trờ nên đom tính, thành phần giảm.

Với một số họ đại diện; Họ Giấp cá (Saururaceae), họ Hồ tiêu (Piperaceae)

Họ HỒ tiêu (Piperaceae)

Dạng sống thường là dạng thân cỏ hoặc dây leo.

Lá đơn, mọc cách, phần lớn có gân vòng cung. Có lá kèm.

Hoa tạo thành bông nạc dày, hoa trần (không có bao hoa).

Công thức hoa: $  PoAí-3

9 P oG (3.1,
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Có 10 chi, 2000 loài ờ nhiệt đới, đặc biệt ờ Đông Nam Á, nhiệt đới 
châu Mỹ. Việt Nam có 4 chi, gần 50 loài. Giá trị: làm gia vị, thuốc.

Đại diện

Lá lốt (Piper lolol)

Hồ tiêu (Piper nigrum)

Càng cua (Peperomia pelỉucida)

Hồ tiêu (Piper nigrum)

Tiêu lá láng (Piper politifolium)

Hình 85. Tiêu lá láng (Piper politìfolium)

6.2.1.4. Bộ Súng (Nymphaeales)

Gồm 3 họ, ờ Việt Nam có 2 họ: họ Súng (Nymphaeaceae) và họ Rong 
đuôi chó (Ceratophyllaceae). Bộ này rất gần vói bộ Ngọc lan vì những tính 
chất nguyên thủy trong cấu tạo gỗ, cấu tạo hoa, màng hạt phấn 1 rãnh (đặc 
điểm để phân biệt với bộ Sen),...

Ngoài ra bộ này cũng gần gũi với lớp Một lá mầm như: bó mạch xếp 
lộn xộn, hoa mẫu 3, hai lá mầm dính nhau. Chúng bắt nguồn từ bộ Ngọc lan,
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cùng có chung nguồn gốc với Một lá mầm và làm thành kiểu trung gian giữa 
lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Họ Súng (Nymphaeaceae)

Dạng sống: thân cỏ thủy sinh.

Lá đơn, mọc cách; phiến lá hình khiên hay hình tim nổi trên mật nước, 
cuống dài.

Hoa to, đom độc, lưỡng tính, đều; bao hoa đã phân hóa; đài 3-5 lá đài; 
tràng gồm 5 cánh hoa xếp xoắn hay xoắn vòng; bộ nhị nhiều, xếp xoắn, 
trong hoa thấy rõ sự chuyển tiếp từ nhị sang cánh hoa; bộ nhụy gồm nhiều lá 
noãn rời hoặc dính lại. Quả kép.

Công thức hoa: *K3.5C 10AooG„

Đại diện: Súng đỏ (Nymphaea rubra)

Hình 86. Súng đỏ (Nymphaea rubra)

6.2.1.5. Bộ Sen (Nelumbonales)

Gồm 1 họ Sen (Nelumbonaceae). Bộ này gần với bộ Súng về hình 
dạng bên ngoài của cây và hoa, trước đây người ta  xếp chung vào một bộ. 
Đặc điểm khác biệt với bộ Súng: màng hạt phấn 3 rãnh.
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Họ Sen (Nelumbonaceae)

Dạng sống: thân cỏ thủy sinh, có thân rễ to chìm dưới đáy nước.

Lá đơn, phiến lá lớn, hình khiên, cuống dài.

Hoa mọc đơn độc, khá lớn, lưỡng tính, đều. Bao hoa chưa phân hóa, 
gồm nhiều mảnh màu hồng hay trắng xếp xoắn, nhiều vòng, càng ờ lớp 
trong kích thước các mảnh càng nhỏ dần. Bộ nhị nhiều, các nhị xếp xoắn, 
một số nhị biến thành cánh hoa; trung đới của bao phấn kéo dài làm thành 
một phần phụ màu trắng gọi là “gạo sen” dùng để ướp chè. Bộ nhụy gồm 
nhiều lả noãn rời nam trong đế hoa loe thành hình nón ngược (gương sen).

Mỗi lá noãn có 1-2 noãn nhưng sau chỉ có 1 phát triển thành hạt.

Gồm 1 chi, 2 loài ở nhiệt đói, cận nhiệt đới châu Á, ỏxtrâylia, Bắc 
Mỹ. Việt Nam có 1 loài.

Đại diện: Sen (Nelumbo nuci/era): làm cảnh, mứt, thuốc.

Hình 87. Sen (Nelumbo nucựera)
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Phân lórp này rất gần gũi với phân lớp Ngọc lan về cấu tạo hoa, đi ra từ 
phân lớp Ngọc lan và tiến hóa hon ở chỗ phẩn lớn các cây là thân cỏ, không 
có tế bào tiết trong lá và thân, lá thường ít khi nguyên, màng hạt phấn có 3 
rãnh,...

Phân lớp gồm 7 bộ, ờ Việt Nam có 2 bộ: bộ Mao lương (Ranunculales) 
và bộ Á phiện (Papaverales).

6.2.2.1. Bộ Mao lương (Ranunculales)

Đa số thân cỏ. Hoa lưỡng tính hay đơn tính, kiểu xoắn vòng. Quan hệ 
với bộ Hồi trong phân lớp Ngọc lan.

Gồm 7 họ, trong đó có 5 họ ở Việt Nam, 2 họ phổ biến là họ Mao 
lương (Ranunculaceae) và họ Tiết dê (Menispermaceae).

a. Họ Mao lương (Ranunculaceae)

Dạng thân cỏ đứng hay leo. Lá đơn, mọc cách, phiến lá nguyên hay xẻ 
thuỳ, cuống lá có bẹ to.

Hoa mọc đơn độc hay nhiều hoa tập thành cụm hoa, dạng chùm; lưỡng 
tính, đế hoa lồi. Bao hoa đã phân hóa; đài 4-5 mảnh, dạng cánh, đôi khi có 
màu giống như hoa; tràng 5 cánh hoa, có khi biến thành vảy. Bộ nhị và nhụy 
thường nhiều, rời, xếp xoắn, có khi bộ nhuỵ xếp thành hình sao. Quả thường 
gồm nhiều đại.

Công thức hoa thay đổi:

Mao lương (Ranunculus sceleraius). ‘ K^sCsA^Goo

Phi yến (Deỉphinium consolidà)-. TKjCoAijGi

b. Họ Tiết dê (Menispermaceae)

Dây leo. Lá đom, thường có gân chân vịt. Rất đặc trưng bời thân gỗ cắt 
ngang có tia tỏa hình bánh xe.

Công thức hoa: s  K3.3C3.3A3.3

9 K3+3C3̂3G(6.1)
Có 70 chi, 450 loài phân bố chủ yếu ở nhiệt đới và cận nhiệt đới. Việt 

Nam có 18 chi, khoảng 40 loài. Giá trị: làm thuốc.
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Đại diện

Binh vôi (Stephania rotunda). làm thuốc.

Dây kí ninh Ợinospora crispa). rất đắng như thuốc ký ninh, dùng chữa 
bệnh sốt rét.

Vàng đắng (Cosciniumý'enestratum): làm thuốc

6.2.2.2. Bộ Ả phiện (Papaverales)

Họ Á phiện (Papaveraceae)

Dạng thân cò với lá đơn mọc cách. Rất đặc trưng bời có nhựa mù 
vàng. Hoa to. Đài 2-3, sớm rụng; tràng 4-6 cánh hoa, xếp 2 vòng, có màu rất 
đẹp, thường nhàu nát trong nụ. Nhị thương nhiều, rời nhau, xếp xoắn. Lá 
noãn 2 (có khi nhiều hơn), hợp thành bầu trên. Quả nang mờ bằng lỗ ờ đỉnh.

Công thức hoa: +K2C2-2AocG(2)

Họ này có 26 chi với 450 loài phân bố ờ Bắc bán cầu, tập trung ờ ôn 
đới và cận nhiệt đới, ít ờ nhiệt đới châu Mỹ. Ờ Việt Nam có 3 chi, 3-4 loài. 
Giá trị: làm thuốc.

Đại diện: Gai cua (Argemone mexicana), Thuốc phiện (Papaver somniferum)

Hình 88. Gai cua (Argemone mexicana)
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6.2.3. Phân lóp Sau sau (Hamamelididae)

Chủ yếu là cây thân gỗ. Tiến hóa theo hướng thụ phấn nhờ gió.

Hoa trờ nên đon tính, nhỏ, tập hợp dần thành cụm hoa đơn vị là xim, 
các xim tập hợp thành cụm hoa kép dày đặc và dài gọi là đuôi sóc. Bao hoa 
tiêu giảm, sau mất dần. Các bộ phận hoa đã giảm bớt, xếp thành vòng. Lá 
noãn hợp. Quả chỉ có một hạt, thường có vỏ cứng ờ bên ngoài.

Gồm 10 bộ, ờ Việt Nam có 3 bộ có nhiều đại diện quen thuộc: Bộ Gai 
(Urticales), Phi lao (Casuarinales), Dẻ (Fagales).

Bộ Phi lao: lá tiêu giảm, hoa trần

Bộ Dẻ: bao hoa đơn, chỉ có đài, bầu dưới, quả có đấu ờ bên ngoài

6.2.3.1. Bộ Gai (Urticales)

Cây thân gỗ hay thân cò. Thường có lá kèm. Hoa đơn tính hay lưỡng tính

Bộ Gai có 5 họ trong đó 4 họ có ở Việt Nam: Họ Du (Ulmaceae), họ 
Dâu tằm (Moraceae), họ Gai mèo (Cannabaceae), họ Gai (Urticaceae).

Sau đây chỉ giới thiệu họ Dâu tằm

Họ Dâu tằm (Moraceae)

Cây gỗ. Thường có nhựa mủ trắng. Nhiều loài thuộc chi Ficus có rễ 
phụ mọc ra từ cành cẩm xuống đất, một số loài khác bám trên thân cây khác, 
đâm nhiều rễ phụ bao quanh thân cây chủ, gây hiện tượng “thắt nghẹt” lâu 
dần khiến cây chù bị chết.

Lá đơn, mọc cách, ít khi mọc đối. Hoa đơn tính, cùng gốc hay khác 
gốc, họp thành cụm hoa xim, đuôi sóc hay hình đầu nằm trên một trục chung 
lồi (như Mít, Dâu tằm...) hay lõm (như Sung, Ngái,...).

Bao hoa 2-4 mảnh; nhị bằng số mảnh bao hoa và mọc đối diện với bao 
hoa; bộ nhuỵ gồm 2  lá noãn mà 1 thường sớm tiêu giảm; bầu trên, đôi khi 
bầu dưới, 1 ô. Quả phức do nhiều quả đơn dính lại với nhau.

Công th ứ c  h o a  ch u n g : s  P4A4

$  P4G0
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Họ này gồm 60 chi, 1550 loài phân bố ờ nhiệt đới và cận nhiệt đới, ít ờ 
ôn đới. ờ Việt Nam hiện biết hom 10 chi, 136 loài.

Đại diện .

Mít (Artocarpus heterophylỉus). quả ăn ngon, gỗ tốt đóng đồ đạc,...

Dướng (Broussonetiapapyrifera). mọc hoang, vỏ làm giấy,...

Dâu tằm (Morus alba): quả được dùng làm nước giải khát, ngâm rượu; 
rễ và lá dùng làm thuốc an thẩn.

Sung (Ficus racemosà). làm thuốc.

Đa búp đỏ (Ficus elastica)'. làm cảnh.

Đa lá tròn (Ficus bengalensis). làm cảnh.

Hình 89. Dướng (Broussonetia papyrifera)

6.2.3.2. Bộ Phi lao (Casuarỉnales)

Họ Phi lao (Casuarinaceae)

Cây gỗ, lá tiêu giảm. Các nhánh non phân đốt, màu xanh (làm chức 
năng quang hợp), lá hình vảy, mọc vòng. Hoa củng cây hay khác cây. Hoa 
trần. Hoa đực xếp thành hinh đuôi sóc ờ đầu cành, chỉ có 1 nhị với 4 lá bắc. 
Hoa cái tập hợp thành cụm hoa đầu, có 2 lá bắc bao ngoài; bầu 2 ô do 2 lá 
noãn hợp thành. Quả có dạng “nón thông”.
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Công thức hoa: s  P0A!

9 P o G (2)

Đại diện: Phi lao (Casuarina equiseíifolia). trồng ờ vùng ven biển 
để chắn cát, lấy bóng mát ờ đường làng, bờ mương; gỗ có thể dùng làm 
cột chống,...

Hình 90. Phi lao (Casuarina equiseti/olia)

6.2.3.3. Bộ Dè (Fagales)

Chỉ có một hợ Dẻ

Họ Dẻ (Fagaceae)

Cây gỗ. Lá đơn, nguycn hay xẻ thuỳ, mọc cách, có lá kèm sớm rụng.

Hoa tập trung thành cụm hỉnh xim. Đài 6  (đôi khi 5-7) xếp 2 vòng; rất 
đặc trưng bời hoa đực thành đuôi sóc, thường có 6 - 1 2  nhị; hoa cái nằm trong 
một tổng bao đặc biệt gọi là “vỏ đấu”, thường không có cánh hoa, bầu dưới 
thường do 3 lá noãn hợp thành. Quả đấu.

Cóng thức hoa: s K5.7C0A6.12

9  K-3+3CoG(3)

Họ này có 8-9 chi, 900 loài chủ yếu ờ nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhưng 
không có ờ nhiệt đới Nam Phi. ở  Việt Nam có 5 chi, khoảng 210 loài.
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Đại diện: Dẻ gai Ân Độ (Castanopsis indica), Dẻ gai Cao Bằng 
(Castanea moỉissima)

Hình 91. Dè gai ấn độ (Castanopsis indica)

6.2.4. Phân lóp cẩm  chưóng (Caryophyllidae)

Đây là một phân lớp nhỏ, đứng giữa một bên là phân lớp Sau sau có 
hoa thích nghi với lối thụ phấn nhờ gió, và một bèn là phân lớp sổ, Hoa 
hồng có hoa thích nghi với thụ phấn nhờ sâu bọ.

Gồm chù yếu là các loài cây thân cò, ít khi là cây bụi. Hoa thường nhò, 
giảm thành phẩn tiến tới hoa đơn tính. Cánh hoa rời hay hợp, có khi không 
cánh. Phân lớp này rất đặc trưng cho hệ thực vật của vùng nửa hoang mạc, 
kể cả nơi giầu muối như ven biển.

Phân lóp này có 3 bộ đều gặp ờ Việt Nam: bộ cẩm  chướng 
(Caryophyllales), bộ Rau răm (Polygonales) và bộ Đuôi công (Plumbaginales).

6.2.4.1. Bộ Cẩm chướng (Caryophyllales)

Phần lớn là cây thân cỏ. Bao hoa đơn hay kép, thích nghi với lối thụ 
phấn nhờ gió hoặc sâu bọ.

Đây là một bộ lớn có 14 hp; ờ Việt Nam có 11 hp. Sau đây chi xét 2 
họ: họ Xương rồng; họ cẩm  chướng.
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Đặc điểm chính để phân biệt 2 họ này: đặc điềm là cây mọng nước và 
không mọng nước.

Ngoài ra còn một số họ hay gặp khác như: Rau dền, Rau sam, Mồng 
toi, Hoa giấy,...

a. Họ Xưcmg rồng (Cactaceae)

Đặc trưng bời thân mập màu xanh, lá biến thành gai.

Hoa thường lưỡng tính, xếp xoắn hay xoắn vòng. Bao hoa và nhị 
nhiều, xếp xoấn hoặc nhị họp thành nhóm dính với bao hoa. Bầu dưới, 1 ô. 
Quả thường nạc, kiểu quả mọng.

Công thức hoa: *P(00)A00G (3.00)

Họ này có 200 chi với 2000 loài, mọc hoang chủ yếu ờ Châu Mỹ, một 
ít ờ Châu Phi. Việt Nam có nhập trồng một số loài làm cảnh.

Giá trị: chủ yếu làm cảnh, một số ít làm thuốc.

Đại diện .

Thanh long {Hyìocereus undatus)

Quỳnh (Epiphyllum oxypetalum)

Càng cua (Zygocactus truncatus)

pỊ

fẳ

172

Hình 92. Càng cua (Zygocactus truncatus)
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Trong tự nhiên, ta thường gặp một vài loài cây cũng mang tên xương 
rồng nhưng không thuộc họ Xương rồng mà thuộc họ Thầu dầu (Xương rồng) 
hay Thiên lý (Sao tím hoa to, Đổng tử),... mặc dù chúng cũng có thân mọng 
nước và lá cũng tiêu giảm mạnh, tuy nhiên cấu tạo của hoa thì khác hẳn.

b. Họ Cấm chướng (Caryophyllaceae)

Cây thân cỏ, thường phân nhánh đôi. Lá đơn, nguyên, mọc đối. Không 
có lá kèm.

Cụm hoa xim 2 ngả. Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 4-5. Lá đài dinh nhau. 
Cánh hoa rời, đôi khi cánh kép. Nhị gấp đôi số cánh hoa, xếp thành 2 vòng. 
Bộ nhụy gồm 3-5 lá noãn dính nhau thành bầu trên, 1 ô. Quả khô mờ hay 
mọng.

Công thức hoa: * K<4.5ìC4.5A4»4Gí3.5)
5+5

Họ Cẩm chướng có 80 chi, 2100 loài phân bố chủ yếu ờ ôn đới Bẩc 
bán cầu. Ờ Việt Nam có hơn 10 chi với 25 loài.

Bộ Cẩm chướng còn gặp những họ cây quen thuộc khác như:

- Họ Rau dền (Amaranthaceae): cây hoa nhỏ, không cánh, đài thường 
khô xác, có khi có màu,...

\

4*~Ẻ' ■ 9

Hình 93. Dệu trườn (Aìtemanthera paronichyoides)
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- Họ Rau sam (Portulacaceae): mọc dại, trồng làm thuốc, làm cảnh 
(hoa Mười giờ,...).

Hình 94. Rau sam (Portuìaca oìeracea)

Họ Mồng tơi (Basellaceae): có cây rau ăn quen thuộc vào mùa hè.

Hình 95. Mồng tơi (Basella rubra)
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- Họ Hoa giấy (Nyctaginaceae): với loài hoa được trồng làm cảnh có 
màu đỏ, tím đỏ hay vàng trang,...

Hình 96. Hoa giấy (Bougainvillea brasiliensis)

6.2.4.2. Bộ Rau răm (Polygonales)

Bộ Rau răm tiến hóa theo hướng khác: hoa chù yếu thích nghi vói lối 
thụ phấn nhờ gió, bao hoa giảm. Chỉ có 1 họ Rau râm.

Họ Rau răm (Polygonaceae)

Cây thân cỏ hoặc cây bụi, đôi khi là dây leo. Lá đơn, thường mọc cách. 
Rất đặc trưng bời lá có bẹ chia: gồm những lá kèm ôm lấy thân và cành làm 
thành một ống (đây là tính chất đặc trưng để nhân biết họ).

Cụm hoa kép gồm nhiều xim. Hoa nhỏ, thường lưỡng tính, ít khi đơn 
tính; đều; hoa mẫu 3(-5), không có cánh hoa, nhị 6  hoặc biến đổi từ 5-8(9) 
hay hcm xếp thành 2 vòng; bầu gồm 3 lá noãn dính với nhau thành bầu trên.

Công thức hoa: * K3.6CoA6.9G(3)

Đại diện. Nghể bà {Potygonum tomentosum), Dây ti gòn (Antigonum leptopus)
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Hình 97. Dây ti gôn (Antigonum ìeptopus)

6.2.5. Phân lóp sổ  (DiIIeniidae)

Đây là một phân lớp lớn, rất đa dạng, bao gồm đù các dạng cây thân 
gỗ, thân bụi, thân cỏ. Hoa chủ yếu tiến hóa theo hướng thụ phấn nhờ sâu bọ. 
Các bộ có tổ chức thấp vẫn còn có lá noãn rời, mạch có bản ngăn hình thang, 
biểu hiện tính chất gần gũi với bộ Ngọc lan trong phân lớp Ngọc Lan. Phân 
lớp này tiến hóa theo các hướng sau:

- Một số bộ thấp có cây thân gỗ là chủ yếu, hoa có kiểu xếp xoắn, nhị 
và nhụy còn nhiều, lá noãn có khi còn ròi nhau (bộ sổ , bộ Chè).

- Một Số bộ chủ yếu là cây thân cỏ, lối đính noãn bên (bộ Hoa tím, bộ 
Màn màn, bộ Thu hải đường).

- Một số bộ có lối đính noãn trụ giữa, hoa mẫu 5, nhị 2 vòng, hoa từ 
cánh rời (bộ Bông, bộ Thầu dầu) tiến tới cánh hợp (bộ Đỗ quyên, bộ Thị, bộ 
Anh thảo).

- Một số bộ có xu hướng giảm dần thành phần hoa, tiến tới hoa đơn 
tính (bộ Liễu, bộ Trầm).
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Phân lóp Sổ gồm 14 bộ, ờ Việt Nam có 12 bộ. Sau đây chỉ xét một số 
bộ chính thường gặp và quan trọng.

6.2.5.1. Bộ Sổ (Dilleniales)

Có quan hệ với bộ Ngọc lan, vì vậy vẫn còn các đặc điểm: lá noãn ròi, 
bao hoa xếp xoăn, nhị nhiều, lá kèm sớm rụng. Bộ này có 2 họ, Việt Nam 
gặp 1 họ Sổ (Dilleniaceae)

Họ Sổ (Dilleniaceae)

Cây gỗ, đôi khi là cây bụi. Lá đơn nguyên, mọc cách, mép lá thường 
có khía răng, gân nồi hình lông chim; lá kèm sớm rụng.

Hoa thuờng khá lớn, mọc đơn độc ờ nách lá. Bao hoa xếp xoan, đài 5 
mảnh thường tồn tại trên quả; tràng gồm 5 cánh hoa mỏng, rời nhau và 
sớm rụng. Nhị nhiều, xếp vòng. Nhuỵ gồm nhiều lá noãn rời hay dính lại 
một ít. Vòi nhuỵ thường hoàn toàn rời. Quả đại hoặc quả mọng nhiều ngăn, 
nhiều hạt.

Hình 98. Sổ trai (Diììenia ovata)
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6.2.5.2. Bộ Chè (Theales)

Gồm 19 họ, ờ Việt Nam có 2 họ quan trọng là họ Chè và họ Măng cụt.

a. Họ Chè (Theaceae)

Cây gỗ hay bụi. Lá đơn mpc cách, không có lá kèm.

Hoa phần lớn mọc đơn độc, thường lưỡng tính và mẫu 5. Nhị thường 
nhiều. Bộ nhụy thường gồm 3-5 lá noãn dính lại thành bầu trên; đính noãn 
trụ giữa.

Quả nang hoặc quả khô không mờ, có khi là quả hạch hay quả dạng mọng. 

Công thức hoa: * K5.7C5.9A«G(3.5)

Đại diện:

Hải đường (Camellia amplexicaulis)

Chè (Cameỉlia sinensis)

Gỗ hà (Schima M>allichii)
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Hình 99. Gỗ hà (Schima waỉlichii)
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b. Họ M ăng cụt (Clusiaceae)

Cây gỗ hay bụi, thường xanh, có cành mọc ngang. Trong nhiều bộ 
phận của cây có ống tiết nhựa mủ màu vàng hay vàng lục. Lá mọc đối, 
không có lá kèm.

Hoa thường lưỡng tính, đôi khi đơn tính khác gôc hay đa tính. Đài gồm 
2-6 mảnh, tồn tại trên quả. Tràng gồm 2-6 cánh hoa (đôi khi nhiều hơn). Nhị 
nhiều, số lượng không nhât định. Nhụy gồm 3-5 (15) lá noãn, ít khi là 1; bầu 
trên. Quả mờ vách hay quả mọng.

Công thức hoa: *K2.6C2-6A.«G(3-5-i5)

Đại diện. Măng cụt (Garcinia mangostana)

6.2.5.3. Bộ Hoa tím (Vỉolales)

Bộ này gần với bộ Chè và bộ Bông, có nguồn gốc chung từ sổ. Việt 
Nam có 7 họ: họ Lạc tiên, họ Đu đủ, họ Hoa tím,... chúng ta chi xét 1 họ.

Họ Bầu bí (Cucurbitaceae)

Cây thân cỏ, leo nhờ tua cuốn. Thân, lá thường phù lông cứng, nhất là 
lúc non.

Lá đơn mọc cách, thường chia thùy chân vịt, không có lá kèm.

Hoa đơn tính cùng gốc hay khác gốc. Hoa đều, mẫu 5. Cánh hoa 
thường dính nhau. Nhị 5, có thể rời hoặc dính theo nhiều mức độ khác nhau 
như: dính từng đôi một còn một nhị tự do hoặc cả 5 đều dính nhau,...; bao 
phấn thường cong queo, nứt dọc. Bộ nhụy thướng gồm i  lá noãn, dính lại 
thành bầu dưới, 3 ô; 3 đầu nhụy lớn. Giá noãn trụ giữa nhưng phát triển ra 
phía ngoài sát mép bầu rồi phân thành 2  nhánh cong vào trong và mang noãn 
thành kiểu đính noãn bên giả, chia mỗi ô thành 2 , do đó bầu thành 6  ô, 
thương chứa noãn đảo, ít khi chứa 1 noãn (Su su).

Quả mọng kiểu bầu bí: lớp vỏ ngoài thường cứng rắn, lóp vỏ giữa dày 
và mọng nước, đôi khi hóa xốp. Hạt không có nội nhũ.

Công thức hoa: s  K<5)C(5)A(2X2)1 

9 K5C(5)G(3)
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Đại diện .

Gấc (Momordìca cochinchinensis) 

Mướp ta (Luffa cylindricaỉ)

Bí ngô (Cucurbiía pepo)

Dưa hấu (Citrullis lanatus)

Mướp đắng (Momordica charantia)

Hình 100. Mướp đắng (Momordica charantia)

180

https://nhathuocngocanh.com/



Hình 101. Gấc (Momordica cochinchinensis)

6.2.5.4. Bộ Màn màn (Capparales)

Bộ gồm 3 họ, trong đó họ lớn và quen thuộc nhất là họ Cải (Brassicaceae).

Họ Cải (Brassicaceae)

Cây thân cỏ. Lá đơn mpc cách, không có lá kèm.

Hoa tập họp thành cụm hoa chùm đơn hoặc chùm kép, hoặc hình ngù, 
không có lá bấc. Hoa thường nhỏ, đều. Đài 4 mảnh xếp 2 vòng chéo chữ 
thập. Cánh hoa 4, xcp chéo chữ thập, xen kẽ với đài, màu tráng, vàng hay 
hồng nhạt,... Nhị gồm 2 nhị vòng ngoài thường ngắn hơn 4 nhị vòng trong. 
Bộ nhụy thường gồm 2 lá noãn dính nhau thành bầu trên, 1 ô, sau hình thành 
vách ngăn giả mọc ra từ mép dính của 2  lá noãn, chia bầu thành 2  ô, mỗi ô 
chứa 2  hoặc nhiều noãn đảo hay noãn cong.

Quả thuộc kiểu quả cải: quả khô khi chín mờ thành 2 mảnh vỏ, ờ giữa 
có một khung mang hạt do vách ngăn giả sinh ra. Hạt có phôi lcm và cong, 
không có nội nhũ hoặc nghèo nội nhũ.

Công thức hoa: * Kị ^C íAị^G^)
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Đại diện .

Tề thái (Capselỉa bursa-pastoris)

Bắp cải (Brassica oleracea)

Súp lơ (Brassica oleraceae var. botrytis)

Su hào (Brassica oỉeraceae var. caulorapa)

Cải thìa (Brassica rapa)

Cải xong (Rorippa nasturtium-aquaticum)

6.2.S.S. Bộ Bông (Malvales)

Bộ gồm 10 họ, trong đó ờ Việt Nam gặp 6  họ: họ Dầu, họ Côm, họ 
Bông, họ Gạo, họ Đay, họ Tròm. Sau đây chi xét 2 họ chính.

a. Họ Dầu (Dipterocarpaceae)

Cây gỗ. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm sớm rụng; có tuyến tiết nhựa dầu.

Hoa lưỡng tính, đều, mẫu 5. Đài gồm 5 lá đài rời hay hợp, khi hình 
thành quả, một số mảnh lớn lên cùng với quả làm thành cánh của quả. 
Tràng gồm 5 cánh, tiền khai hoa vặn. Nhị nhiều hoặc 10-15, đôi khi 5, 
thường rời nhau; chỉ nhị ròi nhau hay dính với nhau ờ dưới. Bầu trên, 3 ô. 
Quả có 2-5 cánh.

Công thức hoa chung: *K(5)C 5A i5Gí3)

Đại diện. Dầu nuớc (Dipterocarpus alatus)

b. Họ Bông (Malvaceae)

Cây gỗ nhò, bụi hoặc cây thân cỏ. Lá đcm, mọc cách, có lá kèm, thân 
và lá thường có lông đa bào.

Hoa thường mọc đom độc ờ nách lá hay đôi khi họp thành cụm hoa 
xim. Hoa đều. Lá đài 5, nhiều khi còn có thêm vòng đài phụ cấu tạo bời các 
lá bắc con xếp xít vào hoa. Tràng có 5 cánh rời, tiền khai hoa vặn. Chỉ nhị 
dính thành một ống bao quanh nhuỵ (nhị đơn thể). Bộ nhụy thuờng gồm 2-5 
lá noãn rời hoặc dính nhau thành bầu trên, số ô tương ứng số lá noãn, mỗi ô 
chúa 1 đến nhiều noãn.
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Công thức hoa chung: * k3.7K(5)C5 A=cG(5)

Họ Bông có khoảng 90 chi, 1570 loài, phân bo khắp thế giới, nhất là ở 
nhiệt đới. Việt Nam có 16-17 chi, khoảng 65 loài. Giá trị: Làm cảnh, thuốc, 
thức ăn...

Đại diện .

Cối xay (Abutilon indicum)

Phù dung (Hibiscus mutabilis)

Dâm bụt (Hibiscus rosa-chinensis)

Tra làm chiếu (Hibiscus tiỉiaceus)

Ké hoa đào (Urena ìobata)

Thục quỳ (Aỉthaea rosea)

Kê náp (Hibiscus cannabinus)

Bụp giấm (Hibiscus sabdariffa)

Vông quả cánh (Kydia calycinà)

Bông luồi (Gossypium hirsutum)

Những họ khác trong bộ Bông ờ nước ta có những loài cây quen thuộc 
và có giá trị kinh tế cao như: Họ Gạo (Bombacaceae): sầu riêng là cây ăn 
quà nổi tiếng ờ  miền Nam,...

Hình 102. Ké hoa đào (Urena ìobata)
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Bộ này có chung nguồn gốc với bộ Bông. Bộ này có 4 họ, Việt Nam 
có họ Thầu dầu.

Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)

Cây rất đa dạng: thân gỗ, thân bụi hay thân cỏ; thường có nhựa mủ 
màu trang hay không màu; luôn có lá kèm.

Hoa tập hợp thành cụm hoa dạng chùm hay chùy,... gồm nhiều xim hai 
ngả. Hoa đơn tính cùng cây hay khác cây. Hoa đều, gốc có lá bấc, thường 
mẫu 5. Bao hoa kép hoặc đơn (chi có đài), đôi khi không có. Bộ nhị biến đổi 
rất nhiều từ 5 nhị giảm chi còn 1, đôi khi chi nhị phân nhánh dạng cành cây 
làm cho bộ nhị ừ ờ  nên rất nhiều. Bộ nhụy luôn ổn định gồm 3 lá noãn dính 
nhau thành bầu trên, 3 ô, mỗi ô chứa 1-2 noãn đảo.

Tiến hóa nhất là kiểu cụm hoa của chi Xương rồng (Euphorbia). Từng 
hoa đã tiêu giảm cao độ: hoa đực tiêu giảm chi còn 1 nhị, hoa cái tiêu giảm 
chi còn lại 3 lá noãn dính nhau làm thành bầu trên; trong một cụm hoa có rất 
nhiều hoa đực nhưng chi có một hoa cái ờ giữa, cụm hoa có mang lá bắc có 
màu sấc sặc sỡ vói các tuyến mật xen kẽ. v ề  mặt hình thái thì đây là một 
cụm hoa nhưng lại thực hiện chức năng của một hoa vói các hoa đực đóng 
vai trò của bộ nhị và hoa cái đóng vai trò của bộ nhụy.

Quả thường có 3 mảnh vỏ khi chín mờ thành các ô, các ô này tách rời 
nhau để lại cột trung tâm ờ giữa, mờ ờ phía bụng và tung hạt ra ngoài; hạt 
của nhiều loài có mồng ở đình. Chi Bischofia khá biệt lâp trong ho vỉ có lá 
kép chân vịt, quả mọng.

Công thức hoa thay đổi:

Ricinus: (5* K^CoAso 5

Euphorbia: s KoCoAi 9 KnCnG^)

Họ này có khoảng 290 chi, 7500 loài, phân bố chủ yếu ờ nhiệt đới và 
cận nhiệt đới, một số loài thân cỏ gặp ờ ôn đới và hàn đói. Việt Nam có hơn 
75 chi với gần 425 loài.

6.2.5.6. Bộ Thầu dầu (Euphorbiales)
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Đại diện .

Trạng nguyên (Euphorbia pulcherima) 

Xương rắn (Euphorbia milii)

Cao su (Hevea brasiliensis)

Dâu da đất (Baccaurea ramijìorà) 

Thầu dầu (Ricinus communis)

Rau ngót (Sauropus androgynus)

Hình 103. Thầu dầu (Ricinus communis)

6.2.6. Phân lóp Hoa hồng (Rosidae)

Là phân lớp lớn và đa dạng. Hoa mẫu 5, đính noãn trụ giữa. Phân lớp 
hỉnh thành nhiều nhóm bộ với các nhánh tiến hóa khác nhau. Bộ c ỏ  tai hổ 
(Saxiíragales) và bộ Hoa hồng (Rosales) là những bộ thấp nhất của phân lóp, 
ờ các bộ này có khi nhị và lá noãn còn nhiều, rời, tiến tới lá noãn dính và 
giảm dần số lượng. Các nhánh tiến hóa chính:

Sự biến đổi đặc biệt của lá thích nghi với việc bắt mồi, hoa tiến tới đon 
tính (bộ Nắp ấm-Nepenthales).

Bộ nhụy với các lá noãn dính lại hoàn toàn, chỉ có 1 vòi và 1 đầu nhụy, 
tiến tới bầu dưới (Bộ Sim-Myrtales)
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Trong hoa xuất hiện đĩa mật với nhiều hinh dạng khác nhau (đĩa mật là 
dấu hiệu thích nghi với sự thụ phấn nhờ sâu bọ), bộ nhụy V Ớ I  các lá noãn 
tiến tói dính lại thành bầu nguyên, 1 vòi và 1 đầu nhụy nhưng bầu trên là chủ 
yếu (bộ Cam-Rutales).

Hoa tiến tới không đều, nhị dính nhau ờ phần chỉ nhị, số lượng lá noãn 
giảm chỉ còn 1, kiểu quả mở đặc trưng (quả đậu) (bộ Đậu-Fabales).

Hoa tiến tới còn 4 vòng (giảm bót 1 vòng nhị ừong), số lá noãn và 
noãn đều giảm, xuất hiện đĩa mật ở trên đỉnh bầu (bộ Nhân sâm -  Araliales).

Phân lớp Hoa hồng có 19 bộ đều gặp ờ Việt Nam.

6.2.6.1. Bộ Cỏ tai hổ (Saxifragales)

Đây là một ưong những bộ nguyên thuỷ nhất của phân lóp. Phần lớn là 
cây thân cỏ, hoa khá đa dạng, bộ nhụy có lá noãn ròi tiến tới hợp. Bộ gồm 
tói 25 họ, Việt Nam có đại diện của 6  họ, Ưong đó 2 họ có những đậc điềm 
sinh thái khá đặc biệt là họ Thuốc bỏng và họ Bắt ruồi.

a. Họ Thuốc bòng (Crassulaceae)

Cây thân cỏ, thân và lá thường mọng nước, thích nghi với điều kiện 
sống khô hạn. Lá thường mọc đối. Hoa thường mọc thành cụm xim ờ đầu 
cành. Hoa đều, cánh hoa dính thành ống.

Đại diện: Hoa đá (Cotyledon glauca), Thuốc bỏng (Kalachoe pinnata)

' ế
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b. Họ Bắt ruồi (Droseraceae)

c ỏ  mọc sát đất, lá xếp hình hoa thị, có hiều lòng tuyến có thể sập lại để 
bắt sâu bọ đậu vào.

Cụm hoa hình bông có cuống dài mọc thẳng từ giữa đám lá thấp, mang 
hoa lưỡng tính. Hoa mẫu 5. Bầu gồm 3 lá noãn dính lại thành 1 ô. Quả mờ, 
có chứa nhiều hạt nhỏ.

Công thức hoa: *K5C5A 5G(3)

Hình 105. Bắt ruồi (Drosera sp.)

6.2.6.2. Bộ Hoa hồng (Rosales)

Luôn có lá kèm. Hoa đều, các bộ phận cùa hoa xếp thành vòng, mẫu 5. 
Nhị nhiều, luôn ổn định về số lượng, xếp thành vòng và là bội số của 5. 
Thường gặp đại diện cùa họ Hoa hồng.

Họ Hoa hồng (Rosaceae)

Gồm những cây gỗ thường xanh hay rụng lá, cây bụi hay cây cỏ nhiều 
năm, rất khác nhau về hình dạng bên ngoài. Lá cũng đa dạng, mọc cách hay 
mọc đối, đon hay kép, có lá kèm, đôi khi lá kèm dính với với cuống lá.
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Hoa mọc đơn độc hay thành cụm. Hoa đều. Bao hoa mẫu 5, đôi khi 
mẫu 3-4 Tiền khai hoa năm điểm. Đe hoa lồi, phẳng hay lõm hinh chén, 
phần trên dính với gốc đài và cánh hoa. Nhị thường nhiều, có khi số lượng 
nhị cố định (5 hoặc 10), hoặc tiêu giảm, xếp vòng. Bộ nhuỵ có lá noãn rời 
hay dính lại: ờ một số đại diện nhuỵ chỉ gồm 1 lá noãn. Bầu trên hoặc dưới.

Quả gồm nhiều quả nhỏ rời nhau hoặc kiểu quả mọng kiểu táo hay quả 
hạch. Hạt thường không có nội nhũ.

Họ Hoa hồng được chia làm 3 phân họ: phân họ Hoa hồng 
(Rosoideae), phân họ Táo (Maìoideae) và phân họ Mận (Prunoideae).

- Phân hp Hoa hồng: cây bụi, leo, thường có gai. Hoa mẫu 5. Nhị 
nhiều, rời nằm trên đế hoa lồi hoặc lõm hỉnh chén. Quả đóng, có khi là quả 
giả do đế hoa phát triển thành.

- Phân họ Táo: cây gỗ nhỏ hay nhỡ. Lá đơn. Bao hoa mẫu 5. Nhị có số 
lượng là bội số của 5. Bộ nhụy thường gồm 2-5 lá noãn, khi chín dính vào 
nhau và dính cả vào đế hoa làm thành một quả giả mà phần ăn được là do đế 
hoa phát triền thành.

- Phân họ Mận: cây gỗ nhỏ hay nhỡ, lá đơn, nhị nhiều. Quả hạch do 1 
lá noãn làm thành.

Họ này có 115 chi với 3000 loài chủ yếu ờ ôn đới và cận nhiệt đới của 
Bắc bán cầu. Ở Việt Nam có khoảng 20 chi với 130 loài. Giá trị: đây là một 
họ có giá trị kinh tế tương đối cao vói các loài cây ăn quả, một số loài được 
trồng làm cảnh, thuốc...

Đại diện :

Dâu tây (Fragaria vesca)

Hoa hồng {Rosa chinensis)

Tầm xuân (Rosa multiỳlora)

Ngấy lá lõm (Rubus obcordatus)

Lê (Pyrus communis)

Đào (Prunus persicà)
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Mận (Prunus saỉicinà)

Táo tây (Maỉus domestica)

Hình 106. Ngấy ìá lõm (Rubus obcordatus)

6.2.6.3. Bộ Đậu (Fabales)

Bộ Đậu chỉ có 1 bộ với 3 phân họ (nhiều tác giả tách thành 3 họ có 
quan hệ chặt chẽ với nhau).

Họ Đậu (Fabaceae)

Bao gồm những cây rất đa dạng: cây gỗ lớn, trung binh hay gỗ nhò, 
cây bụi hoặc cây thân cỏ, cây leo gỗ hoặc dây leo; có lá kèm. Lá mọc cách, 
kép lông chim (đôi khi kép chân vịt), hoặc lá đơn thứ sinh (do sự tiêu giảm 
của một số lá chét), thường có lá kèm.

Cụm hoa hỉnh bông, chùm chùy hay đầu. Hoa lưỡng tính, đều hoặc 
không đều, mẫu 5. Nhị thường 10, có khi giảm còn 8 hoặc ít hơn. Bộ nhụy 
gồm 1 lá noãn với nhiều noãn đảo hoậc cong. Bầu trên.

Quả kiểu quả đậu: do một lá noãn tạo thành, khô tự mờ bời hai khe 
bụng và lưng.

Công thúc hoa chung: *, t  K5C 5A 10_8.7Gi

Ba phân họ của họ Đậu được phân biệt với nhau.
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- Phân họ Trinh nữ (Mimosoideae) : thường là cây gỗ hay cây bụi; lá 
kèm hình sợi hay biến thành gai; hoa thường mọc thành cụm hoa hình cầu 
hay bông; tiền khai hoa van; hoa mẫu 5; cánh hoa ròi nhau, nhị có số lượng 
bằng số cánh hoa, gấp đôi hay nhiều; bầu 1 lá noãn làm thành. Quả kiểu quả 
đậu, thẳng hoặc cong, có khi đứt thành từng đoạn ngăn giữa các hạt.

Hình 107. Xấu hổ (Mimosa pudica)
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- Phân họ Vang (Caesalpinioideae): thường là cây gỗ hay bụi, ít khi là 
thân cỏ, lá kèm sớm rụng. Lá thường kép lông chim 1-2 lẩn. Cụm hoa hình 
chùm hoặc ngù, phẩn lớn là hoa không đều. Đài 5 mảnh, rời. Tràng bang số 
cánh hoa, bằng số lá đài, các cánh hoa thường không bằng nhau, tiền khai 
hoa thìa. Bộ nhị ít khi đủ 10 (thường là 7-8), xếp 2 vòng. Bầu gồm 1 lá noãn. 
Quả kiểu quả đậu.

Hình 109. Hoa ban (Bauhinia variegata)

- Phân họ Đậu (.Faboideae): đây là phân họ lớn và tiến hóa nhất trong 
họ Đậu; phần lớn là cây thân cỏ, ít cây bụi và cây gỗ. Lá kép lông chim, 
nhiều khi chi còn 3 lá chét. Lá kèm có khi rất lớn, ôm lấy cuống lá; đặc biệt 
một số loài có lá chét biến đổi thành tua cuốn. Cụm hoa thường hình chum, 
hoa không đêu. Đài 5 mảnh thường dính nhau. Tràng gồm 5 cánh hoa, tiền 
khai hoa cờ. Bộ nhị thường có 10 nhị: 9 nhị dính nhau, 1 nhị rời hoặc có khi 
tất cả nhị đều dính nhau. Bầu 1 ò. Quả đậu, có khi chín trong đất (Lạc). Hạt 
chứa nhiều chất dinh dưỡng.
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Hình 110. Đậu mèo quà to (Mucuna macrocarpa)

Giá trị: đây là họ có số loài lớn đúng thứ hai sau họ Lan, còn được gọi 
là họ toàn thế giới với việc mang ý nghĩa lớn về số lượng cây thực phẩm, 
một số loài cho gỗ thuộc loại quí hiếm, làm cảnh, làm rau, thuốc, cung cấp 
tanin, làm phân xanh và cải tạo đất,...

Đại diện :

Keo tai tượng (Acacia mangium)

Keo dậu (Leucaena ỉeucocephaìa)

Cứt ngựa (Archìdendron balansae)

Cây lá me (Acacia sinuatà)

Xấu hổ (.Mimosa pudica)

Thảo quyết minh (Cassia tora)

Phượng vĩ (Delonix regiá)

Lạc (Arachis hypogea)

Sắn dây (Pueraria lobata)

Hoè hoa (Styphnolobium japonicum)

6.2.6.4. Bộ Sim (Myrtales)

Phần lớn là cây thân gỗ hoặc bụi, đôi khi thân cỏ. Lá thường mọc đối, 
không có lá kèm. Cụm hoa xim với các hoa lưỡng tính, đối xứng tỏa tròn, 
mẫu 4-5. Nhị có số lượng khác nhau. Lá noãn hợp, vòi nhụy 1; noãn nhiều, 
đính noãn trụ giữa.
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Đây là một bộ lớn, gồm 14 họ, trong đó ở Việt Nam gặp 12 họ, nhưng 
chỉ xét đến một số họ quan trọng và thường gập. Trong bộ này có một số họ 
thường gặp: họ Đước, họ Bàng, họ Mua, họ Bằng lăng, họ Lựu, họ Tử vi,...

a. Họ Sim (Myrtaceae)

Cây gỗ hay cây bụi. Lá mọc đối, đơn nguyên, không có lá kèm. Trong 
vỏ cành và lá non có túi tiết dầu thom.

Cụm hoa hinh chùm, ờ đầu cành và nách lá; đôi khi hoa mọc đơn độc; 
mẫu 4-5. Các lá đài thường dính nhau thành hinh chén. Cánh hoa rời nhau và 
đính trên mép ống đài. Nhị rất nhiều, bất định và xếp không theo trật tự, khi 
nụ còn non nhị thường cuộn lại trong nụ; chi nhị rời hay dính ờ phần dưới 
làm thành ống ngắn. Bộ nhụy có số lá noãn thường bang số cánh hoa, dính 
lại với nhau thành bầu dưới hoặc bầu giữa, với số ô tưcmg ứng với số lá 
noãn; 1 vòi nhuỵ, 1 đẩu nhuỵ.

Quả mọng thường do đế hoa phát triển thành, đài tồn tại trên quả. Hạt 
không có nội nhũ.

Công thức hoa: *K(4.5)C4.5 A0OG (5.4.2)

Hình 111. Sim (Rhodomyrtus tomentosa)

b. Họ Đước (Rhizophoraceae)

Là họ thường gặp ở vùng rừng ngập mặn; đặc điểm đặc biệt: có hệ rễ 
khí sinh phát triển vừa có chức năng hô hấp, vừa có chức năng giữ chật cây
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trong đất lầy bùn; một điểm cần chú ý đến hình thức phát tán thích nghi với 
điều kiện sống ở bãi lầy ven biển: hạt nảy mầm ngay trên cây mẹ (gọi là hiện 
tượng “sinh con”) thành một trụ mầm dài 15-50 cm khi rơi xuống đất.

c. Họ Bàng (Combretaceae)

Cây gỗ lớn, đôi khi cây bụi hoặc cây leo. Lá đơn hay kép, nguyên, 
không có lá kèm, mọc đối, mọc cách hay mọc vòng.

Cụm hoa hình bông hay chùm, ở đầu cành hay nách lá. Hoa thường 
lưỡng tính (ít khi đơn tính), mẫu 5. Đài có 5 lá đài dính ờ dưới. Tràng có 5 
cánh hoa rời nhau, dễ rụng. Nhị thường gấp đôi số cánh hoa, xếp thành 2 
vòng, vòng ngoài có thể tiêu giảm, phần lớn có đĩa mật bên trong vòng nhị. 
Bộ nhuỵ gồm 5 lá noãn dính với nhau thành bầu dưới 1 ô.

Quả mờ hay quả hạch. Chì có 1 hạt (đặc điểm để phân biệt với họ Sim 
trong bộ này), không có nội nhũ.

Công thức hoa: * K^CsAs+sGự)

*
*
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Có đặc trưng bời đặc điểm trong cây có cơ quan tiết tinh dầu hay nhựa 
dầu dưới dạng các tế bào tiết riêng rẽ (họ Xoan), túi tiết (họ Cam) hay ống 
tiết (họ Xoài và họ Trám). Hoa đối xứng tòa tròn, mẫu 5. Trong hoa thường 
có đĩa mật. Bộ nhụy đôi khi còn có lá noãn rời, đa số trường hợp các lá noãn 
hợp thành bầu trên.

Bộ Cam gồm 15 họ, tuy nhiên ở Việt Nam gặp đại diện của 6  họ. Gồm 
một số họ chính như: họ Xoan, họ Trám, họ Xoài, họ Cam.

Họ Cam (Rutaceae)

Thường là những cây gỗ nhỏ, dễ nhận biết với đặc điểm có các tuyến 
trong mờ là túi tiết tinh dầu trên lá, vỏ thân, hoa và vỏ quả.

Hoa đối xứng tỏa tròn, mẫu 4-5. Cánh hoa rời hoặc hơi dính nhau ờ 
dưới. Nhị có số lượng bằng hoặc gấp đôi số cánh hoa, có khi nhiều gấp 3-4 
lần (chi Citrus). Bộ nhụy rất biến đổi: 4-5 lá noãn, có khi nhiều tới 10-20, 
cũng có khi tiêu giảm chỉ còn 1 lá noãn. Lá noãn đôi khi rời, thường dính 
lại VỚI nhau thành bầu trên. Đĩa mật nằm ờ gốc bầu, có nhiều hinh dạng 
khác nhau.

Quả đa dạng: quả mờ, quả kép gồm nhiều đại hay quả mọng kiểu cam 
quýt: vỏ quả ngoài có nhiều túi tiết; vỏ quả giữa trang, xốp (cùi); vỏ quả 
trong mỏng, dai, phía trong có nhiều lông đơn bào mọng nước có vị chua 
hay ngọt.

Công thức hoa: * K4.5C4.5A4.8.i0.ocG4-5-°0

Họ Cam là một họ lớn, có khoảng 150 chi với 1600 loài, phân bố rộng 
ờ vùng nhiệt đới, đặc biệt có nhiều ờ Nam Phi và Ôxtrâylia. Việt Nam hiện 
biết có khoảng gần 30 chi với 110 loài.

Giá trị: có giá trị lớn về kinh tế, chủ yếu cây ăn quả (Cam, Quýt, 
Chanh,...), một số được dùng làm thuốc, trồng làm cảnh,...

Đại diện .

Cam sành (Citrus nobilis)

6.2.6.5. Bộ Cam (Rutales)
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Chanh (Citrus aurantifolia) 

Bưởi (Citrus grandis)

Hồng bì (Clausena lansium)

Hình 113. Bưởi (Citrus grandis)

Trong bộ Cam có họ Xoài (Anacardiaceae) có những loài cây ăn quả 
nổi tiếng như: Xoài, Muỗm, được trồng ờ cả miền bắc và miền nam. Có cây 
Điều hay còn gọi là Đào lộn hột rất đặc sắc bời cuống quả phồng to hỉnh quả 
lê thường bị nhầm là quả, còn quả thật có hình thận ừông giống như một cái 
hột đính trên đó,...

6.2.6.6. Bộ Bồ hòn (Sapindales)

Gồm 13 họ, ở Việt Nam có 6  họ, họ hay gặp nhất là họ Bồ hòn.

Họ Bồ hòn (Sapindaceae)

Họ này có khoảng 140 chi với 1600 loài, phân bố chù yếu ờ vùng nhiệt 
đới và cận nhiệt đói. Việt Nam có khoảng 25 chi và gần 70 loài.

Đại diện .

Nhãn (Dimocarpus ìongan)

Vải (Litchi chinensis)

Chôm chôm (Nephelium lappaceum)
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Hình 114. Vài (Litchi chinensis)

6.2.6. 7. Bộ Nhân sâm (Araliales)

Là bộ tiến hóa nhất của phân lớp, gần với các phân lớp tiếp theo chủ 
yếu thể hiện qua đặc điểm hoa chỉ còn 4 vòng, noãn chỉ còn 1 vỏ bpc. Cụm 
hoa dạng tán, có tổng bao do các lá bắc làm thành. Gồm 2 họ: họ Hoa tán 
(Apiaceae) và họ Nhân sâm (Araliaceae).

Họ Hoa tán (Apiaceae)

Cây thân cò. Lá mọc cách, không có lá kèm, cuống lá phía dưới làm 
thành bẹ ôm lấy một phần của đốt thân; lá đom thường xẻ thùy lông chim 1 - 2  

hay nhiều lần. Trong thân và lá có ống tiết dầu thom

Hoa nhỏ, tập hợp thành cụm hoa hỉnh tán kép, ít khi là tán đom; cũng 
có khi tán biến đồi cuống thu ngắn, giống như hỉnh đầu (chi Eryngium). Gốc 
mỗi tán có thể những lá bắc nhỏ làm thành tổng bao, từng hoa không có lá 
bắc riêng và cả cụm hoa cũng có lá bắc tổng bao; những hoa phía ngoài tán 
thường có cánh ờ ngoài lớn hơn làm hoa trờ nên không đều, những hoa phía 
trong tán thường là hoa đều.

Hoa lưỡng tính, mẫu 5. Đài có 5 răng nhỏ hình vảy, đôi khi không rõ. 
Tràng 5 cánh, xếp van, có màu trắng, hồng nhạt hay vàng nhạt. Nhị xếp xen 
kẽ với các cánh hoa. Bộ nhụy gồm 2 lá noãn dính nhau tạo thành bầu dưới, 2 
ô. Quả thuộc loại quả đóng (quả bế).
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Công thức hoa: * K5C5A 5G(2)

Họ Hoa tán là một họ lớn, có khoảng 300 chi với 3000 loài, phân bố 
chủ yếu ờ vùng ôn đới, một số ít ờ vùng nhiệt đới. Việt Nam có khoảng 
20 chi với trên 30 loài. Giá trị: nhiều loài được sử dụng làm rau ăn, gia vị, 
làm thuốc,...

Đại diện :

Thỉ là (Anethum graveoỉens)

Cà rốt (Daucus caroía)

Mùi tàu (Erygium foetidum)

Dần sàng (Cnidium monieri)

Rau má lá to (Hydrocotyle nepalensè)

Hình 115. Rau má lá to (Hydrocotyỉe nepalense)

6.2.7. Phân lóp Cúc (Asteridae)

Bao gồm các bộ có cánh hợp, 4 vòng (1 vòng nhị ngoài), phần lớn theo 
mẫu 5. Số lá noãn và số noãn trong bầu giảm rõ rệt. Noãn 1 vỏ bpc.

Phân lớp gồm 2 liên bộ cùng tiến hoá theo hướng hoàn thiện dẩn thích 
nghi với lối thụ phấn nhờ sâu bọ, đó là bộ Hoa môi và bộ Cúc nhưng hai bộ 
này tiến hoá theo 2  hướng khác nhau:
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- Liên bộ Hoa môi có hoa từ đều đến không đều, từng hoa thích nghi 
với sự thụ phấn nhờ sâu bọ; bộ nhị giảm từ 5 nhị xuống còn 4-2 nhị, bao 
phấn tự do; bầu trên.

- Liên bộ Cúc tiến hoá hoàn thiện nhất theo hướng thụ phấn nhờ sâu bọ 
của lóp Ngọc lan; chủ yếu là dạng thân cỏ; hoa cơ bản vẫn là đều nhưng biến 
đổi nhiều trong cụm hoa hình đầu, nhị cố định là 5, chi nhị dính trên ống 
tràng, bao phấn dính nhau; bầu dưới

6.2.7.1. Bộ Hoa vặn (Contortae)

Cây đa dạng, lá thường mọc đối. Mạch gỗ với bản ngăn đơn. Hoa đều, 
tiền khai hoa vặn, thích nghi với lối thụ phấn nhờ sâu bọ.

Bộ này có 8 họ, Việt Nam có 6  họ, trong đó có 3 họ quan trọng và phổ 
biến nhất là: hp Trúc đào, họ Thiên lý và họ Cà phê.

a. Họ Trúc đào (Apocynaceae)

Cây gỗ (hoặc dây leo gỗ), cây bụi hoặc cỏ. Lá mọc đối hay vòng, đôi 
khi mọc cách, không có lá kèm. Có nhựa mủ màu trắng (có khi vàng).

Hoa mọc đơn độc hoặc tập hợp thành cụm. Hoa đều, mẫu 5. Tràng hợp 
hinh ống, thường có phần phụ hình vảy hoặc lông ờ bên trong ống tràng, các 
thuỳ của tràng xếp vặn. Bộ nhị thường là 5, đính trên ống tràng, bao phấn 
hình mũi tên, trung đói có thể mang phẩn phụ là lông dài (Trúc đào), các hạt 
phấn rời nhau. Bộ nhuỵ gồm 2 lá noãn hợp ờ mức độ khác nhau tạo thành 
bầu trên.

Quả thường gồm 2 đại, có khi là quả hạch. Hạt có cánh hay chùm lông 
tơ dễ phát tán.

Công thức hoa: K(5)C(5)A5. 5G2

Họ này có gần 200 chi và hơn 2000 loài, phân bố rộng ờ vùng nhiệt 
đới và cận nhiệt đới. Việt Nam có khoảng 50 chi V Ớ I  170 loài. Giá trị: chất 
nhựa mủ trong cây thuộc hp Trúc đào thường có tính độc, hoặc có vị đang, y 
hpc dùng làm thuốc; một số ít cây chất nhựa mủ trắng này lại có tính đàn hồi 
như cao su; trong cây sợi libe rất vững chắc và dài do đó có thể dùng lấy sợi.
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Dây huỳnh {Aìlamanda cathartica)

Sữa (Alstonia scholaris)

Dừa cạn (Catharanthus roseus)

Trúc đào (Nerium oleander)

Đại (Pỉumeria rubrà)

Sừng trâu đuôi (Strophanthus caudatus) 

Thông thiên (Thevetia perruviana)

Ba gạc (Rauvolfia verticiỉlata)

ế

Hình 116. Sừng trâu đuôi (Strophanthus caudatus)

b. Họ Thiên lý (Asclepiadaceae)

Phần lớn là dây leo, ít khi là cây bụi, cây gỗ hay cây thân cỏ. Lá mọc 
đối hoặc vòng; đơn, nguyên; không có lá kèm. Có nhựa mủ màu trắng.

Hoa mọc thành cụm hình xim hoặc đôi khi mọc đơn độc. Hoa lưỡng 
tính, mẫu 5. Tràng hợp hình ống dài hoặc ngắn, tiền khai hoa vặn; có tràng
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phụ, độc lập với tràng. Bộ nhị: có bao phân rời nhau hoặc dính với đâu 
nhuỵ; trong bao phấn hạt phấn dính với nhau 4 chiếc một hoặc tất cả các hạt 
phấn dính nhau thành một khối gọi là khối phấn; khối phấn có chuôi và gót 
dính để bám vào đầu nhuỵ. Bầu trên, chứa nhiều noãn đảo.

Quả khô gồm 2 đại dễ tách nhau.

Công thức hoa: K/s-iỌ mCNA-ìG?

Giá trị: nhiều loài có hoa đẹp được dùng làm cảnh (Cẩm cù, Hoa sao), 
một số ít làm rau ăn (Thiên lý).

Đại diện

Bông tai (Asclepias curassavica)

Bồng bồng (Calatropis gigantea)

Hoa sao (Hoya cam osa)

Hà thù ô trang (Síeptocauỉon juventas)

Thiên lý Ợelosma cordata)

Cẩm cù nhiều hoa (Hoya multiflora)

Hình 117. Bông tai (Asclepias curassavica)
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c. Họ Cà phê (Rubiaceae)

Cây gỗ, cây bụi hoặc nửa bụi, đôi khi là cây thân cỏ hay dây leo. Lá 
mọc đối, luôn có lá kèm vói nhiều hình dạng khác nhau.

Hoa tập hợp thành cụm hình xim, đôi khi hình đầu. Hoa mẫu 5. Đài và 
tràng đều hợp, tiền khai hoa thường là vặn, đôi khi van hay lợp. Nhị thường 
bằng số thuỳ của tràng và nằm xen kẽ vói các thuỳ, dính vào ống tràng hay 
họng tràng. Bộ nhuỵ gồm 2 lá noãn dính nhau thành bầu dưới, 2 ô.

Quả mọng, quả hạch hay quả khô.

Công thức hoa: *K(4.5)C(4.5)A4.5G(2)

Họ Cà phê là một họ lớn (sau họ Cúc) có tới trên 450 chi và 7000 loài, 
phân bố chù yếu ờ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, ít ở ôn đới. Việt Nam 
hiện biết có khoảng 90 chi với 430 loài.

Giá trị: đây là 1 trong 10 họ giầu loài nhất cùa Việt Nam và có ý nghĩa 
kinh tế quan trọng như: Cà phê, Canh ki na,... một số làm thuốc (Dành 
dành, Ba kích, Lá mơ,...), làm cảnh (Đơn đỏ và Đơn ừẳng),...

ÌÌsỂề^

2 0 2

Hình 118. Đơn đò (lxora coccinea)
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Phần lớn là cây thân cỏ, một số có thể dạng thân gỗ nhỏ hoặc thân bụi. 
Hoa từ đêu tiến tới hoa không đều, số lượng nhị có khuynh hướng giảm từ 5 
xuống tới 4 hoặc 2.

Bộ này có tới 16 họ, trong đó ờ Việt Nam có 11 họ. Sau đây xét một số 
họ đại diện.

a. Họ Cà (Solanaceae)

Là 1 trong những họ nguyên thủy hơn cả của bộ Hoa mõm sói

Chủ yếu là dạng thân cò. Lá mọc cách, lá đơn nguyên hoặc chia thuỳ, 
không có lá kèm. Trong thân và quả có chất ancaloit, do đó nhiều cây có độc 
và một số ít cũng được dùng làm thuốc.

Hoa thường dạng xim mpc ờ nách lá. Hoa đều, lưỡng tính. Đài hợp, 
thường tồn tại ờ quả. Tràng hình bánh xe hoặc hỉnh ống, 5 thuỳ bằng nhau. 
Nhị 5, xếp xen kẽ với các thuỳ của tràng, chi nhị dính trên ống tràng, bao 
phàn mờ lỗ ờ đỉnh hay bằng khe nứt dọc. Bầu trên, 2 (3-5) ô. Quả mọng 
hoặc quả khô mờ.

Công thức hoa: * K(5)C(5)A 5G(2)

Họ Cà có khoảng 85 chi và gần 2300 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới và 
cận nhiệt đới và cả vùng ôn đới, chủ yếu là ờ Nam Mỹ. Việt Nam có khoảng 
16 chi với gần 50 loài. Giá trị: làm cảnh, làm rau hay làm thuốc.

Đợi diện

Khoai tây (Solanum tuberosum). lương thực

Cà chua (Lycopersicum escuỉentum). làm thuốc, rau,...

Ớt (Capsicum): làm gia vị, thuốc,...

Cà (Soìanum melongenà). quả làm rau ãn, hoặc làm đồ hộp.

Cà dại hoa trẳng (Soỉanum torvurrì). mọc dại phổ biến.

Cà độc dược (Datura metel). làm thuốc,...

Thuốc lá (Nicotiana tabacum). lấy lá làm thuốc hút,...

6.2.7.2. Bộ Hoa mỏm sói (Scrophulariales)
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\
\

//ỉ'n/í 119. Cà độc dược (Datura meteì)

b. Họ Hoa mõm sói (Scrophuỉariaceae)

Chủ yếu là dạng thân cỏ. Lá mọc đối, không có lá kèm.

Cụm hoa hình xim, bông hoặc chùm. Hoa thường không đều, với các 
kiểu tràng hoa rất khác nhau. Hoa lưỡng tính mẫu 5. Đài 5 mảnh, có 5 thuỳ 
không bằng nhau hoặc tạo thành 2 môi: môi trên 2 thuỳ, môi dưới 3 thuỳ. 
Nhị thường gồm 4 nhị trong đó 2 nhị ngắn, 2 nhị dài, đôi khi chì còn 2 nhị 
với 2 nhị lép. Bộ nhuỵ gồm 2 lá noãn hợp thành bầu trên, 2 ô, gốc bầu 
thường có tuyến mật.

Quả mờ hoặc quả mọng, chứa nhiều hạt.

Công thức hoa: ĨK(5)C(5)A4_2G(2)

Đây là một họ khá lớn, gồm hơn 200 chi và gần 3000 loài, phân bố 
rộng chủ yếu ờ vùng ôn đới. Việt Nam có khoảng 40 chi với trên 120 loài. 
Giá trị: phần lớn là những loài hoang dại, một số loài được trồng làm cảnh 
hoặc làm thuốc.

Đại diện .

Hoa mõm sói {Antirrhinum majus). hoa được dùng làm cảnh.
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Địa hoàng (Rehmamia glutinosa): làm thuốc, hiện được trồng nhiều ờ 
nước ta.

Hình 120. Huyền sâm (Scrophuìaria ningpoensis)

c. Họ Ổ rô (Acanthaceae)

Phần lớn là cây thân cỏ nhiều năm, đôi khi cây bụi hoặc nửa bụi, ít khi 
là cây thân gỗ nhỏ. Lá mọc đối, thường không có lá kèm.
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Địa hoàng (Rehmamia glutinosa): làm thuốc, hiện được trồng 
ta.

Cam thảo đất (Scoparia duìcis). làm thuốc, thường mọc dại. 

Huyền sâm (Scrophularia ningpoensis). làm thuốc.

Lử đằng (Lindemia procumbens)

Rau sam trăng (Bacopa monieri)
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Hoa mọc thành cụm hình xim hay chuỳ, đôi khi mọc đơn độc. Hoa 
không đều, có lá bắc và cả lá bắc con. Đài có khi có 2 môi. Tràng thường 2 
môi. Nhị 4 hoặc 2, dính vào ống tràng. Bầu trên, 2 ô.

Quả mờ, hạt có cuống do cuống noãn hoá gỗ (tính chất đặc trưng cùa 
họ). Hạt thường không có nội nhũ.

Công thức hoa: TK(5)C(5)A4.2G(2)

Họ này có 250 chi và 2600 loài, tập trung chủ yếu ở Nam và Đông 
Nam Á, châu Phi, Braxin và Trung Mỹ. Việt Nam có khoảng 55 chi và trên 
190 loài. Giá trị: dùng làm cảnh, làm thuốc, làm hàng rào,...

Đại diện .

Ô rô (Acanthus ilicựolius): có thể dùng ăn trầu, làm thuốc,...

Thanh táo ựusticia gendurussà). làm cảnh hay hàng rào, làm thuốc.

Quả nổ (Ruellia tuberosá). làm thuốc, mọc dại ờ bãi hoang ẩm.

Dây bông xanh (Thunbergia grandiflora). làm cảnh, hàng rào.

Hỏa rô sừng (Phlogacanthus comutus). làm thuốc.

Hình 121. Hỏa rô sừng (Phlogacanthus comutus)
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Là một bộ tiến hoá cao hơn V Ớ I  lối cấu tạo hoa thích nghi thụ phấn nhờ 
sâu bọ. Bộ này gồm có 3 họ, trong đó ở Việt Nam có 2 họ có quan hệ rất gần 
gũi với nhau là: họ c ỏ  roi ngựa và họ Hoa môi.

a. Họ Cò roi ngựa (Verbenaceae)

Cây gỗ, cây bụi hoặc cây thân cỏ, thân non thường có 4 cạnh (thân già 
có thể tròn - đặc điểm để phân biệt với họ Hoa môi). Lá mọc đối hoặc vòng; 
lá đơn hay kép, nguyên hay xẻ thuỷ, không có lá kèm.

Cụm hoa thường tập hợp thành các dạng cụm hoa khác nhau, thường là 
dạng xim; hoa phần lớn là không đều, mẫu 5 (4). Các thuỳ của tràng không 
bằng nhau hoặc 2 môi: môi trên 2 thuỳ, môi dưới 3 thuỳ. Bộ nhị gồm 4-2 
nhị. Bộ nhuỵ gồm 2 lá noãn dính thành bầu trên, 2 ò; thường có vách ngăn 
giả chia bầu thành 4 ô; vòi nhuỵ dính trên đỉnh bầu (đặc điểm để phân biệt 
vói họ Hoa môi). Quả hạch.

Công thức hoa: fK<5-4)C(5-4)A4.2G(2)

Giá trị: làm cảnh, thuốc, rau ăn,...

Đại diện:

Cò roi ngựa ( Verbena officinalis). làm thuốc.

Bông ổi (Lantana camarà). trồng làm cảnh, hàng rào hay làm thuốc.

Tech (Tectona grandis)'. gỗ cứng và bền dùng đóng tàu, thuyền,...

6.2.7.3. Bộ Hoa môi (Lamiales)

Hình 122. Bông ổi (Lantana camara)
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b. Họ Hoa môi (Lamiaceae)

Hầu hết là cây thân cỏ. Thân và cành luôn có dạng vuông 4 cạnh (éđặc 
điểm khác biệt với họ c ỏ  roi ngựa). Lá mpc đối chéo chữ thập. Trong thhân 
và lá có tế bào tiết tinh dầu thơm.

Hoa nhỏ mọc thành cụm hoa hình xim, có khi xim 2 ngả mọc đôi nhhau 
nên tròng như mọc vòng. Hoa luôn không đều, mẫu 5 (4). Đài có các thhuỳ 
hoặc các răng không đều, có khi 2 môi, tồn tại trên quả và bao lấy qquả. 
Tràng luôn 2 môi với nhiều hình dạng khác nhau, có khi 2 thuỳ của môi ttrên 
dính lại với nhau làm cho tràng trờ thành 4 thuỳ. Bộ nhị gồm 2 nhị dài, 2 rnhị 
ngắn hoặc 2 nhị với 2 nhị lép (đôi khi không có). Trong hoa có tuyến mậật 2 
hoặc 4 thuỳ. Bầu trên, 2 ô, sau xuất hiện vách ngăn giả chia bầu thành 4t ô; 
vòi nhuỵ bị chìm trong hốc giữa 4 thuỳ của bầu (đặc điểm phân biệt với họ 
Cỏ roi ngựa).

Quả đóng, khi chín chia thành 4 hạch nhỏ.

Công thức hoa: TK(5-4)C(5_4)A4_2G(2)

Họ này là một họ lớn, gồm 200 chi với 3500 loài, phân bố rộng ờ khiắp 
các miền có khí hậu khác nhau, thường phong phú ờ Địa Trung Hải và 
Trung Á. Việt Nam hiện biết khoảng 40 chi với 145 loài.

Giá trị: đây là một trong những họ có tầm quan trọng lớn vì có nhiiều 
loài cho nhiều loại tinh dầu khác nhau, được dùng trong kỹ nghệ hưcnmg 
phẩm, ữong y học dùng làm thuốc. Một vài loài có hạt chứa dầu béo rất quiý.

Đạt diện .

Tía tô cảnh (Coleus scutellaroides): làm cảnh.

Tía tô (Perillaýmtescens)-. làm thuốc, gia vị, rau ăn,...

ích mẫu (Leonurus artemisia)-. thuốc bổ cho phụ nữ sau khi sinh đẻ.

Bạc hà (Mentha arvensis). làm thuốc, làm gia vị, lấy tinh dầu.

Húng quế (Ocimum basilicum): làm gia vị, thuốc,...

Hương nhu trắng (Ocinum gratissimum). làm thuốc.
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Kinh giới (Eỉsholt:ia cilliata) làm rau ăn, thuốc,... 

É hình thoi (Hyptis rhomboidea) làm thuốc.

Hình 123. É  hình thoi (Hyptis rhomboidea)

6.2. 7.4. Bộ Cúc (Asterales)

Bộ này chỉ có 1 họ Cúc. Là bộ tiến hoá nhất của liên bộ Cúc nói riêng, 
lớp Ngọc lan nói chung theo hướng thích nghi vói sự thụ phấn nhờ sâu bọ.

Họ Cúc (Asteraceae)

Chú yéu là cảy thản có. Lá đon, nguyên hay xé thủy, thương mọc cách, 
không có lá kèm.

Hoa nhỏ, tập hợp thành cụm hoa hỉnh đầu; các đầu nằm đơn độc hay 
xếp dày đặc trên đế cụm hoa loe rộng, theo chiều x o |n  ốc từ ngoài vào 
trong, với cách sắp xếp như vậy thỉ mỗi bước đi của côn trùng có thể thụ 
phấn cho rất nhiều hoa; bao quanh cụm hoa là các lá bắc tồng bao với các 
hình dạng và màu sẳc khác nhau, về hỉnh thái đây là một cụm hoa nhưng về 
mặt sinh học thì cụm hoa làm nhiệm vụ giống như một hoa. số  lượng hoa 
trong một đầu cũng rất thay đổi, có thể rất nhiều hay rất ít.
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Hoa cơ bản là hoa lưỡng tính, nhưng đôi khi do nhị hoặc nhuỵ khchông 
phát triển mà trờ thành hoa đơn tính hoặc hoa vô tính (không có cả nhịhị và 
nhuỵ), những hoa này thường nằm ờ phía ngoài cụm hoa.

Đài cấu tạo rất khác nhau, thường có dạng chùm lông tơ và tồn tạtại ờ 
quả, cũng có khi là những vẩy hoặc răng cưa ờ mép trên của bầu hoặc hchoàn 
toàn không có.

Tràng gồm 5 cánh hoa dính lại và có nhiều hình dạng khác nhau: h hình 
ống với 5 thuỳ bằng nhau, hình phễu hay hình lưỡi với các thuỳ không bíiăng 
nhau,...; đính ờ phía trên bầu và phẩn dưới của ống tràng bao bọc lấy gốc 0 vòi 
nhuỵ và tuyến mật.

Nhị 5, chỉ nhị dính trên ống tràng, bao phấn dính nhau thành ống t bao 
lấy vòi nhuỵ, mờ theo khe nứt dọc. Bộ nhuỵ gồm 2 lá noãn hợp thành t bầu 
dưới, 1 ô. Vòi nhuỵ có đầu nhuỵ chia 2 mang chùm lông có tác dụng qquét 
hạt phan.

Quả đóng, mang chùm lông do đài tồn tại, như vậy đài không còn lí làm 
nhiệm vụ bảo vệ mà được biến đổi thành lông, gai,... tồn tại ở quả để ggiúp 
việc phát tán quả đi xa.

Công thức hoa: K 3...C(5)A(5)G(2)

Họ Cúc là họ toàn thế giới và có nhiều loài nhất, phân bố phổ biếm  và 
rộng rãi ờ nhiều môi trường khác nhau, gồm 1 0 0 0  chi và hơn 2 0 . 0 0 0  lóoài. 
Việt Nam có khoảng 125 chi vói trên 350 loài. Giá trị: nhiều loài có hoa đđẹp 
nên được trồng làm cảnh, một số loài được dùng làm thuốc hay làm r.rau, 
hoặc lấy dầu, làm phân xanh...

Đại diện :

Cải cúc (Chrợsanthemum coronarium). làm rau ăn.

Cúc bướm (Cosmos bipinnatus)'. hoa đẹp làm cảnh.

Cúc đồng tiền (Gerbera piloselloides). hoa đẹp làm cảnh.

Ngải cứu (Artemisia vuỉgaris). làm thuốc, rau ăn,...

Sài đất ỢVedeìia chinensis)-. làm thuốc phổ biến,...
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Đơn buốt (Bidenspilosa). làm thuốc,...

Cỏ cứt lợn (Ageratum conyzoides). làm thuốc.

Thược dược (Dahlia pinnatá). hoa đẹp làm cảnh.

Xương sông (Bìumea lanceolarìa). làm rau ăn, gia vị, làm thuốc. 

Cỏ nhọ nồi (Ecliptaprostata). làm thuốc.

Cỏ lào (Chromolaena odorata). làm phân xanh, làm thuốc,..

Rau khúc (Gnaphalium indicum). làm rau ăn.

Rau tầu bay (Gynura crepidioides). làm rau ăn.

Cúc tần (Pluchea indica). làm thuốc hay trồng làm hàng rào,... 

Ké đầu ngựa (Xanthium strumarium). làm thuốc.

Hướng dương (Heiỉianíhus annuus)-. làm thuốc, làm cảnh,...

Hình 124. Cỏ lào (Chromolaena odorata)

211

https://nhathuocngocanh.com/



Hình 125. Hướng dưong (Heiìianthus annuus)

6.3. LỚP HÀNH (LILIOPSIDA)

Gồm 3 phân lớp:

- Phân lớp Trạch tả (Alismidae)

- Phân lớp Hành (Liliidae)

- Phân lớp Cau (Arecidae)

6.3.1. Phân lóp Trạch tả (Alismatidae)

Gồm những cây thân cò sống ờ nước hoặc đầm lầy, không có mạch thật.

Hoa lưỡng tính đối xứng tỏa tròn, mẫu 3; thành phần hoa nhiều, chưa 
cố định, xếp xoắn, các lá noãn còn nhiều và rời.

Bao hoa phân hóa thành đài và tràng; bộ nhị gồm 6-9 nhị xếp thành 
vòng, xếp xoắn trên đế hoa lồi; bộ nhụy gồm nhiều lá noãn rời, xếp xoắn, 
núm nhụy men theo vòi.

Quả gồm nhiều đại hoặc quả bế. Hạt không có nội nhũ.
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Bộ Trạch tả (Alismatales)

Họ Trạch tả (Alismataceae)

Cây cỏ thủy sinh hay sống ở nơi ẩm, mọc thẳng đứng hoặc có lá 
nổi trên mặt nước. Lá có bẹ, cuống dài đính tỏa tròn quanh gốc, phiến lá 
đa dạng.

Cụm hoa mọc thành vòng, chùm hay cờ. Hoa đều, lưỡng tính, kiểu 
vòng xoắn, mẫu 3. Đài 3, màu xanh. Tràng 3, rộng hơn đài và có màu khác 
vói đài. Bộ nhị (3-), 6 -00, rời. Lá noãn 3, 6  hoặc hơn, gần như rời. Mỗi lá 
noãn có 1 ô, bầu trên.

Quả đóng, hạt có phôi cong, không có nội nhũ.

Công thức hoa: * K3C3A3.6_00G6.00

Đại diện .

Trạch tả (Alisma plantago-aquatica). thân rễ dùng làm thuốc.

Rau mác (Sagittaria sagittifolia). củ làm thuốc.

6.3.2. Phân lóp H ành (Liliỉdae)

Thân cỏ, đôi khi là có sự tăng trường thứ cấp hóa gỗ thứ sinh do xuất 
hiện vòng mô phân sinh gần vỏ.

Chủ yếu sống trên cạn, hoặc dưới nước thứ sinh

Hoa mẫu 3, gồm 5 vòng: bao hoa dạng tràng hay đài tùy theo sự thích 
nghi với thụ phấn; nhị xếp 1 hay 2 vòng, mỗi vòng 3 nhị; bộ nhụy thường 
gồm 3 lá noãn dính nhau thành bầu trên hoặc dưới, 3 ô, đính noãn trụ giữa.

Hạt có nội nhũ hay không.

6.3.2.1. Bộ H ành (bộ H uệ tây) (Liliales)

Hầu hết là thân cò

Hoa lưỡng tính, mẫu 3, hoa đều hoặc đối xứng hai bên

Bao hoa 6  mảnh, xếp 2 vòng, rời nhau hoặc có dính ờ gốc
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Nhị 6 , xếp 3 vòng, rời nhau, đối diện với các mảnh bao hoa và đính ờ 
gốc của bao hoa.

Bộ nhụy gồm 3 lá noãn dính nhau thành bầu 3 ô, đính noãn trụ giữa.

a. Họ Hành (Alliaceae)

Thân cỏ hoặc thân giò. Lá hình bản dẹp hoặc hỉnh ống. Cụm hoa nằm trên 
đinh một cuống dài, hình đầu hay hỉnh tán. Bao hoa dạng vảy. Quả nang.

Công thức hoa: * P3.3 A3+3 G(3)

Đại diện :

Hành tây (Alỉium cepà)

Kiệu iẠllium chinense)

Hẹ (Aỉlium tuberosum)

Tỏi ta (Allium saltivum)

Hành ta {Ạllium/ìstulosum)

b. Họ Huệ tây (Liliaceae)

Mang đặc điểm chung của bộ với đặc điểm cùa lá mpc xoắn, hoa đối 
xứng tỏa tròn, 6  nhị, bầu trên.

Công thức hoa: * P(3+3) A3t3 (5(3)

Đại diện: Loa kèn trang (Lilium longiflorum)

c. Họ Lay ơn (Iridaccac•)

Khác với họ Loa kèn bời đặc điểm: Lá xếp thành 2 dãy, có bẹ lá lẩn 
lượt lợp lên nhau. Hoa đối xứng hai bên. Bộ nhị chỉ còn 3 nhị vòng ngoài, 3 
nhị vòng trong tiêu giảm. Bầu gồm 3 lá noãn dính nhau làm thành bầu dưới.

Công thức hoa: t  P(3+3) A 3G (3)

Đại diện :

Lay ơn (Gladiolus gandavensis)

Lưỡi đòng, Rẻ quạt (Beỉamcanda chinensis)
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Huệ nhật ( /r á  japonica)

d. Họ Thủy tiên (Amaryllidaceae)

Thân hành, lá mọc từ gốc, mỏng hay mọng nước.

Bao hoa dạng cánh, đôi khi có tràng phụ ờ vòng trong. Bầu dưới. 
Quả nang.

Công thức hoa: * P(3-3)A3- 3^(3)

Đại diện

Náng hoa trắng (Crinum asiaíicum)

Náng hoa đỏ (Crinum amabile)

Thủy tiên (Narcissus tazetta)

Huệ (Polyanthes luberosa)

Ngoài ra còn gặp một số họ khác:

Họ Thùa (Agavaceae)

Họ Huyết giác (Dracaenaceae)

Họ Lục bình (Pontederiaceae)

Hình 126. Bèo tây ('Eichhomia crassipesj - Pontederiaceae
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6.3.2.2. Bộ Dứa (Bromelỉales)

Chì gồm 1 họ Dứa

Họ Dứa (Bromeliaceae)

Cây thân cỏ, phẩn lớn bì sinh trên các cây to, một số ít sống trên đất. 
Thân ngắn, mang những lá hình dải xếp thành hoa thị ờ gốc. Hoa tập hợp 
thành bông, chùm hay chuỳ. Nhiều loài có lá bắc màu sặc sỡ. Hoa mẫu 3. 
Quả mờ. Hạt bé, nội nhũ bột.

Công thức hoa: *K3C3A3_3 G (3)

Dứa là loạj cây ăn quả nhiệt đới nổi tiếng. Hoa tập hợp quanh một trục 
lớn thành bông ngan, mỗi hoa mọc ờ kẽ 1 lá bắc màu tím, bầu dưcri, quả 
mọng. Quả dứa là một quả phức, phần ăn được gồm trục hoa và các lá bắc 
mọng nước, còn quả thật nằm trong các mắt dúa.

6.3.2.3. Bộ Gừng (Zingiberales)

Gồm những cây có thân rễ, lá lớn với kiểu gân đặc biệt: gồm một 
gân chính và lớn ờ giữa, các gân bên xếp song song với nhau và xuất phát 
từ gân chính.

Hoa không đều, đối xứng hai bên hoặc không đối xứng. Bộ nhị có số 
lượng giảm rất rõ, một số biến đổi thành các bản dạng cánh. Hoa cấu tạo 
thích nghi vói lối thụ phấn nhờ sâu bọ.

Bộ này gồm 8 họ, ờ nước ta có 6 họ, trong đó có 4 họ gặp phổ biến là: 
họ Chuối, họ Gừng, họ Hoàng tinh và họ Chuối hoa.

a. Họ Chuổí (Musaceae•)

Cây thường lớn, thân rễ sống lâu năm. Lá có bẹ lá ôm lấy nhau làm 
thành thân giả (thân này sẽ chết đi sau khi quả chín), cuống và phiến lá đều 
lớn (không có lưỡi nhỏ).

Cụm hoa là một bông kép ờ tận cùng của thân giả. Lá bẳc rất lớn. Hoa 
không đều. Bao hoa 5 mảnh, trong đó 3 mảnh vòng ngoài và 2 mảnh vòng 
trong dính lại với nhau làm thành một bản, mảnh thứ ba của vòng trong 
thường nhỏ và trong suốt và gọi là cánh môi. Nhị thường 5. Bầu gồm 3 lá 
noãn dính nhau làm thành bầu 3 ô, mỗi ô chứa nhiều noãn.

216

https://nhathuocngocanh.com/



Quả mọng, nhiều hạt, hạt có nội nhũ. Ở các loài cây trồng không có hạt 
hay hạt thui đi rất sớm (noãn không được thụ tinh, chỉ bầu phát triển thành 
quả, do đó không có hạt).

Công thức hoa: tP(3»2)i A 5 G (3)

Đại diện. Chuối nhà (Musa paradisiaca), Chuối rừng (Musa uranosscopos)

b. Họ Gừng (Zingiberaceae)

Thân rễ lớn, thương phân nhánh, chứa nhiều chất dự trữ.

Lá gồm có bẹ dài ôm lấy nhau làm thành thân giả, cuống ngắn và 
phiến lớn, giữa cuống và phiến lá có lưỡi nhỏ (bảo vệ thân giả), lá thường có 
mùi thơm cay; nhiều loài có thân khí sinh chỉ xuất hiện khi cây ra hoa, mọc 
lên từ thân rễ xuyên qua thân giả ra ngoài, đỉnh mang cụm hoa, cũng có loài 
cụm hoa mọc ngay trên thân rễ sát mặt đất.

Hoa không đều. Đài và tràng hình ống, màu lục, phía trên chia 3 thùy. 
Chỉ có một nhị sinh sản là nhị vòng trong với 1 bao phấn lớn. Một cánh môi 
hình bản lớn, sặc sỡ, có dạng cánh hoa, do 3 nhị vòng ngoài dính nhau biến 
đổi thành, nằm đối diện VỚI nhị sinh sản; 2 nhị vòng trong lép nhỏ, nằm 2 
bên bao phấn dạng vảy hoặc tiêu giảm hoàn toàn. Bầu dưới 3 ô, mỗi ò chứa 
nhiều noãn; vòi nhụy chui qua khe hờ giữa 2  bao phấn và thò ra ngoài.

Quả nang, đôi khi quả mọng. Hạt có nội nhũ và ngoại nhũ.

Công thức hoa: t  K<3) C(3) Ai G (3)

Đại diện .

Riềng (Alpinia officinarum)

Nghệ (Curcuma domestica)

Gừng (ĩing iber offtcinale)

Thảo quả (Amomum aromaticum)

Sa nhân (Amomum villosum)
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Hình 127. Thào quà (Amomum aromaticum)

c. Họ Chuối hoa (Cannaceae)

Thân rễ phát triển, phân nhánh. Cuống lá không có đốt. Hoa thường có 
màu sặc sỡ do nhị biến đổi thành. Đài và tràng không đẹp. Nhị sinh sản còn 
1/2 (chỉ còn một bao phấn). Cánh môi lớn, do một nhị vòng trong biến đổi 
thành, một số nhị khác cùng với 1 / 2  nhị vòng trong biến thành những bản 
dạng cánh màu giống như cánh môi nhưng nhỏ hom về kích thước. Vòi nhụy 
hình bản dẹp và cũng có màu.

Quả mờ. Hạt có ngoại nhũ cứng và còn vết tích cùa nội nhũ.

Công thức hoa: í K<3) C(3) A i /2 G (3)

Đại diện : Dong riềng (Canna edulis), Chuối hoa (Canna indica)

6.3.2.4. Bộ Lan (Orchidales)

Chi có một họ duy nhất.

Họ Lan (Orchidaceae)

Cơ quan dinh dưỡng khá đa dạng: có loài mọc trên đất, sống lâu nhờ 
thân củ, một số loài thân leo, đại đa số sống bám trên thân cây to trong rừng, 
có rễ khí sinh phát triển mạnh; một số loài có dạng thân hành giả (do phân 
dưới của lá hoặc gióng thân phình to chứa chất dinh dưỡng dự trữ. Lá mọc 
cách, nguyên, phiến lá có khi rất dày.
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Hoa tập trung thành cụm hoa dạng chùm hay bông. Hoa đối xứng hai 
bên. Bao hoa dạng cánh rời nhau, xếp 2 vòng: 3 mảnh vòng ngoài, 3 mảnh 
vòng trong có một mảnh lớn hơn 2  mảnh còn lại và có màu sắc sặc sỡ khác 
hẳn gọi là cánh môi. Gốc cánh môi thường kéo dài thành cựa mật chứa tuyến 
mật. Nhiều loài không có cụm hoa kiểu treo thõng thỉ khi hoa nờ bầu vặn đi 
một góc 180° nhằm mục đích cánh môi phải quay ngửa về phía trước làm 
chỗ đúng cho sâu bọ; đối với các loài có kiểu cụm hoa treo thõng thi cánh 
môi đã ờ vị trí dưới.

Bộ nhị tiêu giảm, chi còn 1-2 nhị. Thường chỉ nhị dính liền với vòi 
nhụy thành cột nhị nhụy. Hạt phấn thường dính 4 chiếc một hoặc tất cả dính 
nhau làm thành khối phấn, có chuôi và gót dính ờ phía dưới. Hai khối phấn 
ngấn cách nhau bời trung đới. Khối phấn nằm ờ đầu của cột nhị nhụy và 
được che đậy bằng mỏ bất thụ (do một đầu nhụy biến đổi thành). Bộ nhụy 
gồm 3 lá noãn dính nhau làm thành bầu dưới 1 ô, mang nhiều noãn, đinh 
bên. Trên cột nhị nhụy có 2 đầu nhụy sinh sản nằm trong chồ lõm, đầu nhụy 
thứ ba không sinh sản, lồi ra thành mỏ bất thụ ngăn cách không cho khối 
phấn roi xuống đấu nhụy sinh sản (đảm bảo cho điều kiện không xảy ra hiện 
tượng tự thụ phấn, buộc phải giao phấn).

Quả khô, mờ thành 3 - 6  mảnh. Hạt nhò, nhiều, thường không có 
nội nhũ.

Công thức hoa: t  P3+3 A 2.iG(3)

Đây là họ có số loài lớn thứ hai trong ngành Hạt kín. Ở Việt Nam có 
khoảng 130 chi với khoảng 800 loài. Hầu hết các loài đều có hoa đẹp làm cảnh, 
một số loài đã được đưa và Sách đỏ Việt Nam và Danh luc đò Viêt Nam 

Đại diện :

Lan đuôi cáo (Aerides/alcaíum)

Lan hài (Paphiopediỉum)

Lan phượng vĩ (Renanthea coccinea)

Hoàng thảo (Dendrobium)

Cau diệp (Spathoglottis plicata)

Lan mao tử Ợhrixspermum annamensè)
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6.3.2.5. Bộ Cói (Cyperales)

Chỉ có một họ 

Họ Cói (Cyperaceae)

Thân cỏ nhiều năm hoặc ít khi một năm, thường sống ở nơi ẩm ướt. 
Thân rễ nằm dưới đất, thân khí sinh không phân đốt, tiết diện ngang hình 
tam giác, đôi khi hoi tròn. Lá có bẹ ôm lấy thân mọc ra từ gốc, 2 mép của bẹ 
dính nhau thành ống; lá xếp 3 dãy theo thân.

Hoa nhò mọc thành bông nhỏ ờ kẽ 1 lá bắc, những bông nhỏ tập hợp 
thành cụm hoa dạng bông, chùm hay chùy,... Hoa lưỡng tính hay đơn tính, 
thụ phấn nhờ gió. Bao hoa rất tiêu giảm, dạng vảy khô xác hoặc có dạng 
lông cứng, số lượng rất thay đổi từ 1 - 6  hay rất nhiều, cũng có khi không có. 
Bộ nhị: có 3 nhị, bao phấn đính gốc, chi nhị dài. Bộ nhụy gồm 3 lá noãn 
dính nhau thành bầu trên 1 ô, chứa một noãn; 1 vòi nhụy và 3 đầu nhụy.

Quả đóng, hạt có nội nhũ bột bao quanh phôi.

Công thức hoa: p0 1 6 =0 A3 G(3)

Đại diện .

Củ gấu (Cyperus rotundus)

Thủy trúc (Cyperus inoolucratus)

Cói tương gié rậm (Mariscus compactus)

Hình 128. Cói tương gié rậm (Mariscus compactus)
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Chỉ có 1 họ 

Họ Lúa (Poaceae)

Dạng thân cỏ, hoặc thân hóa gỗ/thân gỗ thứ sinh; thân khí sinh chia 
gióng và mấu gióng rỗng hoặc đặc, không phân nhánh (trừ Tre) mà chỉ phân 
nhánh từ gốc hoặc từ thân rễ. Lá mọc cách, thường xếp 2 dãy; 2 mép lá 
không dính liền nhau mà xếp lợp lên nhau; giữa bẹ lá và phiến lá có lưỡi nhò 
hình bản mỏng hoặc dạng lông mi, chức năng của lưỡi nhỏ: bảo vệ thân; lá 
có thể có cuống lá (tre, trúc,...).

Cụm hoa gồm nhiều hoa nhò, các hoa tập hợp thành bông nhỏ, mỗi 
bòng nhỏ có 1-7 (10) hoa; gốc của mỗi bông nhỏ mang 2 mày bông không 
mang hoa, các bòng nhỏ tập hợp thành cụm hoa dạng bông, chùm, phân 
nhánh, cấu  tạo 1 hoa: có 2  mày hoa: mày hoa lớn và mày hoa nhỏ, ờ phía 
trong xen kẽ với 2 mày hoa có 2 mày cực nhỏ. Nhị: có 3 nhị (cỏ mẩn trẩu ) - 6  

nhị (lúa); chỉ nhị dài; bao phấn đính lung. Bầu trên do 2 lá noãn dính nhau 
làm thành, 1 ô; 2  vòi nhụy; 2  đầu nhụy có lông màu nâu hoặc tím đò.

Tính thích nghi với thụ phấn nhờ gió: số  lượng hoa nhỏ, nhiều. Trong 
hoa có 2  mày cực nhỏ có tác dụng tách 2  mày hoa giúp cho việc các chỉ nhị 
đẩy bao phấn lên cao. Chỉ nhị dài, bao phấn đính lưng. 2 đầu nhụy có 2 
chùm lông giúp cho việc giữ hạt phấn theo gió mang đến.

Quả dính/Quả đính: vỏ quả và vỏ hạt dính nhau.

Công thức hoa: P2-2 A3.6 Gf 2)

Đại diện :

Ý dĩ (Coix ỉachryma-jobi)

Lúa (Oryza sativa)

Ngô (Zea mays)

Mía (Saccharum officinarum)

6.3.2.6. Bộ Lúa (Poales)
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Hình 129. Ý d ĩ (Coix lachryma-jobi)

6.3.3ễ Phân lóp Cau (Arecidae)

Phân lớp trong quá trình tiến hóa các thành phần của hoa tiêu giảm, và 
đặc trưng bời kiểu cụm hoa dạng bông mo (lá bấc lớn) bảo vệ hoa và quả, 
đôi khi nó cũng hấp dẫn sâu bọ thay thế cho bao hoa tiêu giảm hoặc mất hẳn. 
Đặc trưng của cơ quan sinh dưỡng là dạng cây gỗ giả (thân gỗ kiểu cau dừa).

6.3.3.1. Bộ Cau (Arecales)

Họ Cau (Arecaceae)

Cây gỗ, thân cột lớn, có khi cao tới 20 m hoặc thân leo, dài tới 200-300m. 
Thân không phân nhánh. Lá rất lem, có bẹ ôm lấy thân, cuống dài, phiến lá xẻ 
lông chim rất sâu, nhiều khi vào tận sát gân chính hoặc xẻ chân vịt.

Cụm hoa bông mo, phân nhánh nhiều, bên ngoài có 1-2 lá bấc to bao 
bọc gọi là mo. Ngoài mo chung, mỗi nhánh lại có mo riêng. Hoa lưỡng tính 
hay đom tính cùng gốc hoặc khác gốc. Bao hoa dạng đài, màu xanh lục hay 
vàng lục, 6  mảnh xếp 2 vòng. Nhị thường 6  nhưng cũng có khi nhiều hcm 
hoặc 1 số ít có 3 nhị. Bộ nhuỵ gồm 3 lá noãn rời hoặc dính nhau thành bầu 
trên 3 (1) ô.
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Quả hạch, đôi khi quả mọng. Hạt có nội nhũ lớn, phôi nhỏ. 

Công thức hoa: s  P3-3A3. 3

9 P 3 * 3G (3 )

Hình 130. Thốt nốt (Borassus fìabeìlifer)

Hình 131. Dừa (Cocos nuci/era)
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6.3.3.2. Bộ Ráy (Arales)

Gồm 2 họ: họ Ráy và họ Bèo tấm. Sau đây chỉ xét họ Ráy.

Họ Ráy (Araceae)

Cây mọc trên đất, có thân rễ hay thân leo, bò trên vách đá, trên thân 
các cây gỗ khác. Lá mọc từ gổc của thân rễ (ráy) hay mọc cách trên thân leo 
(ráy leo). Lá to, gồm bẹ, cuống và phiến, phiến lá nguyên hay chia thuỳ.

Hoa rất nhò, tập họp thành cụm hoa bông mo đon, trục nạc. Hoa cái ờ 
dưới, hoa đực ờ trên cách nhau một đoạn không có hoa, và tận cùng là một 
đoạn trục khác thường có màu. Phía ngoài cụm hoa có 1 bông mo (lá bắc) 
lớn bao bọc, lúc còn non cuộn lại, màu sặc sỡ có tác dụng thu hút sâu bọ.

Hoa lưỡng tính hoặc đơn tính. Ở hoa lưỡng tính thường có bao hoa đầy 
đủ, còn hoa đơn tính phần lớn là hoa trần. Nhị 6-4 (Ị)  nhị, không có chi nhị. 
Nhuỵ gồm 3 (1) lá noãn dính nhau thành bầu trên, 3 (1) ô. Quả mpng hay 
quả đóng.
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CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân biệt lớp Ngọc lan với lóp Hành?

2. Phân tich đặc điểm chung của ngành Hạt kín để thấy rõ được đặc 
điểm tiến hoá của taxon thực vật này?

3. Trinh bày đặc điểm, vai trò và đại diện của các họ thực vật thuộc 
lớp Ngọc lan: họ Ngọc lan (Magnoliaceae), họ Bầu bí (Cucurbitaceae), họ 
Cải (Brassicaceae), họ Bông (Malvaceae), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae), họ 
Hoa hồng (Rosaceae), họ Đậu (Fabaceae), họ Sim (Myrtaceae), họ Cam 
(Rutaceae), họ Hoa tán (Apiaceae), họ Trúc đào (Apocynaceae), họ Thiên lý 
(Asclepiadaceae), họ Cà (Solanaceae), họ c ỏ  roi ngựa (Verbenaceae), họ 
Hoa môi (Lamiaceae), họ Cúc (Asteraceae)?

4. Trình bày đặc điểm, vai trò và đại diện của các họ thực vật thuộc 
lớp Hành: họ Thủy tiên (Amaryllydaceae), họ La dơn (Iridaceae), họ Chuối 
(Musaceae), họ Chuối hoa (Cannaceae), họ Lan (Orchidaceae), họ Lúa 
(Poaceae), họ Cói (Cyperaceae), họ Cau (Arecaceae), họ Ráy (Araceae)?
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PHẦN 3ẻ THựC HÀNH

Bài thực hành 1

MÔ TẢ HÌNH THÁI c ơ  QUAN SINH DƯỠNG 
CỦA THỰC VẬT

1. Mau thực hành

Phần rễ, thân, lá của một số thực vật lóp Ngọc lan (lớp 2  lá mầm) và 
lớp Hành (lóp 1 lá mầm).

2. Mục đích

- Phân biệt được các kiểu rễ chính, biến thái của rễ ờ thực vật bậc cao.

- Phân biệt được các dạng thân, biến thái của thân ờ thực vật bậc cao.

- Phân biệt được các dạng lá, biến thái của lá ờ thực vật bậc cao.

3. Nội dung

3.1. Chuẩn bị mẫu vật 

-Rễ:

+ Một số rễ cây lớp Ngọc lan (lóp 2 lá mầm): các loại đậu, cải, cà 
chua, si,...

+ Một số rễ cây lớp Hành (lớp 1 lá mầm): lúa, ngỏ, các loại cỏ,...

- Thân: một số loài cây như nhãn, vải, rau má, bìm bỉm, đậu, mướp, 
nho, trầu không, khoai tây, su hào, hành,...

- Lá: một số loài cây như lúa, ngô, chuối, hành, hoa hồng, bưởi, nhội, 
sắn, vông, đu đủ, trạng nguyên, dâu tằm, thuốc bòng, sen, lạc, phượng vĩ, 
muồng, lim xẹt, lim xanh, xương rồng, nắp ấm,...

- Kính lúp cầm tay, kim nhọn, kẹp nhỏ,...
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3.2. Cách quan sát

- Quan sát hinh thái rễ:

+  Quan sát bằng mất thường một số loại rễ, xác định rễ chính, rễ bên, 
cổ rễ, miền hóa bần.

+ Dùng kính lúp xác định các miền của rễ: chóp rễ, miền sinh trường, 
miền lông hút, miền trường thành.

+ Quan sát hệ rễ của một số loài thực vật để xác định kiểu rễ cọc, rễ 
chùm và các kiểu biến thái của rễ.

- Quan sát hình thái thân:

+ Quan sát các bộ phận đính trên thân, xác định vị trí các bộ phận 
trên thân.

+ Quan sát dạng thân của một số loài thực vật để xác định dạng thân 
đứng, thân bò, thân leo, thân gỗ, thân thảo,... và các dạng biến thái cùa thân.

- Quan sát dạng lá:

+ Quan sát các bộ phận của lá: phiến, cuống, bẹ, lá kèm, lưỡi, tuyến, 
màu săc,...

+ Quan sát dạng lá: lá đơn, lá kép (kép lông chim 1, 2, 3 lần, kép chân
vịt,...).

+ Quan sát gân lá: lá có một gân, gân hình mạng (lông chim, chân vịt, 
tỏa tròn), gân hình cung, gân song song.

+ Quan sát dạng biến thái của lá: dạng vảy, gai, tua cuốn, bắt m ồi,...

4ễ Yêu cầu

Vẽ được các dạng rễ, dạng thân, dạng lá và những biến thái của chúng 
theo mẫu nghiên cứu.
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MÔ TẢ HÌNH THÁI c ơ  QUAN SINH SẢN 
CỦA THựC VẬT

1. M ầu thực hành

Phần hoa, quả, hạt của một số thực vật lớp Ngọc lan (lóp 2 lá mẩm) và 
lớp Hành (lớp 1 lá mầm).

2. Mục đích

- Phân biệt được các thành phần của hoa ờ thực vật bậc cao. Biết cách 
phân tích một hoa.

- Phân biệt được một số loại quả. Nắm được cấu tạo thích nghi của 
quả, hạt với các hình thức phát tán khác nhau

3. Nội dung

3.1. Chuẩn bị mẫu vật

- Hoa: một số loài cây dâm bụt, cải, bí ngô, hồng, cúc, loa kèn, lay ơn, . .

- Quả: một số loài cây dâu tây, dứa, sung, chuối, ổi, ớt, cà chua, dưa 
chuột, cam, chanh, thầu dầu, táo, nhãn, đậu, sữa, núc nác, chò nâu, cúc, lúa,...

- Hạt: một số loài đậu (đậu xanh, đậu đen), lạc, ngô, thầu dầu, sữa, 
nhân trần, lúa...

- Kính lúp, kính hiển vi, kim mũi mác, kim nhọn, kẹp nhỏ,...

3.2. Cách quan sát

3.2.1. Hoa

3.2.1.1. Phân tích từng thành phần trong hoa

- Bao hoa:

Bao hoa chưa phân hóa: kí hiệu p (gọi là mảnh bao hoa, chú ý: không 
được gọi là cánh hoa), xác định số vòng, số lượng, màu sắc; hình dạng; tính 
chất (rời hay dính nhau), có phần phụ không (như móng, lòng, tuyến,...).
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- Đài: kí hiệu K; xác định số lượng, tính chất rời hay dính, hình dạng, 
màu sắc, có phẩn phụ hay không, đặc điểm khác (có lông, có tuyển,...)

Đài phụ (nếu có) kí hiệu K ’ hoặc k; xác định số lượng, hinh dạng, cách 
sap xêp, tính chât rời nhau hay dính nhau.

- Tràng: kí hiệu C; xác đinh số vòng, số lượng, tính chất rời hay dính, 
màu sắc, có phần phụ hay không, đặc điểm khác,...

Tràng phụ: kí hiệu C ’ hoặc c; xác định số lượng, tính chất ròi hay dính, 
hình dạng, tính chất rời hay dính,...

- Bộ nhị: kí hiệu A; có cấu tạo gồm 3 phần: bao phấn, chi nhị và trung 
đới; thường một bao phấn gồm 2  nửa, mỗi nửa gồm 2  ô chứa hạt phấn.

Xác định số lượng nhị, cách sẳp xếp nhị trong hoa, vị trí SO với cánh 
hoa, kiểu đính của bao phấn (đính lưng, đính gốc), cách mờ của bao phấn 
(mờ bang nắp ờ đỉnh, mở bằng lưỡi gà, mờ bang khe nứt dọc hay ngang), 
tính chất rời hay dính (hoặc chỉ nhị dính nhau, hoặc bao phấn dính nhau 
hoặc cả chi nhị và bao phấn dính nhau).

- Bộ nhụy: gồm 3 phần: bầu, vòi nhụy và đầu nhụy,

Bầu gồm các lá noãn ròi hay dính, kí hiệu: G; xác định số lượng lá 
noãn (dựa vào đặc điểm đầu nhụy); bầu trên (G), dưới (G)

Vòi nhụy: xác định số lượng vòi nhụy, tính chất ròi hay dính,...

Đẩu nhụy: xác định số lượng, hình dạng, tính chất rời hay dính.

c á t ngang bầu xem số õ cùa bầu vâ kiểu đính noãn.

- Trong cấu tạo của hoa:

+ Neu các thành phẩn của hoa là bội số của 3, đó là hoa mẫu 3

+ Neu các thành phần của hoa là bội số cùa 4, đó là hoa mẫu 4

+ Neu các thành phần của hoa là bội số của 5, đó là hoa mẫu 5.

+ Nếu chì có bộ nhị thực hiện đầy đủ chức năng của mình, còn bộ 
nhụy không thực hiện chức năng của mình, nên có thể bị tiêu giảm hoàn 
toàn hoặc tiêu giảm một phần, đây là hoa đơn tính mang tính đực.

Bao hoa đã phân hóa thành đài và tràng.
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+ Nếu bộ nhị không thực hiện chức năng của mình, nên có thể tiêu 
giảm hoàn toàn hoặc tiêu giảm một phẩn; còn bộ nhụy thực hiện đầy đủ 
chức năng của mình, đây là hoa đon tính mang tính cái.

+ Neu cả bộ nhị và bộ nhụy thực hiện đầy đủ chức năng của mình, đây 
là hoa lưỡng tính.

+ Nếu cả bộ nhị và bộ nhụy không thực hiện chúc năng của mình nên có 
thể bị tiêu giảm hoàn toàn, đây là hoa vô tính bất thụ; trong hoa bất thụ: nếu 
bộ nhị tiêu giảm hoàn toàn, chỉ còn lại bộ nhụy tiêu giảm một phần thì gọi là 
hoa cái bất thụ, nếu chỉ còn lại một phần bộ nhị thì gọi là hoa đực bất thụ.

3.2.1.2. Biểu diễn tóm tắt đặc điểm của hoa bằng hoa thức và hoa đồ

Biểu diễn cấu tạo của hoa bằng các chừ cái và con số các thành phần 
và các ký hiệu tương ứng.

Hoa đều kí hiệu: *

Hoa không đều: I

Hoa đơn tính kí hiệu: hoa đực: <?; hoa cái: 9

Hoa lưỡng tính kí hiệu: ^

- Các vòng hoa khác nhau về hình thái được biểu diễn bằng các chữ cái:

+ Bao hoa chưa phân hoá thành đài và tràng, kí hiệu: p

+ Bao hoa đã phân hoá thành: đài kí hiệu: K; tràng kí hiệu: C; đài phụ: 
K ’ hoặc k; tràng phụ: C ’

- Bộ nhị kí hiệu: A

- Số lá noãn kí hiệu: G

- Số lượng các thành phần của mỗi vòng được kí hiệu bời các số nhấí định

+ Nếu số lượng không xác định hoặc nhiều thỉ được kí hiệu: 00

+ Nấu số lượng không có thì kí hiệu: số 0

+ Các thành phần dính nhau thỉ kí hiệu: ( )

+ Nếu các thành phần nào đấy sắp xếp trong một số vòng thì kí hiệu: +
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- Bầu trên thì ki hiệu gạch trên số lá noãn; bầu dưới gạch dưới số lá noãn

Ví du:

Hoa thức của Muồng ba lá: t  K(5)C5A(5+5)G(1)

Đậu ván: I K<5)C5A(9)1G(1)

Hoa thức của Loa kèn: * P3-3A3»3 G(3)

Chuoi hoa: ỹ^<3)C(3)Ai/2 G  (3)

3.2.1.3. Hoa đồ

Là sơ đồ chiếu thẳng cấu tạo của hoa trên mặt phang thẳng góc với 
trụ chính.

Thể hiện rõ được cấu tạo và mối tương quan trong cách sắp xếp giữa 
các thành phần mà công thức hoa không thể hiện được.

Có hai loại Hoa đồ:

- Hoa đồ kinh nghiệm

- Hoa đồ lý thuyết: để bồ sung cho Hoa đồ kinh nghiệm không thể biểu 
thị nổi do sự phức tạp trong cấu tạo của hoa. Ngoài những ký hiệu chung 
giống vói Hoa đồ kinh nghiệm còn có những ký hiệu khác để chú thích thêm 
cho các thành phần không phát triển hay đã mất đi trong quá trình tiến hoá 
cùa hoa.

- Định hướng hoa đồ được thể hiện như sau:

+ Trục mang hoa được thể hiện bang một vòng nhỏ phía trên hay 
phía sau.
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+ Phía dưới hoa đồ, đối diện với trục là lá bắc, kí hiệu bằng một đường 
hình cung.

+ Lá đài: là các vòng cung có thêm mấu lồi ở phía lưng.

+ Cánh hoa: là các vòng cung không có mấu lồi ờ phía lưng (hoặc để 
màu trấng hoặc gạch ngang - để phân biệt với lá đài).

+  Nhị: thể hiện bởi hình dạng bao phấn cắt ngang với hướng đính và 

cách mở của nó; nhị lép cũng được ghi bời một dấu chấm trong vòng nhị.

+ Bầu: cũng được thể hiện bời hinh cắt ngang của bầu.

+ Nếu các phần của một vòng dính nhau thì chúng được nối với nhau 
bời một dấu nối mảnh.

Sơ đồ thể hiện cấu tạo của một hoa đồ
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Hoa đồ cùa cỏ mần trầu (Eleusine indica)
A. Bông nhỏ; B. Hoa và hoa đồ 

1. trục bông; 2. trục bông nhó; 3. mày bông;
4. mày hoa; 5. mày cực nhỏ; 6 . nhuỵ; 7. nhị. 
Công thức hoa: t P2+2 A3 G(2)

3.2.2. Quả

Căn cứ nguồn gác hình thành để phân biệt quả đơn, quả kép hay quả phức.

Cân cứ tính chất của vỏ quả để phân biệt quả khô tự mở hay không tự 
mờ: quả mọng, quả hạch, quả dực, quả giáp, quả giác,...

3.2.3. Hạt

Quan sát hạt đậu: tim rốn hạt (vết tích chỗ đính của cuống noãn), sống 
noãn, vết tích của lỗ noãn.

Quan sát hạt ngô: lấy một hạt ngô đã được ù vài ba ngày cho phôi 
trương lên, quan sát tỉm rốn hạt, sống noãn, vết tích lỗ noãn.
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4. Yêu cầu

Viết được công thức hoa của mẫu nghiên cứu.

Vẽ được hoa đồ theo mẫu nghiên cứu.

Vẽ được cấu tạo quả theo mẫu nghiên cứu.

Nhận xét được tính thích nghi của loại quả, hạt theo hình thức phát tán 
của chúng.
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NGÀNH RÊU - THÔNG ĐÁT - CỎ THÁP BÚT 
(Bryophyta -  Lycopodiophyta - Equisetophyta)

Bài thực hành 3

l ẵ Mẩu thực hành

Ngành Rêu (Bryophyta):

Rêu tản (Marchantià)

Rêu tường (Funaria)

Ngành Thông đất (Lycopodiophyta):

Thông đá (Lypocodium) hoặc Quyển bá (Selaginella)

Ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta):

Cỏ đốt hoặc Cỏ tháp bút (Equisetum)

2. Mục đích

Thấy được kiểu cấu tạo đơn giản của Rêu tản và giải thích được ngành 
Rêu là ngành thực vật bậc cao nguyên thuỷ nhất.

Nắm được đặc điểm chung của Ngành Rêu, Thòng đá, từ đó có thể 
phân biệt được các ngành thực vật này qua đặc điểm hình dạng và cách sắp 
xcp của lá, lá bão từ, túi bào tử, số loại bào tử.

3. Nội dung

3.1. Chuẩn bị mẫu vật

- Rêu tản: Vào đầu mùa xuân (tháng 2-3) có thể thu thập rêu tản ờ chỗ 
ẩm ướt (chân tường, ven bờ mương, bờ ruộng). Có mang cơ quan sinh sản 
hữu tính (các chụp).

- Thông đá và Quyển bả: có thể thu thập cây bất kỳ thời gian nào trong 
năm. Thường gặp ờ vùng đồi núi, mọc ven đường đi, ven đồi,... có bông bào 
tử quanh năm.
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- Cò tháp bút thường sống ờ miền núi, khí hậu mát mẻ, ờ nước ta 
thương gặp ờ Sa Pa, Đà Lạt. Vì vậy muốn có mẫu để thực tập, cần phải thu 
mẫu từ trước, khi thu mẫu cần chú ý cành sinh dưỡng và cành sinh sản. Mầu 
lấy về có thể làm tiêu bản khô hoặc ngâm, vì khi khô các túi bào tử thường 
vỡ ra.

3.2. Cách quan sát

3.2.1. Ngành Rêu (Bryophyta)

Rêu tản (Marchantiana)

- Lấy một mảng Rêu tản:

+ Quan sát kiểu phần nhánh, mặt lưng (có những chấm nhỏ, có mang 
các chụp đực và chụp cái là cơ quan sinh sản hừu tính), mặt bụng có nhiều rễ 
giả đơn bào và một số vảy mỏng màu tím chú ý đến hình dạng và màu sắc.

+ Cắt ngang tản, quan sát cách sắp xếp của các lớp tế bào, phân biệt 
được các loại tế bào có trong lát cắt.

- Quan sát cơ quan sinh sản:

+ Cơ quan sinh sản sinh dưỡng: là các chén truyền thể, có thể nhìn 
thấy bằng mắt thường hình dạng và vị trí của chén truyền thể, dùng kim mũi 
nhọn tìm các truyền thể có dạng hạt màu lục có trong các chén truyền thể.

+  Cơ quan sinh sản hữu tính: là các chụp đực và chụp cái nằm ờ mặt 
trên của tản, phân biệt chụp đực và chụp cái bằng mắt thường khi quan sát 
hình dạng bên ngoài

3.2.2. Ngành Thông đất (Lycopodiophyta)

- Quan sát hình dạng ngoài cùa cây:

+  Dạng thân và kiểu phân nhánh của thân.

+ Lá: cách mọc, hình dạng lá, các loại lá (ờ Quyển bá có 2 loại lá có 
kích thước khác nhau) và cách sắp xếp lá trên cành.

- Quan sát cơ quan sinh sản:
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+ Xác định vị trí của bông bào tử (Thông đá: bông bào tử có màu vàng 
nhạt, Quyển bá: bông bào tử màu sẳc không khác với màu của lá, nhưng làm 
thành một đoạn nhỏ thót nhọn ờ đầu cành).

+ Dùng kim nhọn tách riêng một vảy lá trên bông bào tử, chú ý nhẹ tay 
để không rơi túi bào tử. Đặt lên kính quan sát ờ bội giác bé sẽ thấy rõ hỉnh 
dạng của lá bào tử. So sánh hình dạng lá bào tử của Thông đá và Quyển bá.

+ Dùng kim mũi mác dầm vỡ túi bào tử, quan sát hinh dạng, kích 
thước của bào tử; chú ý phân biệt 2  loại túi bào tử có chứa 2  bào tử khác 
nhau có ở Quyển bá.

3.2.3. Ngành Cò tháp bút (Equiseíophyta)

Quan sát hinh dạng ngoài của cây: Phân biệt cành sinh dưỡng và cành 
sinh sản, chú ý đến sự phân nhánh và phân đốt của cành, các rãnh dọc và các 
gờ nổi trên thân, cành; cá lá dạng vảy mọc quanh đốt, cành sinh sản mang 
bông bào tử ờ đầu cành.

4. Yêu cầu

- Rêu tản:

+ Vẽ mặt trên và mật dưới tản.

+ Vẽ lát cắt ngang tản.

- Rêu tường: Vẽ hình dạng cùa thể bào tử và thể giao tử

- Thông đá và quyển bá

+ Vẽ hình dạng chung một đoạn cành của thông đá và quyển bá để 
thấy sự khác nhau giữa hai đại diện này: về hình dạng lá, cách sắp xếp của 
lá; vị trí của bông bào tử.

+ Vẽ lá bào tử mang túi bào tử của Thông đá và Quyển bá

- Nhận xét mẫu c ỏ  đốt/cỏ tháp bút có cành sinh dưỡng và cành sinh 
sản, so sánh sự khác nhau (nếu có).
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NGÀNH DƯƠNG x ỉ VÀ NGÀNH HẠT TRẦN/ NGÀNH THÔNG 
(Polypodiophyta và Gymnospermae/Pinophyta)

fíà ỉẻ thực hành 4

1. Mẩu thực hành

Ngành Dương xi (Polypodiophyta)

Dương xi cạn: Dương xỉ thường {Dryopteris filix-m as)

Dương xi nước: Rau bợ (M arsiỉea quadrifolia)

Ngành Thông (Pinophyta)

Thông hai lá (Pinus merkusianà)

Vạn tuế (Cycad revolutá)

2. M ục đích

- Nẳm được một số đặc điểm chung cùa mỗi ngành

- Nhận biết được trong tự nhiên thuộc ngành Dương xi, Hạt trần. Vẽ 
được chu trình sống của một số đại diện. So sánh được sự giống và khác 
nhau giữa Dương xỉ và Hạt ưần.

3. Nội dung

3. / ẵ Chuẩn bị mẫu vật

- Dương xỉ: thường mọc phổ biến ờ nhiều nơi, cả đồng bằng, trung du 
đến miền núi. Chú ý khi thu mẫu phải có đầy đủ các bộ phận thân rễ, lá non, 
lá già đã có ổ túi bào tử ờ phía dưới.

- Hạt trần: loài Thông được trồng hoặc mọc trên đồi núi nhiều nơi trên 
nước ta, có nón vào mùa xuân. Thu mẫu phải có đủ cành, lá, nón đực, nón 
cái (trước và sau khi thụ tinh).
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3.2.1. Ngành Dương xi

- Cơ quan sinh dưỡng:

+ Dạng cây, thân rễ, màu sắc của thân rễ

+ Lá: hình dạng, kích thước, kiểu phân thùy; đặc điểm đặc trưng của 
lá non.

- Cơ quan sinh sản: So sánh ổ túi bào từ ờ mặt dưới của lá của dương 
xi sống ở môi trường cạn và quả bào tử của dương xỉ sống ờ nước thường 
thấy ờ gốc lá sinh dưỡng.

+ Các ổ túi bào tử: hình dạng, vị trí, phía ngoài ổ có áo bao bọc không 
(đối VỚI dương xi cạn); quả bào tử: quan sát hình dạng, màu sac; cẳt dọc quả 
bào tử, quan sát dưcn kính hiển vi.

+ Hình dạng chung của túi bào tử,...

+ Túi bào từ: dùng kim mũi nhọn gạt một ít hạt bụi nhỏ ờ ổ bào tử đã 
già có màu vàng sẫm hoặc vàng nâu, đặt lên phiến kính quan sát ở bội giác 
nhỏ. Quan sát hình dạng của túi bào tử, chú ý đến vòng cơ (đầy đủ hay thiếu, 
vị trí).

Chú ỷ: Rau bợ nước có một loại quà bào tử chứa 2 loại tủi bào tử; ở  
Bèo ong có 2 loại quà bào từ. quả bào tử bé có các túi bào tử bé chứa nhiều 
bào tử bé và quả từ bào từ lớn chứa túi bào từ lớn có chứa bào tử lớn (kích 
thước lòn hem nhiều SO vói hào tử bé)

3.2.2. Ngành Hạt trần

3.2.2.1. Lớp Thông (Pinopsida)

Thông hai lá (Pinus merkusiana).

- Quan sát cách phán cành, hình dạng và kích thước của lá.

- Quan sát nón đực và nón cái.

+ Nón đực: vị trí, cấu tạo, màu sắc; tách riêng một nón đực đặt lên lúp 
quan sát cấu tạo: cách sap xếp các nhị vói túi phấn trên đó; tách riêng một

3.2. Cách quan sát
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nhị quan sát: nhị dạng vảy nhỏ mang 2  túi phấn lớn ở mặt dưới; chọn những 
nón đã chín có túi phấn đã mờ, gạt một ít lên phiến kính, quan sát dưới kính 
hiển vi ờ bội giác bé hình dạng hạt phấn, phân biệt với túi khí ờ 2  bên.

+ Nón cái: mọc riêng rẽ ờ nách lá, thương lớn hon SO với nón đực; 
quan sát hình dạng, cấu tạo của nón cái; hình dạng của một lá noãn mang 2  

hạt có cánh (do noãn phát triển thành).

3.2.2.2. Lớp Tuế (Cycadopsida)

Tuế (Cycad revolutấ). là cây khác gốc nên muốn quan sát cơ quan sinh 
sản phải tìm được 2  cây mang tính đực và cái.

- Quan sát dạng lá: lá lớn, hình lông chim, cứng, nhọn đầu.

- Quan sát cơ quan sinh sản:

+ Nón đực: ờ đỉnh cây, gồm nhiều nhị, tách riêng quan sát một nhị về 
hình dạng với các nhóm túi phấn ờ mặt dưới.

+ Quan sát hình dạng các lá noãn rời, không xếp thành nón, nhưng 
nằm sát trên đỉnh thân; quan sát 1 lá noãn với các noãn ừẩn xếp 2  bên.

4. Yêu cầu

- Ngành Dương xi:

+ Vẽ hình dạng chung một phần lá gồm có 2 thùy của cây Dương xỉ 
cạn (một thùy dưới của lá để thấy cách sắp xếp các ổ túi bào tử). Vẽ một túi 
bào tử có vòng cơ bao bọc, nhận xét là vòng cơ đủ hay thiếu.

+ Vẽ hình dạng chung của Dương xi nước (nếu có), để thấy được: vị trí 
cùa quả bào từ, hình dạng lá có sự khác biệt SO với Dương xì cạn. Vẽ lát cất 
dọc của quả bào từ.

- Ngành Hạt trần:

+ Thông 2 lá: vẽ một cành mang lá, một nhị, một lá noãn có mang 2 
noãn và hình dạng hạt phấn.

+ Vạn tuế: vẽ một đoạn của lá dinh dưỡng, một lá noãn có mang noãn 
(nếu có).
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LỚP NGỌC LAN 
(Magnoliopsida)

1. M ẩu thực hành

- Phân lớp Ngọc lan (Magnollidae)

Bộ Ngọc lan (Magnoliales)

Họ Ngọc lan (Magnoliaceae): Ngọc lan hoa trang {Micheỉia alba)

- Phân lớp Sổ

Bộ Hoa tim (Violales)

Họ Bầu bí (Cucurbitaceae): Bí ngô (Cucurbitapepo)

Bộ Màn màn (Capparales)

Hp Cải (Brassicaceae): Cải (Brassica rapà)

Bộ Bông (Malvales)

Họ Bông (Malvaceae): Dâm bụt (Hibiscus rosa-chinensis)

Bộ Thâu dâu (Euphorbialcs)

Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae): Thầu dầu (Rincinus communis), Xương 
rắn (Euphorbia milii)

- Phân lớp Hoa hồng (Rosidae)

Bộ Hoa hồng (Rosales)

Họ Hoa hồng (Rosaceae): Hoa hồng (Rosa chinensis)/ Tầm xuân (Rosa 
muỉtìflorà)

Bộ Đậu (Fabales)

Bài thực hành 5
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Họ Đậu (Fabaceae): Muồng 3 lá (Crotalariapallida)!Muồng (Cassia) 

Bộ Sim (Myrtales)

Họ Sim (Myrtaceae): Gioi (Syzygium jam bos)/ Ổi (Psidium guajava) 

Bộ Cam (Rutales)

Hp Cam (Rutaceae): Bưởi (Citrus grandis)

Bộ Nhân sâm (Araliales)

Họ Hoa tán (Apiaceae): Dần sàng (Cnidium monieri)/ Thi là (Anethum 
graveolens)

Bộ Hoa vặn (Contortae)

Họ Trúc đào (Apocynaceae): Trúc đào (Nerium olenander)

Họ Thiên lý (Asclepiadaceae): Thiên lý (Telosma cordatà)

Bộ Hoa mõm sói (Scrophulariales)

Họ Cà (Solanaceae): Cà dại hoa trắng (Solanum torvumi)/ Ớt 
(Capsicum ýrulescens)

Bộ Hoa môi (Lamiales)

Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae): Mò trắng (Clerodendrum fragrans)

Họ Hoa môi (Lamiaceae/Labiatae): Tía tô (Periìlaýrutescens)/ Hương 
nhu trắng (Ocinum gratissimum)

Bộ Cúc (Asterales)

Họ Cúc (Asteraceae): Cút lợn (Ageratum conyzoides)l Đom buốt 
(Bidens pilosà)/ Hướng dương {Helianthus annuus)

2. Mục đích

- Nắm được một số đặc điểm chung của lớp Ngọc lan.

- Nhận biết được một số đại diện thuộc các họ, bộ thuộc lớp Ngọc lan.

- ứ n g  dụng các đặc điểm hình thái thực vật để định loại các loài thực 
vật thuộc lóp Ngọc lan.
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3. Nội dung

3.1. Chuẩn bị mẫu vật

Lớp Ngọc lan: là những cây phổ biến, dễ thu, dễ tìm.

3.2. Cách quan sát

T rình tự  quan sát một cây hạt kín

- Dạng sống: thân gỗ, thân bụi, thân cỏ hay thân leo,...

-Lá:

+ Cách mọc của lá: đối, vòng hay cách.

+ Hình thái: lá đon hay lá kép.

+ Cuống lá, gân lá, hình dạng của phiến lá (hình bầu dục, hình trứng, 
hình thuôn, hình mác, hỉnh dải,...), những đặc điểm khác.

- Lá kèm có hay không.

- Cụm hoa:

+ Vị trí: đinh cành hay nách lá, hoa mọc đơn độc hay thành cụm hoa.

+ Xác định cụm kiểu chùm (cụm hoa vô hạn) hay xim (cụm hoa hữu 
hạn); dạng: ngù, tán, bông, đuôi, sóc, đầu.

+ Hoa: phân tích từng thành phần trong hoa: bao hoa chưa phân hóa 
hay đã phân hóa (đài và tràng), bộ nhị và bộ nhụy.

3.3. Q uan xát cụ th ể  tìrng m ẫu vật

3.3.1. Họ Ngọc lan (Magnoliaceae)

Ngọc lan hoa trắng (Michelia aìba)

Phân tích một cành mang hoa:

- Quan sát chồi, cành, tìm lá kèm còn bọc lấy chồi hoặc nhũng vị trí lá 
kèm đã rụng để lại vết sẹo.

- Quan sát hoa:

243

https://nhathuocngocanh.com/



+ Xác định vị trí hoa trên cành; màu sẳc bao hoa; mùi thơm, đếm số 
lượng, số vòng.

+ Đem số lượng nhị, quan sát hình thái cùa một nhị.

+ Quan sát cách sắp xếp của các lá noãn, đếm số lượng.

+ Phân biệt bầu, vòi nhụy và đầu nhụy.

+  Chú ỷ . sau khi tách hết các bộ phận của hoa, quan sát đế hoa lồi: 
giữa phần mang nhị và phần mang các lá noãn có một khoảng trống.

- Yêu cầu:

+ Vẽ một cành mang lá và hoa.

+ Vẽ một nhị và bộ nhụy

+ Lập công thức hoa và vẽ hoa đồ

3.3.2. Họ Bầu bí (Cucurbitaceae)

Bí ngô (Cucurbita pepo)

- Quan sát dạng thân:

+ Vị trí tua cuốn, phân nhánh hay không.

+ Cành và cuống lá đều rỗng, hình dạng phiến lá, lòng phủ trên cành.

- Quan sát hoa:

+ Hoa đực: chú ý các nhị dính nhau theo kiểu nào; bao phấn có đặc 
điểm gỉ, có thc phân biệt được bao phấn cùa từng nhị riêng biệt không, căn 
cứ vào đâu để đếm được số lượng nhị Ưong hoa; tỉm di tích của bộ nhụy.

+ Hoa cái: hình dạng lá đài có gì đặc biệt? c ắ t ngang bầu, quan sát lối 
đính noãn; phân biệt vách ngăn giữa các vách ngăn ô của bầu; xác định bầu 
ừên hay dưới, tại sao?

- Yêu cầu:

+ Vê một đoạn cành mang 2 lá, hoa và tua cuốn.

+  V ẽ m ột hoa đực và  một hoa cái đã tách bỏ cánh hoa.
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+ Vẽ lát cắt ngang của bầu.

+ Hinh thành công thức hoa và vẽ hoa đô.

3.3.3. Họ Cải (Brassicaceae)

Cải thìa (Brassica rapa)

- Quan sát dạng lá, chú ý cuống lá.

- Quan sát hoa và quả: Xác định vị trí, hình dạng, loại cụm hoa; xác 
định số lượng đài, cánh hoa, nhị, cách sắp xếp, phân biệt nhị vòng ngoài và 
nhị vòng trong; quan sát bầu và vòi nhụy; cắt ngang bầu; xác định số ô, vách 
ngăn giả, quan sát kiểu quả đặc trưng của họ; tách một quả già để xem lối 
mờ của quả; cách đính hạt trên vách ngàn giả.

- Yêu cầu

+ Vẽ một đoạn cành mang lá và cụm hoa.

+ Vẽ hình dạng một cánh hoa, 1 nhị và bộ nhụy, lát cắt ngang bầu.

+ Hình thành hoa thức và vẽ hoa đồ.

3.3.4. Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)

3.3.4.]. Xương rắn (Euphorbia milii)

- Quan sát một đoạn cành: Gai là do các lá kèm biến đồi thành, bè một 
lá, có nhựa mủ hay không, nếu có xác định màu sắc của nhựa mủ; quan sát 
cách mọc của lá, xác định lá đon hay kép, hình dạng của phien lá.

- Quan sát một cụm hoa:

+ Chú ỷ: hoa rất nhỏ, rất dễ nhầm lẫn 1 cụm hoa cơ sờ với một hoa; 
các cụm hoa mọc thành xim 2 ngả ờ đinh cành. Tìm các đặc điểm để chứng 
minh cây Xương rắn thích nghi với lối thụ phấn nhờ sâu bọ.

+ Quan sát một cụm hoa đơn vị: ngoài cùng là hai lá bắc có màu đỏ; 
vòng tiếp theo: có một vòng gồm 5 tuyến mật cong hình lưỡi liềm, mỗi 
tuyến mật có 2 môi, xen kẽ giữa các tuyến mật là 5 lá bẳc nhỏ hình vảy; 
dùng kim mũi nhọn tách bò vòng ngoài, thấy rất nhiều hoa đực gồm một 
cuống hoa và một nhị; các hoa đực xếp không đều nhau (chú ý: mỗi nhị
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tương ứng với một hoa đực, xen kẽ là các sợi mảnh); tách một nhị đặt lên 
kính lúp quan sát; xác định rõ một nhị, một hoa đực; chính giữa các nhị là 
một hoa cái gồm một cuống hoa và một bầu chia 3 thùy rất rõ là do 3 lá noãn 
làm thành, 3 vòi nhụy dính nhau ở nửa dưới, phía trên mỗi vòi nhụy xẻ 2, 
nên khi quan sát sẽ thấy 6  đầu nhụy; cắt ngang bầu, quan sát và xác định số 
ô và cách đính noãn.

- Yêu cầu

+ Vẽ một đoạn cành mang 2 lá, có lá kèm và cụm hoa.

+ Vẽ hình dạng 1 hoa đực, 1 nhị; 1 hoa cái, bộ nhụy.

+ Vẽ lát cắt ngang của bầu.

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.3.4.2. Thầu dầu (Rincinus communis)

- Quan sát cành, lá: cành non có phủ phấn trang; xác định cách mọc 
của lá, cách chia thùy của phiến lá; chú ý gốc của phiến lá có 1 - 2  mắt cua 
(đây là một trong những đặc điểm dễ nhận biết của họ Thầu dầu); có lá kèm 
hay không, xác định vết tích rụng nếu có.

- Quan sát cụm hoa:

+ Xác định vị trí của cụm hoa, kiểu chùm hay xim.

+ Chú ỷ. phía trên của cụm hoa là các hoa cái, dưới là các hoa đực.

- Quan sát một hoa:

Chú ỷ. hoa không có cánh hoa, không có đĩa mật; hoa đực: nhị nhiều là 
do chỉ nhị phân nhánh nhiều dạng cành cây, bao phấn màu vàng, hoa cái: 
mặt ngoài của bầu có rất nhiều gai mềm; cắt ngang bầu, xác định số ô và lối 
đính noãn.

- Quan sát một quả: quan sát một quả chín, khi mờ thành 6  mảnh.

- Yêu cầu:

+  V ẽ một đoạn cành mang 2 lá và cụm hoa.
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+ Vẽ hình dạng của một phần phân nhánh của chỉ nhị; bộ nhụy của hoa 
cái, lát cắt ngang của bầu.

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.3.5. Họ Hoa hồng (Rosaceae)

Hoa hồng (Rosa chinensis)

- Quan sát cành, lá:

+ Chú ỷ: gai ờ cành có vị trí như thế nào, từ đó xác định gai do gì biến 
đổi thành.

+ Cách mọc của lá; lá đơn hay kép, hỉnh dạng của phiến lá; lá kèm có 
hay không? có gì đặc biệt.

- Quan sát một hoa:

+ Đe hoa rõ, màu lục, phồng lên, phía đỉnh của đế hoa có mang các lá 
đài; cánh hoa nhiều, đếm số vòng, SO sánh kích thước của các vòng; xác định 
kiểu tiền khai hoa.

+ Nhị nhiều, xếp nhiều vòng; trong cùng thấy một phần vòi nhụy và 
đầu nhụy màu trẳng nhạt; dùng dao bổ dọc qua đế hoa, quan sát dạng đế hoa 
lõm, trong đó có chứa các lá noãn rời; xác định vị trí của bầu.

- Nêu có quả non, quan sát các quả nhò nằm trong đế hoa dày lên thành 
quả giả mang đài tồn tại.

- Yêu cầu:

+ Vẽ một đoạn cành mang lá, gai, lá kép, lá chét, lá kèm và một hoa.

+ Vẽ sự biến đổi của nhị thành cánh hoa.

+ Vẽ hình dạng đế hoa lõm.

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ

3.3.6. Họ Đậu (Fabaceae)

Phân họ Đậu (Faboideae = Papilioideae)

Muồng ba lá = Lục lạc (Crotalia mucronata)
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- Quan sát cành mang hoa, quả: chú ý đến kiểu lá, hình dạng, tính chất 
cùa lá chét.

- Tỉm lả kèm có hay không.

- Quan sát kiểu cụm hoa: kiểu chùm hay xim.

- Tách một hoa, phân tích và quan sát: đặc điểm của đài; đặc điểm của 
cánh hoa, xác định cánh cờ, 2  cánh bên và 2  cánh thìa dính nhau; quan sát bộ 
nhị, chú ý đến đặc điểm của các nhị dính nhau như thế nào (một nhị vòng 
ngoài nối với một nhị vòng trong), xác định nhị vòng ngoài và nhị vòng 
trong, bộ nhụy: đặc điểm của bầu, hình dạng bầu, vòi nhụy và đầu nhụy; cắt 
ngang bầu quan sát cách đính noãn; chú ý đến cách sắp xếp của bộ nhụy, các 
nhị và 2  cánh thìa trong hoa, từ đó liên hệ với cấu tạo của hoa thích nghi với 
thụ phấn nhờ sầu bọ.

- Yêu cầu

+ Vẽ một đoạn cành mang lá và cụm hoa.

+ Vẽ cách sắp xếp của cánh hoa.

+ Vẽ một hoa đã tách bỏ đài và cánh hoa; lát cắt ngang của bầu.

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.3.7. Họ Sim (Myrtaceae)

Gioi (Syzygium jambos)

- Quan sát một cành mang hoa: cách mọc của lá, hình dạng phiến lá.

- Quan sát và phân tích một hoa:

+ Cách mọc, vị trí mọc của hoa.

+ Đài: số lượng, tính chất.

+ Tràng: số lượng, tính chất.

+ Bộ nhị: số lượng, tính chất.

+ Bộ nhụy: quan sát lát cắt ngang của bầu quan sát cách đính noãn, số 
ô; chú ý đặc điểm của vòi nhụy và đầu nhụy.
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- Yêu cầu

+ Vẽ một đoạn cành mang 2 lá và một hoa.

+ Vẽ lát cất ngang bầu.

+ Lập hoa thức và vẽ hoa đồ.

3.3.8. Họ Cam (Rutaceae)

Bưởi (Citrus grandis)

- Quan sát cành mang lá: chú ý hình dạng lá; lá gồm 2 phần: phần trên 
là phiến lá, dưới là cuống lá có 2  cánh ờ hai bên; soi lá trên chỗ sáng sẽ thấy 
nhiều tuyến tinh dầu nhỏ, trong - đây là đặc điểm rất phổ biến của họ Cam.

- Quan sát cụm hoa và một hoa:

+ Xác đjnh cụm hoa dạng chùm hay xim (nếu có); phân tích một hoa: 
chú ý đài dính nhau thành hình đấu có 4-5 gờ nhỏ; quan sát cánh hoa và xác 
định các đặc điểm.

+ Bộ nhị: có chỉ nhị dính nhau, bao phấn hình thuôn; chú ý khi quan 
sát bộ nhụy: đĩa mật nằm ờ gốc bầu, đầu nhụy phồng, có chất dính; cắt 
ngang bầu quan sát số ò tương đương vói số lá noãn, sau sẽ phát triển thành 
các múi ờ quả.

- Yêu cầu

+ Vẽ một cành mang 2 lá.

+ Vẽ môt hoa đã tách bò cánh hoa và bộ nhị.

+ Vẽ một bó gồm 3-4 nhị dính nhau.

+ Vẽ lát cắt ngang bầu.

+ Thành lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.3.9. Họ Hoa tán (Apiaceae)

Dần sàng (Cnidium monieri) hoặc Thỉ là (Anethum graveolens)

- Quan sát cơ quan sinh dưỡng:

+ Dạng thân, chú ý các rãnh dọc trên thân.
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+ Lá: đơn hay kép, phiến lá chia thùy như thế nào; quan sát bẹ lá.

- Quan sát cụm hoa: dạng tán kép điển hỉnh, tim lá bắc tổng bao.

- Quan sát một hoa:

+ Lá bắc của hoa có hay không.

+ Quan sát riêng một cánh hoa, đếm số lượng nhị, xác định vị trí.

+ Quan sát bộ nhụy và đĩa mật; vòi nhụy và đẩu nhụy.

+  Chú ỷ. quan sát một hoa ờ ngoài của tán và một hoa ờ giữa tán, nhận xét.

- Quan sát dạng quả, vỏ quả ngoài có gỉ đặc biệt?

- Yêu cầu

+ Vẽ hình dạng một đoạn cành mang 2 lá và cụm hoa.

+ Vẽ một hoa ờ vòng ngoài của tán, và một hoa ở giữa của tán 

+ Vẽ lát cắt ngang bầu.

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.3.10. Họ Trúc đào (Apocynaceae)

Trúc đào (Nerium oìenander)

- Quan sát cơ quan sinh dưỡng: có nhựa mủ hay không, màu sắc (nếu 
có); cách mọc cùa lá, hình dạng phiến lá.

- Quan sát cụm hoa và một hoa:

+  Kiểu cụm hoa; tiền khai hoa; xác định đặc điểm cùa đài; chú ý tràng 
có phần phụ, vị trí của nhị, hình dạng bao phấn, phần phụ ở đỉnh bao phấn.

+  Bộ nhụy: hình dạng đặc trưng của đầu nhụy; bầu gồm các lá noãn 
dính hay rời.

- Quan sát kiểu quả, và hạt có chùm lông ờ đinh (nếu có).

- Yêu cầu

+  V ẽ m ột đoạn cành mang 2-3 lá và  cụm hoa.
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+ Vẽ hỉnh dạng 1 cánh hoa có mang phẩn phụ ờ gốc; một nhị; bộ nhụy, 
lát cat ngang của bầu.

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.3.]]. Họ Thiên lý (Asclepiadaceae)

Thiên lý (Telosma cordata)

- Quan sát hình dạng và cách mọc của lá .

- Quan sát hình dạng cụm hoa và một hoa: cụm hoa dạng xim nhiều 
ngả, nhưng do cuống các hoa rút ngắn lại, nên trông hinh dạng giống như tán 
giả (cuống của các hoa không xuất phát từ một điểm, mà xuất phát từ các 
điểm rất gần nhau); phân tích một hoa: xác định đặc điểm của đài, tràng, chú 
ý tiền khai hoa; tách bỏ hết các cánh hoa: xác định số lượng và đặc điểm, 
hinh dạng của tràng phụ; tách bỏ hết các tràng phụ, sẽ thấy vòi nhụy và đẩu 
nhụy, phía dưới là 2  lá noãn rời; quan sát hình dạng của đầu nhụy, tim các 
khối phấn, cơ quan truyền phấn xung quanh, dùng kim mũi nhọn khẽ tách 
lớp màng cứng che các khối phấn, lấy và quan sát một khối phấn nguyên vẹn 
dưới kính.

- Yêu cầu

+ Vẽ hình dạng cùa một nụ hoa, để thấy rõ kiểu tiền khai hoa.

+ Vẽ hình dạng một tràng phụ, một cánh hoa, cơ quan truyền phấn (gót 
đính và 2  chuôi) và 2  khối phấn.

+ Vẽ lát cat ngang bầu I-àp hoa thức, vẽ hoa đồ

3.3.12. Họ Cà (Solanaceae)

Cà dại hoa trang (Soìanum torvum)! Ớt (Capsicum ýrutescens)

- Quan sát thân và lá:

+ Chú ỷ. gai và lông ngắn trên thân, đặc biệt là ờ cành non, cuống lá và 
gân lá.

+ Quan sát hỉnh dạng lá và cách chia thùy của phiến lá.

- Quan sát cụm hoa và một hoa:
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+ Quan sát hình dạng của đài, có ống tràng không, nếu có dài hay ngắn.

+ Kiểu sắp xếp khá đặc biệt của bộ nhị: các bao phấn đứng thẳng và 
bao quanh vòi nhụy, một phần ngắn vòi nhụy và đẩu nhụy cao hơn bao 
phấn, chú ý quan sát chiều dài của chỉ nhị SO với bao phấn, cách đính của 
bao phấn, và kiểu mờ của bao phấn, cắt ngang bầu, quan sát số ô, kiểu 
đính noãn.

- Quan sát quả: Quả có đài tồn tại, kiểu quả?

- Yêu cầu:

+ Vẽ một đoạn cành có mang 2 lá và hoa.

+ Vẽ hình dạng 1 nhị, bộ nhụy; lát cẳt ngang bầu. Lập hoa thức, vẽ hoa đồ

3.3.13. Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae)

Mò trắng (Clerodendrumýragrans)

- Quan sát cành mang lá: quan sát cành khi còn non, và cành đã trường 
thành; hình dạng của phiến lá, cách mọc của lá.

- Quan sát cụm hoa và hoa: cụm hoa dạng xim nhưng cuống các hoa 
rút ngắn, làm cho các hoa xếp xít lại gần nhau hơn và dày đặc, nên gọi là 
xim mâm xôi; cụm hoa có lá bắc tổng bao không? Mỗi hoa có lá bắc không; 
tách một nụ hoa riêng, tách đài và các cánh hoa ra sẽ thấy rõ các chỉ nhị và 
vòi nhụy cuộn tròn lại trong nụ; đây là một đặc điểm đặc trưng của chi 
Clerodendrum; tách riêng một hoa, dùng kim mũi nhọn xè dọc một hoa để 
quan sát: màu sắc, hình dạng của đòi, cánh hoa, áng tràng, chú ỷ các cánh 
hoa CÓ kích thước không bằng nhau; bộ nhị: số lượng nhị, chiều dài của chỉ 
nhị, cách đính của bao phấn, vị trí của 1 nhị tiêu giảm; bộ nhụy: chú ý rất dễ 
lẫn vòi nhụy và đầu nhụy, cắt ngang bầu: quan sát số ô, vách ngăn giả, số 
noãn trong mỗi ô của bầu; SO sánh với họ Hoa môi.

- Quan sát quả (nếu có): quả non thường hình cấu, có 4 gờ.

- Yêu cầu:

+ Vẽ một đoạn cành mang 4 lá và một phần cụm hoa (các hoa trong 
cụm hoa có thể biểu diễn bằng các hình tròn có kích thước to và nhỏ).
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+ Vẽ cấu tạo một hoa xẻ dọc

+ Vẽ lát cất ngang của bầu

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.3.14. Họ Hoa môi (Lamiaceae Labiatae)

Tía tô (Perilìaýrutescens)! Hương nhu trắng (Ocinum gratissimum)

- Quan sát cành mang lá và cụm hoa: quan sát tiết diện ngang của thân, 
cách mọc của lá, hỉnh dạng lá, phiến lá, mép lá; có thể thấy mặt trên cùa lá 
có những chấm nhỏ, đó là các túi tiết tinh dầu thơm.

- Quan sát cụm hoa và một hoa: trên một cành đon dài ờ ngọn mang 
nhiều vòng gồm 5-6 hoa mọc theo kiểu xim; quan sát hình dạng của các lá 
bắc, so sánh vcri các lá sinh dưỡng; tách một hoa, dùng kim mũi nhọn xẻ dọc 
một hoa đặt lên kính quan sát: hình dạng và cách sắp xếp của các lá đài, 
tràng, phân biệt môi trên và môi dưới, các thùy ở mỗi mòi; bộ nhị: số lượng, 
vị trí, kích thước của các nhị; cấu tạo của bộ nhụy: do 2  lá noãn dính nhau 
làm thành bầu trên 2  ô, mỗi ô có chứa 2  noãn trong quá trình phát triển hình 
thành quả, xuất hiện vách ngăn giả hình thành từ phía trong chia mỗi ô của 
bầu thành 4 ô, cùng với sự phát triển noãn, vách bầu cũng dần dần bao bọc 
quanh noãn, kết quả là vòi nhụy bị chìm trong hốc giữa 4 thùy, mỗi thùy 
chứa 1 noãn; SO sánh đặc điểm bộ nhụy của họ Hoa môi với đặc điểm này ờ 
họ Cỏ roi ngựa.

- Quan sát quả (nếu có): kiểu quả bế tư: quả không mở, có 4 hạch nhỏ.

- Yêu cầu

+ Vẽ một đoạn cành mang 4 lá và 2 vòng của cụm hoa đơn vị

+ Vẽ một hoa xẻ dọc

+ Vẽ lát cắt ngang của bầu

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ

3.3.15. Họ Cúc (Asteraceae)

Cứt lợn (Ageraíum conyzoides)l Đơn buốt (Bidens pilosa)! Hướng 
dương (Helianthus annuus)
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- Quan sát dạng sống: cách mọc của lá, hình dạng của phiến lá, mép lá; 
chú ý mẫu Đơn buốt: lá non ờ phía đình cành thường phân thùy nông, nhung 
lá già ờ gốc của cây thường xẻ thùy sâu đến tận gân gốc.

- Quan sát cụm hoa: hình dạng chung, lá bắc tổng bao gồm mấy hàng, 
các lá bắc rời nhau hay dính, màu sắc; nhận ra cụm hoa dạng đẩu đồng hình, 
dị hỉnh; trong cụm hoa đầu dị hình: xác định có bao nhiêu loại hoa.

- Tách một hoa, đặt lên kính quan sát:

+ Tách riêng một hoa bất thụ (nếu có): quan sát các thành phần của 
hoa, nhận xét.

+ Tách riêng một hoa hữu thụ: tìm đài của hoa, nhận xét nếu có điểm 
gỉ đặc biệt; hình dạng của ống trang và các thùy của tràng (hoa hình ống hay 
hoa hình lưỡi), sau đó dùng kim mũi nhọn xè dọc ống tràng để quan sát bộ 
nhị và bộ nhụy; bộ nhị: chú ý các bao phấn dính nhau làm thành một vòng ở 
trong ống tràng, bao quanh bộ nhụy, xác định số lượng nhị bằng cách nào; 
bộ nhụy: quan sát ở hoa ờ phía ngoài của cụm hoa và hoa ờ giữa của cụm 
hoa để thấy đậc điểm: khi bao phấn chưa mờ: vòi nhụy và đẩu nhụy vẫn 
chưa phát triển hoàn toàn, rất ngắn, nằm dưới ống bao phấn, chỉ khi bao 
phấn chín mở theo các đirờng nứt dọc, lúc đó vòi nhụy và đầu nhụy bắt đầu 
phát ừiển lên cao và đầu nhụy mang 2  chùm lông quét để quét các hạt phấn 
lên đỉnh cụm hoa, tránh hiện tượng tự thụ phấn.

- Quan sát quả: kiểu quả bế, có lông ờ đỉnh là đặc điểm đặc trưng của 
họ Cúc.

- Yêu cầu:

+ Vẽ hình dạng một đoạn cành mang 2 lá và cụm hoa; các hoa trong 
cụm hoa có thể biểu diễn bằng các hình tròn to và nhỏ.

+ Vẽ ống tràng xè dọc (các cánh hoa dính nhau thành ống đã xẻ dọc).

+ Vẽ bộ nhị, bộ nhụy; lát cắt ngang của bầu.

+ Lập hoa thức và vẽ hoa đồ của hoa hữu thụ.
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LỚP HÀNH 
(Liliopsida)

1Ể MẪU T H ự C  HÀNH

- Phân lcrp Hành (Liliidae)

Bộ Hành (bộ Huệ tây) (Liliales)

Họ Thủy tiên (Amaryllydaceae): Huệ (Polyanthes tuberosa)

Hp La dơn (Iridaceae): Lay ơn (Gladiolus hybridus)

Bộ Gừng (Zingiberales)

Họ Chuối (Musaceae): Chuối (Musa paradisiaca)

Họ Chuối hoa (Cannaceae): Chuối hoa (Canna indica)

Bộ Lan (Orchidales)

Họ Lan (Orchidaceae): Hoàng thảo (Dendrobìum)

Bộ Lúa (Poales)

Họ Lúa (Poaceae): c ỏ  mần trầu (Eleusine ìndicà)! Lúa (Oryza sativa) 

Bộ Cói (Cyperales)

Họ Cói (Cyperaceae): Củ gấu (Cyperus rotundus)

- Phân lớp Cau (Arecidae)

Bộ Cau (Arecales)

Họ Cau (Arecaceae): Cau {Areca catechu)

Họ Ráy (Araceae): Bán hạ (Typhonium bỉumei)

2. MỤC ĐÍCH

- Nhận biết được một số đại diện thuộc các họ, bộ thuộc lóp Hành.

- ứ n g  dụng các đặc điểm hỉnh thái thực vật để định loại các loài thực 
vật thuộc lóp Hành.

Bài thực hành 6
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3. NỘI DUNG

3.1. C huẩn bị mẫu vật

Lớp Hành: là những cây phổ biến, dễ thu, dễ tim.

3.2. Cách quan sát

3.2.1. Họ Thủy tiên (Amaryllydaceae)

Huệ (Polyanthes tuberosa)

- Quan sát một đoạn cành mang lá: cách mọc của lá, hình dạng phiến 
lá, cuống lá.

- Quan sát cụm hoa:

+ Xác định loại cụm hoa, tìm một cụm hoa đơn vị; xác định lá bấc của 
hoa, lá bac của cụm hoa đơn vị (có 2  lá bắc của cụm hoa đơn vị không có 
cuống); lá bắc của cụm hoa; tách một hoa phân tích.

+ Xác định bao hoa chưa phân hóa hay đã phân hóa, màu sắc, mùi 
thơm, hình dạng, số lượng, tính chất rời/dính, số vòng; bộ nhị: số lượng nhị, 
xác định chỉ nhị có gì đặc biệt và bao phấn, cách đính bao phấn; bộ nhụy: 
xác định vị tri của bầu, số lá noãn, tính chất của các lá noãn rời/dính, số ô 
của bầu và so sánh với số lá noãn.

+ Chú ý: dùng kim mũi nhọn xẻ dọc phần bao hoa dính nhau thành 
ống, trải rộng và quan sát.

- Yêu cầu:

+ Vẽ một đoạn cành mang 2 lá.

+ Vẽ một đoạn cụm hoa mang 2 cụm hoa đơn vị.

+  Vẽ hình dạng một hoa xẻ dọc (chú ý vị trí các nhị vòng trong và 
vòng ngoài); lát cắt ngang bầu.

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.2.2. Họ La dam (Iridaceae)

Lay ơn (Gladiolus hybridus)
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- Quan sát một đoạn cành mang lá: cách mọc của lá, hình dạng phiến 
lá, cuống lá; thân khí sinh.

- Quan sát cụm hoa:

+ Xác định loại cụm hoa, tìm một cụm hoa đơn vị; xác định lá bắc của 
hoa, lá bắc của cụm hoa đơn vị; lá bấc của cụm hoa.

+ Tách một hoa phân tích: xác định bao hoa chưa phân hóa hay đã 
phân hóa, màu sắc, mùi thơm, hình dạng, số lượng, tính chất rời/dính, số 
vòng; bộ nhị: số lượng nhị, xác định chi nhị có gì đặc biệt và bao phấn, cách 
đính bao phấn; bộ nhụy: xác định vị trí của bầu, số lá noãn, tính chất của các 
lá noãn rời/dính, số ô của bầu và SO sánh với số lá noãn.

- Yêu cầu:

+ Vẽ một đoạn cành mang 2 lá và một đoạn cụm hoa.

+ Vẽ một hoa xẻ dọc; lát cất ngang bầu.

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.2.3. Họ Chuối (Musaceae)

Chuối (Musa paradisiaca)

- Quan sát cụm hoa:

+ Dạng bông kép đặc biệt, trên đó có nhiều bông đon (thường gọi là 
nải chuối) mang 1 - 2  hàng hoa; bên ngoài mỗi bông đơn có một lá bắc lớn 
màu tím đỏ.

+ Chú ý: trên cụm hoa thương có 3 loại hoa: gần gốc cụm hoa là các 
hoa cái; giữa cụm hoa gồm các hoa lưỡng tính; đỉnh cụm hoa gồm các hoa 
đực Quả cùa họ Chuối được hình thành từ hoa cái, do noãn không thụ tinh, 
chỉ bầu phát triển thành quả, gọi là kiểu quả đơn tính sinh.

+ Quan sát một bông đơn: quan sát hình dạng, kích thước, màu sắc của 
lá bắc; quan sát cách sắp xếp các hoa trên một bông đơn.

- Quan sát một hoa:

+ Tách một hoa lưỡng tính để quan sát và phân tích các thành phần.
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Mảnh bao hoa lớn: chú ý quan sát màu sắc và các răng trên đỉnh để 
thấy: các răng xếp thành 2 hàng: phía ngoài có 3 răng, xen kẽ là các răng 
nhỏ hơn. Mảnh bao hoa lớn có nguồn gốc do 3 mảnh bao hoa vòng ngoài và 
2  mảnh bao hoa dính nhau.

Mành bao hoa nhò hơn gọi là cánh môi: đối diện với mảnh bao hoa 
lớn, là mảnh bao hoa vòng trong còn lại.

+ Bộ nhị: đếm số lượng nhị, xác định vị trí của nhị tiêu giảm (nếu có); 
tính chất rời hay dính cùa các nhị; cách đính của bao phấn, kích thước của 
bao phấn SO với chi nhị; bộ nhụy: quan sát hình dạng của bầu, bầu trên hay 
bầu dưới; quan sát hỉnh dạng của đầu nhụy (nguyên hay phân thùy); cắt 
ngang bầu, quan sát số ô và kiểu đính noãn.

- Quan sát quả (nếu có): kiểu quả, cắt ngang quả xem hạt có phát triển 
không và giải thích.

- Yêu cầu

+ Vẽ một cụm hoa đơn vị (một lá bắc và các hoa đơn vị xếp thành 
2  hàng).

+ Vẽ một mảnh bao hoa to và mảnh bao hoa bé; bộ nhụy hoa lưỡng 
tính; lát cắt ngang bầu.

+ Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.2.4. Họ Chuối hoa (Cannaceae)

Chuối hoa (Canna indicà)

- Quan sát một đoạn cành mang lá: cách mọc của lá, hình dạng phiến 
lá, cuống lá; thân khí sinh.

- Quan sát cụm hoa: xác định loại cụm hoa, tìm một cụm hoa đơn vị; 
xác định lá bắc của hoa, lá bắc của cụm hoa đơn vị; lá bắc của cụm hoa.

+ Quan sát một hoa: tách một hoa phân tích:

Xác định bao hoa chưa phân hóa hay đã phân hóa, màu sắc, mùi thơm, 
hình dạng, số lượng, tính chất rời/dính, số vòng; bộ nhị: số lượng nhị, xác 
định chi nhị có gì đặc biệt và bao phấn, cách đính bao phấn.

+  Bao hoa: chưa phân hóa thành đài và tràng.
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Chú ý: đếm các dạng bản cánh là do nhị biến đổi thành ở từng vòng; 
tìm cánh môi, phân biệt với các bản dạng cánh khác; xác định cánh môi là 
do nhị vòng trong hay nhị vòng ngoài biến đồi thành.

Bộ nhụy: xác định vị trí của bầu, số lá noãn, tính chất của các lá noãn 
rời/dính, số ô của bầu và SO sánh với số lả noãn, hình dạng của bầu với các 
gai mềm ngấn ờ ngoài; hình dạng đầu nhụy; cắt ngang bầu quan sát số ô và 
lối đính noãn.

+ Quan sát quả (nếu có): kiểu quả, đặc điểm bên ngoài của quả.

Yêu cầu:

- Vẽ một đoạn cành mang 2 lá và cụm hoa.

- Vẽ hình dạng một đài, một cánh hoa, một nhị biến đổi thành bản 
dạng cánh có mang một nữa nhị hữu thụ, cánh môi.

- Vẽ bộ nhụy; lát cắt ngang bầu.

- Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

3.2.5. Họ Lan (Orchidaceae)

Hoàng thảo (Dendrobium)

- Quan sát cụm hoa: kiểu cụm hoa, cách mọc của cụm hoa trên cây 
(đứng thẳng hay treo thõng xuống)

- Quan sát một hoa:

Đầu tiên quan sát vị trí của cánh môi khi hoa còn đính trên trục cụm 
hoa: cánh môi ờ phía trên hay dưới (hoặc cánh môi úp ngay ngừa), đặc điểm 
này có liên quan đến vị trí đậu của sâu bp vào hút mật trong hoa, do đó tính 
chất của bầu có vặn 180° hay không.

- Phân tích một hoa:

Phân biệt cánh môi với các mảnh bao hoa khác về hình dạng, kích 
thước, màu sắc; xác định vị trí của cánh môi thuộc mảnh bao hoa vòng ngoài 
hay trong.

Quan sát cột nhị-nhụy, phân biệt 2 phần:
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Phẩn thân ờ phía dưới là một cột rỗng; phía trên là một mỏ cong rất 
linh động gọi là mò bất thụ có hình mũ đậy úp lên phía trên phần thân cột và 
được nối với nhau bời một sợi mảnh và ngắn, dùng đầu kim mũi nhọn lật 
ngửa mỏ bất thụ lên (chú ý: nhẹ tay, vì sợi nối giữa phân thân và phần mỏ 
rất mảnh dễ đứt), quan sát và tim khối phấn (có màu vàng nhạt), dùng kim 
nhpn gạt nhẹ khối phấn lên lam kính và quan sát.

Tìm 2 hốc nhỏ là 2 đầu nhụy nằm ở phần trên của cột nhị-nhụy, chức 
nàng của 2  đầu nhụy là ngăn cản sự tự thụ phấn); úp hoa xuống, quan sát 
bầu có hiện tượng vặn 180° hay không, liên hệ với cánh môi úp hay ngửa; 
cắt ngang bầu, quan sát lối đính noãn.

Yêu cầu:

- Vẽ hình dạng cụm hoa

- Vẽ phẩn trên cùa cột nhj nhụy: gồm 1 mỏ bất thụ và 2 đẩu nhụy hữu thụ

- Vẽ hình dạng của khối phấn, lát cắt ngang của bầu

- Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.

5.2ểốẽ Họ Lúa (Poaceae)

Cò mần trầu (Eleusine indicà), Lúa (Oryza sativà)

- Quan sát thân: tiết diện ngang của thân, cách chia mấu/gióng

- Quan sát lá: hình dạng phiến lá, bẹ lá, lưỡi nhỏ.

- Quan sát cụm hoa: dạng bông, phân nhánh nhiều (5-7 nhánh dài)

Tìm một đơn vị của cụm hoa (1 bông nhò), quan sát cách sắp xếp của 
các bông nhỏ trên 1 nhánh của cụm hoa, đếm số lượng hoa có trong một 
bông nhỏ (ờ Lúa chi có 1 hoa; ờ c ỏ  mần trầu có 3-7 hoa), quan sát cách sắp 
xếp của các hoa trên một bông nhỏ; chú ý: gốc của mỗi bông nhỏ mang 2  lá 
bắc không mang hoa xếp SO le gpi là mày bông;

Dùng kim mũi nhọn tách một hoa để phân tích: tìm 2 mày hoa (mày 
hoa to và mày hoa nhỏ), tìm 2  mày cực nhỏ nằm xen kẽ với 2  mày hoa ờ 
phía trong, đếm số lượng nhị, chú ý cách đính và cách mờ của bao phấn,
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chiều dài của chỉ nhị; quan sát bộ nhụy, chú ý: 2  vòi nhụy, 2  đầu nhụy có 
lông; cắt ngang bâu quan sát.

+ Quan sát quả (nếu có): kích thước nhò, hơi có 3 cạnh; kiểu quả dính 
(vỏ hạt và vỏ quả dính nhau).

Yêu cầu:

- Vẽ một đoạn thân mang 2 lá, một đoạn phân nhánh của cụm hoa

- Vẽ một cụm hoa đon vị; 1 nhị, bộ nhụy.

- Lập hoa thức, vẽ hoa đồ của Lúa và c ỏ  mần trầu

3.2. 7. Họ Cói (Cyperaceae)

Cò gấu (Cyperus rotundus)

- Quan sát thản: tiết diện ngang của thân, không chia mấu/gióng (so 
sánh với họ Lúa).

- Quan sát lá: hình dạng phiến lá, bẹ lá; cách mọc lá (so sánh với hp Lúa).

- Quan sát cụm hoa:

Dạng bông, phân nhánh nhiều (5-7 nhánh dài). Dạng bông, gồm nhiều 
cụm hoa đơn vị (bông nhỏ), xếp gần giống hình tán; chú ý các lá bấc chung, 
so sánh VỚI hình dạng và kích thước với lá dinh dưỡng; tìm một đơn vị cùa 

cụm hoa (lbông nhỏ), quan sát cách sấp xếp của các bông nhỏ trên 1 nhánh 
của cụm hoa, đếm số lượng các vảy trên một bông nhỏ (mỗi vảy tương ứng 
với một hoa); chú ý: những vảy trên đỉnh thường không có hoa; dùng kim 
mũi nhọn tách một hoa để phân tích: quan sát số lượng, hinh dạng, màu sấc 
cùa bao hoa, đếm số lượng nhị, chú ý cách đính và cách mớ cúa bao phấn, 
chiều dài của chi nhị; quan sát bộ nhụy, chú ý: 1 vòi nhụy và 3 đầu nhụy dài; 
cắt ngang bầu quan sát.

- Quan sát quả (nếu có): kiểu quả đóng.

Yêu cầu:

- Vẽ một đoạn thân mang 3 lá, một đoạn phân nhánh của cụm hoa.

- Vẽ một cụm hoa đơn vị; 1 nhị, bộ nhụy.

- Lập hoa thức, vẽ hoa đồ.
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Cau (Areca catechu)

- Quan sát cụm hoa: bông mo phân nhánh (bông mo kép - buồng) gồm 
nhiều bông đơn, bên ngoài có lá bắc chung (mo); chú ý hình dạng, màu sắc, 
kích thước của bông mo.

- Quan sát một nhánh cùa bông mo: gồm 2 loại hoa; SO sánh vị trí, kích 
thước và màu sắc của 2  loại hoa (chú ý: hoa cái nằm ờ phẩn gốc của nhánh; 
hoa đực ờ phía trên).

+ Quan sát và phân tích một hoa cái và một hoa đực: phân tích bao 
hoa, chú ý hình dạng, màu sắc, số vòng, tính chất rời/dính; hoa đực: đếm số 
lượng nhị, xác định số vòng; chú ý đặc điểm bộ nhụy lép; hoa cái: quan sát 
bộ nhụy, chú ý phân biệt vòi nhụy và đầu nhụy; cắt ngang bầu quan sát; bộ 
nhụy gồm các nhị lép.

+ Quan sát quả (nếu có).

Yêu cầu:

- Vẽ một nhánh của cụm hoa.

- Vẽ 1 nhị của hoa đực, bộ nhụy của hoa cái.

- Lập hoa thúc, vẽ hoa đồ.

J.2Ể9ẵ Họ Ráy (Araceae)

Bán hạ (Typhonium bìumei)

- Quan sát lá: hình dạng lá, chú ý các thùy của phiến lá có gì khác nhau

- Quan sát hình dạng và cấu tạo của 1 bông mo:

Chú ỷ. phần thất eo ờ mo tương ứng với phía bên trong có những thành 
phần nào?

Gốc mang các hoa cái, xếp xoắn quanh trục cụm hoa; tiếp lên trên là 
phân không mang hoa, hoặc gồm các hoa lép và có một chùm sợi màu trắng 
xanh (ờ chỗ thắt của mo); tiếp đến phần mang các hoa đực; ừên cùng của 
cụm hoa là một phần phụ dài hình dùi, có màu đỏ sẫm hoặc đỏ-da cam; tách

3.2.8. H ọ Cau (Arecaceae)
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một hoa đực và một hoa cái quan sát dưới kính lúp: cấu tạo hoa đơn giản: 
hoa trần, hoa đực chì có 1 nhị và chi nhị rất ngan, gần như không có; hoa 
cái: chi có bầu, vòi nhụy và đầu nhụy không rõ.

Yêu cầu:

- Vẽ cấu tạo 1 cụm hoa bông mo và có chú thích đầy đủ.

- Chứng minh họ Ráy thích nghi cao với kiểu thụ phấn nhờ sâu bọ.
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